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NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


1: 


NGÀY 19 THÁNG 5 lại đến với chúng ta. Hôm nay, cả dân tộc 
ta đang tưởng nhớ đến Người. 


Tôi muốn ghi lại một số hình ảnh của Bác trong những năm 
tháng không thể nào quên của thời kỳ đầu mới giành được 
chính quyền, khi vận mệnh của Tổ quốc đã có lúc như “ngàn 
cân treo sợi tóc”. 


Bàn tay chèo lái của Bác, sự lãnh đạo tài tình của Trung ương 
Đảng ta do Bác đứng đầu, khí thế của nhân dân ta từ thành 
thị đến làng quê, từ Bắc chí Nam... tất cả những điều lớn lao 
đó cùng với tình hình “thù trong giặc ngoài” cực kỳ rối ren 
phức tạp, những chương sau đây chắc là chỉ nói lên được một 
phần nào. 


Nhân kỷ niệm lân thứ tám mươi Ngày sinh của Bác, đây là 
những dòng thành kính để góp phần cùng đồng bào và các 
đồng chí hồi tưởng đến Người, đến công ơn to lớn của Người 
đối với dân tộc và đất nước, đến những lời Người dặn lại 
chúng ta trước lúc ra đi!. 


Cuốn sách này bắt đâu viết từ mùa xuân năm 1970 và hoàn thành vào mùa xuân năm 
1972. Nay được sự đồng ý của tác giả, Nhà xuất bản ấn hành toàn bộ. 


Phần thứ nhất 


“Con thuyền cách mạng 
đang luồn những 
mỏm đá chẻnh để lướt tới” 


Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
ngày 9 tháng 3 năm 1946 


ê Hà Nội, chúng tôi ở phố Hàng Ngang. Thành ủy đã bố 
V. cho chúng tôi ở tại một gia đình cơ sở. Ít hôm sau, có tin 
Bác đã về. Mấy ngày trước đó, một trung đội Quân giải phóng 
thuộc chi đội Quang Trung chiến đấu tại Thái Nguyên đã được 
lệnh quay gấp lại Tân Trào để đi bảo vệ Bác. Đồng chí đến báo 
tin nói dọc đường có những lúc Bác phải dùng cáng. Như vậy, 
chắc Bác còn yếu lắm. Bác vốn không bao giờ muốn làm bận đến 
người khác ngay cả những khi yếu mệt. 

Tình hình đang khẩn trương. Các anh rất mừng. Anh Thọ 
được cử lên chiến khu đón Bác thì Bác đã về. Anh Ninh và tôi 
cùng đi lên Phú Gia gặp Bác. 

Xe nhanh chóng ra khỏi thành phố. Rặng ổi ven đê quen 
thuộc. Những làng quanh Hỏ Tây phấp phới cờ đỏ. Nhớ lại ngày 
đi đón Bác ở Đèo Gie. Khi đó, Bác ở Cao Bằng về Tân Trào. Ít 
ngày sau, Lân Trào đã trở thành thủ đô của cách mạng. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, lênh đênh góc 
bể chân trời, đã có những ngày vui lớn. Đó là ngày Bác tìm thấy 
con đường giải phóng dân tộc khi đọc Luận cương của Lenin về 
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các vấn đẻ dân tộc và thuộc địa. Đó là ngày thành lập Đảng cộng 
sản Pháp năm 1920 mà Bác là một thành viên. Và ngày lịch sử 
mỏng 3 tháng Hai năm 1930, ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam... 

Đây lại là một ngày vui lớn nữa đang đến với Bác, đang đến 
với cách mạng Việt Nam. 

Mới đêm nào còn ngồi bên chiếc giường tre, trong căn lán 
nhỏ, những ngày Bác mệt nặng tại Tân Trào. Vào những giây 
phút đó mới thấy hết được tấm lòng khát khao cháy bỏng của 
Bác đối với nên độc lập, tự do của dân tộc. Không phải chỉ ở 
những lời Bác dặn dò về công tác cán bộ, cách giữ vững phong 
trào “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho 
được độc lập, tự do”. Tấm lòng của Bác còn hiện lên rất rõ qua 
mỗi cử chỉ nhỏ, qua cái nhìn khi Bác chọt tỉnh giữa những cơn 
sốt, qua sự đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo để giành từng 
phút, từng giây cho cách mạng. 

Theo lời hiệu triệu của Đảng, của Bác, suốt mấy ngày nay, cả 
dân tộc ta từ Bắc chí Nam đã vùng dậy với một sức mạnh như 
triểu dâng, thác đổ. Tại Hà Nội, quần chúng cách mạng đã vượt 
qua hàng rào sắt, xông vào chiếm Bắc Bộ phủ. Đỏng bào già, trẻ, 
gái, trai, lớn, bé đã siết thành đội ngũ, giương cờ Việt Minh, tiến 
vào trước họng đại bác xe tăng Nhật ở trại bảo an binh. Xe tăng, 
súng máy và lưỡi lê của quân Nhật phải lài. Bọn Nhật đành phải 
trao cho cách mạng toàn bộ kho vũ khí của bảo an binh đóng tại 
đây. Tin khởi nghĩa thắng lợi ở khắp các địa phương đang dồn 
dập bay về... 

Chúng tôi vào làng Gạ. 

Bác ở một ngôi nhà gạch nhỏ nhưng sạch sẽ. Chúng tôi bước 
vào, nhìn thấy ngay Bác đang ngồi nói chuyện với cụ chủ nhà. 
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Ngày nào ở Việt Bắc, Bác còn là một ông ké Nùng. Bữa nay, 
Bác đã trở thành một cụ nông dân miền xuôi rất thoải mái, tự 
nhiên trong bộ áo quân nâu. Bác vẫn gây nên đôi gò má cao. 
Những đường gân hiện rõ trên trán và hai thái dương. Nhưng 
với vàng trán rộng, bộ râu đen, và đôi mắt, nhất là đôi mắt, luôn 
luôn ngời sáng, một sức mạnh tinh thần kỳ lạ toát ra từ hình 
dáng mảnh dẻ của Bác. Dù sao, so với những ngày dự hội nghị ở 
Tân Trào, Bác đã khá hơn nhiều. 

Cụ chủ nhà thấy chúng tôi tới, giữ ý, mời thế nào cũng không 
ngôi lại, nói vài câu chào hỏi rồi lánh đi chỗ khác. 

Bác tươi cười nhìn chúng tôi, nói: 

- Trông các chú bữa nay ra dáng người tỉnh thành rồi. 

Chúng tôi sôi nổi báo cáo với Bác tình hình khởi nghĩa ở Hà 
Nội và các tỉnh. Bác ngôi lắng nghe, vẻ mặt điểm đạm. Tính Bác 
như vậy, khi vui khi buôn đều vẫn bình thản. 

Chúng tôi nói với Bác ý Thường vụ muốn tổ chức sớm lễ ra 
mắt của Chính phủ. Theo quyết định của Hội nghị toàn quốc 
họp lại Tân Trào, Ủy ban dân tộc giải phóng do Bác làm Chủ 
tịch sẽ trở thành Chính phủ lâm thời. 

Với một vẻ vui vui, Bác nói như hỏi lại chúng tôi: 

- Mình làm Chủ tịch à? 

Thực ra, một thời kỳ rất vẻ vang nhưng cũng cực kỳ hiểm 
nghèo của dân tộc đã bắt đầu. Bác đã nhận sứ mệnh khó khăn: 
Lái con thuyền quốc gia Việt Nam vừa mới hình thành, vượt 
qua những thác ghẻnh nguy hiểm. Bác đã đón nhận nhiệm vụ 
đó trước lịch sử, trước nhân dân đúng như Bác đã trả lời các nhà 
báo nước ngoài ba tháng sau đó: “Tôi tuyệt đối không ham muốn 
công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là 
vì đồng bào ủy thác thì tôi gắng phải làm, cũng như một người 
lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận”. 
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Đức thự duu ụ. 1.n„ “h ` e Sẻ - › 
®“M gui UÊN dưới Lại Xuzn 


` ` ˆ sử: 
HỠI BỒNG BÀO YÊU QUÝ ! 

Bốn nâtu trược 44, tới có thự kếu cụ, dong àu ta đoan kết, 
Vì có đoan-kết mưa có lực lượn, lự. lượng me danh được 
Độs-lập, Tự-do. 

Hiện nay quân đội Nhật đã tao da, giống Lo vo cưu quốc lần 
tran khắp nước Việt-Nam Đà lập Bồeg Minh (Việt-Minh) cô 
hàng chục triệu bội-vi^n, gồm đủ các từng lợp ví nòng, cÔng., 
thương, b:nh, gồm đủ các dân tộc Việt, Thổ, Xung, Mương, Máu 
Trong Việt hình đồng báo 12 bắt (lay nhau chặt chè, không phân 
biệt trau, gai, giá, trẻ, lương, giáo, giầu, nghéo. 

Vừa đây Việt Mình lật triệu tập « Việt-Namp Quốấx-dán Đại 
tiêu Đại: Hội », cử ra Ủy-ben dân tộc giải phóng Việt- 
*am đề lãnh đạc toán quốc nhân đàn kiến quyết dấu tranh kẹ 
cho nước được dộc-lập. 

Đo là mội tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải phòng 
của dân lộc 1a tư ngói một thế k‡ nay. 

Bo là mội điều khiến cho đồng bảo ta phấn khởi vá (.cng tôi 
hết sức vui uiừng, 

Nhưng chung ta chưa thề cho thế lá đủ Cuộc trach Jáu của 
chỉ ng tạ đương còn gay go, giâng giải, Không phải NÓ! bại mã 
bồng nhiên ta dược giải phông, tự do, Chung tá vẫn, .ả: ra sớx 
phấn đấu Chỉ co đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới đưu. độc lập 

Việt-Minh là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu c2 dân tộc 1a 
trang lúc này, bảy gie nhập Việt Minh, uốg hộ Việt Minh, lâm 
cho Việt-Minh rộng lớn mạnh mẽ, 

Ủy-ban Dân-Tộc Giải. Phóng Việt-Nam công như Chính.phủ 
lâm thời của te lúc nây Hãy đoản-kết chung quanh no, lam cho 
chinh-sách và mệnh lệnh của nó được thị hanh khắp nược 

Như vậy thì Tồ-Quốc la nhất định toạu được độc-lập dàn 
tộc te nhất định mau được tự do 


HƠI ĐỒNG BÀO YÊU QUÝ : 

Giớ quyết định cho vận mệnh dân lộc te đã đến, Toán quốc 
đồng bảo háy đứng đậy dem sức !s má tự giải phong cho La 

Nhiều dân lộc bị áp bức trên thế giới đang gánh nhau tiến 
bước dành quyền độc láp Chung t2 khóng thể chém chẻ 

Tiếo lén! Tiến leo ' Dướn là cơ Vịc(-Mính đồng báo báy 
dâng tến lên ! 

ngiuybu RCUYÊR-Ái-QUỐC 


vhˆng tầm ~ám “di@ 





Bức thư của Người gửi đồng bào cả nước, ký tên Nguyễn Ái Quốc, 
được truyền đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 





húng tôi trở về Hàng Ngang trước để chuẩn bị. Anh Nhân! 
lên sau, ở lại đến chiều cùng về với Bác. 

Đây là lần đầu tiên Bác đến Hà Nội. Chặng đường ba trăm 
ki-lô-mét từ ngôi nhà tranh nhỏ hẹp tại làng Kim Liên tới đây, 
Bác đã đi mất ngoài ba mươi lăm năm. 

Con đường Bác đã đi không giống bất cứ con đường của một 
người Việt Nam yêu nước nào đã đi trước Bác. 

Bác đã một mình lặn lội, xông pha trên những nẻo đường của 
hầu khắp các miền khác nhau trên trái đất. Chủ nghĩa tư bản đã 
bước vào giai đoạn phát triển tột cùng của nó, trở nên vô cùng 
xấu xa. Nó tìm mọi cách xóa nhòa ranh giới giữa trắng, đen, giữa 
thiện, ác. Nó xuyên tạc mọi giá trị tỉnh thân chân chính mà loài 
người đến đó đã thành đạt được. Nó đang bưng bít mọi ánh sáng 
của công lý, tự do. 


Bác đã đi giữa những ngày đông ảm đạm, vòm trời châu Âu, 


1. Đồng chí Trường Chinh (1907-1988) nguyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông còn là nhà thơ với bút danh Sóng Hỏng (BTV). 
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châu Á bị những đám mây đen chiến tranh của chủ nghĩa đế 
quốc che phủ. 

Thế gian hỗn loạn, đau thương; tội ác của chủ nghĩa đế quốc 
chồng chất. Giữa lúc vàng thau lẫn lộn, giả thật khó phân, Bác 
đã nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng của chân lý. Bác đã đến với 
chủ nghĩa Lenin. Bác đã thấy học thuyết Lenin chính là “mặt 
trời đưa lại nguồn sống tươi vui”. Bác đã thấy ngọn cờ Lenin là 
“tượng trưng cho lòng tin và đuốc sáng của hy vọng”. Từ năm 
mươi năm trước đây, người yêu nước Việt Nam vĩ đại đã tìm 
được ở chủ nghĩa Marx - Lenin cho đồng bào ta và những người 
cùng hội cùng thuyền - những dân tộc bị đọa đày vì chủ nghĩa đế 
quốc - một con đường giải phóng duy nhất: “Đờ»g kách mệnh”. 

Một sự đổi thay lớn lao đã đến trong đời sống của dân tộc. 

Mấy ngày trước đây, Hà Nội còn giữ nguyên vẹn bộ mặt một 
sản phẩm của chế độ thực dân thối nát thời chiến. Cả thành phố 
chìm đắm trong những hoạt động chợ đen. Cuộc sống tính từng 
ngày. Những chiếc xe chở rác không đủ để đưa xác những người 
chết đói ra vùng ngoại ô, đổ xuống những hố chung. Trong khi 
đó, ở các cửa ô, người đói khắp làng quê vẫn ùn ùn kéo vào. Họ 
đi vật vờ như những chiếc lá khô buổi chiều đông. Nhiều khi, 
chỉ một cái gạt tay của viên cảnh sát, cũng đủ làm họ ngã xuống 
không bao giờ trở dậy. 

Lại thêm tháng Tám năm nay, nước các triển sông đều lên to. 
Cơn “hồng thủy” đã phá vỡ những đê điều từ lâu không được 
bọn thống trị nhòm ngó tới. Sáu tỉnh đồng bằng, vựa thóc của cả 
miễn Bắc, bị chìm dưới làn nước trắng. Dịch tả hoành hành. Bao 
nhiêu tai họa của chế độ thực dân cùng một lúc dồn đến. 

Cùng với bọn đầu cơ kinh tế, bọn đầu cơ chính trị cũng đua 
nhau nổi lên. Chúng vừa hô “Việt Nam độc lập”, vừa hô “Đại 
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Nhật Bản vạn tuế”. Thay vào những tên đội xếp Pháp mang dùi 
cui là những hiến binh Nhật đeo kiếm dài, lệt xệt đôi ủng đi trên 
các hè phố. 

Không phải chỉ riêng Hà Nội mà cả dân tộc ta đang sống 
những giờ phút đau thương. 

Thắng lợi vĩ đại của Hỏng quân Liên Xô đánh tan đạo quân 
Quan Đông của Nhật vào giữa tháng Tám, đã đưa lại cho dân 
tộc ta một thời cơ lớn. 

Cách mạng nổi lên như một cơn lốc. 

Chỉ trong vài ngày, những vết nhơ, những nỗi nhục, những 
khổ đau của chế độ nô lệ đã được quét đi khá nhiều. 

Sức hồi sinh của cách mạng thật lạ thường. Hôm trước, cả 
thành phố còn tê liệt vì nạn đói, vì bệnh dịch, vì sự khủng bố. 
Hôm sau, tất cả những đường to, ngõ hẻm đã sôi lên. Hàng 
vạn, hàng vạn con người ầm ầm kéo đi với sức mạnh như những 
dòng thác. 

Chính quyền nhân dân cách mạng vừa mới thành lập. Phản 
lớn đồng bào còn chưa biết những ai là người thay mặt cho chính 
quyền mới. Nhưng mọi người đã tự động tạo nên một trật tự 
mới, trật tự của cách mạng. Nạn cướp giật mất hẳn. Trộm, cắp 
hàu như không xảy ra. Những người ăn xin cũng không còn. 
Hoạt động buôn bán, hoạt động chủ yếu của thành phố, đã 
nhường chỗ cho một hoạt động mới: hoạt động cách mạng. 

Một người đi xe đạp đến đầu phố cằm loa hô lớn: “Mời đồng 
bào đến tập trung ở địa điểm X. tham gia biểu tình”. Không biết 
người đó là ai, nhưng lời hô hào lập tức được truyền đi. Nhiều 
người dân tự động vác loa ra đứng giữa đường, làm công tác 
thông tin. 

Ai đang làm dở việc gì cũng để lại đấy. Tất cả ào ào kéo đi. Chỉ 
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chốc lát, hàng vạn người đã có mặt ở địa điểm biểu tình. Họ sẵn 
sàng làm bất cứ việc gì mà cách mạng cần đến. 

Không khí Hà Nội trở nên trong lành, náo nức. “Đøà/ 44w 
Việt Minh ấ:, chưng lòng cứu quốc... , những bài ca cách mạng 
vang lên rộn ràng từ sớm tới khuya. Cờ sao mỗi lúc một nhiều 
hơn, đẹp hơn. Cờ bay đỏ nhà, đỏ phố. Cách mạng đúng là ngày 
hội của những người bị áp bức. 

Chập tối, Bác đến nhà. Chúng tôi ra đón, nhận thấy trên nét 
mặt của Bác những dấu hiệu xúc động. 

Bác đã vẻ đến Hà Nội. Ít ngày nữa, Hà Nội sẽ trở thành Thủ 
đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên tại Đông Nam châu Á. Hà Nội chưa được 
cùng san sẻ với chúng tôi hôm nay niềm vui đón Bác trở về. 
Ngay cả đồng chí lái xe bữa ấy cũng vậy. Mấy ngày sau, anh xin 
phép nghỉ, lên Thái Nguyên dẫn bố vẻ dự Tết Độc lập để xem 
mặt cụ Chủ tịch nước. Đến quảng trường Ba Đình, anh mới biết 
Hồ Chủ tịch chính là cụ già bữa trước mình đã đánh xe đi đón 
ở làng Ga. 
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Bác Hồ năm 1945. 


T ại hội nghị Potsdam' cuối tháng Bảy năm ấy. Đồng minh đã 
quyết định chia Đông Dương thành hai khu vực để tiến vào 
tước vũ khí quân đội Nhật Bản khi Nhật đầu hàng. Việc giải giáp 
quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào, do quân Anh phụ trách. Từ 
vĩ tuyến I6 trở ra, sẽ do quân đội Tưởng Giới Thạch chịu trách 
nhiệm. Đương nhiên, trong việc hệ trọng đó, dân ta không được 
hỏi ý kiến. Do áp lực của Mỹ, Pháp đã bị gạt ra ngoài. 

Bọn Tưởng chưa tới thì chiều ngày 22 tháng Tám, đã thấy 
xuất hiện một số võ quan Pháp bên cạnh phái bộ Mỹ vừa đáp 
máy bay xuống Hà Nội. 

Các viên võ quan Pháp được bọn Nhật đưa tới khách sạn 
*Métropole”. Nhiều kiều dân Pháp còn trú ngụ tại đây. Đồng 
bào ta nhận ra chúng qua bộ quân áo nhà binh Pháp, lập tức ùa 


1. Hội nghị Potsdam được tổ chúc Đức từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1945. Các nước tham 
dự hội nghị là Liên Xô, Anh và Mỹ. Đại diện của ba nước có tổng bí thư Liên Xô Joseph 
Stalin, thủ tướng Anh Winston Churchill, tổng thống Mỹ Harry S. Truman Họ đã nhóm 
họp để thống nhất về cách tái tổ chức nước Đức thời hậu chiến. Mục đích của hội nghị 
bao gồm cả việc thành lập trật tự thế giới mới thời hậu chiến, những vấn đề về hiệp ước 
hòa bình và cách thức đối đầu với hậu quả của chiến tranh (BTV). 
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tới phản đối. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Bất chấp lưới lê 
của bọn lính Nhật đứng gác, những dây chắn trước khách sạn 
bị phá đứt tung. Trước sự phẫn nộ của quần chúng, những tên 
hiến binh Nhật vội vã hộ tống bọn võ quan Pháp trở về phủ toàn 
quyền cũ, lúc đó còn là tổng hành dinh của quân đội Nhật. 

Từ mấy tháng trước, khi còn ở chiến khu, chúng tôi đã nghe 
tin de Gaulle! đưa ra một bản tuyên bố về quy chế mới cho chế 
độ chính trị của Pháp tại Đông Dương. Theo bản tuyên bố này, 
Đông Dương sẽ trở thành một liên bang gồm năm “nước” khác 
nhau (ngoài Lào, Campuchia, chúng chia Việt Nam ra làm ba 
“nước”: Bắc kỳ, Irung kỳ và Nam kỳ). Các nước này sẽ được 
hưởng một chế độ gọi là “chế độ tự trị ở bên trong”. Liên bang 
này sẽ có một Chính phủ liên bang đứng đầu là một “quan toàn 
quyền” đại diện cho nước Pháp, có cả quyền hành pháp lẫn 
quyên lập pháp. Qua bản tuyên bố này, chính sách thực dân của 
đế quốc Pháp đối với ta vẫn không thay đổi. 

Nghe tin Nhật hoàng sắp đầu hàng, Chính phủ Pháp đã 
lập tức có những hoạt động. Nhiều toán gồm những võ quan, 
những quan cai trị, những tên tình báo ở Trung Hoa, ở Ceylan”, 
ở Madagascar được lệnh tìm mọi cách đột nhập Đông Dương. 
Chúng nhảy dù xuống nhiều địa điểm ở khắp Trung, Nam, Bắc. 
Có bọn vào ta bằng đường biển. Chúng chưa biết những đổi thay 
sâu sắc đã diễn ra ở đây trong thời gian qua. Nhiều tên còn đi tìm 
các quan lại, hương lý cũ để cho xem giấy tờ. Hầu hết bọn chúng 
đã rơi vào tay ta, một số vào tay Nhật. 


Về Hà Nội ít ngày, chúng tôi được tin: ngay khi Nhật đầu 


1. Charles de Gaulle (1890-1970) xuất thân quân nhân. Đứng đầu chính phủ Pháp từ 1944- 
1946. Tổng thống Pháp từ 1959-1969 (BTV). 
2. Tên của Sri Lanka trước năm 1952 (BTV). 
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hàng, Chính phủ Pháp đã ra lệnh cho đạo quân viễn chỉnh Pháp 
ở Viễn Đông, được tổ chức từ khá lâu trước đó, lên đường gấp 
sang Đông Dương. Leclerc, một viên tướng có tên tuổi trong cuộc 
chiến đấu giải phóng nước Pháp, được chỉ định làm tổng chỉ huy, 
d°Argenlieu', thủy sư đô đốc, một thầy tu phá giới, người thân 
cận của de Gaulle, được bổ nhiệm chức cao ủy. Những chiếc tàu 
chiến của Pháp còn lại sau cuộc đại chiến lần thứ hai, hướng mũi 
về Đông Dương. Từ đâu bên kia trái đất, những nòng súng đã 
chĩa về phía cách mạng. 

Sự xuất hiện của một phái đoàn gồm trên một chục võ quan 
người Pháp ở Hà Nội, là một điều làm cho Bác và các anh rất 
quan tâm. Tại sao bọn Pháp tới được đây trước cả khi quân Tưởng 
vào. Thái độ của Đồng minh, đặc biệt là của Mỹ và Tưởng đối 
với Pháp trong vấn đề Đông Dương ra sao? Đó là điều chúng ta 
đang cần biết. 

Chúng tôi nhân danh một phái đoàn của chính quyền nhân 
dân gặp phái bộ Mỹ. Qua cuộc gặp này, chúng ta biết dứt khoát 
việc giải giáp quân đội Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16 vẫn do quân 
Tưởng đảm nhiệm. Chúng ta lại nhận thấy nhóm người Mỹ và 
nhóm người Pháp ở Hà Nội dường như không ưa nhau. Trong 
khi Pháp đang ráo riết tìm cách quay lại Đông Dương thì viên 
sĩ quan người Mỹ A.Patti, với một động cơ nào đó còn chưa 
1. Georges Thierry đ.Argenlieu (1889-1964) là một nhà ngoại giao & đô đốc. Ông cũng là 

nhân vật đóng vai trò quan trọng làm bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) 

với vai trò Cao ủy Pháp tại Đông Dương. Ông còn là một giáo sĩ nổi tiếng với danh hiệu 

Louis de la Trinité (BTV). 

2. Archimedes L.A. Patti (1914-1998) là cựu sĩ quan tình báo, người đứng đầu phái bộ tiền 
trạm OSS đến Hà Nội tháng 8 năm 1945 để thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh và chuẩn 
bị cho việc giải giới quân Nhật tại Bắc Đông Dương. Thời gian này, ông có những tiếp 
xúc với Hỏ Chủ tịch và chứng kiến ngày lễ Độc lập của Việt Nam. Năm 1980, ông cho 


xuất bản quyển hỏi ký “Tại sao Việt Nam?”, ghi chép lại những sự kiến chính trị quan 
trọng và vẻ vai trò của người Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn này (BTV). 
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hiểu được, lại bày tỏ cảm tình với cuộc chiến đấu chống Nhật 
của Việt Minh. 

Trước cao trào khởi nghĩa của toàn dân từ Bắc chí Nam, bọn 
Nhật thua trận hoang mang. Những trận đánh của ta ở Việt Bắc, 
ở các nơi làm cho chúng phải suy nghĩ. Nếu chống lại cách mạng, 
số phận chúng sẽ ra sao sau khi chúng đã bị quân Đồng minh 
tước khí giới? Bọn Nhật đã thấy chẳng có lợi gì cho chúng, nếu 
chúng cản trở cách mạng. 

Tại Huế, ngày 23 tháng Tám, mười lăm vạn đồng bào nội, 
ngoại thành tuần hành thị uy trên các đường phố. Ủy ban khởi 
nghĩa đưa thư đòi Bảo Đại thoái vị. Các lực lượng vũ trang khởi 
nghĩa chiếm các công sở và lùng bắt bọn Việt gian. Trước áp lực 
to lớn của cách mạng, Bảo Đại tuyên bố sẵn sàng từ giã ngôi vua. 

Ngày 25 tháng Tám, cuộc khởi nghĩa bùng ra trên phân lớn 
các tỉnh ở Nam bộ. Tám mươi vạn đồng bào Sài Gòn, Chợ Lớn 
xuống đường. Viên khâm sai của Bảo Đại vừa phái vào mấy ngày 
trước đó, buộc phải từ chức. Trước sức mạnh của quản chúng, 
mấy vạn quân Nhật phải ngoảnh mặt làm ngơ. 

Anh Trần Huy Liệu, anh Nguyễn Lương Bằng và anh Cù 
Huy Cận được cử vào Huế. Ngày 30 tháng Tám, cửa Ngọ Môn 
tại hoàng thành mở rộng đón phái đoàn của Cách mạng. Bảo Đại 
đọc chiếu thoái vị, trao lại ấn, kiếm để trở thành người công dân 
của một nước tự do. Hàng vạn đồng bào hân hoan chứng kiến 
những giờ phút cuối cùng của triều Nguyễn. 

Thế là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương 
lúc bấy giờ có khoảng năm ngàn đảng viên, Mặt trận Việt Minh 
được toàn dân ủng hộ, đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc Tổng 
khởi nghĩa suốt từ Bắc chí Nam. Cách mạng tháng Tám đã 
thành công rực rỡ. Chỉ trong khoảng mười ngày, chính quyền 


20 VÕ NGUYÊN GIÁP 


Cây đa Tân Trào, 

nơi xuất phát của 

Giải phóng Quân lên 
đường chiến đấu tiến về 
Hà Nội ngày 16-8-1945. 





cách mạng đã được thành lập trên cả nước. Chế độ thực dân kéo 
dài tám mươi năm cùng với chế độ phong kiến hàng ngàn năm 
sụp đổ tan tành. Người ta nhổ những lá cờ quẻ ly vàng úa, một 
sản phẩm của thời kỳ Nhật thuộc ngắn ngủi, như bứt đi những 
chiếc lá sâu. Nó chìm nhanh vào sự lãng quên không để lại một 
dấu vết. 
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A nh chị chủ nhà ở phố Hàng Ngang đã dành cho chúng tôi 
tầng gác hai. Bác được mời lên tầng ba làm việc cho tính. 
Nhưng Bác không thích ở một mình, cùng ở với chúng tôi. Lúc 
đó, theo sự phân công của Bác, anh Tô' còn ở lại Tân Trào ít lâu. 
Đối với những người giúp việc trong gia đình và hàng xóm thì 
Bác và chúng tôi là “các cụ và các ông ở nhà quê ra chơi”. Anh 
Ninh hồi đó có bộ râu rậm lười cạo nên cũng được coi lầm là 
một “ông cụ”. 

Tầng gác này vốn là phòng ăn và phòng tiếp khách nên không 
có bàn viết, Bác ngồi viết ở cái bàn ăn rộng thênh thang. Chiếc 
máy chữ của Bác được đặt trên cái bàn vuông nhỏ, mặt bọc nỉ 
xanh, kê ở góc phòng. 

Hết giờ làm việc, mỗi người kiếm một chỗ nghỉ luôn tại đó. 
Người nằm ở đi-văng. Người ngủ trên những chiếc ghế kê ghép 


1. Đồng chí Phạm Văn Đồng (1906-2000): là Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa từ năm 1955-1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976-1987 
(BTV). 


22 VÕ NGUYÊN GIÁP 


lại. Bác nghỉ trên một chiếc ghế xếp bằng vải trước kia vẫn dựng 
ở góc phòng. 

Ngay từ hôm Bác mới vẻ, những toán quân Tưởng đầu tiên 
đã xuất hiện ở Hà Nội. Đó là những tên thám báo vô tiền trạm. 
Đứng trên bao lơn, chúng tôi nhìn thấy những toán quân Tưởng 
lẻ tẻ vẫn tiếp tục kéo đến. 

Thật khó mà tin được đây lại là một quân đội vừa chiến thắng. 
Mặt mũi chúng bủng beo, ngơ ngác. Những bộ quân phục màu 
vàng nghệ rách rưới, bẩn thỉu. Chúng gồng gánh lễ mễ. Có những 
toán đem theo cả đàn bà và trẻ con. Nhiều đứa kéo lê không nổi 
cặp chân voi. Chúng xuất hiện như những vết nhơ trên thành 
phố vừa quét sạch được mùi hôi tanh của bọn thực dân. Nhìn 
chúng lần này thảm hại hơn nhiều so với lần chúng tôi đã nhìn 
thấy chúng năm năm trước tại Côn Minh, Quế Lâm. 

Bác chủ tọa phiên họp đầu tiên của Thường vụ tại Hà Nội. 
Cách mạng đã thành công ở hàu khắp các tỉnh. Nhưng chính 
quyền cách mạng trung ương vẫn chưa thành lập. Tình hình 
trong, ngoài lại rất khẩn trương. Thường vụ nhận thấy phải sớm 
công bố danh sách Chính phủ lâm thời và tổ chức lễ ra mắt của 
Chính phủ. Những việc này cần làm ngay trước khi đại quân của 
Tưởng kéo vào. 

Các tỉnh ở phía trên nhận được chỉ thị nhân lúc nước lụt, lấy 
cớ huy động thuyền bè khó khăn, làm chậm việc chuyển quân 
của Tưởng thêm ngày nào hay ngày ấy. 

Một số chi đội Quân giải phóng đã được lệnh điều động gấp 
từ Thái Nguyên về Hà Nội. Nước lụt làm hư nhiều đoạn đường 
nên anh em về chậm. Hà Nội giành chính quyền đã hơn một 
tuần lễ. Nhưng lực lượng vũ trang cách mạng mới chỉ có những 
đơn vị tự vệ chiến đấu và một số lính bảo an vừa theo cách mạng. 
Đó cũng là một điều phải quan tâm. 
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Sáng ngày 26, có tin hai chỉ đội Quân giải phóng đã vẻ đến Gia 
Lâm. Anh Nguyễn Khang cùng anh Vương Thừa Vũ sang đón. 

Phải trải qua một cuộc dàn xếp khó khăn, bọn Nhật mới đồng 
ý để các đơn vị Quân giải phóng vào Hà Nội. 

Đội nhạc binh cử những khúc quân hành khi đoàn quân 
vượt cầu Long Biên. Các chiến sĩ dàn thành hai hàng dọc hai 
bên đường, súng cằm tay, đạn lên nòng, đi theo tư thế sẵn sàng 
chiến đấu. 

Sự có mặt ở Hà Nội của những lực lượng vũ trang cách mạng 
đã trải qua tôi luyện, thử thách làm cho mọi người phấn khởi. 
Một cuộc duyệt binh của Quân giải phóng và tự vệ thành được 
tổ chức tại quảng trường Nhà hát lớn trước niềm hân hoan, tin 
tưởng của đồng bào. 

Ngày 28, danh sách Chính phủ lâm thời được công bố trên 
các báo chí tại Hà Nội. Thành phản của Chính phủ nói lên chủ 
trương đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Việt 
Minh trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Hôm trước đó, Bác đã gặp các vị Bộ trưởng trong Chính phủ 
lâm thời tại Bắc Bộ phủ. Ông Nguyễn Văn Tố, Bộ trưởng Bộ 
Cứu tế xã hội, nhìn thấy ở phòng khách một cụ già, mặc chiếc 
quần “soóc” nhuộm nâu, đội cái mũ bọc vải vàng đã móp, đứng 
chống cây gậy, tươi cười gật đầu chào mình. Lát sau, ông mới biết 
đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thường vụ đã quyết định ngày ra mắt của Chính phủ lâm thời 
cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố giành quyền 
độc lập và thiết lập chính thể Dân chủ Cộng hòa. Ngoài đường 
lối, chính sách của Chính phủ, phải chuẩn bị cả những lời thê để 
đưa ra trước nhân dân. Bác và Thường vụ trao đổi về một việc hệ 
trọng cần bắt tay vào làm ngay: Thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. 
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Trong căn buông nhỏ thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thắm, 
nằm giữa một trong ba mươi sáu phố phường cổ kính của Hà 
Nội, Bác ngồi làm việc, khi thì viết, khi thì đánh máy. 

Những người giúp việc trong gia đình không biết ông cụ có 
cặp mắt sáng, chiếc áo nâu bạc thường để hở khuy ngực, hay hút 
thuốc lá, ngồi cặm cụi đó làm gì. Mỗi lần họ tới hỏi cụ có cần gì, 
cụ quay lại mỉm cười, chuyện trò đôi câu. Lần nào cụ cũng nói 
không có gì cần phải giúp đố. Họ không biết là mình đang chứng 
kiến những giờ phút lịch sử. 

Một buổi sáng, Bác và anh Nhân gọi anh em chúng tôi tới. 
Bản Tuyên ngôn lịch sử đã thảo xong, Bác mang đọc để thông 
qua tập thể. Như lời Bác nói lại sau này, đó là những giờ phút 
sảng khoái nhất của Người. 

Hai mươi sáu năm trước, Bác đã tới Hội nghị hòa bình 
Versailles, nêu lên những yêu cầu cấp thiết về dân sinh, dân chủ 
cho những người dân thuộc địa. Cả những yêu cầu tối thiểu đó 
cũng không được bọn đế quốc mảy may chấp nhận. Người đã 
thấy rõ một sự thật là không thể trông chờ ở lòng bác ái của các 
nhà tư bản. Người biết chỉ còn trông cậy vào cuộc đấu tranh, vào 
lực lượng của bản thân dân tộc mình. 

Giờ phút này, Người đang thay mặt cho cả dân tộc hái quả 
của tám mươi năm đấu tranh. 

Bữa đó, chúng tôi đã nhìn thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên khuôn 
mặt còn võ vàng của Người. 
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Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, 
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. 


\ | ông 2 tháng Chín năm 1945. 
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, 


đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ 
những mặt hồ. 

Biểu ngữ bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Hoa, Nga chăng 
khắp các đường phố: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, 
“Đả đảo chủ nghĩa thực dân Pháp”, “Độc lập hay là chết”, “Ủng 
hộ Chính phủ lâm thời”, “Ủng hộ Chủ tịch Hò Chí Minh”, 
“Hoan nghênh phái bộ Đồng minh”... 

Các nhà máy, các cửa hiệu buôn to, nhỏ đều nghỉ việc. Chợ 
búa không họp. Mọi hoạt động buôn bán, sản xuất của thành 
phố tạm ngừng. Đồng bào thủ đô già, trẻ, gái, trai đều xuống 
đường. Mọi người đều thấy mình cần phải có mặt trong ngày hội 
lớn đầu tiên của đất nước. 

Những dòng người đủ mọi màu sắc, từ khắp các ngả tuôn về 
vườn hoa Ba Đình. 

Đội ngũ của những người thợ quân xanh, áo trắng, tràn đây 
sức mạnh và niềm tin. Người lao động bình thường hôm nay đến 
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ngày hội với tư thế đường hoàng của những người làm chủ đất 
nước, làm chủ tương lai. 

Hàng chục vạn nông dân từ ngoại thành kéo vào. Những 
chiến sĩ dân quân mang theo côn, kiếm, mã tấu. Có những người 
vác theo cả những quả chùy đồng, những thanh long đao rút ra 
từ những giá vũ khí bày để trang trí trong các điện thờ. Trong 
hàng ngũ của các chị em phụ nữ nông thôn với những bộ quản 
áo ngày hội, có những người vấn khăn vàng, mặc áo tứ thân, thắt 
lưng hoa lý. Cũng chưa bao giờ người nông dân ở những làng 
xóm nghèo quanh Hà Nội đi vào thành phố với một niềm tự hào 
như ngày hôm ấy. 

Những cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn 
hở, áo màu rực rỡ. 

Rộn ràng là các em thiếu nhi. Dù sự giàu nghèo của mỗi gia 
đình chưa đổi khác, nhưng từ ngày hôm nay, tất cả các em đều 
trở thành những người chủ nhỏ của đất nước độc lập. Theo nhịp 
còi của các anh, các chị phụ trách, các em khua rên trống ếch, 
giậm chân bước đều, hát vang những bài ca cách mạng. 

Những nhà sư, những ông cố đạo cũng rời nơi tu hành, xuống 
đường, xếp thành đội ngũ đến dự ngày hội lớn của dân tộc. 

Nắng mùa thu rất đẹp trên quảng trường Ba Đình từ giờ phút 
này đã đi vào lịch sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang chung 
quanh lễ đài mới dựng. Các chiến sĩ Quân giải phóng bữa trước 
theo Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, từ Tân Trào tiến 
về phía Nam “đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch”. 
Hôm nay, họ đã đứng sát cánh cùng các đội tự vệ của công nhân, 
thanh niên và lao động thủ đô bảo vệ Chính phủ lâm thời. 

Sau bao năm bôn ba khắp thế giới, mang án tử hình của đế 
quốc Pháp, qua mấy chục nhà tù và những ngày dài gối đất nằm 
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sương, Bác đã trở về ra mắt trước một triệu đồng bào. Sự kiện 
lịch sử này mới hôm nào còn ở trong ước mơ. 

Ba tiếng HỒ CHÍ MINH không bao lâu đã vang đi khắp thế 
giới với những truyền thuyết mà người ta thường dành cho các 
bậc vĩ nhân. Nhưng vào ngày hôm ấy, cái tên mới của Bác vẫn 
còn mới lạ với nhiều đồng bào. Số người biết Bác chính là đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc khi đó không nhiẻu. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã ra mắt đồng bào như một 
lãnh tụ lần đầu xuất hiện trước đông đảo quần chúng. 

Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội 
chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka-ki cao cổ, đi dép cao su trắng. 

Mấy ngày hôm trước, một vấn đẻ được đặt ra là phải có một 
bộ quần áo để Bác mặc khi Chính phủ ra mắt đồng bào. Cuối 
cùng, Bác đã chọn bộ quản áo này. Hai mươi bốn năm làm Chủ 
tịch nước, trong những ngày lễ lớn của dân tộc, trong những 
cuộc đi thăm nước ngoài, Hỗ Chủ tịch bao giờ cũng xuất hiện 
với một hình ảnh giản dị, không thay đổi. Vẫn bộ quân áo vải, 
trên ngực không một tấm huân chương, y như lần đâu Bác đã ra 
mắt đồng bào. 

Ông Œz có dáng đi nhanh nhẹn. Dáng đi này cũng làm cho 
đôi người lúc đó hơi ngạc nhiên. Họ đã không nhìn thấy ở vị 
Chủ tịch dáng đi trang trọng của những người “sang”. Giọng nói 
của 2 C phảng phất giọng nói của một miền quê đất Nghệ An. 

Bác đã xuất hiện trước một triệu đồng bào ngày hôm đó như 
vậy. 

Lời nói của Bác điểm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. 
Không phải là cái giọng hùng hồn người ta thường được nghe 
trong những ngày lễ long trọng. Nhưng người ta tìm thấy ngay ở 
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đó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết; tất cả đều tràn đây 
sức sống; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người. 

Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại 
và bỗng dưng hỏi: 

- Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? 

Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm: 

- Co.o.óÏ 

Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một. 

Đây là bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa vừa giành được độc lập bằng cuộc chiến đấu suốt tám mươi 
năm của dân tộc. Đây còn là những lời lé tâm huyết, đầy cảm 
kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai cấp cách mạng 
nhất, có những người con tuyệt đối trung thành với lợi ích của 
giai cấp và của dân tộc, trước máy chém, trước miệng súng của 
quân thù đã từng giật tấm băng đen bịt mắt, hô lớn: “Việt Nam 
độc lập muôn năm!” 

Buổi lễ kết thúc bằng những lời thê Độc lập: 

- Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam xin thê: “Kiên quyết một 
lòng ủng hộ Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

- Chúng tôi xin thẻ: “Cùng Chính phủ giữ nên độc lập hoàn 
toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù có phải chết 
cũng cam lòng”. 

- Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa thì chúng tôi xin thẻ: 

“Không đi lính cbo Pháp, 
Không làm Uiệc cho Pháp, 
Không bán lương thực cbo Pháp, 
Không đưa đường cho Pháp!” 
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Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945. 


Một triệu con người, một triệu tiếng hô cùng hòa làm một. 
Đó là lời thể của toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hỏ Chủ tịch 
vừa đọc để kết thúc bản Tuyên ngôn: 

“Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và 
sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính mệnh và của 
cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

“Bản án chế độ thực dân Pháp” đã có từ ba mươi năm trước 
đây. Nhưng hôm nay mới chính là ngày chế độ thực dân Pháp bị 
đưa ra cho toàn dân Việt Nam công khai xét xử. 

Lịch sử đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Kỷ nguyên 
của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. 

Bản đô thế giới phải sửa đổi lại vì sự ra đời của một Nhà nước 
mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra trong suốt hạ tuần 
tháng Tám, Ngày Độc lập mồng 2 tháng Chín đã có một ý nghĩa 
cực kỳ trọng đại trong đời sống chính trị, tỉnh thần của dân tộc. 

Điều lo lắng của Bác trước đây ba mươi năm: “Hối Đông 
Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám Thanh 
niên già côi của Người không sớm hồi sinh”, hôm nay, không còn 
là điều khiến cho Người phải băn khoăn. Cả dân tộc đã hỏi sinh. 

Độc lập, tự do đã đến với mỗi người dân. Mỗi người đã thấy 
được giá trị thiêng liêng của nó, thấy trách nhiệm phải bảo vệ. 
Vô vàn khó khăn còn ở trước mắt. Nhưng đối với bọn đế quốc, 
muốn phục hỏi lại thiên đàng đã mất, mọi việc cũng không còn 
dễ dàng như xưa. 


1. Xuất bản tại Paris (Pháp) năm 1925 (BTV). 
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ối phó với quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật là 

một khó khăn lớn lúc này mà Đảng ta phải đương đầu. Ở 
miền Bắc, có tin Tưởng Giới Thạch sẽ đưa vào một số quân rất 
đông. Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng họp 
tại Tân Trào, Thường vụ đã bàn sách lược đối với bọn Tưởng. 

Dã tâm của bọn Quốc dân đảng Trung Hoa, chúng ta đã rõ. 
Chúng là kẻ thù không đội trời chung của cách mạng. Ta phải 
cảnh giác đẻ phòng chúng lật ta để thay thế bằng bọn tay sai. Tuy 
nhiên, lúc này cần phải hòa hoãn với chúng, phải khôn khéo, tìm 
mọi cách tránh xung đột. Chính quyền cách mạng vừa thành lập 
đang cần có thời gian để củng cố và xây dựng lực lượng. Khẩu 
hiệu đề ra là “Hoa - Việt thân thiện”. 

Thực hiện đối sách này với bọn Tưởng thật không dễ dàng. 
Đồng bào ta được sự giáo dục của Đảng từ lâu, đã biết Hồng 
quân Trung Hoa mới là bạn của ta. Quân đội Quốc dân đảng của 
Tưởng Giới Thạch chính là kẻ thù của nhân dân và cách mạng 
Trung Quốc; chúng cũng là kẻ thù của nhân dân và cách mạng 
Việt Nam. Đồng bào ta vốn rất căm ghét chúng. Quân Tưởng lại 
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là một đội quân mang nhiều tính chất thổ phi. Chắc chắn, khi 
tràn vào ta, chúng sẽ có nhiều hành động khiến cho đồng bào 
phẫn nộ, dễ xảy ra xung đột. Thường vụ đã phải cử người lên các 
tỉnh phía trên, phổ biến chủ trương, cùng các đồng chí lãnh đạo 
ở địa phương chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ và nhân dân trước 
khi quân Tưởng kéo vào. 

Sau khi Nhật đầu hàng, Hà Ứng Khâm, tổng tham mưu 
trưởng quân đội Quốc dân đảng Trung Hoa, một tên chống cộng 
khét tiếng, đã thúc Lư Hán điều quân vào miền Bắc Việt Nam 
cho thật nhanh. Kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” đã được chuẩn 
bị từ lâu. Bọn quân phiệt Quốc dân đảng tin rằng đây là một thời 
cơ rất thuận lợi để thôn tính miền Bắc Việt Nam. Chúng tính ít 
nhất cũng đặt được từ vĩ tuyến I6 trở ra, một chính quyền tay sai 
ngoan ngoãn thực hiện mọi chỉ thị của chúng. 

Bọn quân phiệt Quốc dân đảng sắp sẵn những con bài, gồm 
những tên tay sai người Việt ở Trung Hoa như: Nguyễn Hải 
Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam... Chúng thuộc 
hai tổ chức: Việt Nam cách mạng đồng minh hội và Việt Nam 
quốc dân đảng, sống từ lâu ở nước ngoài, không có liên hệ gì 
với phong trào trong nước. Chúng tự nhận là những người Việt 
Nam yêu nước theo chủ nghĩa quốc gia, nhưng thực ra là một 
bọn phản động mưu toan dựa vào Quốc dân đảng Tưởng Giới 
Thạch và mũi súng quân Tưởng để kiếm sống. Quân Tưởng đi 
vào Việt Nam bằng hai đường, nên bọn này cũng chia làm hai bộ 
phân đi theo chúng. 

Vì tổ chức luộm thuộm, thiếu phương tiện vận chuyển phải 
đi bộ, không có hậu cần đi cùng, đến đâu cũng phải xoay ăn, lại 
thiếu cả quân số, vừa đi vừa vét quân lính dọc đường, nên chúng 


đi khá chậm. 
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Phía Vân Nam, quân đoàn 93 thuộc đệ nhất phương diện 
quân của Lư Hán, theo kế hoạch sẽ đi dọc sông Hồng đến Hà 
Nội, cuối tháng Tám mới tới Lào Cai. Phía Quảng Tây, quân 
đoàn 62, lực lượng của quân đội Quốc dân đảng trung ương, có 
tướng Tiêu Văn đi cùng, sẽ đi đường Lạng Sơn, Cao Bằng xuống 
Hà Nội, mãi đầu tháng Chín mới vượt qua biên giới. 

Hai quân đoàn khác, quân đoàn 52 của trung ương và quân 
đoàn 60 của Vân Nam đi tiếp theo, sẽ chia nhau xuống Hải 
Phòng, vào Vinh và Đà Nẵng. 

Tổng quân số của chúng vào miễn Bắc là mười tám vạn người. 
Các quân đoàn Vân Nam nhiều binh lính ốm đau, ô hợp, kém 
huấn luyện. Những quân đoàn của trung ương mạnh hơn, về tổ 
chức cũng đỡ luộm thuộm. Bốn quân đoàn này được đặt dưới 
quyền chỉ huy chung của tướng Lư Hán. Tiêu Văn, một phó 
tướng của Trương Phát Khuê, từ lâu theo dõi vấn đẻ Việt Nam, 
lãnh trách nhiệm với bọn quân phiệt Quốc dân đảng trong việc 
sắp xếp chế độ chính trị tại miền Bắc. 

Nguyễn Hải Thần theo quân đoàn 62 vào Lạng Sơn, thì được 
tin Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra 
mắt trước một triệu đồng bào tại thủ đô Hà Nội. 

Những tên chỉ huy quân đoàn 62 đòi tước vũ khí các lực 
lượng vũ trang ta tại Lạng Sơn, Cao Bằng. Bộ đội ta không chịu. 
Chúng đem quân tới chiếm các doanh trại của Quân giải phóng. 
Bọn Việt Nam cách mệnh đồng minh hội núp sau lưỡi lê quân 
Tưởng, xông vào trụ sở của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để tránh xô xát lớn, các cơ quan chính quyên, đoàn thể và các 
lực lượng vũ trang ta phải tạm giãn ra vùng chung quanh. Nhân 
dân lập tức thực hiện “vườn không, nhà trống”. Thị xã trở nên 
vắng ngắt. 
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Bọn Việt Nam cách mệnh đồng minh hội đi lùng khắp nơi 
không kiếm ra đủ số người để làm một cuộc mít tỉnh nhỏ cho 
Nguyễn Hải Thần ra mắt. Chúng đành in một số truyền đơn 
phản đối việc Việt Minh thành lập Chính phủ lâm thời và nêu 
lên mười ba điều thảo phạt Chính phủ Hồ Chí Minh. Không có 
ai mà phân phát, chúng đem truyền đơn rải khắp đường ngang 
lối tắt. 

Bọn Việt Nam quốc dân đảng do Vũ Hồng Khanh, Nguyễn 
Tường Tam cầm đầu, đi theo quân đoàn 93 Vân Nam. Cũng dựa 
vào mũi súng của quân Tưởng, chúng tới đâu là tìm cách lật đổ 
chính quyền của nhân dân ta tại đó. Chúng lập trụ sở, tập hợp 
bọn phản động ở địa phương, quấy nhiễu, phá phách, cướp của, 
giết người. Thầy nào tớ ấy, bọn quân ô hợp của Long Vân hoạt 
động giống y như những tên thổ phi. 

Tại một số nơi chưa được phổ biến kỹ chủ trương, những 
cuộc xung đột giữa các lực lượng vũ trang của nhân dân ta với 
quân Tưởng đã xảy ra. 

Các cơ quan chính quyền và bộ đội ta được lệnh tạm rút ra 
ngoài một số thị trấn, thị xã ở vài tỉnh miễn biên giới và dọc 
đường xe lửa từ Vân Nam vẻ. 

Trong nửa đầu tháng chín, gần hai chục vạn quân Tưởng đã 
tràn ra hầu khắp các tỉnh miễn Bắc như một bệnh dịch. Theo gót 
chúng là những bọn tay sai tức tối vì thấy khó có cơ hội kiếm ăn 
to. Trước mắt chúng là lực lượng cách mạng rất lớn mạnh, một 
chính quyền rất đàng hoàng với những cơ sở chính trị vững chắc, 
được nhân dân hết lòng ủng hộ. Chúng càng trở nên trơ tráo, lộ 
rõ nguyên hình bọn lưu vong mất gốc, được che chở bằng lưỡi lê 
quân đội phản động nước ngoài. 


Ngày l1 tháng Chín, tướng Lư Hán đáp máy bay đến Hà Nội. 
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Mấy hôm sau, những bản bố cáo dài dằng dặc được dán khắp 
nơi. Bọn quân phiệt Quốc dân đảng Trung Hoa coi như chúng 
tới một nơi không có chính quyên. Chúng tự cho chúng quyền 
giữ trị an trong thành phố. Chúng quy định giá trị của tiền Quan 
kim, tiền Quốc tệ, những thứ tiền giấy từ lâu đã trở thành mớ 
giấy lộn. Chúng đề ra cả những quy định để kiểm soát xe cộ đi 
lại trong thành phố. 

Lư Hán tới được vài ngày thì Alessandri cũng xuất hiện ở Hà 
Nội. Viên tướng chỉ huy quân đội lê dương Pháp tại Bắc kỳ, đã 
đem bọn tàn quân chạy trốn sang Côn Minh trước cuộc tấn công 
của quân đội Nhật đêm mồng 9 tháng Ba năm nay, tại sao cũng 
đến được đây? Tình ý giữa bọn Tưởng và bọn Pháp ra sao là vấn 
đẻ cần được chú ý. 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 37 


S áng mồng 3 tháng Chín. 
Một ngày sau lễ ra mắt, các vị bộ trưởng trong Chính phủ lâm 
thời tới dự phiên họp Hội đồng Chính phủ đầu tiên. 

Ngôi nhà thâm nghiêm nằm trong hàng rào sắt sơn màu xanh 
lá cây trước vườn hoa Cóc phun", nguyên là dinh thự của viên 
thống sứ người Pháp tại Bắc kỳ. Hôm nay, đôi cánh cổng hình 
vòng cung mở rộng đón chào những người đại biểu của nhân 
dân. Đúng nửa tháng trước đó, nhân dân Hà Nội khởi nghĩa đã 
kéo tới đây. Bất chấp mũi súng của binh lính bảo an, một bác 
công nhân già đã vượt qua rào sắt, leo lên nóc nhà, nhổ lá cờ quẻ 
ly, thay vào đó bằng lá cờ sao của cách mạng. 

Gian phòng họp trên tầng gác trống trải. Irên dấy bàn ngồi 
họp không có một lọ hoa. Những người đại biểu cho chính 
quyên mới biết là mình đang bắt tay vào một công việc không 
dễ dàng gì. Chưa bao giờ lời giáo huấn của Lenin có ý nghĩa như 


1. Còn gọi là vườn hoa Diên Hồng (BTV). 
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bây giờ: “Giành chính quyền đã là khó, nhưng giữ chính quyền 
còn khó hơn”. 

Chế độ kinh tế thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp, suốt 
tám mươi năm đô hộ, đã bóc lột tận xương tủy mỗi người dân 
lao động. Thêm vào đó là những năm chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. Một tên đế quốc hung bạo nữa là đế quốc Nhật ập vào. 
Cả hai tên đế quốc đều cùng thi nhau gấp gáp bòn rút. Chúng 
đã hút của dân ta tới giọt máu cuối cùng. Trên một triệu nông 
dân kiệt sức vì đói, ngã ngay trên biển lúa tươi xanh của mình. 
Gần một triệu người nữa chết đói sau khi đã thu hoạch xong mùa 
lúa chín. Tiếp đó là nạn lụt. Một nạn đói không kém phần trằm 
trọng đang là nguy cơ trước mắt. Người dân vừa được sức mạnh 
thần kỳ của ánh sáng Độc lập, Tự do vực dậy, không thể đứng 
vững mãi với cái dạ dày lép kẹp. 

Gia tài cách mạng vừa giành lại trong tay bọn thống trị thật là 
tiêu điều: mấy ngôi nhà trống rỗng, gạo không, tiền cũng không. 

Cùng với di sản về kinh tế như vậy, một di sản khác của bọn 
thống trị để lại về mặt văn hóa cũng khá nặng nẻ: 95% nhân dân 
còn mắc nạn mù chữ. Đó là kết quả của chính sách “nhà tù nhiều 
hơn trường học”, chính sách ngu dân. 

Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là những khó khăn lớn 
nhất. 

Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước ngoài từ bốn 
phương cùng dồn dập kéo tới. Bọn ở gản, bọn ở xa. Chúng khác 
nhau về màu da, về tiếng nói, nhưng rất giống nhau ở một dã 
tâm: muốn thôn tính đất nước chúng ta, muốn đẩy chúng ta trở 
về với cuộc sống nô lệ. 

Đúng giờ làm việc, Hồ Chủ tịch từ căn phòng bên đi ra. 


- Chào các cụ, chào các chú. 
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Lời chào của Bác đã mở đầu một không khí thân mật cho 
phiên họp. 

Sớm nay, Bác đi một đôi giày vải màu chàm đem từ chiến khu 
về. Đôi giày này, đồng bào Nùng đã khâu tặng Bác và được Bác 
dùng trong nhiều buổi tiếp khách nước ngoài. Bác nhanh nhẹn 
đi đến bên bàn làm việc. Bằng một cử chỉ cởi mở quen thuộc, Bác 
giơ rộng hai tay mời các đại biểu cùng ngồi. 

Cuộc họp không có diễn văn khai mạc. Bác lấy trong túi ra 
một mảnh giấy nhỏ ghi những ý kiến đã chuẩn bị. Phá bỏ những 
nghi thức thông thường, Bác đi ngay vào nội dung của cuộc họp. 

- Thưa các cụ và các chú. 

Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới chính sách 
ngu dân của thực dân Pháp, các bạn và tôi, chúng ta đều chưa 
quen với kỹ thuật hành chính. 

Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta 
vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ phạm 
khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm 
sửa chữa khuyết điểm. 

Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta 
sẽ thành công. 

Hiện nay những vấn đề gì là vấn đề cấp bách hơn cả. Theo ý 
tôi có sáu vấn đề... 

Vẫn với những lời lẽ rất giản dị như vậy, Bác nêu lên trước 
Hội đồng Chính phủ những vấn đẻ cấp bách nhất. Bác nói: 

° Một là phải phát động một phong trào tăng gia sản xuất 
để chống nạn đói. Trong khi chờ đợi thu hoạch ngô, khoai 
khoảng ba bốn tháng, sẽ mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày 
một lần, tất cả đồng bào nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được 


sẽ góp lại phát cho người nghèo. 
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° - Thứ hai là mở một phong trào chống nạn mù chữ. 

° Thứ ba là tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với 
chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ 
cho nhân dân. 

° - Thứ tư là mở một phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm, chính 
để bài trừ những thói hư tật xấu do chế độ thực dân để lại. 

° Thứ năm là bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế 
đò; tuyệt đối cấm hút thuốc phiện. 

° Thứ sáu là ra tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn 
kết... 


Tất cả mọi vấn để được Bác nêu ra trong vòng nửa tiếng. 
Những khó khăn chỏng chất, phức tạp của chế độ thực dân để 
lại suốt tám mươi năm, những vấn đẻ sinh tử, cấp bách của dân 
tộc đã được Bác nêu lên một cách ngắn gọn, rõ ràng, cùng với 
những phương hướng, đôi lúc cả những biện pháp để giải quyết. 
Những đồng chí đã có dịp gần Bác đêu thấy đây là nếp làm việc 
quen thuộc của Người. 

Các bộ trưởng thảo luận những điều Bác đã nêu lên, và đều 
vui vẻ tán thành. Có những điều Bác nêu ra từ phiên họp đầu 
tiên của Chính phủ lâm thời hôm đó, đến nay vẫn là những chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. 

Phiên họp đã kết thúc trong buổi sáng. Không khí giản dị, tự 
nhiên, thân mật của buổi họp đã rất mới lạ và gây một ấn tượng 
sâu sắc với một số người lần đầu làm việc với Bác. 

Ít ngày sau, Bác viết một bức thư gửi đồng bào cả nước: “Từ 
tháng Giêng đến tháng Bảy năm nay, ở Bắc Bộ ta đã có hai triệu 
người chết đói. Kế đó lại bị nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, 
nhân dân càng khốn khổ. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 4l 


nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề 
nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: cứ mười 
ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi 
bữa một bo) để cứu dân nghèo...” 

Bác viết thư gửi các nhà nông: “7 zúc thì 07 cường” cấy 
nhiều thì khỏi đói. Chúng ta thực hiện “tấc đất, tấc vàng” thì 
chúng ta quyết thắng lợi trong hai việc đó. “lăng gia sản xuất! 
Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”. Đó là khẩu hiệu 
của ta ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững 
quyên tự do, độc lập...” 

Đầu tháng Chín, Chính phủ ra sắc lệnh hạn trong một năm 
tất cả mọi người Việt Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Bác viết 
lời kêu gọi chống nạn thất học: “Những người chưa biết chữ hãy 
gắng sức mà học cho biết. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa 
biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo... Phụ nữ lại càng 
cần phải học...”. 

Tháng Chín còn là tháng khai trường. Bác gửi thư căn dặn các 
em “hãy cố gắng siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thây, đua bạn”. 

Tháng Chín cũng là tháng có Tết trung thu của các cháu nhỏ. 
Thư Bác Hồ viết cho các cháu nhân dịp Tết trung thu năm Độc 
lập đầu tiên, chan hòa niềm vui: “Cái cảnh trăng tròn, gió mát, 
hồ lặng, trời xanh của trung thu, lại làm cho các cháu vui cười 
hớn hở. Các cháu vui cười hớn hở, Bác Hồ cũng vui cười hớn hở 
với các cháu. Đố các cháu biết vì sao? Một là vì Bác rất yêu mến 
các cháu, hai là vì trung thu năm ngoái nước ta còn bị áp bức, các 
cháu còn là một bây nô lệ trẻ con, mà trung thu năm nay nước ta 
đã được tự do, và các cháu đã thành những người tiểu chủ nhân 
của một nước độc lập”... “Đêm trung thu năm sau, chúng ta sẽ tổ 
chức một cuộc vui cả già lẫn trẻ. Các cháu nghĩ thế nào? Trung 
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Mọi tầng lớp nhân dân đều tham gia phong trào bình dân học vụ để “diệt giặc dốt”. 


thu này, Bác không có gì gửi tặng các cháu. Chỉ gửi tặng các cháu 
nhiều cái hôn thân ái”. 

Các cháu nhỏ năm ấy chắc chắn không biết ngoài niềm vui 
của Bác trong thư, Bác Hỗ đang có trăm ngàn công việc và vô vàn 
những mối lo toan vì dân tộc, vì đất nước. 
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VI 


T ừ ngày về Hà Nội, Bác chưa bị sốt trở lại lần nào. Nhưng 
người Bác vẫn gây. Những vết nhăn trên vầng trán và ở đuôi 
mắt ngày càng nhiều và đậm. 

Ở Bắc Bộ phủ, sáng nào Bác cũng dậy từ năm giờ tập thể dục. 
Bác đã viết một bức thư kêu gọi tất cả đồng bào gắng tập thể dục. 
Cuối thư, Bác viết: “Tự tôi ngày nào tôi cũng tập”. 

Hết giờ làm việc, đến bữa, Bác xuống nhà ăn với chúng tôi và 
các chiến sĩ cảnh vệ. Bác cháu ngôi cùng bàn, có gì ăn nấy. Một 
hôm, Bác bận việc về muộn. Anh em người nọ tưởng người kia, 
quên để phần thức ăn. Mọi người đều băn khoăn. Bác vẫn vui vẻ 
ngôi vào bàn, ăn đủ mấy bát cơm thường lệ. 

Sau bữa trưa, Bác ngả đầu trên chiếc ghế ở phòng khách, chợp 
mắt mươi lăm phút. Tỉnh dậy, Bác đọc báo, xem tin. 

Hỏi còn ở chiến khu, không có dầu đèn, buổi tối, Bác đi nằm 
sớm. Về đây, Bác hay làm việc khuya. Các chiến sĩ nhiều đêm 
đứng gác, thấy trên buồng Bác, đèn vẫn sáng. Bác dùng thời giờ 
ban đêm để đọc sách, xem tài liệu. 


Giờ làm việc buổi sáng của Bác bắt đầu bằng cuộc hội ý của 
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Thường vụ. Bác rất coi trọng nếp làm việc tập thể. Bác nói với các 
đồng chí Thường vụ hằng ngày, sáu giờ, tới chỗ Bác, có gì trao 
đổi rồi đi đâu hãy đi. 

Hai buổi làm việc của Bác thường là khẩn trương. Việc Đảng, 
việc nước bê bộn. Lo giải quyết giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. 
Lo đối phó ở miền Bắc, lo kháng chiến ở miền Nam. Lo việc nội 
trị. Lo việc ngoại giao. 

Các cơ quan Chính phủ mới tổ chức, còn rất đơn sơ, chưa đi 
vào nên nếp. Bác thường trực tiếp nghe các đồng chí phụ trách 
từng mặt công tác, hoặc cán bộ ở địa phương lên báo cáo tình 
hình để bàn cách giải quyết. Đội ngũ cán bộ còn mỏng lại chưa 
quen công việc. Nhiều việc Bác nghĩ và thảo ra, tự mình đánh 
máy, rồi làm phong bì gửi đi. 

Bác viết nhiều thư, nhiều lời kêu gọi, nhiều bài báo để giải 
thích, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Chính phủ lâm thời, tham gia vào các tổ 
chức cứu quốc. 

Mọi việc Bác nêu ra đều thiết thực, ngắn gọn, cụ thể. Lời lẽ 
của Bác là những lời lẽ quen thuộc, mộc mạc, nhân dân thường 
dùng từ xưa đến nay trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có khác ở 
chỗ Bác đã đưa vào đó một nội dung mới. Nhưng dù mới đến 
đâu, người nghe vẫn thấy dễ hiểu, hợp lý, hợp tình. 

Các việc Bác nêu lên để yêu cầu đồng bào thực hiện đều là 
những điều Bác đã làm bên bỉ trong suốt cuộc đời. Nếu là những 
điều bây giờ mới đẻ ra thì Bác gương mẫu làm trước. Ví dụ như 
việc hô hào nhân dân mười ngày nhịn ăn một bữa để cứu đói. 
Mỗi tháng ba lần, đến bữa không ăn, Bác tới lấy phần gạo của 
mình, tự tay đổ vào hòm gạo chống đói. Một hôm, đúng vào bữa 
cơ quan nhịn ăn để gom gạo thì Tiêu Văn mời Bác đến dự chiêu 
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đãi. Khi Bác về, anh em báo cáo đã đem gom phần gạo của Bác 
rồi. Bác vẫn quyết định nhịn ăn một bữa vào ngày hôm sau. 

Đối với Bác, việc lớn, việc nhỏ, việc nào cũng có tâm quan 
trọng của nó. Bác thường dặn cán bộ “tự mình phải làm gương 
mẫu cho đồng bào”, “miệng nói tay phải làm”, “chớ vác mặt làm 
quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ”. 

Bác dành nhiều thời giờ đi thăm các nơi xa gần. Nhiều cuộc đi 
thăm, Bác không cho báo trước. Khi Bác đi thăm hội nghị thanh 
niên, khi thăm cơ quan Ủy ban hành chính Hà Nội, Trường 
Quân chính Việt Nam... Khi Bác đi Nam Định, thăm nhà máy 
dệt, khi đi Bắc Ninh, Thái Bình. Ngoài việc động viên, giáo dục, 
Bác còn muốn tìm hiểu tình hình đời sống, tư tưởng, tình cảm 
của nhân dân và cách thức làm việc của cán bộ. 

Hằng ngày, Bác phải tiếp rất nhiều khách. 

Những người khách đó rất khác nhau. Những ông tướng của 
quân đội Tưởng đến để đòi gạo, đòi rất nhiều gạo. Nhưng không 
phải chỉ có gạo. Chúng còn đòi tiền, đòi nhà ở, đòi từ chiếc bóng 
đèn, cân đường đến cả thuốc phiện, đòi tất cả những gì chúng 
còn chưa cướp được của nhân dân ta. 

Có khi đó chỉ là một tên liên trưởng'. Hắn khẩn khoản yêu 
cầu được gặp Hỏ Chủ tịch vì một việc riêng mà hắn nhất định 
không chịu nói với người khác. Việc riêng mà hắn chỉ có thể 
trình bày với Bác đó là: Hắn muốn bán vài trăm khẩu súng. 

Có khi là đại biểu của những phái đoàn “đồng minh”, Mỹ 
có, Anh có. Các cuộc đến thăm này mang những mục đích khác 
nhau. Nhưng tất cả đều không phải là thiện ý. 


Có khi là những nhà báo nước ngoài đến xin gặp để tìm hiểu 
1. Chức vụ trong quân đội Tưởng, tương đương với đại đội trưởng. 
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phong trào Việt Minh, tìm hiểu đường lối, chính sách của Chính 
phủ ta. Cũng có khi là những kẻ giả danh nhà báo đến mượn cớ 
phỏng vấn để thăm dò thái độ, điều tra tình hình. 

Nhiều nhất vẫn là khách trong nước. Đó là đại diện cho 
các đoàn thể cứu quốc, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ 
nữ... Đó là những người đại biểu các tôn giáo, các tầng lớp công 
thương hoặc các nhân sĩ. Một đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa ở Nam 
bộ ra, xúc động đến trào nước mắt trong buổi đầu gặp Bác, mang 
theo tình cảm dạt dào của hàng triệu đồng bào ruột thịt đang 
chiến đấu. Một đoàn đại biểu của đồng bào các dân tộc miễn núi 
đã san sẻ cháo bẹ, rau măng với cách mạng ở Khu giải phóng về 
thăm Thủ đô... Có khi là một cụ già râu dài “nay nước nhà đã 
được độc lập đến để góp vài ý kiến xây dựng quốc gia”. Có khi 
chỉ là một người kiếm cớ đến xin giải thích một điều gì về chính 
sách để được gặp Bác. 

Nhiều buổi Bác mải tiếp khách, quá bữa mới xuống nhà ăn. 
Thấy Bác mệt và bận quá, có lần anh em chúng tôi đề nghị với 
Bác bót những cuộc gặp gỡ không thật cần thiết. Bác nói: 

- Chính quyền ta mới thành lập. Đồng bào, cán bộ có nhiều 
điều muốn biết, cần hỏi. Đây cũng là dịp để nói rõ chủ trương, 
chính sách của Chính phủ, của đoàn thể cho mọi người rõ. Ta 
không nên để đồng bào cảm thấy gặp những người trong Chính 
phủ bây giờ cũng khó khăn như đến cửa quan ngày trước. 

Các chiến sĩ Quân giải phóng làm nhiệm vụ cảnh vệ ở Bắc Bộ 
phủ, các đồng chí lái xe ở gần Bác là những người được hưởng 
nhiều sự chăm sóc. Đối với anh em, Bác không chỉ là đồng chí 
Chủ tịch nước, Bác còn là một người cha. Anh em đều thấy 
phần mình giúp đỡ được cho Bác quá ít so với phần Bác đã dành 
cho mình. 
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Chính phủ lâm thời (9-1945). 


Mặc dù bận, Bác vẫn dành thời giờ chuyện trò, hỏi han anh 
em, từ bữa ăn có đủ no không, đến những vui, buôn trong gia 
đình. Bác hay chú ý đến trật tự nội vụ và việc giữ vệ sinh của các 
chiến sĩ. 

Buổi tối, cơ quan không làm việc. Thấy các chiến sĩ nằm dưới 
nhà nóng, Bác bảo lên gác ngủ cho mát. Một hôm, anh em vật 
nhau làm vỡ chiếc mặt bàn đá. Đồng chí quản trị bực mình, bắt 
tất cả xuống dưới nhà. Bác về thấy vậy, lại gọi anh em lên. Bác nói: 

- Các chú là bộ đội, là thanh niên, phải sinh hoạt cho vui, cho 
khỏe. Chơi vật cũng tốt. Nhưng muốn vật nhau phải tìm bãi cỏ, 
chỗ rộng. Người ngã không đau và không làm đổ vỡ, thiệt hại 
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đến của công. Lần này đã lỡ, phải rút kinh nghiệm cho lần sau. 
Hôm nào các chú có chơi vật dưới vườn, nói Bác đến coi cho vui. 

Đồng chí lái xe ít xem sách báo. Những buổi anh rồi việc, Bác 
gọi lên, bảo ngồi ở buồng bên, rồi đưa sách báo cho đọc. Thỉnh 
thoảng, Bác qua kiểm tra. Có lần Bác vào, thấy tờ báo mở trên 
bàn, đồng chí lái xe tựa lưng vào ghế ngủ. Bác nhẹ nhàng đi ra. 
Lúc khác, Bác nói: “Mới đọc chưa hiểu, dễ buồn ngủ. Đọc ít lâu, 
hiểu rồi sẽ ham. Ham rồi sẽ không buồn ngủ nữa”. 

Mùa đông tới. Đoàn thể phụ nữ ở nhiều nơi đã nghĩ tới tấm 
áo ấm của Bác trong những ngày gió lạnh. Những cô gái Hà Nội, 
các chị phụ nữ cứu quốc ở Quảng Yên... mang đến Bắc Bộ phủ 
những chiếc áo len dày dặn. Lần nào cũng vậy, Bác đều cảm ơn 
và bảo hãy mang hộ về cho một người già nhất và nghèo nhất ở 
địa phương. 

Một buổi sớm, trời rét. Một đồng chí đến làm việc với Bác, 
chỉ có chiếc áo mùa hè phong phanh. Bác vào buồng, lấy chiếc áo 
len của mình, đem ra đưa cho đồng chí cán bộ. 

Về Hà Nội ở Bắc Bộ phủ, trong cương vị Chủ tịch nước, cuộc 
sống của Bác vẫn giản dị, thanh đạm như những ngày hoạt động 
bí mật ở chiến khu. 
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ại Nam bộ, tình hình đã trở nên căng thẳng từ đầu tháng 
Chín. 
Mông 2 tháng Chín, hơn một triệu đồng bào Sải Gòn, Chợ Lớn 
rước cờ và giương cao những biểu ngữ chào mừng Ngày Độc lập. 
Bọn khiêu khích người Pháp đã bắn vào đoàn biểu tình. 

Bốn ngày sau, phái bộ Anh bắt đầu đến Sài Gòn. Chúng ra 
lệnh cho bọn Nhật làm nhiệm vụ cảnh sát trong thành phố, và 
đòi các lực lượng vũ trang của ta phải nộp vũ khí. Ngay từ ngày 
đầu, quân Anh đã lộ rõ bộ mặt can thiệp. 

Những đơn vị quân Anh, Ấn đầu tiên thuộc sư đoàn 20, dưới 
quyên chỉ huy của viên tướng Anh Gracey!, lục tục kéo đến bằng 
máy bay. 

Ngày 20 tháng Chín, tướng Gracey ra bản thông cáo số 1. Y 
khẳng định quyên duy trì trật tự của quân Anh. Y ra lệnh cấm vũ 
khí và tuyên bố những ai vi phạm các quy định của y sẽ bị trừng 
trị nghiêm khắc, kể cả xử bắn. Bọn Anh tới chiếm trại giam, thả 


1. Douglas David Gracey (1894-1964). 


50__ VÕ NGUYÊN GIÁP 


tất cả những tên Pháp nhảy dù xuống Nam bộ sau ngày khởi 
nghĩa bị ta bắt và giữ tại đó. Một ngàn rưởi lính lê dương Pháp 
của trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11 đã được bọn Anh đưa ra 
khỏi trại tù binh Nhật và trang bị lại. 

Sáng sớm ngày 23 tháng Chín, bọn lính Pháp của trung đoàn 
11 cùng một đơn vị lê dương mới từ Pháp sang, được quân Anh, 
quân Nhật yểm trợ, đổ xô ra các ngả đường. Chúng đánh chiếm 
các đồn cảnh sát của ta và bắn giết đồng bào. Bọn quan cai trị cũ 
và những kiều dân Pháp cũng được trang bị vũ khí. Những tên 
lính lê dương ở thuộc địa và những tên thực dân Pháp, trước đây 
mấy tháng ngoan ngoãn đầu hàng quân Nhật, đã tỏ ra vô cùng 
dã man trong việc tàn sát, ngược đãi những người dân tay không. 

Cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta chống thực dân Pháp 
xâm lược đã bùng nổ trên chiến trường Nam bộ. 

Đồng bào Nam bộ, vừa giành được chính quyền chưa tròn 
một tháng, đã anh dũng đứng lên chống kẻ thù. Đó là những 
người dân đầu tiên của đất nước tự do đã đem xương máu thực 
hiện những lời thể trong Ngày Độc lập. Cuộc chiến đấu thản 
thánh của nhân dân miền Nam đến nay kéo dài suốt một phần 
tư thế kỷ, đã bắt đầu từ đó. Chiều ngày 23 tháng Chín, nhân dân 
Sài Gòn triệt để tổng đình công, bất hợp tác với giặc Pháp. Các 
công sở, hãng buôn, nhà máy đều đóng cửa. Chợ búa không họp. 
Xe cộ ngừng chạy. Chướng ngại vật mọc lên khắp nơi. 

Trong không khí căm thù sôi sục, các chiến sĩ tự vệ và đồng 
bào Sài Gòn với mọi thứ vũ khí có trong tay, gậy tầm vông, súng 
khai hậu, súng bắn chim, lập tức chiếm vị trí chiến đấu, kiên 
quyết đánh trả bọn xâm lược. 

Từ ngày 24 trở đi, một loạt nhà máy, kho tàng của địch ở Sài 
Gòn bị đánh phá. Điện, nước bị cắt. Các đội tự vệ, xung phong 
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công đoàn đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu Pháp vừa 
cập bến, phá khám lón, giải thoát cho đồng bào bị giặc giam giữ. 

Tại Hà Nội, cả ngày 25 tháng Chín cho đến thâu đêm, Bác và 
Thường vụ đã theo dõi từng giờ tình hình Nam bộ, nhận được 
những báo cáo đầu tiên và ra những chỉ thị kháng chiến đầu tiên 
cho Đảng bộ và đồng bào Nam bộ. 

Ngày 26 tháng Chín, đứng trên vị trí chiến đấu của mình giữa 
thành phố, quân và dân Sài Gòn đã nghe những lời thống thiết 
của Hồ Chủ tịch được đài Tiếng nói Việt Nam từ Thủ đô Hà 
Nội truyền đi: 

“Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái 
quốc của đồng bào Nam bộ. 

“... Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ! 

“Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và 
đồng bảo toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những chiến sĩ và nhân dân 
đương hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà. 

*,,. Chúng ta nhất định thắng lợi, vì chúng ta có lực lượng 
đoàn kết của toàn dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc đấu 
tranh của chúng ta là chính nghĩa...”. 

Cuộc chiến đấu để bảo vệ thành phố Sài Gòn đã mang một ý 
nghĩa mới. Không bao lâu, một khẩu hiệu được nêu lên: “Chiến 
đấu để bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh”, và rất nhanh chóng trở 
thành quyết tâm, thành hành động của mỗi người. Chính là từ 
tấm lòng, từ hành động của các chiến sĩ, của đồng bào tại mặt 
trận Sài Gòn - Chợ Lớn mà thành phố bắt đầu mang một tên 
mới quang vinh: 72ø° pbố Hà CJ/ Min. 

Đầu tháng Mười, những đơn vị của trung đoàn bộ binh thuộc 
địa số 9 tiếp tục đến bằng đường biển. Mỏng 5 tháng Mười, 
tướng Leclerc tới Sài Gòn giữa lúc tiếng súng tạm im. Bọn thực 
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dân Pháp, Anh đang dùng kế hoãn binh để chờ quân tăng viện. 
Chúng đã phải yêu cầu gặp đại diện của ta để điều đình. Theo sau 
Leclerc, một binh đoàn xe bọc thép thuộc sư đoàn thiết giáp số 2 
của Pháp đổ bộ vào Sài Gòn. Bọn thực dân lại nổ súng. Chúng 
cố đánh rộng ra vùng ven. 

Trung ương quyết định tăng cường lực lượng vào Nam bộ để 
cùng quân và dân Nam bộ chiến đấu, giành những thắng lợi đầu 
tiên cho cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

Các đội quân Nam tiến được tổ chức nhanh chóng. Nhiều 
đơn vị Quân giải phóng cùng với những đồng chí chỉ huy ưu tú 
nhận lệnh lên đường. Nhiều đoàn cán bộ cũng được tăng cường 
cho Nam bộ. 

Chủ trương của Đảng là triệt để áp dụng chiến tranh du kích, 
làm thất bại bước đầu âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của 
kẻ thù. 

Đi đôi với việc tăng cường lực lượng cho Nam bộ là việc phát 
động một phong trào ủng hộ kháng chiến Nam bộ sôi nổi trên 
cả nước, tích cực chuẩn bị đề phòng kẻ thù mở rộng chiến tranh. 

Cả nước hướng về Sài Gòn, sục sôi ý chí chống xâm lược, bảo 
vệ Tổ quốc. 

Trong những ngày cuối tháng Chín, tại Hà Nội, trước những 
loa phóng thanh, lúc nào cũng đông nghịt đồng bảo đón đợi từng 
tin tức của Nam bộ. 

Thanh niên nô nức tòng quân để được vào Nam chiến đấu tiêu 
diệt kẻ thù. Có những gia đình, hai cha con cùng một lúc viết đơn 
xin vào bộ đội. Có những nhà sư cũng cởi bỏ áo tu hành, đòi được 
đi giết giặc. Lực lượng Quân giải phóng phát triển rất nhanh. 

Từ các tỉnh miền duyên hải đồng bằng Bắc bộ đến các tỉnh 
miễn núi thuộc căn cứ địa Việt Bắc, từ Hà Nội, Thủ đô của nước 
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa thành lập đến Huế, Kinh đô 
cũ của nhà Nguyễn, các chiến sĩ sôi nổi ra đi. Riêng tại miền Bắc, 
nhiều chi đội Quân giải phóng cùng một lúc lên đường. 

Thắng lợi mới của cách mạng đã làm cho những cuộc ra quân 
Nam tiến lần này rất khác trước. Không phải là những đội quân 
áo vải, chân đất được lệnh tiến về phía nam ngày Tổng khởi 
nghĩa. Chính quyền mới và nhân dân đã chăm sóc chu đáo cho 
những người con hôm nay lên đường ra trận. Những vũ khí tốt 
nhất của chúng ta lúc bấy giờ. Quân trang mới: Mũ ca lô rực rỡ 
sao vàng, áo trấn thủ, giày da. 

Biển người đưa tiễn tràn ngập các sân ga. Đồng bào miền Bắc, 
miền Trung cống hiến những giọt máu của mình cho miền Nam, 
gửi gắm vào những người con ra đi nghĩa tình ruột thịt. 

Cuộc Nam tiến vì miền Nam của cả dân tộc đã bắt đầu. 
Những chuyến tàu tốc hành chạy ngày đêm không nghỉ. Những 
chi đội Quân giải phóng Nam tiến đầu tiên đã đến kịp thời. 
Họ được giao nhiệm vụ giữ mặt trận đông bắc Sài Gòn. Cả đất 
nước đã sát cánh với đồng bào Sài Gòn, đồng bào Nam bộ trong 
những ngày kháng chiến đầu tiên của dân tộc. 

Với sự trợ lực của quân Anh, Ấn và quân Nhật, bọn thực dân 
Pháp dự tính bình định Nam bộ trong ba tuần. 

Quân và dân Sài Gòn mặc dâu không có thời gian chuẩn bị, 
được sự giúp đỡ của đồng bào các tỉnh Nam bộ và sự chi viện của 
cả nước, đã anh dũng chiến đấu, kìm chặt kẻ địch suốt một tháng 
trong thành phố, gây cho chúng những tổn thất nặng nẻ. 

Ngày 25 tháng Mười, Hội nghị toàn xứ Đảng bộ Nam kỳ họp 


tại một địa điểm thuộc tỉnh Mỹ Tho. Bác Tôn, anh Ba' và một số 


1. Đồng chí Lê Duẩn (1907-1986) là Bí thư thứ nhất Đảng Lao Động Việt Nam từ 1960- 
1976, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1976-1986 (BTV). 
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Sĩ quan Scott-Bell của Hải quân Hoàng gia Anh đối thoại với Đô đốc Kondo của Nhật Bản 
sau khi quân Đồng minh tiếp quản Sài Gòn. 


đồng chí vừa thoát nhà ngục Côn Đảo trở vẻ, đã có mặt. Đây là 
cuộc hội nghị lớn của Đảng bộ Nam bộ. Anh Hoàng Quốc Việt 
được Trung ương và Tổng bộ Việt Minh cử vào Nam từ trung 
tuần tháng Tám, đã dự hội nghị. Hội nghị đã quyết định nhiều 
vấn để quan trọng để lãnh đạo đồng bào Nam bộ đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến chống xâm lược, và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với các lực lượng vũ trang. 
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hi những tên “lam y” đầu tiên của quân Tưởng đến Hà Nội, 

chúng tìm tới cơ quan chính quyền ta, xin cấp giấy phép 
mang vũ khí. Trật tự nghiêm ngặt của thành phố đã làm chúng 
phải e nể. Anh em hỏi ý kiến Bác xem có nên cấp giấy cho chúng 
không. Bác nói: “Làm một con dấu, cấp giấy cho chúng thôi. Sắp 
đến lúc chúng không cần đến giấy tờ của ta nữa đâu”. 

Lư Hán tới được vài ngày, lập tức đòi ta phải báo cáo quân số 
và tổ chức quân đội. Để che giấu lực lượng của ta, Bác chỉ thị đổi 
tên Quân giải phóng thành Vệ quốc đoàn. Chữ “đoàn” gợi cho 
chúng nghĩ đến những tổ chức vũ trang nhỏ của địa phương, làm 
cho chúng bớt chú ý. 

Một số chỉ đội Vệ quốc đoàn được lệnh giãn ra vùng chung 
quanh Hà Nội để tránh va chạm với quân Tưởng. Những chiến 
sĩ làm nhiệm vụ canh gác tại các cơ quan chính quyền và công sở 
thỉnh thoảng lại bị quân Tưởng tới khiêu khích. Có lúc chúng 
đến định tước vũ khí. Anh em rất căm tức, chống lại. Cuối cùng, 
ta phải giải quyết bằng cách cho anh em đứng lui vào phía trong 
hàng rào. 
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Cuối tháng Chín, Lư Hán tuyên bố thời gian quân đội của 
hắn làm nhiệm vụ ở Việt Nam sẽ không có hạn định. Rõ ràng là 
bọn Tưởng vào đây không chỉ để giải giáp quân đội Nhật. 

Đầu tháng Mười, Hà Ứng Khâm cùng Mc Lerer, viên chỉ huy 
lục quân Mỹ tại Trung Hoa, từ Trùng Khánh đáp máy bay đến 
Hà Nội. 

Cuộc diễu hành hoan nghênh phái bộ Đồng minh, với mục 
đích chính là để biểu dương lực lượng, chỉ kịp báo cho nhân dân 
biết trước vài giờ. Nhưng ba chục vạn người, đội ngũ tê chỉnh, 
với những băng, cò, biểu ngữ rợp trời, đã rầm rộ kéo qua phủ 
toàn quyền cũ, hô vang các khẩu hiệu: “Nước Việt Nam của 
người Việt Nam”, “Ủng hộ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa”, “Ủng hộ Việt Nam độc lập đồng minh”, 
“Ủng hộ Chủ tịch Hỏ Chí Minh”... 

Sự đón tiếp khá bất ngờ. Đứng trên bậc thẻm đáp lễ đồng bảo 
ta, viên tổng tham mưu trưởng mồ hôi nhỏ giọt. 

Sau này, bọn tay sai đã để lộ ra: Hà Ứng Khâm đến Hà Nội 
với chủ trương “diệt cộng cảm Hồ” của Trùng Khánh. Nhưng 
tới đây, viên tổng tham mưu trưởng biết không thể dùng sức 
mạnh của hai chục vạn quân để thực hiện ý định này trong chốc 
lát, Hà Ứng Khâm rời Hà Nội vài ngày sau khi đã dặn dò bọn 
tướng lĩnh Tưởng ở Hà Nội những việc cần làm. 

Tiêu Văn bắt đầu công việc của hắn. Hắn đặt vấn đề phải cải 
tổ lại Chính phủ, đòi ta phải dành nhiều Bộ và chức vụ quan 
trọng cho Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh 
đồng minh hội. 

Bọn tay sai thấy không thể lặp lại được ở Hà Nội tất cả những 
việc chúng đã làm ở một số tỉnh ly miễn biên giới. Việc đầu tiên 
của chúng là lập trụ sở, treo cờ, ra sức lôi kéo các phản tử phản 
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động trong giai cấp địa chủ, bọn quan lại cũ và những tên côn 
đồ lưu manh. Chúng khống chế đồng bào Ngũ Xã và gọi đó là 
“khu tự trị”. 

Nguyễn Hải Thân cho người đi rải truyền đơn và dùng loa 
phóng thanh nói Việt Minh là độc tài, đã làm trái những điều 
thỏa thuận của các đoàn thể tại Liễu Châu. 

Ba năm về trước, trong một chuyến đi ra ngoài để tìm gặp các 
đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bác đã bị bọn 
Quốc dân đảng Trung Hoa bắt giữ. Chúng đã đưa Bác qua hơn 
ba chục nhà tù. Các đoàn thể chính trị trong nước đã kịp thời 
đấu tranh, đòi bọn Quốc dân đảng phải thả nhà hoạt động cách 
mạng Việt Nam. Tuy vậy, Bác vẫn bị chúng giữ tại Liêu Châu. 
Bác đã tìm ra vì đâu bọn Tưởng không trả lại tự do cho mình. 
Chính là vì ở Liễu Châu, bọn chúng có một tổ chức chính trị tay 
sai là Việt Nam cách mệnh đồng minh hội do Trương Bội Công 
và Nguyễn Hải Thần cảm đâu. Bọn này đã vu cho Bác sang đây 
để phá tổ chức của chúng. 

Sau một thời gian khá lâu, Bác mới được trả lại tự do. Bác đòi 
trở về nước và đưa theo một vài hội viên của Cách mệnh đồng 
minh do mình lựa chọn. Trương Phát Khuê đồng ý. Nhưng 
Trương Bội Công và Nguyễn Hải Thần phản đối. Do đó, khi 
Bác trở về nước, không có người của bọn này đi theo. 

Nguyễn Hải Thần tuyên bố hắn được quân Tưởng nâng đỡ, 
nếu ta không cải tổ Chính phủ hiện thời, hắn sẽ dùng sức mạnh 
lật đổ. Để biểu dương sức mạnh đó, lão thầy đoán số tử vi này 
xuất hiện trên đường phố Hà Nội trong một chiếc xe ô tô con. 
Trên nóc xe, hai tên tay sai nằm phủ phục với khẩu trung liên. 
Ở đầu xe, hai tên khác ngồi trên chắn bùn với khẩu tiểu liên kẹp 
ở nách. 
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Hoạt động của bọn Việt Nam quốc dân đảng có phần nguy 
hiểm hơn. Dựa vào bọn tướng tá của Tưởng ở Hà Nội, chúng 
kiếm được một nhà máy in; chúng tập hợp một nhóm bồi bút, 
xuất bản tờ báo “Việt Nam”. Tiếp sau đó, là một loạt những tờ 
báo khác: “Liên hiệp”, “Thiết thực”... xuất hiện. Bằng những 
luận điệu trắng trợn, láo xược, chúng khích động, chia rẽ nhân 
dân với tổ chức lãnh đạo của mình. Chúng tập trung mũi nhọn 
đả kích vào chính quyền ta, công kích mọi chủ trương, chính 
sách của Việt Minh và của Chính phủ. Chúng bắc một chiếc loa 
lớn ngay trước tòa báo “Việt Nam” tại đường Quan Thánh; mặc 
dầu không ai buôn nghe, chúng vẫn nói ra rả suốt ngày. Đi đôi 
với hoạt động tuyên truyền vu cáo đó là những hoạt động thổ 
phỉ: giết người, bắt cóc, tống tiền. 

Dần dân bọn Mỹ đã nhận ra chúng ta không phải là những 
người “quốc gia” thân phương Tây như chúng chờ đợi. Mc Lerer 
đã ra lệnh cho tất cả các võ quan Mỹ ở Hà Nội không được tham 
dự vào những cuộc hội họp đông người do Việt Minh tổ chức. 
Nhiều toán người Mỹ khác lục tục tới. Chúng viện lý do đến hỏi 
cung bọn tù binh Nhật và tìm xác những người Mỹ chết trong 
chiến tranh. Nhưng thực ra, chúng tìm cách thăm dò tình hình 
chính trị, tài nguyên của ta, nghiên cứu các đường giao thông 
chiến lược và những sân bay, bến cảng. 

Phái bộ Pháp được sự đồng ý của Mỹ và Tưởng, đã kiếm được 
một trụ sở không chính thức tại Hà Nội. Thời gian đó, người 
Pháp đã nhiều lần gặp Nguyễn Hải Thân và tìm cách liên lạc với 
bọn Việt Nam quốc dân đảng. Phái bộ Pháp cũng tìm gặp Vĩnh 
Thụy nhiều lần. Vì e ngại ta, Vĩnh Thụy đã lánh mặt. 

Quân Tưởng đóng rải khắp Thủ đô. Chúng bố trí những trạm 


canh gác, những trạm kiểm soát trên khắp các đường phố, các 
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cửa ô. Lất cả xe ô tô qua lại đều phải mang giấy phép của chúng. 
Chúng ngang nhiên coi như tới để chiếm đóng thành phố. 

Một bữa, tôi có việc phải đi về phía Hà Đông. Mặc dầu trên 
kính chắn gió phía trước xe đã dán một tờ giấy phép đóng con 
triện đỏ rất to do chúng cấp, đến Ngã Tư Sở, một tên lính Tưởng 
vẫn ra đứng ngáng đường, giơ súng chặn lại. Chúng lật đệm xe 
lên, lục soát. Chúng tìm thấy trong người đồng chí vệ sĩ một 
khẩu súng ngắn. Chúng lập tức giữ chiếc xe lại và đưa cả hai 
người vào một nhà dân, chúng đã chiếm làm trạm gác. Chúng 
hỏi tôi làm việc ở đâu. Không muốn nói rõ với chúng công tác 
của mình, tôi đáp: 

- Ở Ban liên lạc Hoa - Việt. 

Khi đó có một người quen đi qua. Đồng chí này vội tìm người 
công tác tại Ban liên lạc Hoa - Việt tới. Hai giờ sau, bọn lính 
Tưởng mới để chúng tôi đi. 

Hầu như đêm nào cũng có thư của bọn tướng tá quân đội 
Tưởng gửi cho chính quyền ta, khi thì hạch sách khi thì dọa dẫm. 

Bắc Bộ phủ không còn là một nơi thật an toàn. Bác phải thay 
đổi chỗ nghỉ, thay đổi quy luật đi lại. Có hôm Bác nghỉ ở ngôi 
nhà số 8 Bờ Hồ, hôm Bác nghỉ ở Bưởi, hôm Bác nghỉ ở một ngôi 
nhà phía Ngã Tư Sở. Cả ba ngôi nhà này sau chiến tranh đều 
không còn nữa. 

Một buổi tối, xe của Bác vừa ra khỏi Bắc Bộ phủ một quãng, 
thì đồng chí vệ sĩ báo cáo có một chiếc xe lạ theo sau. Bác bảo 
đồng chí lái xe: 

- Chưa ra ngoài vội. Cho xe chạy vòng quanh Bờ Hỏ. 

Xe đi một vòng quanh Bờ Hỏ. Nhìn lại phía sau, chiếc xe lạ 
vẫn bám sát. Bác bảo đồng chí lái xe cho xe đột ngột rẽ ngoặt sang 
một con đường ngang, trở vẻ Bắc Bộ phủ. 
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Các đồng chí cảnh vệ mở cửa đón, không hiểu tại sao Bác vừa 
đi lại quay vẻ. Tối đó, Bác nghỉ tại Bắc Bộ phủ. 

Thù trong giặc ngoài, tình hình hết sức rối ren. 

Bác và Thường vụ đã nhìn thấy qua số quân đông và sự hung 
hăng bể ngoài của quân đội Tưởng, những chỗ yếu bên trong 
của chúng. Khó khăn lớn nhất của bọn chúng là trước sức mạnh 
đoàn kết nhất trí của nhân dân ta, chúng không thể tạo ngay 
được một chỗ dựa về chính trị. Chúng muốn lật ta, nhưng vẫn 
nhận thấy nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền ta, chúng 
không thể nào giải quyết được những nhu cầu rất lớn vẻ vật chất 
cho đội quân đông đảo bị nhân dân ta xa lánh, căm ghét. Chúng 
còn phải tính đến cả những nguy cơ nghiêm trọng khác có thể 
xảy ra cho chúng. 

Một hôm, bộ tư lệnh quân đội Tưởng đề nghị Bác đến gặp. 
Bác về muộn, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Bữa ấy, Bác buông đũa 
sớm hơn thường lệ. Thái độ đó, chúng tôi ít thấy ở Bác. Bác nói: 

- Về quá bữa, ăn mất ngon. 

Bác kể lại sáng nay bọn Tưởng đòi Bác ký giấy nhận cung cấp 
cho chúng một số gạo rất lớn. Bác đã từ chối. Chắc chúng còn 
tiếp tục làm rây về chuyện gạo. Bác nói: 

- Gạo đâu mà đưa chúng nhiều thế. Dân mình có đủ gạo ăn 
đâu! 

Thấy vẻ bất bình của chúng tôi, một lần nữa, Bác nhắc lại cần 
phải biết kiên nhẫn chịu đựng, giữ hòa hoãn với quân Tưởng để 
có thể tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chính. 

Bác kiên quyết trong nguyên tắc và linh hoạt về sách lược. Và 
khi sách lược đã định ra rồi, Bác cũng rất kiên quyết thực hiện 
sách lược. 
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hi một sự việc đã xảy ra rồi, người ta thường dễ nhìn thấy 

những gì tất yếu đã dẫn dắt nó từ chỗ còn là khả năng đến 
chỗ trở thành hiện thực. Ta cũng dễ nói một cách đơn giản: 
Đúng là nó phải xảy ra như thế, không thể khác được. 

Thực ra, trong lĩnh vực xã hội, trong cuộc đấu tranh giữa 
những con người có ý thức, môi đổi thay đều trải qua những quá 
trình diễn biến thường là hết sức phức tạp. Người lãnh đạo cách 
mạng phải tìm ra được quy luật chung và quy luật riêng của sự 
vật giữa một mớ hỗn độn những hiện tượng giả, thật khó phân, 
giữa vô vàn mối liên hệ chằng chịt, tất cả đều vận động phát triển 
không ngừng. Việc dự kiến chính xác, khoa học chiều hướng 
phát triển của sự vật, những tình huống lớn sẽ xảy ra trong tương 
lai, vô cùng quan trọng trong công tác cách mạng. Thực tế cùng 
với thời gian sẽ là nhà kiểm nghiệm nghiêm khắc. Những điều 
zju zr¡ đó thuộc về những thiên tài. 

Cuối năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu. Quân 
đội phát xít Đức tràn qua nhiều nước châu Âu. Chúng ngốn gọn 
nước Pháp trong vài tuần. Nước Anh tơi bời dưới những trận 
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mưa bom của các máy bay mang chữ thập ngoặc. Tại châu Á, 
quân phát xít Nhật đã chiếm đóng một phần đất đai rộng lớn 
trên lục địa Trung Hoa mênh mông. Chính vào thời kỳ cường 
thịnh nhất đó của chủ nghĩa phát xít, Bác Hỗ và Đảng ta đã tiên 
đoán sự thất bại của chúng và nhìn thấy cơ hội cho nước Việt 
Nam giành lại độc lập đang tới. Bác đã quyết định tìm cách trở 
về nước. 

Mùa xuân năm 1941, trong hang rừng ẩm lạnh Pác Bó, Hội 
nghị Trung ương lần thứ tám họp dưới quyền chủ tọa của Bác. 
Hội nghị đã nhận định: “Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước 
đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc 
chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, do đó 
mà cách mạng nhiều nước thành công”. 

Trung ương Đảng và Bác đã đặt vấn đề giải phóng dân tộc 
thành nhiệm vụ cách mạng cần kíp. Trung ương đã chỉ ra những 
điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa thành công, 
trong đó có trường hợp quân Đồng minh tràn vào Đông Dương, 
và nêu lên: “Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của 
Đảng và dân ta trong giai đoạn hiện tại”. 

Mùa hè năm đó, phát xít Đức bất thần tiến đánh Liên Xô. Sức 
mạnh của chúng như vũ bão. Trong vài tuần, chúng tiến sâu vào 
quê hương Cách mạng tháng Mười hàng trăm ki-lô-mét. 

Sang mùa đông, phát xít Nhật tung quân ào ạt đánh ra vùng 
Thái Bình Dương. Trên nước Trung Hoa, Hồng quân đang 
cùng một lúc vừa phải chiến đấu với quân phát xít Nhật xâm 
lược, vừa phải đối phó với quân đội Quốc dân đảng của Tưởng 
Giới Thạch phản bội. Cờ mặt trời mọc đã cắm trên Đông Dương 
thuộc Pháp, trên Hong Kong, Myanmar, Malaysia thuộc Anh, 
trên Philippines được “Huê Kỳ bảo trợ”. Trong những đêm đông 
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lạnh, tránh bọn lính dõng đi làng càn tại vùng Pác Pó, Bác Hồ đã 
tiên đoán ngày cách mạng thành công: 

1945, Việt Nam độc lập. 

Bác đã viết điều này trong cuốn 7/e/ s zóc ¿2 bằng văn vần, 
được in đá từ năm 1942 tại Pác Pó. Gần đây, các đồng chí sưu 
tầm của Viện bảo tàng Cách mạng đã kiếm được một tập trong 
ống bương của một ngôi nhà sàn ở huyện Hà Quảng. Chủ nhà 
vốn là một hội viên cứu quốc ngày trước. 

Bác không bao giờ nhắc lại câu thơ này. Từ đó đến nay, bị 
lôi cuốn vì công việc, anh em chúng tôi cũng chưa ai có dịp hỏi 
lại Bác vì sao Bác đã có được một sự tiên đoán như vậy. Điều đó 
đã trở thành một trong những điều ta chưa hiểu hết được về con 
người và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại gần sáu mươi năm 
của Bác. 

Hôm nay giở lại những văn kiện của Đảng trong thời kỳ lịch 
sử này, chúng ta lại tìm thấy những lời 7/êz 777. 

Từ cuối năm 1941 và đầu năm 1942, nhiều thông báo, chỉ 
thị của Đảng đã bắt đầu nêu lên những sách lược đối với “Anh - 
Mỹ - Trung Hoa” và những thuận lợi, khó khăn khi quân Đồng 
minh kéo vào. 

Tháng Hai năm 1943, Thường vụ Trung ương chỉ thị “phải 
gấp chuẩn bị khởi nghĩa” để “cơ hội đến, kịp thời đưa quân chúng 
nhân dân ra chiến đấu”. 

Một đêm mùa xuân năm 1945, cuộc đảo chính Nhật - Pháp 
nổ ra. Cơ đồ tám mươi năm của thực dân Pháp ở Đông Dương 
phút chốc tan tành. Điều bất ngờ làm bọn Pháp trở tay không 
kịp, Đảng ta đã dự đoán trước đó một năm. Báo Cờ øz øbóøg số 
ra ngày 15 tháng Hai năm 1944 đã viết: “Nhật sẽ hành động để 
truất quyền giặc Pháp”, sẽ “làm đảo chính bắt bọn thực dân Pháp 
và bọn Việt gian thân Pháp giam lại”. 
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Ba ngày sau cuộc đảo chính, Thường vụ Trung ương trong 
bản chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, 
đã vạch rõ thời cơ tổng khởi nghĩa khi quân Đồng minh kéo 
vào Đông Dương và những trường hợp “dù quân Đồng minh 
chưa đổ bộ, cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nổ và 
thắng lợi”. 

Nghị quyết của Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp 
hồi trung tuần tháng Tư, trong khi nêu lên nhiệm vụ quân sự 
là quan trọng hàng đầu và những chủ trương cụ thể để chuẩn bị 
cuộc tổng khởi nghĩa, đã vạch ra việc quân Đồng minh vào Đông 
Dương là không thể tránh khỏi. 

Đảng ta đã xác định đường lối ngoại giao là phải “lợi dụng 
sự mâu thuẫn của Trung Hoa - Mỹ và Anh - Pháp de Gaulle”. 
Trong khi đó, về nội bộ, phải tích cực chuẩn bị thực lực, không 
được ở lại vào người”. 

Nghị quyết của Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông 
Dương họp tại Tân Trào ngày lá, 15 tháng Tám năm 1945 
khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. 

Về vấn đề “quân Đồng minh sắp vào nước ta”, Trung ương 
chủ trương: 

“Chống lại mưu mô Pháp lăm le khôi phục lại địa vị cũ ở 
Đông Dương và mưu mô của bọn quân phiệt Trung Hoa định 
chiếm nước ta”. 

Đảng ta nhấn mạnh thêm việc cần phải lợi dụng mâu thuẫn 
giữa hai phe đồng minh Anh - Pháp và Mỹ - Tưởng về vấn đẻ 
Đông Dương, nhưng đồng thời cũng chỉ ra: 

“Sự mâu thuẫn giữa Anh - Pháp - Mỹ và Liên Xô có thể làm 
cho Anh - Mỹ nhân nhượng với Pháp và để cho Pháp trở về 
Đông Dương”. 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 65 


Đảng chủ trương cần tránh trường hợp một mình đối phó với 
nhiều lực lượng Đồng minh cùng tràn vào và nhắc lại: “Dù sao 
chỉ có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi giữa ta 
và Đồng minh”. 

Như lời Lenin đã nói: “Lịch sử nói chung và lịch sử cách mạng 
nói riêng luôn luôn diễn ra một cách phong phú hơn, nhiều vẻ 
hơn, nhiều mặt hơn, sinh động hơn, “tài giỏi hơn” so với sức 
tưởng tượng của các chính đảng ưu tú nhất”, cuộc cách mạng 
trên đất nước ta, sau đó đã diễn ra đúng như vậy. Điều đáng cho 
chúng ta tự hào hôm nay là Đảng ta đã nhìn thấy trước chiều 
hướng phát triển cơ bản của tình hình. Những dự đoán kịp thời 
và những chủ trương chính xác của Đảng đã đưa cuộc Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám đến thắng lợi, đưa nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa còn trứng nước vượt qua những khó khăn to lớn buổi 
đầu. Tại miền Nam, âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của 
thực dân Pháp và bọn can thiệp Anh đã bước đâu thất bại. Trên 
miễn Bắc và miền Trung, bọn quân phiệt Tưởng Giới Thạch và 
nhóm tay sai, với một số quân mấy chục lần đông hơn các lực 
lượng vũ trang của ta, trang bị bằng vũ khí Mỹ, đã không làm 
được việc lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ như chúng đã 
dự định. 

Tuy vậy, khó khăn, nguy hiểm còn nhiều. Trước ngày giành 
chính quyền, trên đất nước chỉ có một quân đội nước ngoài là sáu 
vạn quân Nhật. Ta vừa giành được độc lập thì gản hai chục vạn 
quân Tưởng đổ xuống, nửa vạn quân Anh, Ấn kéo vào, mấy vạn 
quân viễn chinh Pháp vẫn đang tiếp tục dồn sang. Hàng ngàn 
binh lính thực dân Pháp thua trận ở Đông Dương đang được 
trang bị lại; bọn lẩn trốn ở Trung Hoa cũng đang kéo về. Mấy 
vạn quân Nhật vẫn còn và cũng là một mối lo. Nước Nhật đã 
đầu hàng, nhưng quân Nhật tại Đông Dương chưa hè bị tổn thất 
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nặng. Còn quân Tưởng, quân Pháp, quân Anh thì dù sao cũng là 
những đội quân vừa chiến thắng. 

Vào hạ tuân tháng Mười một, Ban chấp hành Trung ương 
Đảng đã nhận định tình hình và quyết định chủ trương trước 
tình thế mới. Trung ương đã ra bản chỉ thị “Kháng chiến kiến 
quốc” đề ngày 25 tháng Mười một năm 1945: 

“... Việc giành chính quyền càng dễ bao nhiêu thì việc giữ 
chính quyền càng khó bấy nhiêu. Chính phủ Dân chủ Cộng 
hòa mới thành lập đã phải đối phó với một tình thế vô cùng 
phức tạp”. 

Trung ương đã nêu lên những nhiệm vụ trong nước lúc này 
là “phải củng cố chính quyên, chống thực dân Pháp, bài trừ nội 
phản, cải thiện đời sống nhân dân”. 

Trong hoàn cảnh hết sức rối ren của đất nước, thù trong trặc 
ngoài bốn bề như rươi, việc xác định đâu là kẻ thù chủ yếu trở 
nên vô cùng quan trọng. Đảng đã phân tích tình hình của kẻ 
định. Mỹ tuy miệng nói giữ thái độ trung lập trong vấn để Đông 
Dương, nhưng đã ngầm giúp đỡ Pháp bằng cách cho mượn tàu 
chở quân sang ta. Trong quan hệ với Pháp, Anh - Mỹ gặp phải 
mâu thuẫn: một mặt muốn tranh giành quyên lợi ở Đông Dương 
và ở Đông Nam Á, một mặt lại muốn hòa hoãn để cùng lập mặt 
trận bao vây Liên Xô. Bọn Tưởng kéo quân sang ta với âm mưu 
lúc đầu là lật đổ chính quyền do Đảng ta tổ chức ra, thay vào 
đó một chính phủ bù nhìn tay sai. Nhưng chúng thấy toàn dân 
đoàn kết ủng hộ Chính phủ, chúng đành phải đặt quan hệ với 
ta. Chúng vẫn sợ ta là cộng sản và sợ “cộng sản Đông Dương liên 
minh với cộng sản Trung Quốc xích hóa Hoa Nam”, nên chúng 
âm mưu cải tổ Chính phủ lâm thời, đưa tay chân của chúng vào. 


Trung ương đã nêu lên một nhận định mới: 
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*„. Trước sau, Trùng Khánh sẽ bằng lòng cho Đông Dương 
trở về tay Pháp, miễn là Pháp nhường cho Trung Hoa nhiều 
quyền lợi quan trọng”. 

Từ những phân tích, nhận định trên, nhiệm vụ của giai cấp vô 
sản và của dân tộc đã được xác định, đối tượng chủ yếu của cách 
mạng đã được chỉ ra rõ ràng: 

“Khẩu hiệu vẫn là “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”. 
Kẻ thù chính của ta lúc này là 2e 4z Pbáp xâm lăng. Phải tập 
trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”. 

Nhiệm vụ của Đảng đề ra là: 

“Động viên lực lượng toàn dân kiên trì kháng chiến, tổ chức 
và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, phối hợp chiến thuật du 
kích với phương pháp bất hợp tác triệt để”. 

Tình hình còn đang diễn biến phức tạp và rất khẩn trương. 
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T ôi viết những dòng này vào những ngày tháng Năm năm 
1970. 

Đã rất xa, cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước 
Việt Nam trên những tấm bản đỏ. Tổ quốc có mấy ngàn năm 
lịch sử của chúng ta cùng với hai nước láng giềng Campuchia, 
Lào khi đó chỉ là một dải đất ở ven Thái Bình Dương, giữa Ấn 
Độ và Trung Hoa, mang một cái tên mơ hồ do bọn thực dân đặt 
ra: Indochine thuộc Pháp. 

Cũng đã xa rồi, cái ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
còn là một hòn đảo của Tự do, hiện lên giữa những lớp sóng cồn, 
trên biển cả mênh mông của chủ nghĩa tư bản ở miền Đông Nam 
châu Á. Anh em bè bạn còn chưa mấy ai nhận ra ta. Cũng chưa 
mấy ai thấy hết ý nghĩa quan trọng của sự kiện lịch sử này. 

Thời kỳ làm mưa làm gió của chủ nghĩa đế quốc đã qua. 

Ngày nay, mỗi hành động kẻ cướp của chúng trên bán đảo 
Đông Dương này đêu trở thành những bước đi phiêu lưu và 
không tránh khỏi bị trừng phạt. Mỗi tội ác của chúng gây ra tại 
đây đều động tới lương trị, tới tình cảm của hàng trăm triệu con 
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người, ở các miễn khác nhau trên trái đất. Mọi cách tô son trát 
phấn cực kỳ tốn kém của chủ nghĩa thực dân đối với bọn ngụy 
quyền tay sai đều hoài công, vô ích. Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời giữa lửa đạn ác liệt, 
lập tức được sự hân hoan chào đón của cả loài người tiến bộ 
từ lâu đã trông chờ. Chính phủ vương quốc đoàn kết dân tộc 
Campuchia vừa công bố thành lập, đã được hàng chục nước gần 
xa công nhận. 

Ngày nay, khi mấy trăm vạn quân Quốc dân đảng Trung Hoa 
chỉ còn là những bóng ma trong di vãng, Tưởng Giới Thạch 
đang sống nốt những ngày tàn trên đảo Đài Loan, ta thật khó 
hình dung lại những giờ phút hiểm nghèo khi gần hai chục vạn 
quân Tưởng từ mấy ngả ập vào miễn Bắc. 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới sinh, nằm giữa bốn 
bề hùm sói, phải tự dốc sức mình đấu tranh dũng cảm, mưu trí, 
phải tìm mọi cách để sống còn. Trước hoàn cảnh gay go và cấp 
bách ấy, như Bác đã nói sau này, theo cách nói riêng của Người: 
“Đảng phải dùng những phương pháp - dù là những phương 
pháp đau đón - để cứu văn tình thế”. Ở Người, mọi vấn đẻ, mọi 
chuyện của Đảng, của nước, của dân đều trở thành những rung 
động sâu xa trong tình cảm. 

Đảng của giai cấp công nhân mới mười lăm tuổi đã giành 
được chính quyền. Trên dải đất của ông cha để lại, mùa xuân của 
dân tộc từ hôm nay, đã bắt đầu. Tin vui lớn lao đó, chưa thể báo 
với bè bạn xa gần một cách trọn vẹn. 

Tháng Tám năm 1945, Bác nhân danh nhà cách mạng Nguyễn 
Ái Quốc viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa. Đầu tháng Chín, Bác 
ra mắt nhân dân với danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là 
một bí danh Bác đã dùng mấy năm trước để che mắt bọn Quốc 
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dân đảng Trung Hoa. Những người cách mạng đã qua thời kỳ 
ẩn náu, lẩn tránh, về sống giữa đồng bào. Nhưng mọi hoạt động 
của Đảng vẫn tiến hành theo phương thức bí mật. Những cán bộ 
của Đảng chưa ra làm việc công khai. Hầu hết các đảng viên đều 
công tác dưới danh nghĩa những cán bộ Việt Minh. Đảng ta chủ 
trương hết sức tránh kích thích kẻ thù của dân tộc và của giai cấp. 
Nhưng, kẻ thù vẫn nhận ra ta. 

Chính quyên cách mạng thành lập nhiều ngày, vẫn chưa được 
nước nào công nhận. Bọn tướng lĩnh Tưởng buộc phải giao dịch 
với ta để có lương thực, có nhà cửa. Khi tới gặp Bác, trong lúc 
xưng hô, chúng phải dùng danh hiệu và chức vụ của Bác là Hồ 
Chủ tịch. Nhưng, trong mọi giấy tờ gửi Bác, chúng chỉ đề là: 
“Hỏ Chí Minh tiên sinh” (Thưa ngài Hồ Chí Minh). Chúng coi 
chính quyền ta là một chính quyền chỉ tồn tại trên thực tế, không 
phải là một chính quyên tổn tại về pháp lý. 

Tình hình kinh tế hết sức khó khăn. Phần lớn ruộng đất ở 
Bắc bộ bỏ hoang. Hết nạn lụt, đến nạn hạn hán kéo dài. Một số 
nhà máy Nhật trao trả chưa thể cho chạy được. Việc buôn bán 
với nước ngoài đình trệ. Nạn khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng. 

Về tài chính, ta chưa phát hành được tiền Việt Nam. Kho bạc 
giành được từ tay chính quyền cũ, chỉ có một triệu bạc rách. Một 
triệu bạc tiền giấy đang xuống giá để xây dựng chính quyền và 
cuộc sống mới! Chưa kể đến ngân hàng Đông Dương của bọn 
Pháp luôn luôn gây rối loạn về mặt tiền tệ. Lại thêm quân Tưởng 
tung rất nhiều tiền Quan kim trên thị trường, làm cho tài chính 
và việc buôn bán của ta càng nguy ngập. 

Đời sống của nhân dân rất thấp. Số người không có công ăn 
việc làm tăng nhanh. Nhiều nơi, đồng bào phải ăn cháo. Lác đác 
lại có người chết đói. Dịch tả đã phát sinh. Quân Tưởng vào đem 
thêm dịch chấy rận. 
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Cuộc xâm lăng của giặc Pháp nổ ra rất sớm tại Nam bộ, làm 
cho tất cả những khó khăn trên càng thêm trầm trọng. 

Trong hoàn cảnh như vậy, ta phải làm những gì để xây dựng 
xã hội mới, một công việc còn khó khăn hơn là phá bỏ nền móng 
của xã hội cũ. Công việc đó, giai cấp công nhân lại chỉ mới bắt 
tay làm lần đầu. 

Dù sao, tình hình cũng đã khác trước. Cách mạng đã giành 
được chính quyền. Chính quyền đã cung cấp cho cách mạng 
những phương tiện, những khả năng mới để giữ gìn nó. 

Vấn đề đặt ra cấp bách lúc này là phải củng cố và giữ vững 
chính quyền cách mạng. 

Từ thượng tuần tháng Chín, nhiều sắc lệnh, nghị định của 
Chính phủ lâm thời được ban hành. 

Hệ thống quan lại cũ bị giải tán. Bộ máy chính quyền của 
thực dân, phong kiến bị hoàn toàn đập tan. Chính phủ quyết 
định sẽ mở tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc dân đại 
hội. Tiếp theo đó, là sắc lệnh tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban hành chính các cấp theo lối phổ thông đâu phiếu. Hội đồng 
nhân dân sẽ do chính nhân dân lựa chọn, trực tiếp bầu ra. Đó 
là cơ quan thay mặt cho dân. Ủy ban hành chính do Hội đồng 
nhân dân bảu ra là cơ quan hành chính vừa thay mặt cho dân, 
vừa thay mặt cho Chính phủ. Qua những cuộc bảu cử này, chính 
quyền nhân dân được củng cố vững chắc ở cơ sở, vừa mở rộng 
khối đoàn kết của toàn dân, vừa bảo đảm sự thực hiện công nông 
chuyên chính. 

Bản dự án Hiến pháp được công bố, để mỗi công dân đều có 
thể đóng góp ý kiến của mình vào Hiến pháp đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Chính phủ quyết định địa chủ phải giảm tô 25%. Tất cả 


những món nợ lâu đời ở nông thôn đều xóa bỏ. 
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Chế độ lao động ngày làm tám giờ được ban hành. Chủ xí 
nghiệp, chủ hãng buôn phải báo trước khi thải công nhân; tiền 
phụ cấp cho công nhân bị thải hồi được ấn định. Công nhân có 
quyền theo học các lớp huấn luyện quân sự và được hưởng lương 
trong thời gian học tập. 

Việc học chữ quốc ngữ trở thành bắt buộc và không mất tiền. 
Một sắc lệnh đặt ra Bình dân học vụ trong toàn cõi Việt Nam, 
lập cho thợ thuyền và nông dân những lớp học bình dân buổi tối, 
bỏ tiền thi và tiền học ở tất cả các bậc. 

Ngay từ đầu tháng Chín, thuế thân, thứ thuế thực dân Pháp 
đánh hằng năm vào đầu mỗi người từ mười tám tuổi trở lên, 
cùng với nhiều thứ thuế vô lý khác đêu bị bãi bỏ. 

Trong tình hình kinh tế, tài chính khó khăn, Chính phủ làm 
thế nào có tiền để giải quyết các khoản chi phí cần thiết, nhất là 
những chi phí to lớn về quốc phòng? 

Trước mắt, chỉ còn trông vào sự đóng góp tự nguyện của 
đồng bào. 

Ngày 4 tháng Chín, Chính phủ lập Quỹ Độc lập. 

Một tuân lễ sau, Bác kêu gọi đồng bào cả nước tích cực hưởng 
ứng Tuần lễ vàng. Nhiều người sốt sắng đem tới góp cả những 
vật kỷ niệm thân thiết nhất của mình. Đó là đôi khuyên của một 
bà cụ đã sắm từ ngày còn con gái. Đó là hai chiếc nhẫn cưới của 
một cặp vợ chồng. Một cụ già tám mươi tuổi mang tới một gói 
lụa điều, bên trong là nén vàng gia bảo nặng mười bảy lạng. Có 
gia đình quyên góp toàn bộ tư trang của những người trong nhà. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, các tầng lớp nhân dân đã quyên 
góp vào Quỹ Độc lập và Tuần lễ vàng được hai mươi triệu đồng 
và ba trăm bảy mươi kilôgam vàng. 


Hồ Chủ tịch đặc biệt quan tâm đến việc xác định mối quan 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 73 


hệ giữa những người làm việc trong bộ máy chính quyển mới 
với nhân dân. Tháng Mười, trong bức thư gửi cho các Ủy ban 
nhân dân ở các tỉnh, huyện và làng, Người viết: “Các cơ quan 
của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng là đây tớ của dân”. 

Ngày xưa, Trần Hưng Đạo khuyên vua chước giữ nước hay 
hơn cả là “lúc bình thời, khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ, bền 
gốc”. Nguyễn Trãi chê Hồ Quý Ly để mất nước vì chỉ biết đóng 
cọc ngăn sông cản giặc, mà không biết lấy sức dân làm trọng. Các 
đấng anh hùng dân tộc lập nên công lớn, đều rất coi trọng sức 
dân để giữ nước, chống giặc. 

Ngày nay, Hô Chủ tịch kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, 
diệt giặc ngoại xâm”. Người nói: Phải “dựa vào lực lượng của 
dân, tỉnh thần của dân”. Khác với người xưa, Hồ Chủ tịch chỉ rõ: 
Làm những việc đó là “để mưu hạnh phúc cho dân”. 

Trong thư gửi cho các Ủy ban nhân dân, Người viết: “Nước 
độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng 
không có nghĩa lý gì”. 

“Hạnh phúc cho dân”, đó là điều Người đã nêu lên trong bản 
Tuyên ngôn Độc lập: “Dân tộc nảo cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do”. 

Hạn? pbúc mà Người muốn đem lại cðø 22z là một niềm hạnh 
phúc trọn vẹn. Hạnh phúc đó không chỉ ở những thành quả mà 
hôm nay cách mạng vừa đem lại cho toàn dân. Hạnh phúc đó 
còn đang tiếp tục đến với nhân dân lao động trong cuộc đấu 
tranh để tiêu diệt tận cùng nguồn gốc mọi nỗi khổ đau của con 
người, xây dựng nên một xã hội mà mọi hiện tượng người bóc lột 
người đều hoàn toàn bị xóa bỏ. Trong cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, 
Đảng và Hỏ Chủ tịch đã chọn cho nhân dân ta một con đường 
ngắn nhất. 
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“Hạnh phúc cho dân”, đó là mục đích của việc giành lấy chính 
quyền và giữ vững, bảo vệ chính quyền ấy. Đó là lý tưởng của 
Người. Đó cũng là tấm lòng của Người”. 

Trong bức thư gửi cho các Ủy ban nhân dân, Hò Chủ tịch 
đã chỉ ra một số khuyết điểm của những người làm việc tại các 
cơ quan chính quyền như là: Trái phép, cậy thế, tư túng, kiêu 
ngạo... Người kết thúc lá thư: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi 
ích của nước nhà mà tôi phải nói: chúng ta phải ghi sâu những 
chữ công bình, chính trực vào lòng...”. 

Tháng Chạp, Bác viết một bài 7 ø/ê ðzzø cho đăng lên các 
báo. 

“Vì yêu mến tôi và tin cậy tôi mà đồng bào giao vận mệnh 
nước nhà cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái 
phải chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi 
những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc của 
nhân dân... 

“Tuy ta tranh được quyền độc lập đã năm tháng, song các 
nước chưa công nhận ta. 

“Tuy các chiến sĩ ta đánh rất oanh liệt, song kháng chiến chưa 
thắng lợi. 

“Tuy những người trong ban hành chính làm việc tốt và thanh 
liêm, song cái tệ tham ô nhũng lạm chưa quét sạch. 

“Tuy Chính phủ ra sức chỉnh đốn, song nhiều nơi chính trị 
vẫn chưa vào nền nếp. 

*Có thể cho rằng những khuyết điểm đó vì thời gian còn ngắn 
ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này le khác. 

“Nhưng không, tôi phải nói thật: Những sự thành công là 
nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại 
chúng tôi... ”. 
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Người dân lao động bình thường đã nhận thấy rõ Nhà nước 
hôm nay đúng là nhà nước của mình. Đây là một điều hết sức mới 
lạ. Trong lịch sử đất nước, những triều đình phong kiến, những 
bộ máy đô hộ bao giờ cũng là công cụ của một số ít, những kẻ 
cầm quyền thuộc giai cấp bóc lột, để thực hiện sự thống trị với số 
đông là dân, là những người lao động. Nó bao giờ cũng chỉ mang 
lại lợi ích cho số ít, và đem lại khổ nhục cho số đông. Ngày nay, 
Nhà nước đã trở thành của số đông, của nhân dân lao động. Nó 
đang hằng ngày, hằng giờ bảo vệ quyên lợi và mang lại hạnh phúc 
cho dân. Những gì hiện nay nó chưa làm được, thì nhất định nó 
sẽ làm được trong tương lai. 

Đồng bào ta đã nhận thấy ở Ö4c Hà, hình ảnh tượng trưng 
cao đẹp nhất của dân, của nước, của cách mạng, của chính quyền 
mới, chế độ mới. 
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Alil 


1) ây là Tiếng nói Việt Naứn, phát tbanh từ Hà Nội, Thủ đô 
nước Việt Na Dân chủ Cộng hòa... 

Mùa thu năm ấy, câu nói đó mối lần vang lên từ máy thu 
thanh, cứ ngân nga mãi, đọng lại mãi một dư âm. 

Nước Việt Nam đã tái sinh. Những đám mây mù nặng tríu 
của chế độ thực dân đã bị xua tan. Trời Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa xanh ngắt. Thủ đô Hà Nội bội phần đẹp hơn Thăng Long, 
Đông Đô xưa, tưng bừng khí thế cách mạng, sẵn sàng đương đầu 
với sóng gió. 

Những quyên tự do, dân chủ mới ban bố giống như trận mưa 
rào tưới xuống cánh đồng khô hạn lâu ngày. Đồng bào ta ăn 
những trái chín đầu mùa của cách mạng như người “đang khát 
mà có nước uống, đang đói mà được cho ăn”. Trước kia, chỉ nhặt 
một tờ truyền đơn, hô một khẩu hiệu đấu tranh cũng đủ để bọn 
thống trị nhốt vào nhà tù. Hôm nay, treo lá cờ của tổ quốc trước 
mái nhà, ngẩng cao đầu đi trên các đường phố đã là của ta, hát 
thật vang một bài ca cách mạng cũng đã là những niềm vui, có 
khi đến trào nước mắt. 
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Ngày nào Bác và Đảng nhen ngọn lửa cách mạng, nay nó đã 
bùng cháy mãnh liệt trên cả nước. Người dân đã nhận thức được 
trách nhiệm đối với việc củng cố và bảo vệ chính quyền mới. Đó 
cũng chính là để bảo vệ lấy thành quả cách mạng, những quyền 
tự do vừa có được hôm nay, giữ gìn lấy những hy vọng, những 
ước mơ tươi sáng nhất của mình. 

Trong cao trào cách mạng sôi nổi đó của toàn dân, vấn đề lúc 
này là tiếp tục tổ chức quân chúng, tiếp tục đưa đông đảo quần 
chúng vào những cuộc đấu tranh ngày một cao hơn. Bác rất chú 
trọng tới công tác vận động, tổ chức công nhân, nông dân và trí 
thức. Ngay cả trong những bức thư gửi các cụ phụ lão ở Thủ 
đô, gửi giới công thương, gửi các cháu học sinh nhân ngày khai 
trường, Bác đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức giới của 
mình, phải tham gia vào các đoàn thể cứu quốc. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng chục triệu đồng bào già, trẻ, 
gái, trai trên cả nước đã thành đội ngũ. Ngay cả ở những thành 
phố có quân Tưởng đóng, trước mũi súng của chúng, những tổ 
chức cứu quốc của ta vẫn rầm rộ phát triển. Từ thành thị đến 
làng quê, đâu đâu cũng cờ mở trống giong, ngày mít tỉnh, đêm 
khai hội. Vùng nông thôn Việt Nam lâu đời yên tnh chưa bao 
giờ sôi nổi, rộn ràng như vậy. 

Đất nước nằm giữa vòng vây của bọn đế quốc, từ các phía 
đều bị kẻ thù đe dọa. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân 
Trào đã nhận định: “Chỉ có thực lực của ta mới quyết định được 
sự thắng lợi”. Trong chỉ thị viết từ tháng Chạp năm 1944, Bác 
đã nêu rõ tính chất cuộc chiến đấu để bảo vệ đất nước của ta “là 
cuộc kháng chiến của toàn dân”, do đó “cần phải động viên toàn 
dân, vũ trang toàn dân”. Chỉ thị của Người đã đẻ ra những điều 
cơ bản nhất trong đường lối kháng chiến và xây dựng lực lượng 
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vũ trang cách mạng. Hội nghị Tân Trào trước ngày Tổng khởi 
nghĩa, đã đồng thời nêu ra nhiệm vụ “Võ trang nhân dân” và 
nhiệm vụ “Phát triển Quân giải phóng Việt Nam”. 

Qua thực tiễn của hai cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc 
Pháp và đế quốc Mỹ, đường lối kháng chiến, đường lối tổ chức 
lực lượng vũ trang của ta, trong đó có mối quan hệ giữa các lực 
lượng vũ trang của quần chúng và bộ đội tập trung, đã góp phản 
quyết định vào thắng lợi của dân tộc. Ngày nay, ôn lại những 
nghị quyết, chỉ thị về các vấn đẻ này, chúng ta nhận thấy Đảng 
và Hồ Chủ tịch đã đề ra những phương hướng, chủ trương đúng 
ngay từ đầu. 

Việc quân sự hóa các đoàn thể cứu quốc trước ngày Tổng khởi 
nghĩa, chỉ mới thực hiện ở các chiến khu, nay được mở rộng ra 
cả nước. Các hội viên cứu quốc, đặc biệt là thanh niên, ngày đêm 
hăng hái học quân sự, luyện tập côn, quyền. 

Phong trào tìm kiếm, chế tạo, mua sắm vũ khí rất sôi nổi. 
Những lò rèn ở nông thôn trở thành nơi sản xuất giáo mác, mã 
tấu cho các đội tự vệ, dân quân. Các em nhỏ đua nhau đi lượm 
nhặt sắt, thép vụn. Người lớn đem tới góp những đỏ dùng hằng 
ngày trong nhà như mâm thau, nồi đồng... cả những đỏ thờ cúng 
như lư hương, đỉnh đồng để đúc thành vũ khí. 

Dưới thời đô hộ, mọi thứ vũ khí đều bị coi là đồ quốc cấm. 
Trong những cuộc lùng tìm cách mạng của bọn thống trị, một 
con dao găm để trong nhà có thể dẫn tới việc cả gia đình bị chúng 
tàn sát. Nói sao cho rõ được nỗi khát khao của mỗi người dân có 
được một vũ khí để bảo vệ nền độc lập vừa giành lại được. 

Với thanh mã tấu, ngọn giáo dài trong tay, tỉnh thân, khí 
phách thượng võ của dân tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ 
hết trong anh tự vệ hôm nay, đứng bên trống canh tại trạm gác 
đầu làng. 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 79 


Các tổ chức zø øệ,  kícð có từ trước Cách mạng tháng Tám, 
đã phát triển rất nhanh. 

Hồ Chủ tịch đã coi đó là “bức tường sắt của Tổ quốc”, vô luận 
kẻ địch hung bạo thế nào đụng vào cũng phải tan. Những ngày 
Tổng khởi nghĩa vừa qua, nó đã là lực lượng xung kích hỗ trợ cho 
nhân dân các địa phương nổi dậy giành chính quyên. Khi cuộc 
kháng chiến nổ ra ở Nam bộ, và sau này, bùng lan ra cả nước, nó 
đã biến mỗi đường phố, mỗi làng mạc thành một pháo đài. 

Đến cuối năm 1945, hàu hết các thôn, xã, đường phố, nhà 
máy đều có lực lượng tự vệ. Nơi nhiều, thì một, hai đại đội; nơi 
ít cũng có một trung đội. Lực lượng tự vệ được sự lãnh đạo chặt 
chế của Đảng, được chính quyền giúp đỡ huấn luyện về quân sự, 
nhưng hoàn toàn tự cấp và tự túc về sinh hoạt và trang bị vũ khí. 

Tại những nơi chiến tranh chưa xảy ra, đó là một công cụ 
chuyên chính đắc lực của chính quyền cách mạng để bảo vệ 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cơ sở kinh tế, quốc 
phòng, giữ gìn trật tự, trị an, trấn áp bọn phản động. Ở phần lớn 
vùng nông thôn, nạn trộm cắp không còn. Một cảnh tượng rất 
đẹp: những ngôi nhà ban ngày, người đi làm vắng, ban đêm, mọi 
người yên giấc ngủ say, cửa vẫn để ngỏ, cánh cổng chẳng cài then. 

Ở Hà Nội, tổ chức tự vệ thành thu hút đông đảo các tằng lớp 
thanh niên của Thủ đô. Anh em đã khéo tìm cách tự túc được 
khá nhiều loại vũ khí khác nhau, từ dao găm, súng săn đến bom 
ba càng, đại liên Nhật. 

Làm nòng cốt cho tự vệ thành có những đơn vị tự vệ chiến 
đấu. Đó là những chiến sĩ tuyển lựa từ các công nhân, dân nghèo, 
học sinh, sinh viên trong hàng ngũ thanh niên cứu quốc. Anh em 
được Bộ Quốc phòng trang bị vũ khí và trong tình hình lúc bấy 
giờ, phần lớn đều ở tập trung. Những nhu cầu về mặt sinh hoạt 
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vật chất của tự vệ chiến đấu đều phải dựa vào đồng bào. Đi đôi 
với công tác bảo vệ chính quyền cách mạng, trấn áp bọn phản 
động, các chiến sĩ tự vệ chiến đấu còn làm công tác tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của Mặt trận, Nhà nước, tổ chức và huấn 
luyện những đội tự vệ thành. 

Tự vệ ở Hà Nội có một trường huấn luyện là trường Tự vệ 
Hồ Chí Minh. Bác tới thăm trường nhiều lần. Anh Nhân và 
chúng tôi thường đến đây giảng bài. Nhiều đồng chí tự vệ chiến 
đấu sau này trở thành những cán bộ ưu tú của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 

Đồng thời với việc phát triển các lực lượng vũ trang của quần 
chúng rộng khắp, chúng ta ra sức đẩy mạnh việc xây dựng 
lượng Uíi trang lập trung. 

Các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân, Du kích Ba Tơ... thống nhất thành Quân giải phóng Việt 
Nam, đã trải qua một bước phát triển nhảy vọt, đã được tổ chức 
thành những chỉ đội, đại đội, phân đội trước ngày Tổng khởi 
nghĩa. Với chủ trương của Đảng, trong tình hình mới, bộ đội ta 
tiếp tục phát triển rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng, số lượng 
quân đội ta đã đông gấp mười lần Quân giải phóng ngày cách 
mạng vừa giành được chính quyền. 

Tất cả các đơn vị Vệ quốc đoàn đều đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, thông qua tổ chức của Đảng trong quân đội, thông 
qua các chỉ bộ và những cán bộ là đảng viên giữ những vai trò 
quan trọng. 

Những cán bộ, đội viên các đội vũ trang đầu tiên của Đảng 
ngày trước, nay trở thành nòng cốt của các đơn vị Vệ quốc đoàn 
ở trung ương và ở địa phương. 


Trường Quân chính kháng Nhật mở từ hỏi ở chiến khu, 
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chuyển thành Trường Quân chính Việt Nam, quy mô rộng 
hơn, mỗi khóa huấn luyện tập trung hàng mấy trăm cán bộ. Bác 
thường đến trường nói chuyện. Để che mắt bọn Tưởng, Bác cho 
đổi tên trường thành Trường Cán bộ Việt Nam. 

Phong trào tòng quân sôi nổi khắp cả nước. Các hội cứu quốc 
tấp nập đưa những hội viên của mình vào bộ đội. Các đội tự vệ 
bổ sung cho Vệ quốc đoàn những chiến sĩ ưu tú của mình; ở một 
số địa phương, đã chuyển toàn đơn vị thành Vệ quốc đoàn. Tại 
Hà Nội, nhiều khu phố lập bàn thờ Tổ quốc, đón nhận những 
người muốn tòng quân. Không riêng thanh niên, mà cả nhiều 
người lớn tuổi cũng tới ghi tên. 

Ngày Tổng khởi nghĩa, đã có những đơn vị bảo an binh đi 
theo cách mạng. Chúng ta chủ trương thu nhận những cá nhân sĩ 
quan, binh lính có tỉnh thần yêu nước, tự nguyện tham gia quân 
đội cách mạng. Nhiều người sau này đã trở nên những chiến sĩ, 
cán bộ tốt của quân đội ta. 

Tại phần lớn các nơi, việc nuôi dưỡng bộ đội vẫn phải dựa vào 
đồng bào. Đoàn thể Phụ nữ cứu quốc đóng góp một vai trò đặc 
biệt trong việc chăm sóc các chiến sĩ. 

Ta chủ trương tìm mọi cách để có được thêm nhiều vũ khí 
cho bộ đội. Ngoài số súng thu được tại các trại bảo an binh, 
hoặc của binh lính Nhật trong một số trận chiến đấu, chúng ta 
dùng tiền và vàng nhân dân đã quyên góp, mua thêm súng của 
Nhật và của quân Tưởng. Tuy vậy, vẫn không sao đáp ứng được 
những nhu cầu rất lớn về vũ khí và trang bị của quân đội đang 
phát triển từng ngày. Có được thứ nào thì dùng thứ ấy, nên súng 
đạn đã ít, lại rất nhiều loại. Cùng với những khẩu súng tiểu liên 
nhỏ, nhẹ mới ra đời trong đại chiến lần thứ hai, do các quân đội 
nước ngoài vừa đem vào là những khẩu súng trường nòng dài 
lêu nghêu, chế tạo từ hỏi vua Nga còn trị vì, những khẩu súng 
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kíp sản xuất trong những lò rèn thủ công. Nếu như ngày nay, bộ 
binh ta đã được trang bị khá hiện đại với ba thứ súng bắn thẳng 
cùng một cỡ đạn thống nhất, thì hỏi đó chúng ta đã phải dùng 
đến trên bốn chục thứ súng với nhiều cỡ đạn khác nhau. Riêng vẻ 
súng trường, một bản thống kê đã nêu lên tới hai mươi loại súng 
do tám nước chế tạo: 
* V7? Nzzn: 

- Súng trường Phan Đình Phùng không có khương tuyến. 

- Súng kíp. 
* Pháp: 

- Súng Mousqueton giáp ba. 

- Súng Mousqueton giáp năm. 

- Súng Indochinois. 

- Súng khai hậu. 

- Súng Mas 7 ly 5. 

- Súng Mas nửa tự động. 

- Súng trường Tromblon V.B. phóng lựu đạn. 

- Súng săn cỡ 12. 

- Súng săn cỡ 16. 

- Súng săn cỡ 20. 
° N)át: 

- Súng trường Nhật nòng ngắn, dùng cho ky binh. 

- Súng trường Nhật nòng dài, dùng cho bộ binh. 
* An”: 

- Súng trường Anh 7 ly 7. 
° Mỹ: 

- Súng Reminton 1903. 

- Súng Reminton 1917. 
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* Nga (thời Nea boàng): 
- Súng trường Nga nòng dài, 7 ly 9. 
* Trung Hoa (thời Tưởng Giới Thạch): 
- Súng Thất cửu. 
* Đức (quốc xã): 


- Súng Mauser. 


Trên thao trường, mặc nắng cháy, mưa dầm, anh Vệ quốc, gậy 
nhiều hơn súng, say sưa ngày đêm luyện tập. Các mẹ, các chị khi 
mang nước, lúc đem cơm, hoa quả địa phương mùa nào thức ấy. 
Dọc đường hành quân ra trận, bộ đội đi dân nhớ, ở dân thương, 
tới đâu cũng được săn sóc, chăm nom với nghĩa tình ruột thịt. 

Một quân đội mới lần đầu xuất hiện trong lịch sử của dân 
tộc, quân đội con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được 
nhân dân nuôi dưỡng, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội ấy 
do Đảng và Hồ Chủ tịch sáng lập, nên ngay từ những ngày đầu, 
nó đã mang đậm đà bản chất của Đảng và những đức tính của 
Người. Ngày nào, khi nói đến Đảng ta, Hồ Chủ tịch đã dịch hai 
câu thơ của Lỗ Tấn: 

Trợn 1uắt xem binh nghìn lực sĩ, 
Cúi đầu làm ngựa các nhì đằng. 


Và Người giải thích: “Nghìn lực sĩ” có nghĩa là những kẻ địch 
mạnh, thí dụ: lũ thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ; cũng có nghĩa 
là những sự khó khăn, gian khổ. “Các nhi đồng” nghĩa là quản 
chúng nhân dân hiển lành, đông đảo; cũng có nghĩa là những 
công việc ích quốc lợi dân”. 

Đó cũng chính là hình ảnh của Quân đội ta. Anh Vệ quốc rất 
xứng đáng với những tiếng thân thiết mà đồng bảo cả nước đã 
sớm dành cho mình: Bộ 22¿ Cụ Hả. 
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Bác Hồ nói “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ lấy nước”. 


Quân đội ta và các lực lượng vũ trang quản chúng ra đời trong 
ngọn lửa đấu tranh cứu nước của dân tộc, vừa xây dựng vừa chiến 
đấu, vừa nâng cao phẩm chất chính trị bằng sự giáo dục của 
Đảng, của Hô Chủ tịch, vừa tôi luyện trong lửa đạn ác liệt của 
chiến trường. Các lực lượng vũ trang đó đã lớn lên từng ngày và 
đáp ứng kịp thời những đòi hỏi lớn lao, cấp bách của đất nước. 
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rong thời gian ở nước ngoài, Bác đã sống nhiều năm tại 

Trung Quốc. Mạng lưới dày của bọn đặc vụ Quốc dân đẳng 
luôn luôn bủa vây quanh Người. Bác đã có mặt trong những 
ngày đau thương hàng chục vạn đảng viên cộng sản và quần 
chúng cách mạng bị bọn Tưởng Giới Thạch tàn sát ở Quảng 
Châu. Người đã trải qua những ngày sống trong ngục tù của 
chúng. Sau khi Nhật đầu hàng, Mỹ thúc bọn quân phiệt Tưởng 
thanh toán gấp mối nguy cơ đối với chúng là lực lượng Hồng 
quân ngày càng lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch đang chuẩn bị trận đánh cuối 
cùng, một mất một còn, hòng tiêu diệt cách mạng. 

Bác hiểu sâu sắc bản chất giai cấp của bọn Quốc dân đảng. 
Hon ai hết, Người thấy rõ mối nguy cho cách mạng Việt Nam 
khi quân Tưởng tràn vào miền Bắc. Chúng là những tên chống 
cộng cực kỳ tàn bạo. Trong khi cũng để giải giáp gần ba vạn quân 
Nhật tại miền Nam, Anh chỉ cần đến dăm ngàn quân, thì cũng 
với công việc ấy, ở miền Bắc, bọn Tưởng đã đưa vào mười tám 
vạn quân. Dã tâm của quân Tưởng đã rõ ràng. Chúng muốn tiêu 
diệt chính quyền cách mạng, muốn thôn tính nước ta. 


86 VÕ NGUYÊN GIÁP 


Sách lược của ta lúc này là hòa hoãn với Tưởng, chĩa mũi 
nhọn vào bọn thực dân Pháp cướp nước. Nhưng hòa hoãn với 
Tưởng không phải dễ dàng. 

Bác nhiều lần dặn cán bộ: “Phải hết sức tránh khiêu khích, 
không để xảy ra xung đột với quân Tưởng. Nếu đã xảy ra xung 
đột thì phải biến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biến xung 
đột nhỏ thành không có xung đột”. Không phải mọi người đều 
thấy hết ý nghĩa quan trọng của chỉ thị đó. 

Một số cán bộ của Đảng cũng chưa nắm vững được sách lược 
lúc này. Cũng vì vậy mà những vụ va chạm đáng le không xảy 
ra, vẫn xảy ra. Những vụ này đã gây cho ta khá nhiều khó khăn 
trong việc dàn xếp. Bác có thái độ rất nghiêm đối với những tư 
tưởng và hành động sai lầm chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn 
cục, trong việc thực hiện sách lược của Đảng. 

Một mặt, ta cố tìm mọi cách hòa hoãn, hạn chế những hoạt 
động phá hoại của kẻ thù. Mặt khác, phát hiện những mâu thuẫn, 
những vết rạn nứt dù nhỏ trong hàng ngũ của chúng lúc này để 
lợi dụng, là rất quan trọng. 

Trong Chính phủ lâm thời, Hồ Chủ tịch kiêm thêm công tác 
ngoại giao. Ngoại giao khi đó là một công việc cực kỳ khó khăn 
và phức tạp. 

Bọn tướng lính Quốc dân đảng Trung Hoa vào miền Bắc, 
thuộc nhiều phe cánh khác nhau. Có những tên thuộc tập đoàn 
địa phương Vân Nam. Có tên thuộc tập đoàn địa phương Lưỡng 
Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây). Nhiều tên thuộc tập đoàn 
trung ương của Trùng Khánh. Chúng giống nhau ở chỗ cùng 
chống cộng. Nhưng, vì bên trong chúng có mâu thuẫn, nên thái 
độ phản động của chúng đối với cách mạng Việt Nam cũng ít 
nhiều khác nhau. 


NHŨNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 87 


Ngoài ý định can thiệp vào Việt Nam, Trùng Khánh còn 
muốn nhân dịp này, thanh toán một số tên quân phiệt cứng 
đầu ở Tây Nam và Hoa Nam. Ngay từ khi Lư Hán kéo quân 
sang ta, Bác đã nói: “Đây là kế “điệu hổ ly sơn” của Tưởng 
Giới Thạch. Nội bộ chúng không ổn định là một điều ta có thể 
lợi dụng”. Tưởng Giới Thạch từ lâu muốn trị Long Vân, tỉnh 
trưởng Vân Nam. 

Chỉ sau đôi lần gặp Bác, Lư Hán đã tỏ ra cảm phục. Y ngạc 
nhiên về sự hiểu biết sâu rộng của Bác. Bác trao đổi với y về tình 
hình chính trị ở Việt Nam, ở Trung Hoa và trên thế giới. Bác 
làm cho y hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ trương Hoa 
Việt thân thiện của ta. Đôi lúc, Bác cũng nói cho y biết phần nào 
những hoạt động xấu xa của bọn Việt Nam quốc dân đảng và 
Việt Nam cách mệnh đồng minh hội. Lư Hán gọi Bác một cách 
trân trọng là Hồ Chủ tịch. Nghe báo tin Bác tới, y ra đón. Khi 
Bác vẻ, y tiễn chân đến tận cửa. Dường như đã cảm thấy số phận 
bấp bênh của mình, y thường có vẻ tư lự. 

Tiêu Văn là chủ nhiệm chính trị của chiến khu thứ tư do 
Trương Phát Khuê chỉ huy. Y nắm một vai trò chủ chốt trong cái 
gọi là “Việt Nam cách mạng chỉ đạo thất” (Phòng chỉ đạo cách 
mạng Việt Nam) do Trương lập ra. 

Tưởng Giới Thạch vốn không ưa Trương và phe cánh của y. 
Nhưng Tưởng vẫn phải dùng Tiêu Văn, vì Tiêu Văn theo dõi 
tình hình Việt Nam từ lâu, và đang nắm bọn tay sai Nguyễn 
Hải Thần. 

Tiêu Văn vào Việt Nam với một sư đoàn quân Quảng Tây. 
Sư đoàn quân Quảng Tây vừa vượt biên giới thì được lệnh của 
Trùng Khánh quay trở vẻ. Tiêu Văn hết quân, phải đi với các 
quân đoàn trung ương của Chu Phúc Thành. Theo sự chỉ định 
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của Trùng Khánh, Tiêu Văn có trách nhiệm giải quyết những 
vấn đế chính trị ở miền Bắc Việt Nam. 

Tới Hà Nội, chính quyền cách mạng đã thành lập, viên tướng 
“lam y” thấy mình bị đặt trước một việc đã rồi. Y rất bực bội. 

Bác đã bảo chọn cho Tiêu Văn một ngôi nhà sang trọng. Lúc 
đầu, y không chịu tới, đưa bọn tay sai về đóng tại nhà một viên 
bang trưởng ở phố Cửa Đông. 

Thấy Bác định đi thăm Tiêu Văn, nhiều anh ngăn. Y mới đến, 
ta chưa biết thái độ ra sao. Bác nói: “Nó vừa tới, chưa rõ tình 
hình, ta đến cũng có cái hay”. Trong việc giao tiếp, Bác thường 
hay chủ động và chú ý đến cái ấn tượng lúc ban đầu. 

Bác chỉ định mấy đồng chí cùng đi. Thấy một đồng chí 
mang dép, Bác bảo về nhà thay giày. Bác nói: “Khi nào gặp 
“người ta”, tôi ăn mặc thế nào cứ mặc tôi, nhưng các chú thì 
phải cho tê chỉnh”. 

Mấy đồng chí theo Bác tới phố Cửa Đông. Đến nơi Tiêu Văn 
ở Bác bảo hai đồng chí đợi bên ngoài, rồi cùng hai đồng chí đi 
vào. Qua hàng rào sắt, mọi người nhận ra ở đây ngoài bọn lính 
Tưởng, còn có thêm mấy tên tay sai Việt Nam quốc dân đảng. 
Chúng mặc quân phục, đeo súng, vào ra với vẻ mặt lầm lì. 

Tiêu Văn đang ở nhà trong. Nghe báo Hồ Chủ tịch tới, y lật 
đật đi ra. Chỉ sau vài câu thăm hỏi của Bác, y đã tỏ ra vui vẻ, niềm 
nở như gặp lại một người quen biết lâu ngày. Thái độ kính nể của 
Tiêu Văn đối với Bác, làm cho mấy tên tay sai Việt Nam quốc 
dân đảng ngạc nhiên. 

Bác nhắc lại những chuyện ở Liễu Châu, rồi bảo Tiêu Văn 
hãy bỏ qua những hiểu lầm trước đây, hợp tác với ta để cùng 
giải quyết mọi vấn để trong mối quan hệ Hoa - Việt. Tiêu Văn 
hứa sẽ đặt quan hệ với Chính phủ ta. Sau lần gặp này, Tiêu Văn 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂNÀOQUÊN 89 


dọn đến ở tại ngôi nhà ta đã dành cho y, gần hồ Bảy Mẫu. Bác 
đã dùng y để giải quyết một phần nào những va chạm, mắc míu 
với quân Tưởng. 

Lư Hán đến Hà Nội được vài tuần thì Tưởng Giới Thạch 
đem quân đánh úp Vân Nam và lừa bắt Long Vân. Trùng Khánh 
tuyên bố: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam, Lư Hán trở 
về Vân Nam, sẽ thay Long Vân làm tỉnh trưởng. Nhưng chúng 
lại điều hai quân đoàn của Lư Hán về trước, đưa lên Đông Bắc 
đánh nhau với Hồng quân. Các quân đoàn này được quân trung 
ương sang thay thế. Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ bọn 
quân phiệt Tưởng diễn ra quyết liệt. 

Bọn tướng lĩnh trực thuộc với Trùng Khánh, đứng đầu là Chu 
Phúc Thành, là những tên phản động nhất. Chúng đã trực tiếp 
điều khiển lũ tay sai trong những hoạt động phá hoại. Nhiêu lần, 
chúng ra mặt bắt giữ một số cán bộ của ta. Tuy vậy, trong bọn 
chúng, vẫn có những tên không thể bịt mắt trước thực tế to lớn 
của cách mạng Việt Nam. Viên sư trưởng sư đoàn 2 đóng quân 
tại Nam Định, có lần bày tỏ sự đồng tình với cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhân dân ta. Khi Bác về Nam Định, Bác ghé 
thăm y. Một viên sư trưởng khác đến nhờ ta cung cấp tài liệu, 
giúp đỡ y viết một cuốn sách về phong trào đấu tranh giành độc 
lập dân tộc của Việt Nam. 

Trong hàng ngũ quân đội Tưởng, nhiều tên chỉ giữ chức phó 
quan hoặc xứ trưởng, là những chức thấp, nhưng lại có quyền 
hành và thế lực. Có tên nhờ người vợ đẹp, lịch thiệp, tiêm thuốc 
phiện khéo, các tướng lĩnh thường lui tới nhà nên trong nhiều 
việc, y đều có thể trở thành người môi giới đắc lực. Không hiểu 
tại sao Bác phát hiện ra rất sớm những viên quan nhỏ thuộc loại 
này. Bác chỉ thị cho các cán bộ làm công tác ngoại giao có đối 
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sách thích hợp với từng tên. Chính nhờ bọn này mà một số vụ va 
chạm với quân Tưởng đã được giải quyết. 

Với Bác, chân lý cách mạng là cụ thể. Vận dụng sách lược, 
cũng là cụ thể. Tuy tất cả bọn Tưởng đều là những tên phản 
động, nhưng với từng đối tượng cụ thể, ta cần có cách đối xử cụ 
thể. Đương nhiên, thực lực cách mạng là cơ sở của việc vận dụng 
mọi sách lược. Đây là một kinh nghiệm quan trọng Bác thường 
nhắc nhở cho cán bộ. 

Cao trào cách mạng đang dâng lên mạnh mế trên khắp nước 
Trung Hoa. Quân Tưởng tiến đánh các khu giải phóng với ý 
định tiêu diệt Hồng quân, đã vấp phải những thất bại liên tiếp. 
Bọn quân quan được lệnh điều động vẻ nước tỏ ra lo lắng. Những 
tên ở lại hoặc mới kéo sang, đều mang tâm trạng không ổn định. 

Với một sự nhạy cảm lạ thường, Bác dường như thấu hiểu 
mọi trạng thái tư tưởng, tình cảm của kẻ thù. Bác đã vận dụng 
một cách vô cùng sắc bén những đối sách cụ thể với từng loại kẻ 
địch, với từng tên. 

Con người Bác là hiện thân sức mạnh của chính nghĩa. Nhiều 
chính khách nước ngoài gặp Bác hỏi đó, cũng như sau này, đều 
nói lên ý nghĩ cảm phục. Ngay cả những kẻ thù, những tên khét 
tiếng chống cộng, khi tiếp xúc với Bác, đều phải tỏ ra kính nể. 
Đứng trước Bác, dường như chúng cũng bót hung hãn đi nhiều. 

Nhiều người nước ngoài đã bàn về sức cảm hóa kỳ lạ trong 
con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có người cho đó là do sự 
hiểu biết sâu rộng, do tài trí thông minh tuyệt vời, do ý chí nghị 
lực phi thường của Người. Có người nói đó là do đức khiêm tốn, 
giản dị, do sự lạc quan, tin tưởng, do tính tình thẳng thắn, cởi 
mở, do sự từng trải, lịch thiệp của Người. 


Những điều ấy đều đúng. Nhưng bao trùm lên tất cả ở Hồ 
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Chủ tịch, chính là sự quên mình vì mọi người, chính là sự ham 
muốn, “ham muốn duy nhất, ham muốn tột bậc” của Người là 
làm sao mang lại thật nhiều hạnh phúc cho dân, cho nước. Cuộc 
sống hoàn toàn không một chút bợn riêng tư, đã tạo nên ở Người 
một cái øì vô cùng trong sáng. 

Với tấm lòng nhân ái bao la, ngay cả trong khi thực hiện sách 
lược, Người vẫn mong muốn thức tỉnh lại phần lương tri dù chỉ 
còn ít ỏi ở một số con người. 

Sức mạnh chính trị, tỉnh thân của nhân dân ta cùng với sự 
vận dụng tài giỏi đường lối sách lược của Đảng và của Hồ Chủ 
tịch, đã làm tê liệt một phần ý chí xâm lược của bọn quân phiệt 
Tưởng, có dưới tay gần hai chục vạn quân. 
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hông đây một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa thành lập, Chính phủ lâm thời đã ra sắc lệnh tổ chức 
tổng tuyển cử trên cả nước, để bầu ra Quốc dân đại hội. 

Trong lịch sử của các dân tộc vừa đấu tranh giành độc lập, 
chưa bao giờ một sắc lệnh vẻ tổng tuyển cử được ban hành sớm 
như thế. 

Trước hết, đây là lòng tin của Đảng vào tỉnh thần yêu nước, 
vào trình độ giác ngộ của nhân dân. Đông bào ta vừa trải qua 
một thế kỷ sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Tổng tuyển 
cử sẽ là một cuộc vận động chính trị rộng lớn và sâu sắc. Qua 
việc thực hiện quyền làm chủ của mình, mỗi người dân sẽ nâng 
cao thêm ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Ở vào một tình 
hình trong, ngoài đều phức tạp, rối ren, một quốc hội do nhân 
dân chính thức cử ra, một chính phủ chính thức thành lập theo 
đúng nguyên tắc dân chủ sẽ có uy tín, danh nghĩa và sức mạnh 
đảng viên tinh thần, lực lượng của nhân dân để kháng chiến kiến 
quốc, để giao dịch với các nước ngoài. 


Sắc lệnh ngày 8 tháng Chín của Chính phủ lâm thời đã ấn 
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định cuộc tổng tuyển cử sẽ được mở trong vòng hai tháng. Pháp 
trở lại Nam bộ. Chiến tranh mỗi ngày một lan rộng. Trở ngại lớn 
không phải chỉ có riêng cuộc xâm lược của giặc Pháp. Trên miễn 
Bắc, bọn Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng 
minh hội chống phá tổng tuyển cử một cách điên cuồng. Chúng 
ngày càng biết rõ một cuộc tuyển cử công bằng sẽ không mang 
lại gì cho chúng. 

Báo chí của bọn phản động đòi Chính phủ lâm thời phải 
từ chức ngay. Chúng lớn tiếng rêu rao chính quyên hiện nay là 
chính quyền độc tài của cộng sản. Chúng tìm mọi cách khích 
động một số tư sản, quan lại cũ, địa chủ, phú nông, hòng lôi 
kéo họ theo chúng chống lại ta. Chúng hy vọng Trùng Khánh sẽ 
mạnh tay với ta hơn. 

Nhóm quân phiệt Tưởng ở Hà Nội đã nhận thấy việc dùng 
sức mạnh để lật đổ chính quyển trung ương của ta lúc này, là 
không thể nào thực hiện được. Tiêu Văn đẻ nghị với Bác tổ chức 
một chính quyền gồm ba lực lượng: Việt Nam cách mệnh đồng 
minh hội, Việt Nam quốc dân đảng và Việt Minh. Y muốn có 
một chính phủ trong đó, bọn tay sai chiếm số đông. 

Ta đã nhiều lần nói rõ cho những người cằm đầu Việt Nam 
cách mệnh đồng minh hội và Việt Nam quốc dân đảng, tổng 
tuyển cử là một việc nhất thiết phải làm. Đó là nguyện vọng và 
cũng là quyền lợi của quốc dân. Người của các đảng phái ra ứng 
cử, sẽ được tạo mọi dễ dàng, để trình bày đường lối chính trị của 
mình. Ta cũng nêu rõ sự mong muốn đoàn kết với mọi lực lượng 
để xây dựng đất nước, và đẩy mạnh cuộc kháng chiến đang diễn 
ra ngày càng ác liệt ở miền Nam. 

Hạ tuần tháng Mười một, một cuộc họp liên tịch giữa các 
đảng phái được tổ chức. Những người cầm đâu Việt Nam cách 
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mệnh đồng minh hội và Việt Nam quốc dân đảng đến họp đã 
đồng ý: Sẽ thành lập chính phủ thống nhất quốc gia; sẽ thực hiện 
thống nhất quân đội; chấm dứt mọi sự xung đột; ngừng đả kích 
nhau trên báo chí. 

Nhưng chỉ sau vài ngày, chiếc loa mắc tại tòa báo “Việt Nam”, 
đường Quán Thánh, lại kêu ra rả ngày đêm, đòi Chính phủ lâm 
thời phải từ chức. Chắc các quan thầy Tưởng đã chỉ cho bọn 
phản động là chúng không được lợi gì, qua những điều mới thỏa 
thuận. Cùng với những hoạt động bắt cóc, giết người, tống tiền, 
chúng tiến lên tổ chức những cuộc biểu tình, gây hỗn loạn trong 
thành phố. 

Đồng bào Thủ đô căm phẫn, muốn Chính phủ thẳng tay 
trừng trị bọn phản động. Nhiều người viết thư, gửi bài đăng báo, 
tố cáo những hành động phá hoại và bất lương của chúng. Nhiều 
đơn vị tự vệ chiến đấu và tự vệ thành làm kiến nghị, ra tuyên bố 
quyết tâm trừng trị bọn chúng khi được lệnh. 

Lưỡi lê của quân Tưởng và những khẩu poọc-hoọc! của những 
tên cảnh bị có mặt khắp nơi trong thành phố, là chỗ dựa cho bọn 
phản động. Cho tới đó, vì đồng bào và các lực lượng vũ trang của 
ta cố tránh khiêu khích, nên bọn chúng chưa bị những vụ trừng 
trị nào đáng kể. 

Trước tình hình đó, Thường vụ chủ trương: Hết sức tránh 
khiêu khích, nhưng phải đưa quân chúng ra đấu tranh, vạch 
mặt và cô lập bọn phản động, làm cho những tên cằm đầu quân 
Tưởng nhận rõ: Chúng càng dùng bọn tay sai phá phách thì bọn 
này càng bị nhân dân chống lại. 

Anh Trần Quốc Hoàn cùng tôi bàn kế hoạch thực hiện chủ 


1. Một kiểu súng ngắn của Đức, có hộp gỗ lắp vào được thành báng, ở ta trước kia gọi là 
“boọc-hoọc” (BTV). 
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trương trên, nhằm ngăn chặn những hoạt động phá hoại đang 
hàng ngày gây rối loạn trong thành phố. 

Làm việc này phải cân nhắc kỹ. Bọn biểu tình bao giờ cùng 
có những tên mang vũ khí đi kèm. Chúng có chỗ dựa là binh 
lính Tưởng. Quân Tưởng lại đang tự cho chúng quyền giữ gìn 
an ninh trong thành phố. Ta phải trừng trị bọn phá hoại, nhưng 
nhất thiết phải hết sức tránh khiêu khích, tuyệt đối không để dẫn 
đến xung đột lớn. 

Chúng tôi thấy có thể huy động lực lượng tự vệ chiến đấu 
cùng một số hội viên các đoàn thể cứu quốc làm công việc này. 
Tự vệ chiến đấu khi đi hoạt động, sẽ mặc thường phục, hòa lẫn 
vào đồng bào, giữ bí mật các vũ khí mang theo. Tốt nhất, ta nên 
tổ chức những cuộc đấu tranh xa nơi có binh lính Tưởng. 

Nhiệm vụ đánh một trận nhỏ đầu tiên để rút kinh nghiệm, 
được trao cho một tổ tự vệ chiến đấu. 

Bữa đó, anh em đang làm việc ở trụ sở chính của tự vệ chiến 
đấu tại phố Trần Hưng Đạo, thì có tin bọn khiêu khích vừa tập 
trung ở phố Hàng Đậu. Ba đồng chí được phân công, lập tức giắt 
vũ khí vào người, chạy đi làm nhiệm vụ. 

Tổ tự vệ chiến đấu tới Hàng Giấy, thì gặp bọn chúng. Chúng 
đông chừng vài chục tên, đang dùng loa kêu gọi và phân phát 
báo trước chợ Đồng Xuân. Hai đầu đường có bọn lính Tưởng 
đứng gác. 

Một đồng chí tự vệ xông vào giữa bọn chúng, hỏi một tên 
khiêu khích: 

- Báo gì đấy? 

Nó đáp: 

- Báo “Việt Nam”. 


- Việt Nam gì? Báo của chúng mày là báo Việt gian! 
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Đồng chí tự vệ giật chồng báo trong tay nó, quảng xuống đất. 
Cuộc xung đột bắt đầu. Đồng bào cũng chỉ chờ có thế, lập tức 
đổ xô lại. Bị trừng trị bất ngờ, bọn chúng chạy tán loạn. Nhiều 
đứa lao cả vào nhà dân để trốn. Một đồng chí tự vệ rượt theo một 
tên. Người trong nhà đưa mắt, chỉ cho anh chỗ nó nấp bên xó 
cửa. Anh tới lôi nó ra. Nó lạy van xin tha. Ông chủ nhà bảo nó: 

- Lần sau thì phải chừa đi! Cứ phá phách, nói xấu Chính phủ 
như thế thì dân phố người ta không để yên đâu! 

Những tên lính Tưởng đứng gác thấy náo động, giương súng 
lên trời bắn đoàng đoàng. Không đứa nào rời khỏi ụ cát. 

Bọn khiêu khích bị đánh tan. Mấy đồng chí tự vệ chiến đấu 
hoàn thành nhiệm vụ, làm như người đang dạo chơi, ung dung 
đi ngang các trạm gác của bọn Tưởng. 

Qua vụ này, ta đánh giá được tỉnh thần của bọn phản động. Ta 
cũng đo được chừng nào mức độ can thiệp của bọn lính Tưởng. 
Trước những hành động căm phẫn mà chúng tưởng là phản ứng 
tự phát của nhân dân đối với bọn tay sai, chúng đối phó một cách 
bị động và tiêu cực. 

Vài ngày sau, bọn phản động lại tổ chức một cuộc biểu tình 
lớn tại Bờ Hỏ. Lần này, lực lượng của ta huy động đông hơn. 
Chúng ta phát hiện ra chúng sớm. Nhưng bọn phản động cũng 
đã chuẩn bị đối phó. Chúng bắn một đồng chí tự vệ. Tội ác của 
chúng đã gây một sự phẫn nộ lớn. Đồng bào ầm âm đổ tới. Ai 
nấy gặp các gì, vớ cái ấy làm vũ khí, có người giật cả những chiếc 
khung xe đạp sơn dở trong cửa hàng, xông vào trừng trị bọn phản 
động. Chúng phải giấu súng, vứt cờ biển và loa, chạy tháo thân. 

Những cuộc biểu tình thưa đi. 

Nhưng bọn phản động lại tăng thêm những vụ bắt cóc, ám 
sát. Chúng nhằm những người sắp ra ứng cử, những đảng viên 
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cộng sản, cán bộ Việt Minh, những người thuộc tổ chức của 
chúng nhưng lại tỏ ra có cảm tình với ta, hoặc đã tách khỏi bọn 
chúng, đi theo cách mạng. 

Bọn quân phiệt Tưởng, sau những lần đề nghị không kết quả 
với ta về việc cải tổ Chính phủ, cũng ra mặt gây thêm áp lực. 

Cuối tháng Mười một, một Pháp kiểu bị bắn chết trước nhà 
máy Avia. Ta cho mở ngay cuộc điều tra. Từ trước, Chính phủ 
ta vẫn có một chính sách nhân đạo và khoan hồng đối với Pháp 
kiểu. Trong bức thư gửi cho những người Pháp ở Đông Dương 
hồi tháng Mười, Bác đã nói rõ những người Pháp làm ăn lương 
thiện và sống yên ổn sẽ được coi như bè bạn. 

Ngày hôm sau, bộ tư lệnh quân đội Tưởng gửi thư mời Bác 
tới. Các anh bàn xem Bác có nên đi không. Bác nói: 

- Nó đã mời mình, mình cứ tới. Lúc này chúng chưa dám làm 
gì ta đâu! 

Chín giờ sáng, Bác lên xe đi cùng mấy đồng chí bảo vệ. 

Bác đến nhà Tiêu Văn. Chu Phúc Thành đã cho người đón, 
mời Bác tới chỗ làm việc của hắn ở phía nhà thương Đỏn Thủy. 
Đến nơi, bọn sĩ quan Quốc dân đảng yêu cầu các đồng chí bảo 
vệ ngồi đợi phía ngoài, và mời Bác lên gặp Chu. 

Chúng tôi ở nhà đợi, đến bữa trưa, vẫn chưa thấy Bác vẻ. 
Chúng tôi tin vào kinh nghiệm ứng phó của Bác, nhưng vẫn Ìo. 

Quá trưa, một đồng chí bảo vệ mang thư của Bác vẻ. Thư để 
ngỏ. Bác viết vắn tắt bằng chữ Hán: “Anh em ở nhà cứ làm việc. 
Tôi còn bận một chút!” 

Rõ ràng là có chuyện rắc rối. Bác biết ở nhà sốt ruột, nên tìm 
cách báo cho chúng tôi hiểu qua tình hình. Đồng chí cằm thư vẻ, 
nói Bác vẫn ngồi trên gác với Chu. 
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Chúng tôi bàn cách đối phó trong trường hợp cần thiết, và cử 
người đến chỗ Chu theo dõi xem sao. 

Lát sau, các đồng chí cùng đi với Bác gọi điện thoại vẻ, bảo 
đưa một chiếc xe đến đón. Không hiểu tại sao lại như vậy? Chiếc 
xe Bác đi sáng nay đâu? 

Mãi đến gần hai giờ chiều, Bác mới về. Mọi người mới hết 
lo lắng. 

Sự việc xảy ra cũng khá rắc rối. Sáng hôm đó, Chu Phúc 
Thành khăng khăng vu cho một cán bộ của ta đã bắn chết tên 
Pháp kiều. Người mà chúng buộc tội là anh Sơn, một cán bộ 
của ta, có chân trong Ban lãnh đạo Việt Nam cách mệnh đồng 
minh hội từ hỏi ở Liễu Châu. Bọn tay chân của Chu còn trắng 
trợn hơn, chúng quả quyết rằng chiếc xe mà “hung thủ” đã dùng 
chính là chiếc xe của Bác. 

Bác đã vạch rõ những chỗ vô lý trong các lời vu cáo của bọn 
chúng. Người chúng nói là hung thủ thì từ bốn hôm nay, đã vẻ 
Nam Định công tác. Chu chuyển sang trách cứ chính quyển ta 
không bảo đảm được trật tự, an ninh. Rồi hắn lại mang chuyện 
cung cấp gạo nước ra, phàn nàn ta không chịu giải quyết đủ số 
gạo hắn đã yêu câu. Chu tìm cách dây dưa hết chuyện này đến 
chuyện khác, gây một không khí căng thẳng. 

Cuối cùng, Chu đuối lý, phải kết thúc câu chuyện. Muốn cho 
đỡ bẽ mặt và cũng để kéo dài tình hình căng thẳng, hắn đặt vấn 
đề giữ lại chiếc xe và cả anh Hảo, lái xe, viện le đó là những chứng 
cớ để tìm ra hung thủ. Mặc dầu ta liên tiếp đấu tranh, mãi đến 
ba tháng sau, chúng mới chịu thả đồng chí lái xe, còn chiếc xe thì 
chúng vẫn giữ. 
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ác và Thường vụ thấy cần có một giải pháp với bọn Tưởng. 

Chúng không hy vọng gì nếu đưa lũ tay sai ra ứng cử. Như 
vậy, nhất định chúng sẽ còn chống phá tổng tuyển cử đến cùng. 
Chúng đang đòi ta cải tổ Chính phủ. Ta có thể đồng ý thành 
lập một Chính phủ liên hiệp lâm thời với sự tham gia của một 
số người trong bọn chúng. Điều kiện của ta đặt ra là: Chính phủ 
này phải tổ chức tốt cuộc tổng tuyển cử, thống nhất các lực lượng 
vũ trang lại và sẽ từ chức khi triệu tập Quốc dân đại hội. Còn việc 
Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội 
không dám ra ứng cử, thì ta sẽ để nghị với Quốc hội sau này dành 
cho chúng một số ghế. 

Ta nêu những điều kiện này với Tiêu Văn. Đang bí cách giải 
quyết, Tiêu Văn ưng thuận. Nguyễn Hải Thần cũng phải bằng 
lòng. Riêng bọn Việt Nam quốc dân đảng, lúc đầu không nghe. 
Nhưng rồi khi ý kiến của tất cả các quan thầy đã là như thế, 
chúng cũng phải theo. Việt Nam cách mệnh đồng minh hội và 
Việt Nam quốc dân đảng hứa sẽ không phá tổng tuyển cử nữa. 
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Ngày 19 tháng Chạp, Chính phủ lâm thời công bố tổng tuyển 
cử sẽ được tiến hành vào mồng 6 tháng Giêng năm 1946. 

Chúng ta đã vượt qua một khó khăn lớn. Nhưng một số cán 
bộ không hoàn toàn thông suốt với cách giải quyết này. Có đồng 
chí khi nghe tin Nguyễn Hải Thần sẽ giữ một chức vụ cao trong 
Chính phủ, vội chạy tới, xin được gặp Bác, nêu thắc mắc. Bác 
không giải thích nhiều, chỉ hỏi: 

- Phân có dơ không? Nhưng dùng bón lúa tốt, thì có dùng 
không? 

Mỏng I tháng Giêng năm 1946, danh sách Chính phủ liên 
hiệp lâm thời được công bố trên các báo chí. Nguyễn Hải Thần 
giữ chức Phó chủ tịch. Người của Việt Nam quốc dân đảng và 
Việt Nam cách mệnh đồng minh hội giữ hai bộ: Bộ Kinh tế và 
Bộ Vệ sinh. 

Chiều hôm đó, Chính phủ mới làm lễ tuyên thệ nhậm chức 
tại Nhà hát lớn thành phố. 

Bác đọc bản tuyên ngôn đoàn kết của các đảng phái, và nêu 
lên những chính sách của Chính phủ, trong đó có các điểm: 

- Làm cho cuộc tuyển cử trên toàn quốc đạt được kết quả mỹ 
mãn. 

- Thống nhất các cơ quan hành chính theo nguyên tắc dân chủ. 

- Thống nhất các bộ đội vũ trang dưới quyền chỉ huy của 
Chính phủ. Các đảng phái không được có quân đội riêng... 

Trong lời tuyên bố ra mắt, Nguyễn Hải Thần nói: “Là một 
người lãnh đạo quốc dân mà ngày nay mới đoàn kết thực là có lỗi 
với quốc dân”. Y hứa “sẽ mang quân bản bộ vào Nam bộ cùng 
đồng bào chống xâm lăng”. 


Ba vạn nhân dân Thủ đô đã kéo tới tập trung kín cả quảng 
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trường Nhà hát lớn. Bác mời các vị trong Chính phủ cùng ra gặp 
đồng bảo. Những tiếng hô “Hỏ Chủ tịch muôn năm” vang lên 
không ngớt, khi Bác xuất hiện ở bao lơn. 

Bác chúc mừng đồng bào nhân ngày đầu năm dương lịch và 
nói về việc thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời. Sau đó, Bác 
giới thiệu với đồng bào Phó chủ tịch mới. 

Nguyễn Hải Thần bước ra nói chuyện. Không hiểu lúng túng 
thế nào, y buột miệng tuôn ra mấy tiếng bạch thoại. 

Tôi đứng gần đó, giật áo y, hỏi: 

- Cụ nói cái gì thế? 

Anh Trần Huy Liệu cũng đứng đấy, kéo tay tôi, nói nhỏ: 
“Anh mặc hắn! Hắn nói gì cứ để cho hắn nói”. 

Bác chỉ thị tìm ngôi nhà thật tốt cho Nguyễn Hải Thân. Bác 
nhường luôn cả cho y chiếc xe ô tô Bác vẫn dùng hằng ngày. 

Mấy hôm sau, Chính phủ liên hiệp lâm thời ra mắt các viên 
chức Nhà nước tại Bắc Bộ phủ. 

Nguyễn Hải Thần đi xe tới. Theo sau y là một trung đội lính 
hộ vệ, súng cằm tay, đạn đeo đầy người, chân cũng quấn xà cạp 
y như quân của Lư Hán. 

Trong buổi tiệc trà liên hoan, bằng một giọng thân mật, Bác 
nói: 

- Hôm nay, tôi vui mừng giới thiệu với gia đình ta một cô dâu 
mới: cụ Phó chủ tịch Nguyễn Hải Thản... 

Nguyễn Hải Thần đứng lên với vẻ thỏa mãn hiện ra mặt. 

- Tôi bôn ba hải ngoại mấy chục năm, giờ về đây, có cái nhà 
cao, cái cửa rộng thế này, thật sung sướng quá... 

Đang lúc say sưa, dường như cũng muốn mua vui cho mọi 
người, y lại nói: 
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Kháng chiến chống Pháp ở miền Trung. 


- Tới đây... tôi cũng ra mắt làm một quẻ bói giúp cụ Hỏ Chí 
Minh xem hậu vận ra sao. 


Không một ai hưởng ứng câu nói lạc lõng của ÿ. 
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AXVI 


H à Nội tưng bừng chuẩn bị ngày tổng tuyển cử đầu tiên 
trong lịch sử đất nước. 

Các đoàn thể chính trị mở những cuộc tuyên truyền rầm rộ 
cho những ứng cử viên của mình. Khẩu hiệu vận động xuất hiện 
trên tường, trên các băng vải chăng khắp nơi. Những chiếc xe hoa 
lá làm rộn ràng cả thành phố. Trên xe, các nam nữ thanh niên 
mặc quần áo trá hình đánh trống, hòa nhạc, gọi loa giới thiệu các 
ứng cử viên với đồng bào. Báo chí liên tiếp ra những số đặc biệt 
vận động tuyển cử. 

Từ nhiều nơi, đồng bào viết thư về, đề nghị Bác không cần ra 
ứng cử ở một tỉnh nào, nhân dân cả nước sẽ bỏ phiếu cử Bác vào 
Quốc dân đại hội. Ai cũng muốn được ghi tên Bác đầu tiên trên 
lá phiếu của mình. Bác đã viết một bức thư ngắn trả lời đề nghị 
này: “... Lôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định. 

Tôi ra ứng cử ở Hà Nội, nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi 
nào nữa. 


Xin cảm tạ các đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn 
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thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc 
tổng tuyển cử sắp tới”. 

Sáng mông 6 tháng Giêng năm 1946. Thành thị, xóm thôn, 
đâu đâu cũng rực rỡ cờ, đèn và hoa. 

Nhân dân không phân biệt giàu, nghèo, già, trẻ, gái, trai nô 
nức đi tới các nơi bỏ phiếu. 

Chẳng phải một sớm một chiều mà có được lá phiếu hôm nay. 
Lá phiếu của tự do, giành được từ cuộc đấu tranh lâu dài bằng 
biết bao máu và nước mắt. Cho tới ngày hôm qua, vì những lá 
phiếu này, máu vẫn còn phải đổ. Bốn mươi hai cán bộ đã hy sinh 
tại miền Nam trong công tác vận động tổng tuyển cử. 

Đó là ngày mà những người chủ mới của đất nước sử dụng 
quyên làm chủ thực sự của mình. Tại thị xã Phúc Yên, một cụ 
già ngót một trăm tuổi bảo cháu dắt tới nơi bầu cử. Cụ yêu cầu 
ban tổ chức kể cho nghe lai lịch và thành tích của từng ứng cử 
viên. Cụ nâng niu lá phiếu, cân nhắc hỏi lâu, rồi mới quyết định 
bỏ cho những ai. Những người trẻ tuổi thấy giá trị lá phiếu của 
mình ở chỗ nó chứa đựng những hy vọng, những ước mơ, ở tất 
cả những gì nó sẽ đem lại trong tương lai. Người già còn biết 
thêm ý nghĩa sâu sắc của lá phiếu tự do với những nỗi tủi nhục 
của những năm dài sống cuộc đời nô lệ. 

Có người mù vẫn đòi đưa tới tận nơi bầu cử, để hưởng trọn 
vẹn niềm hạnh phúc, tự tay bỏ vào hòm phiếu lá phiếu của mình. 

Tổng tuyển cử thực sự là ngày hội của mọi người. Nhiều nơi, 
đồng bào tổ chức những cuộc rước đèn, rước đuốc, rước ảnh Bác 
Hô, diễn kịch, liên hoan. 

Tuy vậy, các lực lượng tự vệ vẫn phải ráo riết đề phòng bọn 
phá hoại. 

Ngay tại Hà Nội, mặc dầu những điều đã thỏa thuận, bọn 
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Việt Nam quốc dân đảng vẫn mang cả tiểu liên đến Ngũ Xã, 
ngăn không cho đặt hòm phiếu. Chúng cấm cả nhân dân treo cờ. 
Đồng bào Ngũ Xã đã kéo sang khu phố Nguyễn Thái Học ở gần 
đó để bỏ phiếu. 

Tại Nam bộ và miền Nam Trung bộ, cuộc tuyển cử diễn ra 
dưới bom phá, bom lửa và đạn liên thanh của quân thù. Ở các 
vùng tạm chiếm như Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ Tho, cũng đều có 
người ra ứng cử. Một số đồng bào ở Tân An, Khánh Hòa bị 
thương và bị chết vì máy bay địch ném bom vào nơi bỏ phiếu. 
Ngay cả nhiều nơi địch khủng bố, trên dưới chín mươi phản 
trăm cử tri vẫn dũng cảm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công 
dân của mình. 

Bác bỏ phiếu ở một ngôi nhà trước Trường Hàng Vôi, phố 
Bắc Ninh', Hà Nội. 

Buổi sáng, trời lạnh se. 

Bác xuất hiện với bộ ka-ki giản dị giữa những cử tri mặc quản 
áo mùa đông ngày hội. Người bước vào phòng bỏ phiếu, nét mặt 
tươi vui. Sau ba mươi lăm năm cùng với cả dân tộc lao mình vào 
cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù, hôm nay, Người cùng với 
đồng bảo nhận lá phiếu đầu tiên của người công dân một nước 
độc lập. 

Nghe tin Hồ Chủ tịch đến, chỉ phút chốc, nhân dân ở chung 
quanh đã kéo tới, đứng kín trước phòng bỏ phiếu. Khi Người 
bước ra, tiếng võ tay và hoan hô nổi lên hồi lâu. Bác giơ tay vẫy 
chào đồng bảo, rồi tiếp tục đi thăm một số nơi bầu cử tại các 
phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống và làng Hỏ Khẩu ngoại 


1. Nay là phố Nguyễn Hữu Huân. 
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thành. Người muốn hòa mình vào với đồng bào trong một ngày 
vui lớn của đất nước. 

Quyền lợi và nghĩa vụ công dân đó, Bác rất coi trọng. Tháng 
Ba năm ngoái, Hà Nội tiến hành bâu cử Hội đồng nhân dân. 
Mặc dầu hỏi đó Bác đã yếu, Bác vẫn cố gắng đi đến nơi đặt hòm 
phiếu tại khu phố Ba Đình. Mọi người ùa cả lại. Trước khi viết 
phiếu, Bác tươi cười nói đồng bào hãy lui ra để bảo đảm nguyên 
tắc bí mật đã quy định. Người đã bỏ lá phiếu để tuyển lựa những 
đại biểu Hội đồng nhân dân khu phố vào Mùa xuân lần thứ bảy 
mươi chín của Người. 

Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, Hỏ Chủ tịch 
đã ứng cử tại Hà Nội và đã thu được 98,4% số phiếu. 

Nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam, đã cử ra 333 đại biểu vào 
Quốc dân đại hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


1. 1969. 
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le iữa tháng Giêng, tôi được Chính phủ phái vô Nam công 
tác một chuyến ngắn ngày. Để bảo vệ chính quyển còn 
non trẻ của ta, Trung ương nhận thấy cần phải đẩy mạnh kháng 
chiến chống Pháp tại Nam bộ và Nam Trung bộ, giành cho được 
những thắng lợi quan trọng. Đông thời, nhân dân ta trong cả 
nước phải chuẩn bị thật tích cực cho một cuộc kháng chiến lâu 
dài, để phòng kẻ thù mở rộng chiến tranh. Chuyến đi này cũng 
là để truyền đạt quyết tâm lớn của Trung ương. 

Báo chí ở Hà Nội vừa ra số đặc biệt về một trăm ngày kháng 
chiến. 

Trước ngày 23 tháng Chín, bọn quan cai trị cũ tại Sài Gòn 
quả quyết: cứ nổ súng là dân “bản xứ” mà chúng biết rõ từ lâu, sẽ 
tan tác như bây chim sẻ. Cũng với ý nghĩ đó, những tên lính bộ 
binh thuộc địa vừa ra khỏi trại tù của Nhật, lập tức xả súng bắn 
vào đồng bào ta. Một số tướng lĩnh thực dân coi cuộc hành quân 
tại bán đảo Đông Dương này chỉ là một cuộc diễu binh. 

Sự thử thách rất quyết liệt. 


Một bên, là đội quân nhà nghề của một tên đế quốc già đời, 
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do một trong những viên tướng có tiếng tăm của nước Pháp chỉ 
huy. Chúng có đủ vũ khí hiện đại: máy bay, tàu chiến, xe bọc 
thép, đại bác, liên thanh. Cái “đội quân viễn chỉnh đẹp dường 
kia” như lời d'Argenlieu đã nói, lại được bọn can thiệp Anh và 
mấy vạn quân Nhật giúp sức. 

Một bên, là nhưng người dân chỉ có vũ khí thô sơ và một 
quyết tâm chiến đấu đến cùng, để bảo vệ đất nước. 

Qua một trăm ngày trong lửa đạn, Nam bộ và Nam Trung 
bộ vẫn đứng vững. Gậy tầm vông vát nhọn của nhân dân ta dưới 
chính thể Dân chủ Cộng hòa đã tỏ ra mạnh gấp bội những khẩu 
súng thần công của vua quan triều Nguyễn. 

Trong cuộc cướp nước lần trước, quân Pháp chỉ cần dùng 
những viên đại bác bắn thủng mấy bức thành, là có thể thu phục 
cả một vùng đất đai. Lần này, chúng đã vấp phải bức tường thép 
không thể phá vỡ của những người dân không chịu trở lại cuộc 
đời nô lệ. 

Với sức mạnh của những đoàn xe bọc thép, chúng có thể đi 
đến một số tỉnh tại Nam bộ và miền Nam Trung bộ. Nhưng điều 
quan trọng là: cuộc kháng chiến không hè bị dập tắt. Nó vẫn nổi 
lên mạnh mẽ khắp nơi, nó tiếp diễn ngay ở trong lòng các thành 
phố, thị trấn mà địch tưởng là thu phục được. 

Trước giờ phút sống còn của Tổ quốc, nhân dân ta đã nhanh 
chóng tìm ra cách đánh của mình. Kẻ thù ngơ ngác trước những 
hiện tượng mới của chiến tranh. Đó là những thành phố, thị trấn 
do chính bàn tay những người đã xây dựng nên phá trụi, những 
xóm làng dân cư thực hiện bất hợp tác triệt để, chỉ còn vườn 
không nhà trống, những chiếc cầu bị sập, những con đường bị 
băm nát. Đó là những chiến sĩ quyết tử chiến đấu bằng bất cứ 
thứ vũ khí gì họ có trong tay, mặc bom rơi, đạn nổ, vẫn bám sát 
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từng góc phố, từng chiến hào. Điều khó chịu nhất đối với chúng 
là những địch thủ thường là vô hình, luôn luôn ở chung quanh, 
có thể bất cứ lúc nào kết liễu đời chúng. 

Vùng nông thôn rộng lớn ở Nam bộ vẫn nằm trong tay ta. 
Nhiều khu căn cứ du kích được xây dựng. Ta đã có những căn cứ 
lớn tại vùng Đồng Tháp Mười và rừng U Minh số căn cứ ở sát 
ngay các thành phố, đô thị. 

Quân địch đổ bộ ra Nha Trang hỏi cuối tháng Mười một, bị 
bộ đội và nhân dân địa phương cùng một số chi đội Nam tiến 
vây chặt trong thành phố. Âm mưu địch định tấn công ra Khánh 
Hòa bị chặn đứng. 

Đồng bào Kinh, Thượng cùng với các đội quân Nam tiến đã 
giành giật từng buôn, làng với địch tại Tây Nguyên. Bộ đội ta đã 
chiếm lại thị xã Ban Mê Thuật trong tay giặc Pháp, làm chủ suốt 
mười ngày vào trung tuân tháng Chạp. 

Chiến tranh du kích diễn ra khắp nơi, ở mỗi làng, mỗi xóm, 
dọc các đường giao thông chiến lược ở ngay cả những thành phố, 
thị trấn nằm sâu trong lòng địch. 

Một số nhà quân sự thực dân trước đây rất lạc quan đối với 
tiên đồ của cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng đã cả tin vào một 
bài toán số học: “Những người kháng chiến chỉ có rất ít súng. Về 
đạn dược, họ càng có ít hơn. Khi họ bắn hết đạn chắc là chỉ trong 
một thời gian ngắn thì mọi cuộc chống cự sẽ kết thúc”. Qua hơn 
ba tháng trời chiến đấu của nhân dân ta, tương lai đối với bọn 
xâm lược đã ngả sang màu xám. Chúng bắt đầu nhận ra thế nào 
là sức mạnh của cả một dân tộc vùng lên chiến đấu cho sự sống 
còn của đất nước. 

Kẻ địch đã nhìn thấy nguy cơ của một cuộc chiến tranh kéo 


dài. Chúng đang xin gấp viện binh từ Pháp sang. Từ đầu năm 
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1946, địch liên tiếp mở những cuộc càn quét dữ dội vào vùng cơ 
sở của ta tại Nam bộ. Chúng đang dồn sức để lấn chiếm thêm 
một số tỉnh ở Nam Trung bộ, chuẩn bị thực hiện những âm 
mưu mới. 

Tôi rời Hà Nội ngày 18 tháng Giêng, một buổi chiều có nắng 
ấm. Trước khi chúng tôi lên đường, một lần nữa, Bác dặn nhớ 
chuyển lời thăm của Bác tới đồng bào chiến sĩ, cán bộ, hẹn khi 
có dịp, Bác sẽ vô thăm. Bác dặn phải cảnh giác và giữ bí mật. Đó 
cũng là điều Bác thường nhắc nhở chúng tôi trước mỗi lần đi 
công tác. 

Ra khỏi Hà Nội, đã thấy không khí đổi khác. Vắng bóng lưỡi 
lê của quân Tưởng, đất nước hiện ra trong lành, rạng rỡ, chan 
hòa ánh sáng độc lập, tự do. Biểu ngữ, khẩu hiệu “Ủng hộ cuộc 
kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam bộ” xuất hiện khắp 
nơi. Mặc dầu không phải ngày hội, nhưng các làng xóm, phố xá, 
trên cả những cánh đồng, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng. Ở 
mỗi ngã ba, thị trấn dọc đường đều có trạm gác của dân quân. 

Lâu ngày lại mới có dịp trở về phân đất ở phía Nam của Tổ 
quốc. Chuyến đi này khác với những chuyến vào Nam trước đây, 
hồi còn hoạt động bí mật. Cùng với cả nước, miền Nam đã đổi 
mới và đang chiến đấu. Xe phóng nhanh trên quốc lộ số 1. Mùi 
xăng, tiếng còi xe gợi nhớ những chặng đường xa. Nghĩ đến đồng 
bào, chiến sĩ đang lao vào cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù 
phía trước, mà lòng rộn ràng. 

Dọc đường, gặp nhiều đoàn quân Nam tiến. Những người 
con của miễn Bắc, miền Trung vẫn tiếp tục ra đi. Cán bộ, chiến 
sĩ nhiều lứa tuổi khác nhau. Hâu hết các chiến sĩ mặt trẻ măng. 
Với số đông, đây là lần đầu đi chiến đấu. Và chắc đây cũng là lần 
đầu, nhiều người được đi tới những miễn xa xôi của đất nước. 
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Những giờ phút quan trọng này đối với cuộc đời của mỗi con 
người, chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai 
lạt. Trên đường tới các sân ga, các chiến sĩ, súng đạn, hành lý tru 
nặng trên vai, vừa đi vừa hát. Những đoàn tàu tốc hành chở đây 
bộ đội, ầm ầm chạy vẻ phía Nam, mang theo tiếng hát, tiếng cười 
và những bàn tay vẫy gọi. Những ngày vui ra trận đang sống lại 
trong đời sống của dân tộc. Nhiều lần, tôi dừng xe lại dọc đường, 
nói chuyện với anh em các đoàn quân Nam tiến. 

Hôm sau, tới Nghệ An. Sông Lam, núi Hồng Lĩnh đẹp như 
tranh. Khắp thành phố Vinh, đâu đâu cũng thấy tập quân sự, 
múa đại đao, ném lựu đạn, bắn súng. Già, trẻ, gái, trai, súng gỗ 
trên vai, sắp hàng đi đều “một, hai”. Phải chăng đây là những 
người xích vệ mười lăm năm trước, hôm nay, đang đứng chung 
hàng với con em của mình. 

Các đồng chí ở Nghệ An đều hỏi thăm bao giờ Bác vô. 

Bác có một tình cảm rất sâu sắc đối với quê hương. Người 
yêu từ chiếc quạt lá cho đến hàng rào bông bụt của quê nhà. 
Chúng ta có thể đo được tình yêu đó, qua lần Bác trở về làng Sen. 
Sau năm mươi hai năm trời đằng đãng xa quê, Bác vẫn tìm thấy 
ngay con đường cũ, cái cổng ngày xưa giữa xóm làng, nhà cửa đã 
đổi mới. Bác nhớ từ cây cột treo chiếc võng trong nhà, mẹ vẫn 
thường nằm, đến vị trí của từng cây chanh, cây bưởi ngoài vườn. 

Tất cả chúng tôi khi đó không ai nghĩ còn phải tới mười hai 
năm sau, Bác mới có dịp trở lại quê nhà. 

Hôm sau, lên đường sớm. Qua Đèo Ngang, lại nhìn thấy 
những cánh đồng quen thuộc, dài và hẹp, những côn cát trắng 
của Quảng Bình, những cồn cát rất đẹp, rất miền Trung. 

Đồng Hới nhỏ xinh, nhiều kỷ niệm, nằm bên dòng sông Nhật 
Lệ, đang rộn ràng tiếp đón những đoàn quân Nam tiến đi vô, và 
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tiễn đưa chính những con em của mình ra trận. Tại đây, gặp lại 
đông anh em, bà con. Chuyện nước, chuyện nhà suốt chiều và 
tối không dứt. 

Ngày 20, vô Huế. 

Vùng ngoại ô của thành phố hiện ra với những ngôi nhà xinh 
xắn, những vườn chè tươi tốt. Xe chạy giữa hai rặng cây ngô đồng 
mọc rất đều và thẳng, như sắp hàng bên đường nhựa. 

Đi khỏi quãng thành ngoài ở mặt Tây môn, đã nhìn thấy sông 
Hương êm đềm dưới ánh nắng chiều. Núi Ngự cao cao sau khu 
người Âu ở cũ. Sông núi này đã là của ta. Cờ đỏ sao vàng tung 
bay trên đỉnh cột cờ cao ngất ở thành nội, sau Phu Văn Lâu. Vệ 
quốc quân đứng gác trước cửa thành. 

Trong thành, những dinh thự, những ngôi nhà trọ của các 
quan thị lang, tham tri ngày trước, đã trở thành những cơ quan 
của chính quyền, mặt trận. Tôi gặp anh Nguyễn Chí Thanh tại 
trụ sở Việt Minh. Tôi nói lại anh Thanh rõ chủ trương của Bác và 
Thường vụ. Hai anh em cùng trao đổi ý kiến, bàn bạc công việc, 
hàn huyên kể lại cho nhau nghe những đổi thay của đất nước từ 
sau ngày gặp nhau lần đầu, ở Đại hội Tân Trảo. 

Huế phong kiến đã trở thành dĩ vãng. Những đám rêu xanh 
trên tường lục bộ vẫn còn, nhưng cách mạng đã đem đến biết bao 
thay đổi. Cái hủ bại, cái bê trệ đã nhường bước cho cái mới, cái 
tiến bộ. Huế độc lập xinh đẹp, tươi sáng. 

Tới đây, đã thấy hừng hực không khí kháng chiến. Huế lúc 
này là hậu phương trực tiếp của nhiều mặt trận. Cán bộ ở mặt 
trận Nam bộ, Nam Trung bộ, mặt trận Lào vẻ. Người ra công 
tác. Người ra chữa bệnh. Thương binh cũng được chuyển về đây. 
Nhiều người, bệnh chưa thực khỏi, vết thương chưa lành hẳn, đã 
nằng nặc đòi trở ra mặt trận. Vệ quốc quân luyện tập ngày đêm, 
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tranh thủ từng giờ, từng phút trước khi đi chiến đấu. Ở bất cứ cơ 
quan nào, nhà nào, người nào, cũng thấy sự bận rộn chăm lo cho 
kháng chiến. Tại đây, bọn đảng phái phản động không có đất 
để hoạt động. Các quân quan Tưởng cũng tỏ ra biết điều hơn, 
không dám giở những trò ngang ngược. 

Anh chị em xúm quanh hỏi thăm sức khỏe của Bác, tin tức 
miền Bắc, tình hình chống phá của quân Tưởng và bọn phản 
động tại Thủ đô. Nhiều người nói lại khi được tin Bác trúng cử 
tại Hà Nội với số phiếu cao nhất, đồng bào Huế rất phấn khởi. 

Huế là nơi Bác đã ở trong những ngày thơ ấu và buổi thiếu 
thời. 

Vào những năm cuối của thế kỷ trước, khi còn là một cậu bé 
đầu để trái đào, Bác đã tới Huế với gia đình. Cụ phó bảng sinh ra 
Bác ngày đó mới thi đỗ, được gọi vào kinh đô. Cũng tại đây, năm 
1900, trong một căn nhà nhỏ trước Viện đô sát, cậu Cung - tên 
gọi của Bác lúc còn nhỏ - đã chứng kiến những phút cuối cùng 
của bà mẹ. Sau khi mẹ mất, cậu Cung trở về Kim Liên. 

Năm năm sau, trở lại Huế, cậu Cung đã trở nên anh thanh 
niên Nguyễn Tất Thành. 

Vào thời kỳ này, phong trào đấu tranh tại Huế rất sôi nổi. 
Pháp buộc Thành Thái phải nhường ngôi cho con là Duy Tân, 
khi đó mới lên tám tuổi. Đồng bào các nơi kéo về Huế biểu tình 
mấy ngày liền, đòi giảm thuế. Pháp đưa lính Tây từ đồn Mang 
Cá lên, xả súng bắn vào những người dân tay không. Nhiều 
người bị đẩy xuống sông. Máu đổ đỏ loang trên cầu Tràng Tiên. 

Ở đây, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi chặng 
“đường xa muôn dặm”. 

Trước ngày tôi tới Huế một tháng, anh Lê Văn Hiến cũng 
được Chính phủ phái vào Nam công tác, đã qua Huế. Theo lời 
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căn dặn của Bác, anh Hiến đã tới thăm bà Thành Thái và bà 
Duy Tân. 

Hai bà vợ của những ông vua nhà Nguyễn bị thực dân Pháp 
truất phế, rất bất ngờ và cảm kích trước sự quan tâm của Hồ Chủ 
tịch. Bà Thành Thái nói từ khi Chính phủ ta lên, hằng ngày tụng 
kinh, bà đã thay những lời cầu chúc cho hoàng tộc bằng lời cầu 
chúc cho Chính phủ và cụ Hỏ. Người con dâu của bà, vợ vua 
Duy Tân, nói là từ ngày chồng bị Pháp đưa đi đày đến giờ, bà 
không hề được hoàng tộc nhòm ngó tới. 

Tôi ở lại Huế hai ngày, bàn bạc với các anh việc thi hành 
những chỉ thị của Trung ương, thực hiện quyết tâm đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến ở Nam bộ và miền Nam Trung bộ, ráo riết 
chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, để phòng giặc Pháp mở rộng 


chiến tranh ra cả miền Trung. 
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S uốt dọc đường đi vào, đâu đâu đồng bào cũng yêu cầu nói 
về tình hành sức khỏe và những hoạt động của Bác, tỉnh 
nào cũng hỏi thăm bao giờ Bác vô. Các đồng chí lãnh đạo địa 
phương thì băn khoăn về sự chống phá của quân Tưởng và bọn 
tay sai ở Hà Nội, e ngại những nguy hiểm có thể xảy đến với Bác 
và Trung ương. Trong các buổi mít tỉnh, nơi nào cũng có những 
thanh niên và thiếu niên hỏi vì sao mình chưa được tòng quân, 
các chiến sĩ hỏi vì sao đơn vị mình chưa được lệnh Nam tiến. 

Càng đi về phía Nam, không khí kháng chiến càng sôi nổi. 

Tỉnh thần của đồng bào hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi 
rất cao. Ai cũng nói quyết tâm đánh Pháp, cũng đòi ra mặt trận 
diệt quân thù. Các cô gái đều cắt tóc ngắn. Hoạt động của kẻ 
địch, của bọn phản động, cái tơ cái tóc cũng không qua mắt 
nhân dân. 

Tại Quảng Nam, cứ một trăm Vệ quốc quân thì đã có ba 
mươi bảy người đi chiến đấu ở miễn Nam. 


Quảng Ngãi là nơi bộ đội đi chiến đấu đạt tỷ lệ cao nhất. Cứ 
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một trăm chiến sĩ thì có tám mươi nhăm người đã đi các mặt trận 
chỉ còn mười lăm người ở lại tỉnh. 

Tiếp sau buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quảng Ngãi, 
là cuộc mít tinh rất sôi nổi của đồng bảo tại sân vận động. Tối 
hôm ấy, tôi ghi vào nhật ký đi đường: “Đó là tinh thân độc lập 
bất tử của dân Việt. Với một dân khí như thế, nước Việt Nam ta 
nhất định phải hoàn toàn độc lập và thống nhất”. 

Quảng Nam và Quảng Ngãi rất phấn khởi khi nghe truyền 
đạt những chỉ thị mới của Bác và Trung ương. Đồng thời với việc 
tích cực chuẩn bị kháng chiến lâu dài khi chiến tranh lan tới, các 
đồng chí lãnh đạo ở hai tỉnh, bàn bạc ngay việc gửi thêm bộ đội 
ra mặt trận. 

Mỗi làng xóm nho nhỏ bên đường đều như trỗi dậy, quật 
cường hẳn lên với những hoạt động của dân quân. 

Đâu đâu cũng thấy dân quân. Áo vải, quản nâu bình dị. Trong 
tay khi thì khẩu súng, khi là thanh mã tấu, khi chỉ một cây tre vát 
nhọn, nhưng khí thế lạ thường. 

Ngày 23, tôi tiếp tục từ Quảng Ngãi đi vào cùng anh Dực. 
Gần tới Bình Định, thoáng thấy một đồng chí dân quân đứng 
chĩa súng bên đường. Chắc là ở đây có trạm gác. Xe đang chạy 
nhanh. Cũng nghĩ là qua lại đã quen, anh Dực bảo đồng chí lái 
cứ tiếp tục đi. Chợt nghe đạn réo và tiếng súng nổ phía sau. Biết 
không thể vội được, chúng tôi cho xe dừng lại. 

Mọi người vừa xuống xe thì hai anh dân quân chạy tới, hỏi tại 
sao dám vượt qua trạm gác, và đòi xem giấy tờ. Chúng tôi nhận 
khuyết điểm. Anh Dực đưa giấy giới thiệu, trong đó có ghi chức 
vụ của anh là Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ. Đông chí 
dân quân cằm giấy tờ xem hỏi lâu, rồi hỏi với một giọng dường 
như vẫn còn bực: 
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- Xã “Trung bộ” ở mô? 

Chúng tôi phải giải thích một lúc. Khi nghe xong, anh dân 
quân mới dịu nét mặt, trả lại giấy để chúng tôi đi. Lên xe vừa vui 
vừa cảm phục. Để nâng cao trình độ văn hóa cho những người 
dân vừa thoát khỏi chế độ nô lệ, cách mạng còn phải có thời gian. 
Nhưng về mặt đem lại tỉnh thần, khí phách cho những người chủ 
mới, thì đúng là nó đã làm được khá nhiêu. 

Phong trào tòng quân tại Bình Định rất sôi nổi. Trong thành 
phố Quy Nhon, có cả một đơn vị thủy quân gần một trăm chiến 
sĩ. Nhiều thanh niên gái cũng vào bộ đội. Bình Định có hai 
xưởng chế tạo, sửa chữa vũ khí; một trăm rưởi công nhân làm 
việc ngày đêm. 

Tôi đi Ninh Hòa với anh T.2!. Ở Ninh Hòa đã thấy không 
khí mặt trận. Giặc Pháp vừa huy động một vạn rưởi quân, trong 
đó có binh đoàn xe bọc thép, từ hai phía Sài Gòn và Ban Mê 
Thuật tiến đánh Di Linh và Đà Lạt. 

Tôi tới trụ sở Ủy ban quân sự Khu 6 giữa lúc đồng chí Khu 
trưởng ra lệnh cho một đội dân quân cảm tử lên tăng viện cho 
mặt trận Ma-no-rắc. Suốt ngày hôm đó, địch tấn công. Những 
xe bọc thép của chúng đang định thọc qua Ma-no-rắc tiến xuống 
Ninh Hòa. Các đơn vị ở mặt trận báo cáo vẻ bằng điện thoại. 
Các đồng chí Nam Long và Hữu Thành đang chiến đấu tại Ma- 
no-rắc. Nghe tin tôi tới đây, đồng chí Nam Long gọi điện thoại 
về. Chúng tôi chưa kịp nói chuyện thì địch đánh tới, đường dây 
bị cắt. 


Hai ngày sau, chúng tôi tới Khánh Hòa vào buổi chiều. 


1. Đồng chí Phạm Kiệt (1910-1975) là Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa II, IV; 
Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh 
kiêm Chính ủy Lực lượng Công an nhân dân vũ trang (BTV). 
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Giặc Pháp đang tấn công phía Nha Trang. Máy bay địch lượn 
ở Khánh Hòa, thả bom và bắn liên thanh xuống thành phố. Pháo 
cao xạ ta bắn lên. Các đồng chí chỉ huy mặt trận vẻ báo cáo tình 
hình, bàn kế hoạch tác chiến, rồi lại vội vã ra đi. Nhà bên cạnh, 
một phân đội Vệ quốc đoàn hát Tiến quân ca. Trẻ con vẫn nô 
đùa trên sân. Chỉ những khi máy bay địch rít ngay trên đầu, các 
em mới chịu nhảy xuống những hố cá nhân đào còn nông hoẻn. 
Những chiếc xe vận tải ngụy trang bằng lá cây, chở bộ đội ra tăng 
viện. Các chiến sĩ ngôi trên xe hô vang khẩu hiệu: “Quyết chiến! 
Quyết chiến!”. Phía Nha Trang, đại bác địch vẫn nổ ầm ầm, xen 
lấn những tiếng súng cối của ta bắn trả. Ở Khánh Hòa, chúng tôi 
đã nhận được thêm nhiều tin tức vẻ tình hình khẩn trương của 
mặt trận Nam bộ. 

Đúng là địch đang tìm cách giải vây cho Nha Trang, cố gắng 
đánh chiếm thêm một số tỉnh dọc bờ biển Nam Trung bộ, cắt 
con đường tiếp viện từ miền Bắc vào. 

Ở đây, đã thấy rõ vì sao Nam bộ và Nam Trung bộ đã đứng 
vững qua bốn tháng trời trước lửa đạn. Về cách đánh địch, chúng 
ta đã rút được, và dĩ nhiên còn phải tiếp tục rút thêm, những 
kinh nghiệm xương máu. Nhưng điều đã thấy được rõ ràng, là cái 
tỉnh thân “thà chết tự do hơn sống nô lệ” ở mỗi người dân. Nam 
Trung bộ đang ở vào những giờ phút khó khăn. Với tỉnh thản 
đó, nhất định Nam Trung bộ sẽ cùng Nam bộ mãi mãi đứng 
vững và sẽ chiến thắng. 

Tôi chỉ mới tới được Khánh Hòa thì có điện của Bác gọi quay ra. 

Trở lại Sông Cầu, tới Quy Nhơn, chúng tôi rẽ lên thăm mặt 
trận Tây Nguyên. 

Tới An Khê, một vùng cao nguyên mênh mông hiện ra trước 
mắt. Nơi đây, xưa kia, Nguyễn Huệ đã dựng cờ khởi nghĩa. 
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Qua đèo Mang Giang, đến Pleiku. Đồng bào tỉnh Pleiku phản 
lớn là người dân tộc Gia Rai. Tại tỉnh ly, có nhiều người Kinh. 
Bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đóng quân dã chiến ngoài 
thị xã. Chúng tôi dừng lại Pleiku nói chuyện với đồng bào và bộ 
đội. Các chiến sĩ đều sôi sục khi nghe kể những gương chiến đấu 
ở mặt trận, và tỏ vẻ nóng lòng chờ đón giờ phút được tiêu diệt 
quân thù. 

Buổi trưa, đi tiếp lên Kon Tum. Một năm trước, vùng núi 
non hiểm trở này còn là nơi giặc Pháp giam cầm những người 
hoạt động cách mạng. Đồng bào Kon Tum thuộc các dân tộc Ê 
Đê, Gia Rai, Xê Đăng... Bộ đội đóng quân một phản trong thị 
xã, một phần ở ngoài. Đồng bào các dân tộc kéo tới gặp đại biểu 
chính phủ ở tòa sứ cũ tại thị xã, cạnh một con suối. Trong những 
người đến dự mít tỉnh, có cả một linh mục. Mọi người đều nói 
đến Bø# Hả và hỏi thăm sức khỏe của Bác. Hình ảnh Bác Hồ đã 
đến sớm với đồng bào Tây Nguyên chất phác, và sẽ ngày càng sâu 
đậm trong lòng các dân tộc. 

Tại đây tôi gặp lại đồng chí Đức Thanh, một thanh niên dũng 
cảm của núi rừng Pác Bó, đã từng được Bác Hỗ trực tiếp dạy 
dỗ. Anh tới Tây Nguyên với bộ đội Nam tiến. Ít lâu sau, được 
tin đồng chí Đức Thanh đã hy sinh trong một trận chiến đấu để 
cùng với đồng bào các dân tộc ở đây bảo vệ rừng núi Tây Nguyên. 

Chúng tôi nghỉ lại Kon Tum đêm hôm đó; sáng sau, quay ra 
sớm theo đường An Khê. 

Tối ba mươi Tết, xe đến chân đèo Hải Vân. Nhìn qua cửa 
kính, là bể, là sương. Giữa cảnh biển trời bao la vô định, lập lòe 
ẩn hiện một ánh đèn. Không biết đó là ánh đèn của một chiếc 
thuyền chài ra khơi về muộn hay là ngọn đèn của một túp lều 
tranh trên bán đảo Sơn Trà. 
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Xe lên đèo, trời bắt đầu mưa. Một bên là vực sâu. Một bên 
là vách đá dựng đứng. Gió rừng hun hút. Đèo này nổi tiếng 
hiểm trở: “Một người giữ ải, muôn người khó qua”. Trong thế 
kỷ trước, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Thông những sĩ phu yêu 
nước Việt Nam ôm hận chống Pháp không thành, khi qua đây 
đã đề thơ. Một tên lính Tưởng hiện ra bên đường, yêu cầu dừng 
xe lại để kiểm soát. Xem giấy xong, chúng để xe đi. Ở các tỉnh 
miền Trung này, các quân quan Tưởng đều giữ một thái độ 
phải chăng. 

Sương mù dày đặc. Trời mưa mỗi lúc một to. Đèn pha ô tô rọi 
không quá mũi xe năm, sáu mét. 

Chỉ mấy tháng trời mà biết bao đổi thay. Một người nước 
ngoài biết những hoạt động của ta tại chiến khu trước ngày Tổng 
khởi nghĩa, đã nói: “Cuộc đời của các anh thật là ly kỳ, đẹp đẽ. 
Một tuần trước còn là những người bí mật, len lỏi trong chốn 
rừng xanh. Một tuần sau, đã về giữa Thủ đô, người làm việc này, 
người làm việc kia. Nếu tôi có tài viết văn, tôi sẽ viết câu chuyện 
của các anh”. Bánh xe lịch sử dường như quay tít. Đối với mỗi 
người cách mạng, mỗi ngày, mỗi giờ lúc này, sao quá ngắn. Bước 
chân của thời gian đang vội vã. Mùa xuân đến với chúng tôi cập 
rập trên lưng đèo, trong đêm mưa. 

Không biết giờ này, Bác và các anh đang làm gì. Tết Độc lập 
đầu tiên ở Thủ đô chắc là vui lắm. Mười ngày trước, đã nghe thư 
Bác kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào chia sẻ cuộc 
vui chung với các chiến sĩ ngoài mặt trận, với gia đình các chiến 
sĩ. Chiều hôm nay, khi qua Đà Nẵng, được đọc thư chúc Tết của 
Bác, Bác đã dành những tình cảm thắm thiết cho các chiến sĩ 
đang “đốt thuốc súng để giữ gìn Tổ quốc trong khi đồng bào đốt 
pháo mừng xuân”. Trong thư, Bác có mấy câu thơ: 
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Bao giờ kháng chiến thành công, 

Chúng ta cùng uống một chung rượu đảo. 

Tết này ta tạm xa nhau 

Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vây. 

Lá thư đầu xuân Bác viết chung cho cả nước đó, mỗi người 
đọc, đều tưởng như Bác viết cho chính mình. 

Hôm sau, ra tới Huế. Chúng tôi cùng dự buổi mít tỉnh đón 
xuân với đồng bào tại bến Thương Bạc. Rừng người, cò và biểu 
ngữ bát ngát. Chiều xuân chan hòa nắng ấm. Tất cả Huế đều 
có mặt. Đồng bào Huế sôi nổi khi nghe nói tình hình mặt trận, 
quyết tâm của Hỏ Chủ tịch và Chính phủ là đẩy mạnh kháng 
chiến, tích cực chuẩn bị kháng chiến lâu dài đề phòng địch mở 
rộng chiến tranh. Những khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn 
năm!”, “Hỏ Chủ tịch muôn năm!”. “Chuẩn bị trường kỳ kháng 
chiến!”, “Ủng hộ kháng chiến Nam bột!” vang lên như sấm dậy, 
kết thúc buổi mít tinh. Lần đầu trong lịch sử của Huế, đồng bảo 
ta đón chào mùa xuân bằng những lời hô “Quyết chiến”. 
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“M ột năm mở đầu bằng mùa xuân”. Bác đã viết ba lá thư 
gửi đồng bào, chiến sĩ, thanh niên và nhi đồng nhân dịp 
xuân Bính Tuất. Xuân này lại là xuân mở đầu của những mùa 
xuân độc lập, tự do trên đất nước. Tết này, theo ý của Bác, là 
Tết thực hành Đờy số»g z7, Tết chia sẻ niềm vui chung của mọi 
người từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, Tết nghĩ đến các chiến sĩ 
đang chiến đấu ngoài mặt trận. 

Tối 30 Tết, tại Hà Nội. Như thường lệ, những đêm cuối năm, 
hai bên hè phố, các ngôi nhà, cửa đều khép kín. Đời sống vật chất 
còn nhiều khó khăn. Nhưng không khí của Tết Độc lập đã đến 
với mỗi căn nhà. 

Dù giàu hay nghèo, nhà nào cũng đều có một bàn thờ Tổ 
quốc, có cờ nước, chân dung Hô Chủ tịch, có đèn và hoa. Không 
còn ai phải lo đến chuyện lễ Tết các “quan trên”, các nhà chức 
trách, một mối lo phổ biến của những người dân thành thị dưới 
thời Pháp thuộc. Sau bữa cơm cúng gia tiên, câu chuyện ở mỗi 
gia đình đã là những câu chuyện mới, chuyện chính trị, chuyện 
về cuộc mít tỉnh lớn toàn thành để mừng xuân ngày mai, chuyện 
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kháng chiến ở miền Nam. Mấy hôm trước, các khu đội tự vệ đã 
viết những bức thư chúc Tết, nhắc nhở đồng bào luôn luôn nhớ 
tới các chiến sĩ đang đem xương máu hy sinh chiến đấu ở tiền 
tuyến, ăn Tết Độc lập thật tươi vui nhưng tiết kiệm, dành tiền 
gửi cho các ủy ban Ủng hộ kháng chiến Nam bộ. 

Đông chí Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố vừa ăn cơm 
tối ở nhà riêng xong, thì Bác tới. Bác đến đột ngột, không báo 
trước. Bác muốn đi chúc Tết đồng bào Thủ đô nhân dịp đầu năm. 

Trời mưa lâm thâm. Đường phố lúc này vắng vẻ, thơm mùi 
thuốc pháo. Những lá cờ ban đêm thắm lại dưới ánh đèn. 

Anh Hưng đưa Bác tới một gia đình ở phố Cửa Nam. Chủ 
nhà là đại đội trưởng tự vệ. Cả gia đình này đều hăng hái tham 
gia các hoạt động cứu quốc. 

Ở nhà này ra, Bác muốn đến thăm một xóm lao động. Bác 
nói hãy đưa Bác tới một gia đình thật nghèo. Người nghèo trong 
thành phố còn nhiều lắm, nhưng đưa Bác đến nhà ai bây giờ? 

Bác bảo dừng xe trước một ngõ nhỏ ở phố Sinh Từ: ngõ Hàng 
Đúũa. Những ngõ, xóm này là cái mặt sau của thành phố mà bọn 
thực dân gần một trăm năm qua, không bao giờ nghĩ đến chuyện 
sửa sang, dù chỉ là xây một chiếc máy nước, hay bắc một ngọn 
đèn điện. 

Trời tối. Đường mấp mô, lây lội vì mưa. Những lá cờ treo 
trước các mái nhà lụp sụp, đụng cả vào đầu khách qua đường. 
Bác đi sâu vào trong ngõ. Một căn nhà cửa để ngỏ, có ánh đèn 
dầu. Bác dừng chân, rồi rẽ vào. 

Nhà khá đông người. Đây là nơi ở chung của mấy gia đình. 
Giữa nhà, trên vách có treo quốc kỳ, ảnh Bác và những dây hoa 
giấy. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Câu chuyện tạm 
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ngừng khi một ông cụ mặc chiếc áo ka ki cao cổ, chống gậy bước 
vào nhà. 

Thoạt đầu, ai nấy nhìn nhau, người gia đình này tưởng ông cụ 
là khách của gia đình kia. Bác hỏi thăm việc chuẩn bị Tết. Những 
người trong nhà trả lời Bác vui vẻ. Nồi bánh chưng đặt ở góc sân, 
nước đang sôi. Đôi mắt Bác hiện lên ánh vui, Bác nói mấy lời 
chúc Tết. Mọi người bỗng nhận ra cụ già hồn hậu đến với các 
gia đình họ tối nay, chính là Hỏ Chủ tịch. Đúng như là một giấc 
mộng đẹp: Người từ trên bức ảnh treo kia, bước ra, đứng giữa 
ngôi nhà nghèo nàn của họ. Khác với khi Bác tới, lúc này không 
ai nói nên lời. Mọi cặp mắt đều ngước nhìn Bác. Người nói: 

- Nước nhà mới được độc lập. Miền Nam còn đang kháng 
chiến. Đồng bào lao động ta làm ăn bây giờ còn vất vả. Nhưng 
có độc lập rồi thì sẽ có tất cả. 

Bác đi ra giữa lúc những người trong nhà còn bàng hoàng vì 
xúc động. Họ đã quên cả mời Người và các đồng chí cùng đi 
uống nước. Tất cả đổ ra cửa, đứng trông theo. 

Tối hôm đó, Bác đi thăm khá nhiều nơi. Xuân độc lập đầu 
tiên, Người muốn mang lại niềm vui cho nhiều gia đình trong 
thành phố. Khi Bác tới nhà một viên chức nghèo ở phố Hàng 
Lọng, thì trời đã khuya. Người trong nhà sửa soạn đi ngủ. Những 
chiếc màn đã được căng lên. Chiếc dây thép chăng giữa nhà, đây 
quần áo. Không ai trong gia đình nghĩ có khách tới vào giờ này, 
và đó lại là Cụ Chủ tịch nước. 

Chương trình đi chúc Tết đồng bào của Bác đêm 30 đã xong. 
Ngày mai, mông 1, Bác còn rất nhiều công việc. Bác sẽ tiếp các 
đồng chí trong Trung ương, trong Chính phủ và các đại biểu 
đoàn thể tới chúc Tết. Bác sẽ đi dự cuộc mít tinh đầu xuân của 
nhân dân toàn thành tổ chức tại Nhà hát lớn. Bác sẽ đến thăm và 
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nói chuyện với một đơn vị Vệ quốc đoàn, vui chơi với các cháu 
thiếu nhi tại Ấu trĩ viên, dự bữa cơn liên hoan với các chú cảnh 
vệ tại Bắc Bộ phủ... 

Tiến Bác vẻ xong, đồng chí Chủ tịch Ủy ban quay trở lại nhà. 
Sắp đến giao thừa, anh ra Bờ Hồ đón xuân. Phố xá lúc buổi tối 
vắng vẻ, giờ đã trở nên rất đông đúc. Người nào cũng muốn được 
hưởng không khí trong lành của mùa xuân độc lập đầu tiên. 
Chưa bao giờ, ở Hà Nội, lại có một đêm giao thừa đông vui, nô 
nức như vậy. 

Tiếng pháo đón xuân bắt đầu nổ ran khắp thành phố. Vui 
chân theo những người hái lộc, anh Hưng đến trước cổng đến 
Ngọc Sơn. Đang đi vào chùa, anh chợt nhìn thấy trong đoàn 
người tấp nập trên cầu Thê Húc, có một cụ già mặc áo dài, quấn 
chiếc khăn len quanh mặt. Chỉ thoáng nhìn đôi mắt sáng của ông 
cụ, anh đã nhận ngay ra đúng là Hô Chủ tịch. Bác bước đi chằm 
chậm giữa những người đang chen chúc nhau vào chùa. Đồng 
chí Chủ tịch Ủy ban lại nhìn thấy một người đứng gần đó, đưa 
mắt ra hiệu cho mình. Đó là đồng chí bảo vệ của Bác. Bác không 
muốn để người chung quanh nhận ra. 

Bác đã thấy mùa xuân tại một gia đình hăng hái tham gia công 
tác cách mạng. Bác đã thấy mùa xuân ở một xóm lao động, ở gia 
đình một viên chức nghèo. Bác còn muốn biết những giờ phút 
đón xuân độc lập tại đây, giữa đồng bào, trên đường phố, trong 
một ngôi chùa rất thân thuộc với người Hà Nội, nằm giữa hồ 
Hoàn Kiếm. 

Đồng bào đi đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn đêm ấy, có thấy 
những cành xuân của mình hái năm nay đây lộc? 

Những chuyện này khi trở về Hà Nội, tôi được biết qua lời 
thuật lại của các đồng chí cùng đi với Bác đêm 30 Tết. Và hầu 
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Cổng đền Ngọc Sơn Hà Nội. 


như nhiều đêm 30 Tết sau này của Bác, cũng đều như vậy. Bác 
vẫn đi chúc Tết đồng bào. Những nơi Bác tới, vẫn là những gia 
đình có công với cách mạng, có con em đi bộ đội, những gia đình 
lao động, thường là những nhà neo đơn. Những cuộc đến thăm 
của Bác bao giờ cũng bất chợt. Người muốn đem lại cho các gia 
đình niềm hạnh phúc mà họ không chờ đợi. Người còn muốn 
hiểu không khí thật sự ở mỗi gia đình trong những ngày vui. Tất 
cả những việc làm đó đều đã trở thành những thói quen bình dị 
trong đời sống rất mực bình dị và vô cùng vĩ đại của Người. 
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ÀAAI 


T ôi trở lại Hà Nội giữa lúc đồng bào đang xôn xao, căm phân 
vì quân Pháp tràn vào Lai Châu. Đây là đám tàn quân của 
Alessandri chạy Nhật hồi đảo chính mồng 9 tháng Ba năm trước. 
Từ đó, bọn chúng vẫn bị chính phủ Tưởng Giới Thạch giữ ở 
một vùng gần biên giới Hoa - Việt. Thực ra, đám quân này đã 
qua biên giới từ cuối tháng Giêng. Ngay trong những ngày Tết 
âm lịch, một số đơn vị Vệ quốc đoàn đã nhận được lệnh tiến gấp 
lên Tây Bắc, ngăn chặn quân địch. 

Vào thời gian này, ngày càng có nhiều lời đồn đại tại Trùng 
Khánh, Pháp và Tưởng đang đàm phán về vấn đề Đông Dương. 
Tin đó do các hãng thông tấn phương Tây tung ra. Trùng Khánh 
vẫn giữ thái độ im lặng, không hẻ đả động đến chuyện đàm phán, 
nhưng cũng không cải chính. 

Các báo ở Hà Nội kéo tới phỏng vấn Lư Hán. Lư Hán tuyên 
bố: Số binh lính Pháp vào Lai Châu đã được Trùng Khánh cho 
phép. Y nói thêm: Quân Pháp phải đi theo đúng một con đường 
đã được ấn định. Khi các báo hỏi những tin tức về cuộc điều 
đình Hoa - Pháp là thực hay hư. Lư Hán trả lời: Không biết gì 
về chuyện này. 
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Cũng vào lúc bấy giờ, phái bộ Pháp ở Hà Nội nhờ một người 
trung gian đến đề nghị ta cho gặp lại. 

Đầu tháng Chín năm trước, một hôm, có một người nước 
ngoài đến trước cửa Bắc Bộ phủ, xin vào. Các đồng chí cảnh vệ 
tưởng là nhân viên trong phái bộ Mỹ. Khi được đưa tới phòng 
thường trực, người ấy tự giới thiệu là sĩ quan Pháp, có việc xin 
gặp một đại điện của Chính phủ ta. Anh Hoàng Minh Giám đã 
ra tiếp. 

Viên sĩ quan chuyển lời của Sainteny đề nghị được nói chuyện 
với một người thay mặt có thẩm quyền trong Chính phủ. Anh 
ta than phiên là phái bộ Pháp gần như bị quân Nhật giam giữ 
tại phủ toàn quyên; anh ta đã phải tìm mọi cách mới ra được 
đến đây. 

Ta cũng thấy cần tìm hiểu thêm về thái độ của Pháp. Anh 
Giám đã tới tổng hành dinh của quân đội Nhật để gặp Sainteny. 
Y ngỏ ý muốn trình bày với Chính phủ ta lập trường của chính 
phủ Pháp về vấn để Đông Dương. 

Ít lâu sau, theo lời để nghị của Sainteny, anh Giám đưa y tới 
Bắc Bộ phủ. Bác và các anh chỉ định tôi ra tiếp. 

Sainteny đã nêu lên những ý kiến về mối quan hệ Pháp - Việt. 
Trong thái độ, y tỏ ra mềm mỏng, biết điều. Nhưng nội dung 
các lời le thì vẫn không khác gì mấy so với những điều de Gaulle 
đã tuyên bố trước đây. Bữa ấy, Sainteny có phàn nàn là khi đi 
qua cổng Bắc Bộ phủ, người chiến sĩ đứng gác đã có một cử chỉ 
không thân thiện. Thực ra, đấy là kiểu chào bằng súng có chắp 
lưỡi lê của bộ đội ta lúc ấy. 

Từ đó, những cuộc trao đổi ý kiến giữa phía ta và phía Pháp 
thỉnh thoảng lại tiếp tục. 


Lập trường của ta là: Nước Pháp phải công nhận nên độc lập 
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và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước khi bàn đến các vấn 
đẻ khác. 

Pháp trở lại xâm lăng Nam bộ; chiến tranh ngày càng lan 
rộng. Có những lần, cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Bác 
thường nhắc nhở: Cần giữ lập trường chính nghĩa của ta, nói rõ 
lý lẽ phải trái, nhưng nên có thái độ ôn tổn. Các cuộc trao đổi 
không đi đến sự thỏa thuận nào, và đã bị gián đoạn. 

Lần này gặp lại ta, phái bộ Pháp báo tin một bản hiệp ước 
Hoa - Pháp vẻ vấn đề Đông Dương sắp được ký kết nay mai. Họ 
muốn thương lượng với ta một giải pháp chính trị; nếu ta không 
chấp thuận thì có thể xảy ra những chuyện phương hại đến mối 
quan hệ Việt - Pháp sau này. 

Ngày 20 tháng Hai, tại Paris, Moutet, bộ trưởng bộ nước Pháp 
ở hải ngoại, công bố những điều khoản của hiệp ước Pháp - Hoa. 
Điều khoản quan trọng nhất là: Trùng Khánh bằng lòng cho 
Pháp đem quân ra miền Bắc Đông Dương, thay thế quân Tưởng 
sẽ rút đi. Hãng Reuters đưa tin này kèm thêm một lời dọa dẫm: 
“Có lẽ chính phủ Pháp sẽ không ngắn ngại gì mà không dùng 
đến vũ lực, nếu Việt Nam không chịu nhận một bản thỏa hiệp”. 

Điều đã rõ là kẻ thù bắt đầu hòa hoãn với nhau. Việc Tưởng 
để cho một số quân Pháp trở về Lai Châu là một biểu hiện cụ thể. 

Chính phủ Pháp và cả phái bộ Pháp ở Hà Nội mong dùng 
hiệp ước Hoa - Pháp, đến lúc đó vẫn chưa được ký kết để gây sức 
ép với ta trong khi nói chuyện. 

Bọn Việt Nam quốc dân đảng đột nhiên có những hoạt động 
chống phá dữ dội. 

Chúng tung người đi rải truyền đơn khắp các phố, hô hào đồng 
bào Hà Nội tổng đình công, tổng bãi thị để phản đối Chính phủ. 


Chúng đã nhận ra trong việc mua bán hiện nay, cả Trùng Khánh 
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lẫn Pháp đều không đếm xỉa gì tới chúng. Chúng lại đánh hơi 
thấy Pháp muốn dàn xếp với ta. Trước tình hình mới, số phận 
tay sai của chúng đang bị đe dọa. Chúng giấy giụa hằng cách chĩa 
mũi nhọn về phía chúng ta. Đây còn là ý muốn của nhóm quân 
phiệt Tưởng trực tiếp chỉ huy bọn tay sai ở Hà Nội. 

Sáng ngày 20 tháng Hai, bọn côn đồ đứng chặn ở một số cửa 
ô. Chúng ngăn không cho bà con nông dân ngoại thành mang 
hàng vào bán trong thành phố. Có tên nhảy lên tàu điện, khóa 
máy lại, cấm người lái không được cho tàu chạy. Có tên tới công 
sở, giật chùm chìa khóa ở tay người gác, không cho mở cửa để 
các viên chức vào làm việc. Một số tên xông vào chợ Đồng Xuân. 
Chúng leo lên đứng trên những quảy hàng, hô hào mọi người 
đang mua bán hãy giải tán. Các chị em bán rau, quả rút đòn gánh 
đuổi đánh, khiến chúng phải tháo chạy. 

Cũng sáng hôm đó, chừng một trăm tên đầu trâu mặt ngựa 
tập hợp tại đường Quán Thánh. Chúng trương lên một lá cờ 
vàng có hai chữ “dân chúng”. Rồi chúng vừa đi vừa hò hét. 
Những tên mặc quân áo ka ki, đeo kính râm, dận ủng, giơ súng 
bắt những người ở dọc đường phải đi theo. Chúng hô “Đả đảo 
Chính phủ”, “Đả đảo Việt gian thân Pháp”, “Thành lập Chính 
phủ mới dưới sự lãnh đạo của cố vấn Vĩnh Thụy.”... chúng lăng 
mạ những người đứng ở các nhà hai bên hè phố, đang nguyễn rủa 
chúng hoặc nhìn chúng bằng cặp mắt khinh bỉ. 

Bọn phản động kéo ra Bờ Hỏ, đi về phía Tòa thị chính. 

Đồng bào từ các ngả đường, đổ về quanh Bờ Hồ rất đông. 

Một anh thanh niên tới rút lá cờ đỏ sao vàng treo trước nhà 
Việt Nam thông tấn. Anh giương lá cờ lên. Mọi người ùa lại, tự 
động sắp thành đội ngũ. Một cuộc biểu tình hình thành, đông 
hàng ngàn người. Đồng bào vừa đi vừa vung tay hô vang những 


khẩu hiệu ủng hộ Chính phủ. 
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Những tên vác chiêu bài “dân chúng” đã tới trước cửa Tòa thị 
chính. Chọt ngay trong đám người này, vang lên những tiếng hô: 
“Ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh!”, “Đả đảo bọn phá hoại!”. 
Đồng bào đứng chung quanh, lập tức hưởng ứng các khẩu hiệu 
này bằng những tiếng hô vang dậy. Một cuộc ẩu đả nổ ra ngay 
trong hàng ngũ của chúng. Những người bị bọn phản động bắt 
ép đi theo, được đồng bào giúp sức đã quay lại trừng trị chúng. 

Cũng lúc đó, đoàn biểu tình của đồng bào rầm rộ kéo tới. 
Bọn phản động hốt hoảng cuốn băng cờ, bỏ chạy. Đồng bào đi 
ngang Tòa thị chính, đến đâu phố Duy Tân!, rồi tiến về Bắc Bộ 
phủ. Thiếu niên, nhi đồng các phố quanh đó, cũng đã tập hợp 
kịp thời. Các em khua trống ếch, dẫn đầu đoàn người vừa chiến 
thắng. 

Đoàn người biểu tình dồn đến trước Bắc Bộ phủ mỗi lúc một 
đông. 

Bác Hỏ xuất hiện ở cửa sổ. Bác giơ tay vẫy chào đồng bào. 
Những tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm!” nổi lên như sấm rẻn 
không ngớt. 

Ngày 21, bọn Quốc dân đảng lại tổ chức một cuộc biểu tình 
nữa, khoảng vài trăm người. Chúng tiếp tục la hét, đòi Vĩnh 
Thụy lên nắm chính quyền. Chúng kéo tới trước cửa nhà Vĩnh 
Thụy tại phố Trần Hưng Đạo. Bọn phản động cử người vào xin 
yết kiến cố vấn để bày tỏ nguyện vọng của “dân chúng”. Vĩnh 
Thụy tránh không gặp. 

Tại các phố bọn phản động kéo qua, đồng bào đều treo cờ 
trước nhà và đóng cửa sầằm sâm để tỏ thái độ. Những người đi 


đường hô những khẩu hiệu phản đối chúng. Các em thiếu nhi 


1. Nay là phố Hàng Bài. 
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tự động rủ nhau chạy trước đám biểu tình, hô: “Hỗ Chủ tịch 
muôn năm!” Chốc chốc lại xảy ra một cuộc xô xát giữa đồng bào 
và những tên khiêu khích. Từ những ngõ hẻm, những tầng gác, 
từng lúc, gạch, đá lại bay vụt tới những tên đeo kính râm, đi ủng, 
đang giơ tay hò hét. 

Cũng có thể bấy giờ Vĩnh Thụy đã ấp ủ những ý đồ mờ ám, 
nhưng, đáp lại lời bọn phản động yêu cầu mình lên nắm chính 
quyền, ngày hôm sau, Vĩnh Thụy nói với các nhà báo: ... Tôi 
nghĩ một nhóm người không phải là toàn thể dân chúng. Việc 
bàu Chủ tịch cho nước Việt Nam sẽ do Quốc hội định đoạt vì 
chỉ Quốc hội mới chính thức là đại biểu của dân chúng cả nước. 
Không phải một nhóm người muốn cho ai là Chủ tịch là người 
ấy được làm Chủ tịch ngay”. 


NHŨNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 133 


hững hoạt động để chuẩn bị kháng chiến về mọi mặt đã 
được tiến hành từ trước, lúc này càng được đẩy mạnh. 

Khó khăn nhất hiện thời là làm thế nào cho nhân dân hiểu 
rõ hoàn cảnh hiểm nghèo mà không ảnh hưởng tới chí khí chiến 
đấu? Làm thế nào để động viên một tỉnh thần chuẩn bị kháng 
chiến thật cao mà vẫn tránh được những hành động khiêu khích 
đối với quân đội Tưởng? Làm thế nào cho nhân dân không hoang 
mang trước những luận điệu tuyên truyền xảo trá, rất nguy hiểm 
của kẻ thù từ bốn phía bay tới, vẫn vững tin ở Chính phủ và 
bình tính ứng phó trước mọi tình hình rối ren, thậm chí nghiêm 
trọng, có thể xảy ra? 

Ngày 22 tháng Hai, dưới hình thức “Lời hiệu triệu giữ vững 
và đẩy mạnh cuộc kháng chiến Nam bộ”, Bác viết: 

“Hiện nay, ngoài chiến tranh bằng quân sự, bọn thực dân 
Pháp đang dùng chiến tranh bằng tinh thần, chúng phát truyền 
đơn, dán khẩu hiệu, phao tin nhảm, mong cho dân ta hoang 
mang nghĩ ngợi, lo ngại: đó là nó tấn công tỉnh thần chúng ta. 


“Người xưa có nói rằng: “Đánh vào lòng là hơn hết, đánh vào 
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thành trì là thứ hai”. Vậy một dân tộc đang chiến đấu như dân 
tộc ta bây giờ là phải luôn luôn chuẩn bị, đồng thời phải luôn 
luôn trấn tính, cương quyết, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế... 

“Quân địch sắp tới đâu thì dân vùng đó triệt để làm vườn 
không nhà trống, khiến quân địch không có thức ăn, không có 
chỗ ở, không có đường đi mà phải tiêu hao mòn mỏi. Còn một 
tấc đất, còn một người dân thì còn chiến đấu, lúc nào cũng sẵn 
sảng mà không bao giờ do dự hoang mang...” 

Hô Chủ tịch còn nêu lên các vấn đề cơ bản: cuộc kháng chiến 
phải lâu dài, toàn dân; ta phải đánh địch bằng cả quân sự, chính 
trị, kinh tế, ngoại giao... Người nhấn mạnh: “Irước hết là bằng 
tỉnh thân, bại không nản, thắng không kiêu, thua trận này, đánh 
trận khác..., chung sức, đồng tâm, nhất trí, giữ gìn trật tự, tuân 
theo mệnh lệnh của Chính phủ”. 

Đây chính là lời Bác hiệu triệu đồng bào cả nước chuẩn bị 
sẵn sàng đi vào một cuộc chiến đấu trường kỳ, toàn dân, toàn 
diện chống mọi kẻ thù ở trước mặt, ở sau lưng và ở cạnh nách 
chúng ta. 

Các báo ở Hà Nội tới phỏng vấn Hồ Chủ tịch về bản hiệp ước 
Hoa - Pháp. Bác trả lời: “Một là Trung Quốc chưa tuyên bố, hai 
là tin này do hãng Reuters đưa ra, nên chưa có thể phê bình...”. 
Người nhắc đến chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và cuộc 
kháng chiến của nhân dân Trung Quốc để bảo vệ độc lập dân 
tộc. Tuy không trực tiếp lên án chính phủ Tưởng Giới Thạch, 
nhưng Người đã vạch cho nhân dân ta thấy rõ việc làm lật lọng 
và phản động của Trùng Khánh. 

Trong những giờ phút khó khăn, báo chí của ta đã làm tốt 
nhiệm vụ hướng dẫn dư luận. Về cuộc đàm phán với Pháp, báo 
C7 gốc, cơ quan ngôn luận chính thức của Tổng bộ Việt Minh 
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viết. “Chúng ta có được hoàn toàn độc lập hay không là do sức 
chiến đấu của chúng ta ở mặt trận... Lúc Pháp đang muốn điều 
đình là lúc chúng ta phải chiến đấu kịch liệt, càng phải chuẩn bị 
chiến đấu cho đây đủ để đòi hoàn toàn độc lập. Chúng ta không 
từ chối một cuộc điều đình, nhưng chúng ta quyết không nên để 
cho cuộc điều đình trở thành một kế hoãn binh có lợi cho quân 
địch. Chúng ta cũng quyết không để cho cuộc điều đình trở 
thành một bài hát ru ngủ chí phấn đấu của dân tộc... Vận mệnh 
của dân tộc bao giờ cũng do sức chiến đấu của ta định đoạt... 

Tại Hà Nội, lực lượng tự vệ chiến đấu, các đội tuyên truyền 
của thành bộ Việt Minh và thanh niên cứu quốc chia nhau tới 
các khu phố. Anh chị em làm công tác giải thích cho nhân dân 
và cùng các đội tự vệ thành tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Trong 
khi quân Tưởng có mặt ở khắp nơi, mọi hoạt động đều phải kín 
đáo. Ta chưa thể đào hào, đắp lũy trước mặt chúng. Các chiến sĩ 
tự vệ học cách dùng mìn, để có thể nhanh chóng tạo nên những 
vật chướng ngại trong thành phố nếu chiến tranh nổ ra. 

Các đơn vị Vệ quốc đoàn được lệnh kiểm tra lại mọi công việc 
chuẩn bị chiến đấu. 

Ủy ban hành chính Hà Nội vận động người già và trẻ em tạm 
rời khỏi thành phố. Báo chí và các đoàn thể lên tiếng kêu gọi 
đồng bào nông thôn có thái độ thân ái và hết sức giúp đỡ những 
người lạ ở thành phố tản cư vẻ địa phương của mình. 

Cùng với công cuộc chuẩn bị kháng chiến ở khắp nơi, ta vẫn 
xúc tiến việc thành lập Chính phủ liên hiệp để phát huy thắng 
lợi của tổng tuyển cử. Cho tới đó, những cuộc hiệp thương với 
các đảng phái phản động vẫn không đạt kết quả. Bọn Việt Nam 
quốc dân đảng đòi ta phải dành cho chúng bảy trong mười Bộ 
của Chính phủ mới, cùng nhiều chức vụ quan trọng khác. Ngay 
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cả các quan thầy của chúng cũng nhận thấy những yêu sách này 
là quá đáng. 

Ngày triệu tập Quốc dân đại hội sắp tới. Mặc dầu bọn phản 
động hằng ngày chống phá quyết liệt, ta vẫn nhẫn nại, cố gắng 
hạn chế những hoạt động khiêu khích của chúng. Tình hình hết 
sức khẩn trương. Một cuộc chiến tranh rộng lớn có thể bùng nổ 
nay mai. Bác đã gặp Tiêu Văn và tìm cách thuyết phục y. Ta nêu 
ra cần phải tổ chức ngay một chính phủ liên hiệp kháng chiến 
gồm những người của các đẳng phái và những người không đẳng 
phái. Cuối cùng, Tiêu Văn cân nhắc thiệt hơn, thấy cũng chẳng 
còn cách giải quyết nào có lợi, bèn bắt ép bọn tay sai phải nhận 
giải pháp của ta. 

Chỉ còn không đầy một tuần là đến ngày họp Quốc dân đại 
hội. Khi đó bọn phản động mới chịu thỏa thuận thành lập Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến. Chính phủ mới sẽ gồm mười bộ. 
Hai Bộ quan trọng là Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng sẽ trao cho 
những người trung lập. Mặt trận Việt Minh và Đảng Dân chủ sẽ 
giữ bốn Bộ. Việt Nam cách mệnh đồng minh hội và Việt Nam 
quốc dân đảng giữ bốn Bộ. Ngoài ra, bọn chúng cũng đồng ý 
với ta thành lập Ủy ban kháng chiến toàn quốc và Đoàn Cố vấn 
quốc gia. 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng được mời từ trong Trung ra để tham 
gia vào Chính phủ mới. 

Tôi đã được biết cụ Huỳnh từ hồi còn làm báo 77ố;g 2: 
ở Huế. Cụ là một nhà nho có tỉnh thần yêu nước cao, có khí 
tiết, nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng ở đường lối cách mạng của 
Đảng ta. Khi chúng ta cử người tới mời, lúc đầu, cụ tỏ ra ngắn 
ngại. Một phần, vì cụ thấy mình tuổi đã quá cao. Một phản, vì 
cụ chưa hiểu những người lãnh đạo mới “thuộc lớp trẻ này” ra 
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sao. Đến lúc nghe nói rõ Hô Chủ tịch chính là đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc, cụ mới quyết định ra Hà Nội. Cụ muốn biết nhà cách 
mạng Nguyễn Ái Quốc mà cụ đã nghe tiếng từ lâu là người như 
thế nào. 

Tới Hà Nội, gặp chúng tôi, cụ Huỳnh tỏ ý lo lắng về cái mà 
cụ gọi là tình hình “đảng tranh” hiện thời. Theo ý của cụ thì Việt 
Minh, Việt Nam cách mệnh đồng minh đều tranh đấu cho dân, 
các vị lãnh đạo đều là những người yêu nước đã bôn ba hải ngoại, 
giờ phải đặt quyên lợi quốc gia lên trên, phải đoàn kết lại, không 
nên xung đột vì chuyện đảng phái. 

Giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa Bác và cụ Huỳnh thật cảm 
động. Hai người đều bước vội tới, ôm lấy nhau; cả Bác và cụ 
Huỳnh bỗng dưng đều ứa nước mắt. Bác và cụ Huỳnh đã nhắc 
tới cụ Phó Bảng ngày xưa, bao phen lận đận ra Bắc vào Nam giữa 
những năm dài đen tối. Và ngay từ phút đầu cụ Huỳnh đã thấy 
ở nhà cách mạng lừng danh mà từ lâu mình khát khao được gặp, 
một người rất thân thiết. Sau buổi gặp Bác, cụ Huỳnh đã nói với 
một người bạn: “Dân ta có được Cụ Hỏ, quả là hỏng phúc”. Cụ 
đã đặt vào Người một sự tin cậy hoàn toàn. Mặc dầu cụ hơn tuổi 
Bác nhiều, nhưng mỗi khi nhắc tới Hồ Chủ tịch, cụ thường nói 
đó là vị “Cha già của dân tộc”. 

Cụ Huỳnh đã nhận giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến sắp thành lập. 
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hững chuyển biến sâu sắc của xã hội Việt Nam cùng với 

cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào ta ở Nam bộ, 
dần dân đã làm thay đổi những suy nghĩ của một số người thức 
thời trong hàng ngũ các tướng tá Pháp. Những người này cảm 
thấy bản tuyên bố của de Gaulle ngày 24 tháng Ba năm 1945 đã 
lạc hậu hàng chục năm so với tình hình tại đây. 

Theo tài liệu của Pháp, sau khi chiếm được một số tỉnh ở 
Nam bộ, cơ quan tham mưu Pháp tại Sài Gòn đã dự thảo một 
kế hoạch quân sự để trở lại miền Bắc. Kế hoạch đó về đại cương 
như sau: Dùng các đơn vị xe bọc thép của Massu, những đơn vị 
khinh quân của Valluy, với sự yểm hộ của pháo binh, đổ bộ vào 
Hải Phòng. Dùng lính nhảy dù chiếm một số địa điểm xung yếu 
tại Hà Nội, làm tê liệt chính quyên trung ương của ta, giải thoát 
năm ngàn binh lính Pháp bị cầm tù trong thành, nhanh chóng 
vũ trang lại cho chúng, giao cho chúng nhiệm vụ cùng với lính 
dù giữ Hà Nội đến khi các đơn vị xe bọc thép kéo lên; rồi từ đó, 
chiếm đóng tất cả các vị trí chiến lược... 


Nhưng bộ chỉ huy Pháp tỏ vẻ e ngại trước kế hoạch này. Nó 
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mang nhiều tính chất mạo hiểm. Số quân viễn chinh Pháp tại 
Nam bộ đã lên tới ba vạn rưởi người. Nhưng thực tiễn của cuộc 
chiến tranh đã chứng tỏ: dù các tướng lĩnh Pháp có một số quân 
đông gấp mấy lần, họ cũng không thể làm cho Nam bộ trở lại 
tình trạng những ngày trước khi Pháp bị lật đổ. 

Trong tình hình đó, nếu mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Việt 
Nam tức là phải đương đầu với sức mạnh của cả một dân tộc. 
Các tướng tá Pháp còn biết chắc chắn là sẽ gặp trên miền Bắc 
những lực lượng kháng chiến lớn mạnh gấp bội những lực lượng 
họ đã gặp ở miền Nam. Để khôi phục lại nền thống trị thực dân 
tại đây, Leclerc dự tính phải cần tới một đạo quân viễn chinh 
ba mươi tám vạn, gồm toàn người da trắng. Đó là một điều mà 
nước Pháp kiệt quệ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai không thể 
nào có được. Và dù cho có một đội quân lớn như vậy, thì Leclerc 
cũng vẫn nhận thấy việc xây dựng lại cơ đỗ này sẽ đòi hỏi nhiều 
thời gian và còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại lớn. 

Mặt khác, tại miền Bắc, hiện còn có mười tám vạn quân 
Tưởng đang làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Đưa quân ra 
Bắc, Pháp rất có thể đụng đầu với quân Tưởng. Như vậy sẽ hết 
sức nguy hiểm. 

Những tướng tá ít nhiều thức thời của Pháp đã nhận thấy giải 
pháp thích hợp với tình hình Đông Dương, phải là một giải pháp 
chính trị: Thương lượng với Trùng Khánh để Tưởng rút quân đi, 
cho quân Pháp vào thay thế; điều đình với Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa để tránh một cuộc chiến tranh lâu dài, khó 
tìm ra lối thoát. 

Chính phủ Pháp cũng đã sớm tìm cách thương lượng với 
Trùng Khánh. Làm việc này tuy gian khổ nhưng không phải chỉ 
toàn là khó khăn. 
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Trước kia, Trung Hoa vốn cũng là một nạn nhân của đế quốc 
Pháp. Ngày nay, Trung Hoa về danh nghĩa đã trở thành một 
trong năm nước mạnh trên thế giới. Nhưng trên thực tế, chính 
quyền Tưởng Giới Thạch vẫn phụ thuộc vào Mỹ về nhiều mặt. 
Pháp với Mỹ không ưa nhau. Nhưng cả Mỹ, Anh, Pháp đang có 
chung một mối lo: Đó là sự phát triển hùng mạnh của Liên Xô 
sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nguyên nhân của mối “hiểm 
họa” này, nhiều nhà chiến lược phương Tây đã chua chát cho là 
do quân Đông minh đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong đại 
chiến lần thứ hai. Mỹ đang ra sức tập hợp lực lượng các nước tư 
bản ở châu Âu để đối phó với cái gọi là “nguy cơ Nga”. Như vậy, 
Mỹ không thể quá thờ ơ với những quyền lợi của Pháp. 

Cuối tháng Tám năm 1945, de Gaulle qua Mỹ đã gợi ý 
Truman giúp đỡ Pháp trong vấn đẻ Đông Dương. 

Mặt khác, nội tình Trung Hoa cũng đang làm Tưởng bối rối. 
Sau khi phát xít Nhật đầu hàng, trước phong trào cách mạng 
đang dâng lên mạnh mẽ, bọn quân phiệt Quốc dân đảng buộc 
phải ký với Đảng Cộng sản Trung Quốc bản “Hiệp định mồng 
10 tháng Mười”. Đôi bên thỏa thuận: Tránh nội chiến, lấy thống 
nhất, đoàn kết, dân chủ, hòa bình làm cơ sở, mở Hội nghị chính 
trị hiệp thương. Hiệp định ký chưa ráo mực, Tưởng Giới Thạch 
đã tung một triệu tám mươi vạn quân ào ạt tiến đánh các khu căn 
cứ của cách mạng. Bằng hành động phản bội bất ngờ này, chúng 
hy vọng nhanh chóng đè bẹp lực lượng Hồng quân. Nhưng, 
chúng đã vấp phải sự phản công quyết liệt ở khắp các mặt trận. 
Chiến sự diễn ra trên mười một tỉnh. Trong vòng một tháng, 
mười một vạn quân Tưởng đã bị tiêu diệt. Ngọn lửa cách mạng 
bùng cháy trên khắp lục địa Trung Hoa. Tưởng lại buộc phải tìm 
kế hoãn binh để tiếp tục chuẩn bị lực lượng, bằng cách ký hiệp 
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định đình chiến mông 10 tháng Giêng năm 1946 và bắt đầu Hội 
nghị chính trị hiệp thương. 

Tưởng Giới Thạch đang gặp nhiều khó khăn. Có thể trong 
tình hình này, hắn sẽ phải rút một phần lớn số quân ở miền Bắc 
Đông Dương vẻ, để lo củng cố hậu phương. 

Vào đầu tháng Giêng năm 1946, Leclerc đã cử người thương 
lượng đến Trùng Khánh. Đó là tướng Salan, người được chỉ định 
thay thế Alessandri, chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc Đông 
Dương. Salan đã đạt được kết quả đầu tiên, xin Trùng Khánh 
cho số quân Pháp bị cầm giữ tại Trung Hoa trở về Lai Châu. 

Vào khoảng trung tuần tháng Giêng, nhân một phiên họp của 
Liên hợp quốc, chính phủ Pháp đã phái Moutet đến gặp đại diện 
của Tưởng Giới Thạch để đưa ra các điều khoản thương lượng 
cụ thể. Tưởng Giới Thạch nhận được báo cáo, tỏ vẻ ưng thuận. 
Paris lập tức cử viên đại sứ mới, Merier, tới Trùng Khánh. Merier 
nhận chỉ thị của chính phủ Pháp cố gắng đạt thỏa thuận trong 
thời hạn ngắn nhất. Nhưng Trùng Khánh lại muốn kéo dài cuộc 
điều đình, làm cao để kiếm thêm lời. 

Điều đình với Tưởng, thì tất cả bọn thực dân Pháp đều nhất 
trí tán thành. Nhưng điều đình với ta, thì nhiều tên thực dân 
ra mặt phản đối. De Gaulle vẫn muốn duy trì đế quốc Pháp 
trong tình trạng gần như cũ. Ông ta không thể nghe lọt tai lời 
khuyên nhủ của những người có khuynh hướng gọi là “tự do”. 
DArgenlieu, cao ủy, là một tên tướng thực dân rất thủ cựu, 
trung thành với chủ trương, chính sách của de Gaulle, muốn giữ 
nguyên mọi đặc quyên đặc lợi của nước Pháp. Những tên thực 
dân Pháp có quyền lợi ở Đông Dương, đặc biệt là bọn quan cai 
trị cũ, đều tức tối khi nghe nói đến chuyện điều đình với nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đối với chúng, chỉ có một vấn đẻ 
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đặt ra là phải phục hỏi chủ nghĩa thực dân cũ trước ngày mông 
9 tháng Ba năm 1945. Chúng coi việc điều đình với ta là một sự 
đầu hàng nhục nhã. 

Ngày 20 tháng Giêng năm 1946, tình hình chính trị ở nước 
Pháp có sự thay đổi. De Gaulle từ chức. Félix Gouin, một đảng 
viên đảng Xã hội, lên thay. Kế hoạch của Leclerc về một cuộc 
thương lượng với Chính phủ Việt Nam được Paris coi là thích 
hợp. DArgenlieu thấy cần trở về Pháp để bảo vệ chủ trương của 
mình. Ngày 13 tháng Hai, y rời Sài Gòn. Trong khi tạm thời 
thay thế d'Argenlieu, Leclerc đã chỉ thị cho phái đoàn Pháp ở 
Trùng Khánh cố gắng thỏa thuận sớm với Tưởng, mặt khác, thúc 
Sainteny xúc tiến cuộc điều đình với Chính phủ ta. 

Lập trường thương lượng của chính phủ Pháp do phái bộ 
Pháp tại Hà Nội trình bày với ta lần này, đã có phần nào khác 
trước. Tuy nhiên, Pháp vẫn chưa chịu nhận những yêu cầu cơ 
bản của ta là: Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Thái độ trước sau 
như một, ôn tổn nhưng rất kiên quyết của Bác, đã làm cho những 
nhà thương lượng Pháp phải suy nghi. 

Tại Trùng Khánh, cuộc mặc cả giữa chính phủ Pháp với bọn 
Tưởng Giới Thạch cuối cùng đã ngã giá. 

Pháp đồng ý trả lại cho Tưởng các tô giới ở Thượng Hải, 
Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Đông, trả lại đất mướn Quảng 
Châu Loan, bán lại đường sắt ở Vân Nam. Không đếm xỉa gì đến 
chủ quyên của ta, chúng nhận với bọn Tưởng là Hải Phòng sẽ trở 
thành một cảng tự do, hàng hóa của Tưởng chuyển vận qua miễn 
Bắc sẽ được miễn thuế. Để đổi lấy những quyên lợi đó, Tưởng 
Giới Thạch đồng ý cho quân Pháp thay thế quân đội Tưởng tại 
miền Bắc Đông Dương, trong khoảng thời gian từ mồng 1 đến 
15 tháng Ba, chậm lắm là 31 tháng Ba năm 1946. 
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Đó là nội dung bản hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ngày 28 
tháng Hai năm 1946. Hiệp ước ký xong, Salan vội vã quay về Hà 
Nội, chuẩn bị cho quân Pháp trở lại miền Bắc. Jean Crépin ở lại 
Trùng Khánh, tiếp tục bàn với phía Tưởng vẻ các thể thức tiến 
hành việc thay quân. 

Ngày 1 tháng Ba, Leclerc nhận được tin từ Trùng Khánh báo 
về là mọi việc đều đã được thỏa thuận. 

Hạm đội Pháp đã đợi trên bến nhiều ngày. 

Cũng theo những tài liệu của Pháp mà sau này ta được biết, 
Leclerc lập tức đặt bọn lính dù trong tình trạng báo động và ra 
lệnh cho đoàn tàu nhổ neo rời bến. 
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áu tháng trước, Trùng Khánh đưa quân ào ạt vào miền Bắc. 

Sức mạnh chính trị, tỉnh thần của nhân dân ta cùng với 
đường lối, sách lược của Đảng và của Hồ Chủ tịch đã làm thất 
bại bước đầu âm mưu xâm lược của kẻ thù. Chúng vẫn là một 
nguy cơ. Nhưng, chính quyền cách mạng đã không ngừng được 
củng cố. Hòa hoãn được với Tưởng, về một mặt nào, ta đã biến 
quân đội của chúng thành một bức rào để tạm thời ngăn quân 
Pháp trở lại miền Bắc. 

Trong khi chuẩn bị đề phòng Pháp mở rộng chiến tranh, Bác 
và Trung ương đã chủ trương huy động sức mạnh cả nước để 
cùng với đồng bảo miền Nam vượt qua những giờ phút khó khăn 
đầu tiên của cuộc kháng chiến. Nhân dân ta đã triệt để làm theo 
điều Đảng đã chỉ rõ trong Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào: “Chỉ 
có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi”. Giành cho 
được những thắng lợi quan trọng trên mặt trận, đó là cách tích 
cực nhất để bảo vệ chính quyền cách mạng. 

Cùng một thời gian, kẻ địch mở một loạt những cuộc tấn 
công trên các mặt trận khác nhau. Về quân sự, chúng tăng cường 
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những hoạt động “bình định” ở Nam bộ, lấn chiếm thêm các tỉnh 
ở Nam trung Bộ để giành lợi thế, đồng thời chuẩn bị kế hoạch 
trở lại miền Bắc. Về ngoại giao, chúng cố mặc cả với Tưởng, âm 
mưu đặt nhân dân ta trước một việc đã rồi. Trong khi nói chuyện 
với ta, chúng luôn luôn tung ra những tin tức vẻ hiệp ước Hoa - 
Pháp, hòng lung lạc tinh thần nhân dân ta. Bọn phản động Việt 
Nam quốc dân đảng với những ý đỏ đen tối riêng của chúng, đã 
phối hợp với hoạt động chiến tranh tâm lý của Pháp một cách 
khá chặt chẽ. 

Tình hình bắt đâu đổi khác. 

Trước kia, ta tìm mọi cách lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp và 
Tưởng để tập trung mũi nhọn chĩa vào Pháp. Nay, hai kẻ thù đã 
tạm dàn xếp. Chúng đã bắt tay với nhau trong một âm mưu mới 
chống lại ta. 

Cách mạng đang đứng trước một tình thế khó khăn và cấp 
bách. 

Ngay sau khi hiệp ước Hoa - Pháp được công bố, Thường 
vụ đã nhận định, đây không phải là chuyện mua bán riêng giữa 
Tưởng và Pháp. Đây chính là sự nhân nhượng giữa Mỹ, Anh, 
Tưởng với Pháp về vấn để Đông Dương. Chúng tạm dẹp mâu 
thuẫn bộ phận để cứu vấn quyền lợi chung, đang bị những cao 
trào cách mạng mới đe dọa. 

Tưởng sẽ ép nhân dân ta phải nhận những điều khoản chúng 
đã ký kết với Pháp. Trước khi rút quân đi, chúng sẽ cố thay đổi 
thành phân trong Chính phủ ta, đưa bọn phản động tay sai của 
chúng vào. Mặt khác, nhóm tướng lĩnh của Tưởng tại đây, sẽ tìm 
cách ngăn cản cuộc đàm phán giữa ta với Pháp, để dây dưa ở lại 
miễn Bắc, tranh thủ vơ vét. 


Rất nguy hiểm lúc này là bọn Việt Nam quốc dân đảng và 
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Việt Nam cách mệnh đồng minh hội. Chúng làm ra bộ những 
người cách mạng hăng hái nhất. Chúng cố tìm cách khích động 
quản chúng bằng những khẩu hiệu: “Không điều đình với ai 
hết”, “Thắng hay là chết”... Chúng muốn phá cuộc đàm phán 
giữa ta và Pháp. Âm mưu của chúng là cố đẩy ta chống lại hiệp 
ước Hoa - Pháp. Đó chính là cái cớ cho cả Tưởng và Pháp câu kết 
với nhau để diệt cách mạng. Chúng sẽ vu cho ta là chống Đồng 
minh, chống hòa bình. Trong lúc ta ngăn quân Pháp tiến vào 
miền Bắc, bọn phản động sẽ nhanh chóng lập một chính phủ bù 
nhìn chống ta, và tùy cơ thay thầy đổi chủ. Quân Tưởng cũng sẽ 
nhân đó, nán ở lại Đông Dương" 

Tình hình đổi thay mau lẹ. 

Nhưng, Đảng ta và Hồ chủ tịch với cái nhìn xa, rộng đã thấy 
trước sự biến chuyển này. Từ hạ tuân tháng Mười một năm 
1945, trong bản chỉ thị X4 chiến kiến quốc, Trung ương đã 
nhận định là bọn đế quốc sẽ nhân nhượng với nhau, cho Pháp trở 
lại. Và sớm hơn nữa, điều này đã được nêu ra từ Hội nghị toàn 
quốc của Đảng họp tại Tân Trào, trước ngày Cách mạng tháng 
Tám thành công. 

Đối với Bác và Trung ương, đây chỉ là một tình hình diễn 
ra đúng như ta đã dự kiến. Trong thời gian ngắn ngủn vừa qua, 
Đảng ta đã tích cực chuẩn bị để đối phó với tình thế đó. Dù 
muốn hay không, đế quốc Pháp cũng phải nhìn thấy một thực 
tế mới: Cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đứng dậy trong cuộc 
chiến đấu một mất một còn chống lại kẻ thù xâm lược. Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có một chính phủ có đây đủ 
sức mạnh để động viên, tổ chức toàn dân kháng chiến, có đây đủ 


1. Xem chỉ thị “7?z# Đàn? 0à chủ trương” của Thường vụ Trung ương Đảng, ngày 3-3-1946. 
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thẩm quyền, uy tín và khả năng quyết định mọi vấn đẻ thuộc vẻ 
chủ quyền, tương lai, vận mệnh của dân tộc mình. 

Và thực dân Pháp đã không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự 
thật đó, ngay cả khi cuộc dàn xếp của chúng với Tưởng đã xong. 
Một dấu hiệu rõ rệt là phái bộ Pháp ở Hà Nội đã phải nhiều lần 
xin gặp chính quyền ta. 

Vấn đề lúc này là Z2 hay 0z với Pháp. 

Câu trả lời đã được Bác và Thường vụ nêu ra “Có thể nói phứt 
ngay rằng: nếu Pháp giữ chủ trương Đông Dương tự trị theo bản 
tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 năm 1945, thì nhất định đánh và rất 
có thể đánh dẻo dai theo lối du kích; nhưng nếu Pháp công nhận 
Đông Dương tự chủ thì có thể hòa, để phá tan âm mưu của bọn 
Tưởng, bọn phản động Việt Nam và bọn phát xít Pháp còn lại, 
chúng định hãm ta vào tình thế cô độc, buộc ta phải đánh với 
nhiều kẻ thù một lúc...”. 

Lập trường của ta trong cuộc đàm phán là giành cho được 
Độc ip, đồng thời có thể /2ø zz với Pháp. Pháp phải thừa 
nhận quyền dân tộc tự quyết của ta và sự thống nhất quốc gia 
của ta. Ta có thể đồng ý cho Pháp tạm thời đưa một số quân vào 
miền Bắc để làm nhiệm vụ tiếp phòng, thay quân đội Tưởng rút 
đi. Nhưng quân Pháp chỉ được phép ở lại trong một thời hạn 
nhất định. 

Hòa với Pháp, ta sẽ “giành được giây phút nghỉ ngơi để sửa 
soạn cuộc chiến đấu mới, phối hợp với cuộc chiến đấu của nhân 
dân Pháp, tiến tới giành được độc lập hoàn toàn”. 

Một điều quan trọng được Thường vụ nhấn mạnh: “Đ/ẩ/ cố 
zZ là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những “¿2Ø 
ngừng một phút công Uiệc sửa soạn, sẵn sàng Ebáng chiến bất cứ húc 
nào uà ở đâu, mmà còn Đết sức xúc tiến Uiệc sửa soạø ấy, và nhất định 
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không để cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tinh thần quyết 
chiến của dân tộc ta”'. 

Từ những tư tưởng chỉ đạo đó của Trung ương, trong suốt 
quá trình đàm phán, quân và dân miền Nam đã không ngừng 
đẩy mạnh cuộc kháng chiến trên các mặt trận. Đồng bào cả nước 
đã ráo riết chuẩn bị về cả tinh thần và tổ chức để đi vào một cuộc 
kháng chiến lâu dài, kể cả trong trường hợp xấu nhất, hai kẻ thù 
Pháp, Tưởng câu kết với nhau hòng tiêu diệt cách mạng. 


1. Chỉ thị “Tình hình và chủ trương” của Thường vụ Trung ương Đảng, ngày 3-3-1946. 
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uốc dân đại hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa được triệu tập vào ngày mông 2 tháng Ba. Đại hội họp 
sớm hơn một ngày so với thời gian đã định từ trước. 

Tình hình rất khẩn trương. Ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị 
một địa điểm họp thứ hai tại Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Cuối 
cùng, Thường vụ quyết định đại hội cứ họp ở Hà Nội. Bác đã 
nói với các đồng chí trong Ban tổ chức phải làm cho tốt và gọn, 
hoàn thành được chương trình đẻ ra và kết thúc trong một buổi. 

Đêm trước, Bác thức khuya, hút thuốc lá nhiều. Sáng nay, 
ngôi trong xe, Bác vẫn hút thuốc. Nét mặt Bác lặng lẽ, bình 
thản. Riêng đôi mắt Bác, rất sáng, nói lên Người đang suy nghĩ. 
Từ ngày Bác về Hà Nội, đồng bào đã bàn nhiều vẻ đôi con mắt 
của Bác. Đôi con mắt mà người ta đã nhìn thấy có hai chấm sáng 
qua các tấm ảnh. Bác đang đem cả nghị lực, cả thiên tài để cống 
hiến cho đất nước một quyết định trước một bước ngoặt lịch sử. 
Ngày nào, khi còn ở trong nhà ngục, Bác đã làm những câu thơ: 

Phải nhìn cbo rộng, su) cbo kỹ, 
Kiên quyế, không ngừng thế tấn công; 
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Lạc nuớc, bai xe đành bỏ phí, 
Gặp thời, một tốt cũng thành công'. 


Con thuyền Tổ quốc đang lao tới một ngọn thác cực kỳ nguy 
hiểm. Người cầm lái không được phép sai lầm dù chỉ là tơ tóc. 

Nhà hát lớn rực rỡ cờ nước. Lá cờ xuất hiện từ cuộc khởi 
nghĩa Nam kỳ, thấm máu bao chiến sĩ cách mạng, đã trở thành 
thiêng liêng, tượng trưng cho tỉnh thần đấu tranh quật cường của 
cả dân tộc. Mấy ngày vừa qua, trong những cuộc hiệp thương, 
bọn phản động vẫn lớn tiếng đòi phải thay đổi quốc kỳ và quốc 
ca. Ta đã cự tuyệt yêu sách của chúng. 

Quốc dân đại hội đã cử hai người thay mặt, một đại biểu 
cao tuổi nhất, cụ Ngô Tử Hạ và một đại biểu ít tuổi nhất, anh 
Nguyễn Đình Thi, đứng chờ đón Bác trước cửa Nhà hát lớn. 

Những người của Việt Nam cách mệnh đồng minh hội, Việt 
Nam quốc dân đảng còn ở cả buồng chờ. Một đám người quần 
áo sang trọng, đứng ngồi lố nhố, ngơ ngác như những con dê 
lạc bầy. Họ phải chờ sự ưng thuận của đại hội mới được phép 
vào phòng họp. Đấy chính là những kẻ đến tận ngày hôm qua 
vẫn tiếp tục gây rối loạn khắp nơi. Họ cố vơ vét đưa đến đủ số 
người, lấp hết bảy mươi ghế ta đã định để nghị với Quốc hội 
dành cho họ. 

Bác mỉm cười, gật đầu chào, rồi dẫn đầu Chính phủ liên hiệp 
lâm thời bước vào hội trường. Nguyễn Hải Thần cáo ốm không 
đến họp. Không hiểu có phải vì y ngại nổ ra những cuộc tranh 
cãi tại đại hội, buộc y phải dùng đến tiếng mẹ đẻ. 

Khóa họp Quốc hội lịch sử này vắng mặt các đại biểu của 
Nam bộ đang chiến đấu chưa ra kịp. 


1. Học đánh cờ- Nhật ký trong tù. 
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Gần ba trăm đại biểu cùng với nhiều khách và các nhà báo 
trong nước, ngoài nước, đứng dậy hoan hô không ngót. Trăm 
cặp mắt đều đổ dồn về phía ông cụ trán cao, mặc bộ đỏ ka ki. 
Nhiều đại biểu chưa được gặp Bác bao giò, nhưng đã nhận ngay 
ra Người. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chỉ dứt khi ban âm nhạc 
Vệ quốc đoàn mặc đỏng phục trắng, bắt đầu cử quốc ca. 

Bác bước đến trước máy phóng thanh. Người đứng im lặng 
một lát, đưa cặp mắt trìu mến nhìn các đại biểu thay mặt cho các 
tầng lớp nhân dân miễn xuôi, miền ngược vẻ họp đại hội. Bằng 
một giọng xúc động, Người nói: 

- Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu trong lịch sử của 
nước Việt Nam ta. Nó là kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 
mông 6 tháng Giêng năm 1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là 
kết quả của sự hy sinh tranh đấu của tổ tiên ta. Nó là kết quả của 
sự đoàn kết toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất 
cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết 
chặt chế thành một khối, không sợ hy sinh, nguy hiểm tranh lấy 
nên độc lập cho Tổ quốc... 

Bác chuyển lời đề nghị của Chính phủ với đại hội xin mở rộng 
số đại biểu thêm bảy mươi người nữa, số phế này dành cho Việt 
Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội. Lời 
đề nghị này được đại hội chấp nhận. 

Đại biểu của Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách 
mệnh đồng minh hội lục tục kéo vào. Họ ngôi ở những ghế còn 
trống. Trong khi chuẩn bị đại hội, có ý kiến đề nghị chia chỗ 
ngồi thành hai bên tả, hữu, và để nhóm bảy mươi người này ngồi 
sang bên hữu, Bác đã nói là không cần thiết. 

Chờ những người mới vào ngôi yên chỗ, Bác nói tiếp: 


- Trước hết tôi xin thay mặt Chính phủ lâm thời cảm ơn 
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Quốc hội đã chuẩn y lời thỉnh cầu của Chính phủ. Hai là tôi 
xin thay mặt Chính phủ hoan nghênh tất cả các đại biểu các 
nơi. Trong cuộc toàn quốc đại biểu đại hội này, các đảng phái 
đều có đại biểu, mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều, đồng 
thời phụ nữ và đồng bào dân tộc ít người cũng đều có đại biểu. 
Vì thế cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại 
diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc 
dân Việt Nam. 

Hô Chủ tịch báo cáo lại với Quốc hội những công việc Chính 
phủ đã làm. Người nói: 

- Vừa giành được chính quyền, vừa lập nên Chính phủ thì 
chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, miền Nam bị nạn xâm lăng, 
miền Bắc bị nạn đói khổ. Song nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của toàn 
thể đồng bào và lòng kiên quyết phấn đấu của Chính phủ, chúng 
ta đã làm được đôi việc: 

Việc thứ nhất là ra sức kháng chiến. 

Việc thứ hai là giảm bót sự đói kém bằng cách thực hành tăng 
gia sản xuất. 

Việc thứ ba là Chính phủ đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử. 

Việc thứ tư là do kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ấy mà có 
Quốc hội hôm nay... 

Những việc làm to lớn của Chính phủ suốt trong sáu tháng 
trời đầy biến động vừa qua, đã được Bác nói gọn trong mấy câu. 
Người chuyển sang nói về nhiệm vụ quan trọng trước mắt: 

- Việc hệ trọng nhất bây giờ là kháng chiến. Từ tháng Chín 
năm ngoái xảy nạn xâm lăng miền Nam, một mặt Chính phủ đã 
hô hào quốc dân sẵn sàng chuẩn bị cuộc trường kỳ kháng chiến, 
và một mặt đã điều động bộ đội để tăng viện cho những nơi bị 
xâm lăng. Từ giờ về sau, Quốc hội và Chính phủ còn có những 
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gánh nặng nẻ, phải bước qua nhiều sự khó khăn, nhưng tôi chắc 
rằng quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào sức đoàn kết mà làm việc, và 
như thế thì dù có khó khăn đến đâu, kháng chiến sẽ thắng lợi và 
kiến quốc sẽ thành công. Bây giờ Chính phủ lâm thời xin giao lại 
quyền cho Quốc hội để tổ chức một Chính phủ mới: Một Chính 
phủ kháng chiến kiến quốc. 

Hô Chủ tịch kết thúc bản báo cáo cô đọng và hết sức giản dị 
của Người giữa những tràng pháo tay nổ ran. 

Từ ngày Bác về Hà Nội, chưa bao giờ có một cuộc gặp mặt 
đông đảo các đại biểu trong nước - kể cả những người thuộc các 
đảng phái phản động - và nhiều khách khứa nước ngoài như lần 
này. Ngay ở cuộc gặp mặt này, Người vẫn giữ nguyên những lời 
nói, những cử chỉ quen thuộc thường ngày. Phong thái đó mà 
chỉ riêng Người mới có, đã tạo cho đại hội một không khí đặc 
biệt, không khí đoàn kết, đầm ấm, thân mật như ở gia đình. Đó 
là điều rất khó có trong một cuộc họp đông đảo lần đầu của các 
đại biểu cả nước, lại rất phức tạp vì sự có mặt của bọn phản động. 
Không khí đó cũng là không khí của những phiên họp Quốc hội 
về sau và trong tất cả những cuộc họp mỗi làn Bác xuất hiện. 

Đại hội chấp nhận lời xin từ chức của Chính phủ liên hiệp 
lâm thời và nhất trí cử Hỏ Chủ tịch làm Chủ tịch Chính phủ liên 
hiệp kháng chiến, Nguyễn Hải Thần làm Phó chủ tịch. 

Quốc hội nhiệt liệt tán thành khi cụ Chủ tịch tạm thời của 
Quốc hội để nghị mời Hô Chủ tịch thành lập Chính phủ mới. 
Hồ Chủ tịch đi qua phòng Hội đồng giữa những tiếng hoan hô. 

Đại hội tạm nghỉ một lát, rồi họp trở lại. Hồ Chủ tịch ra mắt 
cùng với các vị trong Chính phủ mới. Người nhanh nhẹn đi đến 
bên máy phóng thanh. Người nói: 

- Bây giờ tôi xin báo cáo về việc lập Chính phủ liên hiệp kháng 
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chiến. Chắc Quốc hội cũng biết rằng Chính phủ này ra mắt gồm 
có đại biểu các đảng phái và anh em không đảng phái trước đây 
đã thương lượng và thỏa thuận với nhau, vì vậy, sự tổ chức mới 
được nhanh chóng như thế... 

Bác giới thiệu danh sách của Chính phủ. Bộ Nội vụ và Bộ 
Quốc phòng được trao cho những người trung lập. Hai Bộ dành 
cho Nam bộ, vì các đại biểu của Nam bộ chưa ra kịp, nên tạm 
trao cho các đảng phái. Mặt trận Việt Minh và Đảng Dân chủ 
giữ bốn Bộ: Tài chính, Giáo dục, Tư pháp, Giao thông. Việt 
Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội giữ 
bốn Bộ: Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội, Canh nông. 

Bác nói tiếp: 

- Phó chủ tịch do Quốc hội cử ra là cụ Nguyễn Hải Thân. 
Còn Chủ tịch là tôi đây. 

Tiếng hoan hô lại nổi lên. 

Danh sách Chính phủ được Quốc hội thông qua. 

Bác giới thiệu tiếp với Quốc hội việc lập Ủy ban kháng chiến 
toàn quốc chịu trách nhiệm điều khiển quân và dân đánh giặc 
cứu nước, và thành lập Đoàn Cố vấn quốc gia do Vĩnh Thụy 
đứng đầu. 

Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Ủy ban kháng chiến và 
Đoàn Cố vấn lần lượt đứng ra tuyên bố nhậm chức. 

Đại hội chuyển sang thảo luận về quyển hạn của Ủy ban 
thường trực Quốc hội. Cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra giữa những 
ý kiến khác nhau của các đại biểu. Giải quyết được các vấn đề này 
là một khó khăn trong khi còn chưa có Hiến pháp. 

Bác ngồi nghe chăm chú. Thỉnh thoảng Bác giơ tay xin phát 
biểu. Đôi lúc, một đại biểu có ý kiến khác. Bác lắng nghe, và khi 
cần, Người từ tốn nói rõ thêm. Bao giờ cũng vậy, trong công việc, 
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Bác luôn luôn tạo một không khí thoải mái, khuyến khích mọi 
người mạnh dạn nói lên ý kiến của mình. 

Hạm đội Pháp đang rong ruổi trên biển Đông với những 
nòng đại bác hướng về miễn Bắc. 

Nhiều đại biểu chưa hiểu được giá trị của từng phút, từng giây 
trong lúc này. Bác đã nhiều lần nhắc nhở cho người điều khiển 
những vấn đề nên rút ra để sớm đi đến biểu quyết. 

Một giờ trưa, đại hội đã có thể kết thúc. Trong vòng bốn tiếng 
đồng hỏ, đại hội đã thông qua việc lập Chính phủ mới, lập Ủy 
ban kháng chiến, lập Đoàn Cố vấn của Chính phủ, quyết định 
quyền hạn của Ủy ban thường trực Quốc hội, và thành lập Ủy 
ban dự thảo Hiến pháp. 

Các đại biểu cần trở về địa phương ngay để tiếp tục công việc 
chuẩn bị kháng chiến. Giờ phút chia tay đã tới. Bác trở lại máy 
phóng thanh, kết thúc đại hội bằng mấy lời vắn tắt: 

- Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho tất cả anh em 
chúng ta đem một không khí đoàn kết, một không khí kháng 
chiến, một không khí kiên quyết, một không khí nhất định 
thành công về các địa phương mà công tác. Trước khi bế mạc, tôi 
xin thay mặt Chính phủ cảm ơn các đại biểu. Đồng thời, chúng 
ta cùng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp lần này là Quốc hội 
kháng chiến mà Chính phủ cử ra là Chính phủ kháng chiến. Tôi 
mong rằng Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, mà 
Chính phủ sẽ là Chính phủ thắng lợi. 

Vào những giờ phút khó khăn, Bác muốn truyền cho tất cả 
mọi người một tỉnh thần đoàn kết, kiên quyết chiến đấu. Bác còn 
muốn truyền tới mọi người niềm lạc quan, niềm tin tưởng vào 
thắng lợi, vào tương lai. 
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Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời sau Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. 


hững ngày đầu tháng Ba, cuộc đàm phán giữa ta với Pháp 
vân chưa đi tới thỏa thuận. 

Bọn thực dân Pháp vẫn ngoan cố, không chịu nhận những 
yêu cầu cơ bản của ta. Những tên thực dân mù quáng còn cho 
rằng, với những hoạt động quân sự mấy tháng vừa qua, chúng 
đã chiếm lại được phản lớn Nam bộ. Mặt khác, chúng còn tin, 
với hiệp ước Hoa - Pháp, chúng đã có cơ sở pháp lý và điều kiện 
thuận lợi để trở lại miền Bắc. 

Tướng Leclerc và những người thương lượng Pháp ở Hà Nội 
có thể hiểu biết tình hình thực tế ít nhiều, thấy hiểm họa của một 
cuộc chiến tranh kéo dài, nếu cuộc điều đình thất bại. Nhưng họ 
vẫn đàm phán theo những chỉ thị của chính phủ Pháp ở Paris; 
tại đó, những xu hướng ngoan cố của chủ nghĩa thực dân cũ vẫn 
chiếm ưu thế. 

Về phía ta, nếu cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra vào lúc 
này, thì ta sẽ gặp khó khăn lớn, cùng một lúc phải đương đầu với 
nhiều kẻ thù. Nhưng ta không thể nhân nhượng trên những vấn 
đề có tính nguyên tắc. Nay mai, nếu chưa đi đến một hiệp nghị, 
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mà quân Pháp đổ bộ vào cảng Hải Phòng, thì dù chúng đã được 
phép của quân Tưởng, bộ đội và nhân dân ta nhất định sẽ kiên 
quyết kháng chiến. Tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. 

Sau khi hiệp ước Hoa - Pháp được chính thức công bố, các 
báo tại Hà Nội tới xin gặp Hồ Chủ tịch, đề nghị Người cho biết 
ý kiến. Hồ Chủ tịch trả lời: “Hiệp ước này có thể chia làm hai 
phản. Một phản là Pháp chịu trả lại các đặc quyền ở Trung Hoa. 
Một phản khác liên quan đến nước ta. Với phần trên, không 
những dân chúng Trung Hoa bằng lòng mà dân Việt Nam chúng 
ta cũng hoan nghênh. Còn phần dưới thì hiện giờ chưa phải là 
lúc phê bình”. Rồi Bác nói: “Dù sao mặc lòng, hâu hết người 
Trung Quốc từ nhỏ tới lớn, từ trước tới nay, đều biểu đồng tình 
với phong trào quốc gia của ta”. 

Khi các báo hỏi về tình hình kháng chiến, Hô Chủ tịch nói 
văn tắt: “Điều mà chúng ta chú trọng đến nhất là chuẩn bị, bình 
tính, giữ vững tỉnh thần”. 

Các báo đều công khai tỏ thái độ với hiệp ước Hoa - Pháp 
bằng một loạt bài phản đối. 

Báo quốc viết: “không ai có thể mặc cả nền độc lập của 
Việt Nam”. Về những quyền lợi kinh tế mà Pháp hứa sẽ dành 
cho Tưởng tại miền Bắc Việt Nam, một bài báo viết: “Chỉ có 
Chính phủ Việt Nam mới đủ tư cách để định đoạt những quyền 
lợi này”. Chúng ta đã công khai nói rõ cho kẻ thù biết: “Từ chỗ 
hiệp ước đó ký đến chỗ hiệp ước đó thi hành, còn có dân tộc Việt 
Nam đang chiến đấu...”. 

Toàn thể các lực lượng vũ trang, đặc biệt là ở những nơi quân 
Tưởng đóng hoặc quân Pháp có thể tiến vào, được lệnh sẵn sàng 
chiến đấu và hết sức cảnh giác. Các cơ quan trọng yếu đều đã 
chuẩn bị chu đáo. 
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Tại Hà Nội, một số đông người già và trẻ em đã rời khỏi Thủ 
đô. Những chiến sĩ tự vệ thành đã đục lỗ đặt mìn ở các thân cây 
và chuẩn bị đánh gấy những cột đèn, lật đổ những toa xe điện khi 
có lệnh. Việc điều tra các vị trí đóng quân trọng yếu của Tưởng 
tại Hà Nội cũng đã tiến hành. Những đội tự vệ chiến đấu đều có 
kế hoạch tác chiến. 

Trong khi đó, tại Trùng Khánh, một chuyện lủng củng đã xảy 
ra giữa Pháp và Tưởng. 

Tối mồng 1 tháng Ba, viên đại tá Jean Crépin tới bộ tổng 
tham mưu quân đội Quốc dân đảng để ký kết những thể thức vẻ 
việc thay quân. Bọn cầm đầu bộ tổng tham mưu Quốc dân đảng 
đã lánh mặt. Một viên phụ tá báo cho phái đoàn Pháp biết: Quân 
đội Tưởng chỉ có thể chấp nhận việc thay quân nếu có lệnh của 
tướng MacArthur' 

Những người thương lượng Pháp ở Trùng Khánh đã ký được 
bản hiệp ước Hoa - Pháp với sự thỏa thuận của Tưởng Giới 
Thạch và bộ ngoại giao của Tưởng. Nhưng việc thay quân lại 
do bộ tổng tham mưu của Tưởng thi hành. Hà Ứng Khâm và 
bọn tướng lĩnh tại đây có quyền lực riêng của chúng. Chúng 
thấy chả dại gì mà cho quân đội chúng vội vã rời khỏi miền Bắc 
Đông Dương. Lư Hán khi ấy vừa được gọi về họp, đang có mặt 
tại Trùng Khánh. Có người nói chúng muốn nấn ná ở lại qua vụ 
thu hoạch thuốc phiện. 

Hạm đội Pháp đang trên đường ra Bắc. Ngày mỏng 2, Jean 
Crépin vội cử người vẻ, báo cáo tình hình mới cho Salan biết. 
Salan lập tức đến thương lượng với bọn Tưởng ở Hà Nội. 

Chu Phúc Thành thay Lư Hán vắng mặt, nói hắn chưa hẻ 
nhận được lệnh để quân Pháp vào thay thế tại miền Bắc, nếu quân 


1. Douglas MacArthur (1880-1964) tướng Hoa Kỳ, thời điểm năm 1946 đang là tư lệnh lực 
lượng Đồng minh ở Thái Bình Dương (BTV). 
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Tháng 02 năm 1946, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện 
với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô 
Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử 
bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Pháp đổ bộ vào Hải Phòng thì hắn sẽ ra lệnh nổ súng. Ngoài ra, 
hắn còn bịa thêm một cớ khác: phía Pháp chưa đạt được thỏa 
thuận với Chính phủ Việt Nam, nên hắn không thể cho quân 
Pháp vào. Vì nếu làm như vậy, khi quân đội Tưởng rút đi, những 
Hoa kiểu ở lại miền Bắc có thể bị người Việt Nam trả thù (!). 

Cuộc thảo luận giữa bọn quân phiệt Tưởng với các tướng tá 
Pháp kéo dài cả đêm mồng 4 tháng Ba, vẫn không kết quả. 

Ngày mông 5, hạm đội Pháp do Leclerc chỉ huy đã tới Vịnh 
Bắc Bộ. 

Leclerc bảo viên trung tá Lecomte viết cho Sainteny một bức 
thư với giọng hốt hoảng: 

*... Biết rằng tình hình đang nghiêm trọng và cuộc xung đột 
có thể xảy ra sẽ rộng lớn... Tôi yêu cầu ông làm mọi việc ông có 
quyền làm để đi đến một hiệp ước trong thời gian nhanh nhất...”. 

Các tướng tá Pháp lại tới gặp Chu Phúc Thành và bọn cằm 
đầu cơ quan tham mưu của quân đội Tưởng tại Hà Nội. Cuộc 
thảo luận, mặc cả giữa hai bên tiếp tục. Nếu không thỏa thuận 
được, ngày mai, hạm đội Pháp vào Hải Phòng, chắc chắn bọn 
chúng sẽ có va chạm. 

Cũng trong ngày mỏng 5 tháng Ba, Ủy ban kháng chiến toàn 
quốc vừa được thành lập, ra lời kêu gọi: 

“Đồng bào hãy đứng dậy chống giặc! 

“... Giờ nghiêm trọng của Tổ quốc đã đến! 

*... Toàn quốc kháng chiến ủy viên hội gồm có đủ đại biểu các 
đảng phái có trách nhiệm thống nhất quân đội, điều khiển quân 
dân xông ra giết giặc, chống giữ bờ cõi cho Tổ quốc. 

“Đồng bào hãy nhiệt liệt ủng hộ nó, sẵn sàng nghe theo mệnh 
lệnh của nó, để đem thắng lợi cho quân dân, giành độc lập cho 
Tổ quốc”. 
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AXAVI 


gay tối hôm đó, bọn Tưởng đến xin được gặp Hỏ Chủ tịch. 

Chúng tin cho ta biết, hạm đội Pháp đã vào Vịnh Bắc Bộ. 
Lần đâu, chúng hỏi vì sao ta và Pháp chưa thỏa thuận với nhau. 
Chúng khuyên ta không nên quá găng. Chúng nói nếu ta ký một 
bản thỏa ước để Pháp đưa quân vào làm nhiệm vụ tiếp phòng, 
thì chúng sẽ ủng hộ. 

Bọn Tưởng ra về, thì tới lượt những người thương lượng Pháp 
kéo đến. Họ để nghị được thảo luận tiếp về những điều còn 
vướng mắc. Phái bộ Pháp bày tỏ nguyện vọng muốn thỏa thuận 
với Chính phủ ta ngay trong tối hôm đó để đi đến ký kết một 
bản hiệp định sơ bộ. 

Rõ ràng là có chuyện gì mới xảy ra giữa Tưởng và Pháp. 

Từ khi hiệp ước Hoa - Pháp ký kết, quan hệ giữa Tưởng và 
Pháp ở Hà Nội đã có lúc căng thẳng. Bọn Tưởng cho quân lính 
chuẩn bị. Chúng nói với ta là sẽ không rút quân. Có những tên 
sư trưởng tuyên bố, nếu Pháp đổ bộ vào miền Bắc, thì chúng 
sẽ đánh. Mặt khác, chúng tung lũ tay sai đi tìm mọi cách phá 
những cuộc nói chuyện giữa ta và Pháp. Trong khi đó, người 
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Pháp vẫn luôn luôn lui tới cơ quan chỉ huy của quân đội Tưởng 
tại Hà Nội. 

Với cái nhìn sâu sắc của Hỏ Chủ tịch, Người đã thấy rõ sự 
căng thẳng trong bọn chúng lúc này có chăng cũng chỉ là rất tạm 
thời. Những tên cầm đầu đã mua bán với nhau xong ở Trùng 
Khánh. Dù thế nào, cũng không thể có xung đột lớn giữa Pháp 
và Tưởng. Sớm muộn, chúng cũng sẽ dàn xếp với nhau. Tuy 
nhiên, chừng nào mà những mâu thuẫn, dù nhỏ, của chúng vẫn 
còn, thì ta vẫn cần lợi dụng. 

Đến nay, quả nhiên giọng lưỡi của bọn Tưởng đã đổi khác. 
Điều làm Bác chú ý là thái độ vội vã trong cùng một lúc ở cả 
Tưởng và Pháp. 

Cuộc trao đổi giữa ta và Pháp tối hôm đó lại xoay quanh hai 
vấn đề lớn: độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. 

Tiếng đc /4ø đối với nhà cằm quyền Pháp là một điều đáng 
sợ. Bọn thực dân lo nó sẽ gây một phản ứng dây chuyền, làm nổi 
lên một phong trào đấu tranh đòi độc lập trên toàn bộ các nước 
thuộc địa. Chính phủ Pháp chỉ đồng ý thừa nhận ta là một nước 
“tự trị”. Pháp muốn kìm ta trong một khuôn khổ nhất định của 
chủ nghĩa thực dân. 

Về vấn đẻ thống nhất ba “kỳ”, thực dân Pháp có thái độ rất 
phản động. Bản tuyên ngôn của de Gaulle trước đây đã chia Việt 
Nam làm ba “nước”: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Trước mắt, 
chúng đang cố khôi phục lại nền thống trị thực dân ở Nam bộ và 
tìm mọi cách tách Nam bộ ra khỏi Việt Nam. 

Đối với chúng ta, độc 2p và z2ố»g zbấï là nguyện vọng thiết 
tha, là tình cảm sâu sắc của cả dân tộc. Ta không thể nhận “tự 
trị”, vì như thế có nghĩa là từ bỏ một phân những quyên tự do 
chúng ta đã đổ bao máu xương mới giành lại được, là chấp nhận 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946. 


ở một mức độ nào đó, trở về cuộc sống nô lệ. Nam bộ là một 
phần đất của Việt Nam - là máu của máu Việt Nam, là thịt của 
thịt Việt Nam - không thể để bất cứ kẻ thù nào có thể cắt rời. 
Dù ở hoàn cảnh hiểm nghèo hiện nay, tất cả những mục tiêu đấu 
tranh cơ bản đó đều không thể nào nhân nhượng. 

Lập trường trước sau của ta là phải đi tới một giải pháp toàn 
bộ: Pháp phải thừa nhận nên độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam. Lập trường có tính nguyên tắc đó đã được Bác khẳng 
định lại một lần nữa, tối hôm đó. 

Trong suốt quá trình cuộc đàm phán, Pháp đã nhiều lần tìm 
cách né tránh thảo luận vấn đề Nam bộ. Chính phủ Pháp chỉ mới 
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chịu công nhận nước Việt Nam là một quốc gia có chính phủ, 
nghị viện, quân đội và tài chính của mình. Cuối cùng, về vấn đẻ 
thống nhất ba kỳ, Pháp cam kết là sẽ thừa nhận kết quả của một 
cuộc trưng cầu ý dân. 

Nhưng Pháp vẫn chưa chịu thừa nhận nền độc lập của ta. Vấn 
đề này lại dẫn cuộc thảo luận tối hôm đó tới bế tắc. 

Đến khuya, những người thương lượng Pháp ra về. Trước khi 
từ biệt, họ ngỏ ý mong Hỏ Chủ tịch cân nhắc thêm về những đẻ 
nghị của họ. Thái độ của họ tỏ ra rất lo lắng. 
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AXXVII 


N gày mông 6 tháng Ba năm 1946. 

Sáng sớm, hạm đội Pháp từ Vịnh Bắc Bộ bắt đầu tiến vào 
Cảng Hải Phòng. 8 giờ 30, chiếc tàu đổ bộ đầu tiên của chúng 
xuất hiện trên sông Cửa Cấm. Quân Tưởng đóng ở dọc sông nổ 
súng. Mười lăm phút sau, bọn Pháp bắn trả. Kho đạn của quân 
Tưởng ở Cảng bốc cháy. Một số tàu Pháp bị bắn thủng. Nhiều 
lính Pháp chết và bị thương. Cuộc đấu súng kéo dài đến gần 11 
giờ trưa. 

Bọn quân phiệt Tưởng và lũ tay sai muốn lợi dụng sự xung 
đột giữa ta với Pháp. Nhưng trớ trêu, kẻ đầu tiên xung đột với 
Pháp lại chính là chúng. Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam 
cách mệnh đồng minh hội đã chuẩn bị những hoạt động phá 
phách lớn nếu ta và Pháp đi đến dàn xếp. Nhưng sự dàn xếp giữa 
ta và Pháp lúc này, đã trở thành một yêu cầu của chính quan thầy 
chúng. Sáng hôm đó, bọn Tưởng lại đề nghị với ta một lần nữa, 
nên sớm thỏa thuận với Pháp để tránh một cuộc chiến tranh rộng 
lớn có thể xảy ra. 


Trước mắt, vẫn là bế tắc lớn: ta kiên quyết gạt bỏ chữ “tự trị” 
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của Pháp đưa ra; nhưng đc 4ø còn là một điều mà Chính phủ 
Pháp chưa chịu thừa nhận. 

Hồ Chủ tịch thấy đã đến lúc cần đi đến một quyết định. Sau 
khi hội ý với Thường vụ, Người đưa ra cách giải quyết: “Nước 
Pháp công nhận nước Việt Nam là một gốc ø/2 # di... ” 

Phái bộ Pháp ưng thuận. 

Những người thương lượng Pháp sau này kể lại: Đó là những 
giây phút chờ đợi rất căng thẳng họ đã phải chịu đựng. 

Thế là trong tình hình hết sức rối ren, phức tạp lúc bấy giờ, 
cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đã đạt được một Hiệp định sơ bộ. 
Đây là bản hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ký với một nước ngoài. 

Lễ ký kết được cử hành vào 4 giờ chiều tại ngôi nhà số 38 phố 
Lý Thái Tổ. 

Những người thay mặt cho nước Pháp, những người đứng 
đầu bộ tư lệnh quân đội Tưởng ở miền Bắc Đông Dương, đại 
diện phái bộ Mỹ, lãnh sự Anh lục tục kéo đến ngôi biệt thự ở 
cách Bắc Bộ phủ một khu vườn hoa. 

Gian phòng nhỏ bài trí đơn giản, không có cờ. 

Chủ khách đều đứng chung quanh một chiếc bàn lớn. 

Có đủ mặt tại đây, những người thuộc tất cả những “cường 
quốc” của thế giới tư bản sau đại chiến lần thứ hai. Hình dáng 
một cụ già mảnh khảnh, râu đen, mặc bộ ka ki đã phai màu, 
đi đôi giày vải chàm, nổi bật lên giữa đám người to béo, sang 
trọng, số đông là quân nhân. Một hình ảnh thu gọn: Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giữa vòng vây trùng điệp của chủ 
nghĩa đế quốc. 

Anh Hoàng Minh Giám lần lượt đọc to bản Hiệp định sơ bộ 
và bản phụ khoản. 
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Nội dung tóm tắt như sau: 

- Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
là một nước tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, tài 
chính của mình, ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên 
hiệp Pháp. 

- Chính phủ Pháp cam đoan sẽ thừa nhận những quyết định 
của cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề thống nhất ba kỳ. 

- Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào Bắc Việt 
Nam làm nhiệm vụ thay thế quân đội Trung Hoa. Số quân Pháp 
này sẽ phải rút hết sau một thời gian được quy định. 

- Hai bên đình chiến để mở một cuộc đàm phán chính thức. 
Trong khi đàm phán, quân hai bên ở đâu vẫn cứ đóng đấy. 

Bản Hiệp định và các phụ khoản được đọc xong. 

Mọi người đều hướng về phía Hồ Chủ tịch. Người nhìn lướt 
các điều khoản của bản Hiệp định. Với cương vị là Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hỏ Chủ tịch ký đầu tiên. 

Sau đó, Người chuyển bản Hiệp định cho Vũ Hồng Khanh 
đứng gần đấy. Trước áp lực của quan thầy Tưởng, Vũ Hồng 
Khanh phải ngậm bỏ hòn làm ngọt, ký tiếp theo, dưới danh 
nghĩa người đại diện đặc biệt cho Hội đồng Chính phủ. 

Sainteny, người được ủy quyển thay mặt chính phủ nước 
Cộng hòa Pháp, ký sau cùng. 

Sáu mươi ba năm trước đây, với ít cỗ đại bác và mấy ngàn quân 
xâm lược, một tên Harmand nào đó, đã đưa cho nhà Nguyễn bản 
dự thảo hòa ước gồm 27 điểm, buộc triều đình Huế hoặc chấp 
nhận cả, hoặc bác cả, chứ không được thay đổi điểm nào. Vua tôi 
nhà Nguyễn đã phải cúi đầu nhận bản hòa ước sỉ nhục năm 1883. 
Một năm sau, triều đình Huế ký tiếp bản hòa ước Patenôtre. Đó 
là bản hòa ước bán nước, đặt nước ta hoàn toàn dưới sự đô hộ của 
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chủ nghĩa thực dân Pháp. Từ đó, mọi quyền tự do độc lập của 
dân tộc đã mất, kể cả quyền bang giao với nước ngoài. 

Cách mạng tháng Tám đã mang lại những đổi thay kỳ lạ. Cả 
dân tộc Việt Nam từ bùn lây, ngục tù, đau thương đứng dậy. 
Người Việt Nam nô lệ trở thành người Việt Nam tự do. Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới sinh ra đã đứng vững trong 
bão táp phong ba. 

Hôm nay, kẻ thù có sau lưng những đội quân đông đảo với 
đủ máy bay, tàu chiến, xe bọc thép, đã phải tiến hành cuộc đàm 
phán với ta một cách bình đẳng. Chính phủ Pháp đã buộc phải 
chấp nhận cả những điều mà thâm tâm họ không muốn. 

Kẻ đầu tiên thừa nhận nước Việt Nam tự do, lại chính là kẻ 
sáu mươi ba năm trước đây đã tước mọi quyền tự do của nước ta. 

Ta nhận cho mười lăm ngàn quân Pháp vào miền Bắc Việt 
Nam trong một thời gian được quy định, để tống đi khỏi đất 
nước mười tám vạn quân Tưởng tàn ác, đã từng tuyên bố ở lại 
đây vô thời hạn. 

Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân ta bày tỏ với nhân dân thế 
giới nguyện vọng chân thành mong muốn có hòa bình, một nền 
hòa bình chân chính, trong độc lập và tự do. Và nếu hòa bình 
chưa thể có được vì lòng tham và sự mù quáng của chủ nghĩa đế 
quốc, thì đây là những giây phút hòa hoãn để chuẩn bị cho một 
cuộc kháng chiến lâu dài, mà chúng ta tin nhất định sẽ giành 
được thắng lợi. 

Lễ ký kết đã xong. 

Đại diện nước Pháp nâng cốc chúc mừng Hỏ Chủ tịch, ngỏ 
ý vui mừng vì đã đẩy lùi được bóng ma của một cuộc xung đột 
vũ trang. Bằng một giọng điểm đạm mà kiên quyết, Người nói: 
“Chúng tôi không thỏa mãn vì chưa giành được hoàn toàn độc 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Paris năm 1946. 


lập, nhưng rồi chúng tôi sẽ giành được độc lập hoàn toàn”. Kẻ 
thù đã chịu lùi một bước cơ bản. Nhưng với ta, thắng lợi này chỉ 
mới là thắng lợi đầu tiên. Bến bờ thành công hãy còn xa. Người 
đã nói cho đối phương biết là cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ tiếp 
tục cho đến thắng lợi cuối cùng. 
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Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. 


Phản thứ hai 


“Cố rán sức qua khỏi 
mùa đông lạnh lẽo 
thì ta sẽ gặp mùa xuân” 


“Công việc khẩn cấp bây giờ” 
Bút ký của Hồ Chủ Tịch ngày 5 tháng 11 năm 1946 


S au buổi lễ ký Hiệp định sơ bộ, Bác trở về Bắc Bộ phủ. Các 
nhà báo trong và ngoài nước được tin này đã kéo đến khá 
đông. Thấy Bác về, mọi người đổ xô tới chung quanh. Hồ Chủ 
tịch cho biết ta đã ký một bản Hiệp định sơ bộ với Pháp. Bằng 
một giọng chậm rãi, Người thông báo vắn tắt những điều khoản 
chính của bản hiệp định. Người nhấn mạnh đây mới chỉ là những 
thỏa thuận bước đầu; cuộc đàm phán chính thức giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Pháp sẽ được mở nay mai tại Hà Nội, 
Sài Gòn hoặc Paris. Người cho các nhà báo biết là đại biểu Mỹ, 
Anh và Trung Hoa đã có mặt tại buổi ký kết. 

Cách mạng lại chuyển sang một chặng đường mới. Cuộc đấu 
tranh tiếp tục chắc chắn sẽ không kém phần gay go, phức tạp. 
Hàng loạt công tác mới mẻ cùng một lúc đòi hỏi nhanh chóng 
được triển khai. 

Thường vụ trao đổi thêm ý kiến về việc giải thích bản hiệp 
định trong Đảng và trong nhân dân. Cần phải làm cho toàn 
Đảng và toàn dân hiểu rõ đường lối đúng đắn của ta, thắng lợi 
của cách mạng, đồng thời nhận thấy tình hình còn hết sức phức 
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tạp, nêu cao tỉnh thần cảnh giác, săn sàng đối phó ngay nếu quân 
Pháp tráo trở. Chiều hôm đó, Bác và các anh bàn cử người đi các 
nơi để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Anh Hoàng Quốc việt 
sẽ dẫn đầu một phái đoàn vào Nam bộ khi có phương tiện giao 
thông. Sáng hôm sau, anh Hoàng Minh Giám đáp máy bay đi 
Đà Nẵng. Tôi được phân công xuống Hải Phòng ngay tối hôm 
đó. Leclerc đã đề nghị cho gặp người thay mặt Chính phủ ta. 
Theo ý Bác, tôi sẽ dự buổi mít tỉnh giải thích hiệp định tại Hải 
Phòng, nơi quân Pháp được phép đổ bộ đầu tiên trên miền Bắc. 

Hà Nội vắng hơn mọi ngày vì lệnh tản cư. Tối hôm đó, trên 
các đường phố im lặng bỗng vang lên những tiếng loa. Các đội 
viên tuyên truyền xung phong hô hào đồng bảo đón đọc báo 
q„ốc sáng hôm sau có đăng những tin quan trọng. Quá nửa đêm, 
tiếng gõ cửa làm thức giấc những nhân viên tòa soạn báo 
q„ấốc. Mấy anh tự vệ đi tuân tra ghé vào yêu cầu cho biết tin quan 
trọng vừa loan báo đó là tin gì. 

Đồng bảo ta nói chung còn chưa biết rõ về cuộc thương lượng 
giữa ta và Pháp. Mấy hôm đó, những làn sóng mít tỉnh nổi lên ở 
các tỉnh; thư và điện tới tấp bay về Thủ đô nhiệt liệt hoan nghênh 
việc thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến đứng đâu là Hỏ 
Chủ tịch. Một khí thế chiến đấu hừng hực dâng lên khắp nơi. 
Ai nấy đều bày tỏ quyết tâm sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối 
cùng để bảo vệ đất nước. 

Mờ sáng mỏng 7, nhiều người đã đứng ở các ngả đường chờ 
mua báo. Tin về bản Hiệp định sơ bộ vừa ký giữa Chính phủ ta 
và chính phủ Pháp được đưa trên tờ 1 ốc bằng những hàng 
chữ lớn. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa là một quốc gia tự do. Đôi bên sẽ ngừng chiến. Một 
đội quân gồm 10.000 người thuộc Quân đội Việt Nam sẽ cùng 
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15.000 quân Pháp làm nhiệm vụ tiếp phòng thay cho 180.000 
quân Tưởng rút về nước. 

Cũng trên tờ báo hôm đó, có đăng lời hiệu triệu của Ban 
thường trực Quốc hội nhân dịp thành lập Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến. Ban thường trực kêu gọi đồng bào đã chuẩn bị càng 
phải chuẩn bị hơn nữa, đã đoàn kết càng phải đoàn kết hơn nữa, 
cần trấn tính, tránh mọi sự khiêu khích, triệt để tuân theo mệnh 
lệnh của Chính phủ. Trong tình hình mới, những lời kêu gọi này 
là vẫn giữ nguyên giá trị. 

Hành động xâm lăng của thực dân Pháp tại Nam bộ đã gây 
căm phân từ lâu trong nhân dân. Mọi người đều mong mỏi cơ 
hội chiến đấu tiêu diệt lũ giặc nước. Tin mười lăm ngàn quân 
Pháp sẽ tới miền Bắc có phần đột ngột với đồng bào ta. Và mặc 
dầu có chữ ký của Vũ Hồng Khanh ở bên dưới, bản hiệp định vẫn 
bị bọn Việt Nam quốc dân đảng xuyên tạc. Tuy nhiên, không hẻ 
có dấu hiệu của một sự xao xuyến lớn trong nhân dân. Đồng bào 
đã thấy người thay mặt chính của nhân dân ta ký hiệp định này 
là Hỏ Chủ tịch. “Chắc là Cụ Hỏ đã tính kỹ rồi”, đó là ý nghĩ đầu 
tiên của đồng bào. 

Buổi sáng, Sainteny lấy tư cách người thay mặt chính phủ 
Pháp tới Bắc Bộ phủ thăm Hỏ Chủ tịch. Đây là cuộc viếng thăm 
chính thức phản ánh mối quan hệ mới giữa nước Việt Nam và 
nước Pháp. 

Một cuộc mít tỉnh lớn toàn thành được triệu tập vào 4 giờ 
chiều. 

Tôi từ Hải Phòng vẻ, tới địa điểm mít tỉnh trước cửa Nhà hát 
lớn thì thấy đồng bào đã đứng tràn khắp các ngả đường chạy vào 
quảng trường. Các đồng chí công an, tự vệ giữ trật tự phải vất vả 
mới mở được một lối cho đoàn xe của Chính phủ. Khác với mọi 
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lần, trên nét mặt những người dự mít tỉnh đều biểu lộ vẻ chờ 
đợi. Thực ra không mấy ai hiểu rõ hết tình thế phức tạp và hiểm 
nghèo của đất nước vào lúc đó. Mặc dù đã đặt một niềm tin tuyệt 
đối vào người lãnh đạo của mình, đồng bào ta vẫn có những băn 
khoăn, suy nghĩ. Tại sao Pháp mới chỉ công nhận nước ta là một 
“Quốc gia tự do”? Liên bang Đông Dương là thế nào... Liệu 
quân Tưởng có chịu rút thật hay không? Từ trước tới giờ chúng 
làm như sẽ ở lại mãi mãi trên đất nước này... những băn khoăn 
đó đều chính đáng và cũng dễ hiểu. 

Biển người im lặng. Tin tức về cuộc xung đột ở Hải Phòng 
sáng hôm qua đã bay về Hà Nội. Có những người biết lúc này 
đây, hạm đội Pháp đã thả neo trên sông Cửa Cấm. Cũng có tin 
Lư Hán đã rời Trùng Khánh đáp máy bay sang Việt Nam. Mọi 
người đều hướng về phía bao lơn Nhà hát lớn, chờ đoàn chủ tịch 
buổi mít tỉnh ra mắt. Bỗng phía bên trái quảng trường xôn xao. 
Một tên phá hoại đã tung ra một trái lựu đan. Vì hoảng hốt, nó 
quên mở chốt hãm. Thủ phạm bị tóm ngay tại chỗ. Theo lời khai 
của nó, bọn phản động đã đưa tới bốn nhóm tay sai để phá cuộc 
mít tỉnh. Thấy một tên trong bọn vừa hành động đã bị bắt quả 
tang, những tên kia vội vàng lẩn trốn. 

Hô Chủ tịch và Thường vụ nhận thấy cần nói rõ với đồng bảo 
vì sao chúng ta đã ký Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng Ba. Đại điện 
của Chính phủ trình bày trước cuộc mít tỉnh những thuận lợi và 
những khó khăn của ta trong hoàn cảnh quốc tế rất phức tạp lúc 
đó. Do cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào ta, bọn thực dân 
phải từ bỏ ý định trước đây chỉ coi Việt Nam là một nước tự trị. 
Chính phủ Pháp buộc phải thừa nhận nước ta là một “Quốc gia 
tự do”. “Tự do” khác nhiều với “tự trị”. Nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa tự do có Chính phủ, Quốc hội, tài chính và quân đội 


của mình. Có thể nói là chúng ta đã giành được những quyền cơ 
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bản về nội trị. Một khi quyền tự do đã giành được, chúng ta sẽ 
tiếp tục đấu tranh giành lấy độc lập hoàn toàn. Pháp muốn chiếm 
giữ Nam bộ, coi đó là một chuyện đã rồi. Chính phủ ta đã vạch 
trằn âm mưu này và kiên quyết lên án. Cuối cùng, Pháp chịu sẽ 
mở một cuộc trưng câu ý dân vẻ vấn đề thống nhất ba kỳ và cam 
đoan là sẽ thừa nhận những kết quả của nó. Chúng ta đặt lòng 
tin vững chắc vào nhân dân ta, vào những người đang cằm vũ khí 
anh dũng đánh trả bọn cướp nước. Cuộc đấu tranh còn phải tiếp 
tục. Nhưng Nam bộ nhất định sẽ trở về trong lòng Tổ quốc. Việc 
quân Pháp vào miễn Bắc thay thế quân Tưởng là một điều được 
thỏa thuận giữa các nước đồng minh. Ta không muốn có bất cứ 
một quân đội nước ngoài nào trên đất nước ta. Nhưng hơn một 
vạn quân Pháp vào thì gần hai chục vạn quân Tưởng sẽ phải rút 
đi. Và quân Pháp cũng sẽ phải rút khỏi nước ta. Chúng ta điều 
đình với Pháp để tạo những điều kiện thuận lợi mới cho cuộc 
đấu tranh sẽ còn phải lâu dài, chúng ta sẽ tìm mọi cách củng cố 
và phát triển vị trí chính trị, lực lượng quân sự và kinh tế của ta 
để tiến tới giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho đất nước. 

Đồng bào nghe giải thích rõ chủ trương ký Hiệp định sơ bộ 
mông 6 tháng Ba đã biểu lộ sự đồng tình bằng những tràng vỗ 
tay kéo dài. 

Sau đó, đến lượt Vũ Hồng Khanh phát biểu ý kiến. Y chậm 
chạp bước ra trước máy phóng thanh. Đứng trước đồng bào, 
Khanh buộc phải hô hào dân chúng ủng hộ những hoạt động 
ngoại giao của Chính phủ. Giọng nói của y rời rạc, lạt leo. Người 
nghe đáp lại bằng những tiếng vỗ tay lẻ tẻ, chiếu lệ. 

Đột nhiên, tiếng hò reo vang dậy cả quảng trường. Hồ Chủ 
tịch với vừng trán cao, chòm râu đen, dáng người mảnh khảnh, 
vừa xuất hiện trên bao lơn Nhà hát lớn. Trong chương trình, 
không báo trước sự có mặt của Người. Tiếng võ tay, hoan hô kéo 
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dài rất lâu. Người phải nhiều lần giơ tay ra hiệu đề nghị đồng bào 
im lặng. 

Người chỉ nói ít lời ngắn gọn. 

Nước ta đã tuyên bố độc lập từ tháng Tám năm 1945. Nhưng 
tới nay chưa một cường quốc nào công nhận nẻn độc lập của ta. 
Cuộc điều đình với nước Pháp sẽ mở ra con đường làm cho quốc 
tế thừa nhận ta. Nó sẽ dẫn ta đến một vị trí ngày càng chắc chắn 
trên trường quốc tế. Đó là một thắng lợi lớn về mặt chính trị. 
Chúng ta đã trở thành một quốc gia tự do trên thế giới. Theo 
hiệp định thì quân Pháp sẽ lần lượt phải rút hết khỏi Việt Nam. 
Điều đình với Pháp là chứng tỏ sự khôn ngoan về chính trị của 
chúng ta. Đồng bảo hãy nên bình tính, đoàn kết, trọng kỷ luật. 
Chúng ta luôn luôn coi người Trung Hoa là anh em. Chúng ta 
có nhiều bè bạn... Và trên hết, chúng ta có một Chính phủ được 
toàn dân ủng hộ. Tuy vậy, chúng ta phải cảnh giác và sẵn sàng... 

Người im lặng giây lát rồi nói tiếp: 

- Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến 
đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ 
bán nước. 

Đồng bào chăm chú lắng nghe từng lời của Bác. Nhiều người 
ứa nước mắt. Hỗ Chủ tịch đã nói trước dân tộc một lời thể. Cuộc 
đấu tranh vô cùng phức tạp, có quan hệ lớn đến vận mệnh của 
dân tộc đang còn diễn biến. Những người lãnh đạo không thể 
nói công khai tất cả mọi tình hình, mọi chủ trương. Trước một 
hoàn cảnh như vậy, vấn đẻ chủ yếu là giữ vững lòng tỉn. 

Đồng bào ta đã biểu lộ một niềm tin tuyệt đối ở Hồ Chủ tịch. 
Những tiếng hô khẩu hiệu dồn dập vang lên trên quảng trường: 
“Kiên quyết tranh đấu giành độc lập và thống nhất hoàn toàn”, 
“Kiên quyết tuân theo mọi mệnh lệnh của Chính phủ và Hỏ Chủ 
tịch”, “Hô Chủ tịch muôn năm”... 
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T ối mồng 6 tôi xuống Hải Phòng. 

Thành phố Cảng còn khét mùi thuốc súng. Kho đạn của 
quân Tưởng ở bến thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nổ. Buổi sáng, 
khi cuộc xung đột bắt đầu, đồng bào tự động khiêng giường, tủ, 
bàn ghế ra chặn các ngả đường. Ở vùng ngoại ô, các đội tự vệ đã 
chặt cây cối, dựng vật chướng ngại. Xe chúng tôi chạy qua những 
phố vắng lặng. Nhiều ngôi nhà, cửa đóng im lìm. Tự vệ mặc 
trang phục màu nâu, đứng gác ở đầu phố. Hải Phòng sẵn sàng đi 
vào cuộc chiến đấu. 

Chúng tôi về thành bộ Việt Minh. Bí thư thành ủy hỏi đó 
là anh Lê Quang Đạo. Các đồng chí ở thành ủy cho biết buổi 
chiều, bọn Quốc dân đảng tại trụ sở xế cửa Nhà hát thành phố 
Hải Phòng đã treo cờ và dùng loa phóng thanh om sòm quảng 
cáo “chiến công” của quan thảy Tưởng. 

Tại đây cũng giống như ở Hà Nội, từ hỏi tháng Chín năm 
trước, để tránh va chạm với quân Tưởng, các đơn vị Vệ quốc 
đoàn đã tạm giãn ra vùng chung quanh. Trong thành phố chỉ có 
những đồng chí cảnh vệ và các đội tự vệ. Lực lượng tự vệ phần 
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lớn gồm anh em công nhân và dân nghèo, được tổ chức theo 
từng khu phố. Nơi nhiều, có một đại đội. Nơi ít, có một trung 
đội. Vũ khí do anh em tự xoay xở, mua của Nhật, của Tưởng 
hoặc tìm cách lấy của chúng. Có những đội tự vệ được trang bị 
khá mạnh như đội tự vệ khu Bảy. Các đoàn thể công nhân cứu 
quốc, thanh niên cứu quốc... cũng tổ chức ra những đội vũ trang 
tự vệ. Toàn thành có một đại đội tự vệ chiến đấu gồm hai trăm 
người, ở tập trung. Ngoài ra, nhiều đồng bào không đứng trong 
các tổ chức tự vệ, cũng tự động mua súng ngắn, lựu đạn phòng 
khi giặc đến. 

Hải Phòng nhận được thông báo của Thường vụ về tình hình 
nghiêm trọng từ mấy ngày trước. Nhiều người già và trẻ em đã 
tản cư. Thành ủy chuẩn bị kế hoạch đưa toàn bộ đồng bảo ra 
ngoài và tiến hành tiêu thổ khi có lệnh. Những mũi súng đã sẵn 
sàng ở khắp nơi, chờ đợi quân địch xuất hiện. Khi cuộc xung đột 
Tưởng - Pháp nổ ra, thái độ mọi người rất bình tính. Anh em tự 
vệ ở Cảng đã nhân lúc kho đạn của quân Tưởng bị cháy, kiếm 
thêm một số vũ khí. 

Sáng mồng 7, phía Pháp chưa tổ chức kịp cuộc tiếp xúc giữa 
đại diện Chính phủ ta với tướng Leclerc, để nghị chuyển đến 
chiều. Nhưng tôi mắc dự mít tinh với đồng bào Hải Phòng và sau 
đó phải trở về ngay Hà Nội theo lời dặn của Bác, nên hẹn hôm 
sau. Anh Phan Mỹ ở lại làm công việc chuẩn bị. 

Cuộc mít tỉnh của đồng bào Hải Phòng được tổ chức tại bến 
xe cạnh sông Lấp. Một lễ đài khá cao đã được dựng lên. Thành 
phố vắng vẻ nhưng người đến dự mít tinh rất đông. Đây là những 
người có nhiệm vụ ở lại để bảo vệ thành phố. Dân Hải Phòng 
gồm phân lớn là những người lao động. Đội ngũ của những 
người đến dự mít tinh ít màu sắc nhưng rắn chắc và đây khí thế 
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chiến đấu. Tôi trình bày với đồng bảo vì sao Hỏ Chủ tịch và 
Chính phủ đã đồng ý mở cuộc điều đình với Pháp, giải thích nội 
dung bản hiệp định và yêu cầu đồng bào đoàn kết chặt chẽ, hết 
sức cảnh giác, triệt để chấp hành mọi mệnh lệnh, chính sách của 
Chính phủ và Hô Chủ tịch. 

Những tiếng hô “Hô Chủ tịch muôn năm” vang tới sông Cửa 
Cấm nơi có những tàu chiến Pháp. Vũ Hồng Khanh cùng đi với 
tôi xuống Hải Phòng, hôm đó cũng đến dự cuộc mít tỉnh. Khanh 
được mời phát biểu, nhưng y từ chối với cớ là ít thời giờ. 

Chiều hôm đó, anh Phan Mỹ gặp Leclerc. Viên tướng này đã 
nói một cách ngạo mạn: “Chúng tôi đã ra đi và chúng tôi vẫn cứ 
đến mặc dầu có sự ưng thuận của các ông hay không”. Y nói bọn 
Tưởng tại đây đã đồng ý cho quân Pháp đổ bộ và yêu cầu phía 
Việt Nam cũng sẽ làm như vậy. Anh Phan Mỹ đã từ chối trả lời 
mọi đề nghị của Leclerc. 

Ngày mồng 8, tôi trở lại Hải Phòng. 

Một số quân Pháp đã được bọn Tưởng thỏa thuận cho lên bò, 
căng lều ở dọc sông. Chúng đổ bộ nhiều xe tăng và xe bọc thép. 
Hầu hết trang bị của quân Pháp đều do Mỹ chế tạo, từ xe bọc 
thép, pháo lớn đến quân áo, ba lô. Rồi đây nếu cuộc kháng chiến 
nổ ra, chúng ta sẽ đánh với quân đội viễn chinh Pháp được trang 
bị bằng vũ khí Mỹ. 

Một viên tướng đứng tuổi, dáng người to lớn, thái độ mềm 
mỏng, lịch thiệp lên bến đón đại diện của Chính phủ ta. Đó là 
Valluy. 

Một chiếc tàu nhỏ đưa tôi ra gặp Leclerc. Viên tổng chỉ huy 
của quân đội viễn chinh Pháp là một trong số những viên tướng 
hiếm hoi nổi tiếng ở nước Pháp trong mấy năm vừa qua. Báo chí 
Pháp ca ngợi y đã cằm đầu một sư đoàn xe bọc thép đổ bộ vào 
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Normandie và sau đó đã chiến đấu tại Đức. Y là người được de 
Gaulle trao trách nhiệm mang quân chiếm lại các thuộc địa cũ 
của Pháp ở Đông Dương. 

Leclerc đứng đợi trên boong con tàu Senegale được thả neo ở 
sông Cửa Cấm. Viên tướng bốn sao này từ dáng dấp đến lời ăn 
tiếng nói đều biểu thị một phong cách nhà binh chuyên nghiệp. 
Leclerc cao và gầy trong bộ quân phục dã chiến. Trên khuôn mặt 
xương xương, một cặp mắt sâu, một bộ râu mép lấm tấm điểm 
bạc. Nét mặt tươi cười của y dường như dễ nhanh chóng chuyển 
sang cau có. 

Sau cái bắt tay và mấy câu nghi lễ xã giao, với một giọng 
không lấy gì làm nhã nhặn, Leclerc nói: 

- Tôi yêu nước Pháp. Tôi muốn bất kỳ ở đâu danh dự của 
nước Pháp cũng được tôn trọng. 

Tôi thấy khó chịu, tự kiểm chế, đáp: 

- Tôi là một người cộng sản chiến đấu cho độc lập của đất 
nước chúng tôi. Tôi nghĩ rằng những người yêu nước chân 
chính thì bao giờ cũng biết tôn trọng lòng yêu nước của những 
người khác. 

Không khí cuộc nói chuyện dịu dần. Tôi nhắc đến cuộc chiến 
đấu cực kỳ anh dũng của nhân dân ta chống phát xít Nhật để tự 
giải phóng khỏi xiêng xích nô lệ, rồi nói tiếp: 

- Ông đã từng chiến đấu chống phát xít Đức, tất nhiên cũng 
có chỗ để chúng ta hiểu nhau. 

Leclerc đưa tôi vào căn buồng khách của con tàu. Y giới thiệu 
những sĩ quan có mặt. Cuộc trao đổi ý kiến tiếp tục. Leclerc hứa 
sẽ cố giữ vững tình giao hảo Pháp - Việt. Y hay nhấn mạnh đến 
vai trò cá nhân của mình. Chúng ta bàn với Leclerc việc thi hành 
Hiệp định sơ bộ về mặt quân sự. Trong lúc chờ đợi một hiệp 
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AÀ. 


Phan Mỹ - Leclerc - 
Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tổng chỉ huy quân Pháp tại Đông Dương. 


nghị chính thức giữa hai chính phủ, cần phải xác định những địa 
điểm, ấn định số quân Pháp được tới ở từng nơi khi quân Pháp 
cùng bộ đội Việt Nam tiếp phòng quân Tưởng. 

Qua cuộc gặp này, chúng ta và bộ chỉ huy quân đội Pháp đã 
đồng ý sẽ mở những phiên họp liên tịch để đi tới những thỏa 
thuận vẻ tổ chức, hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp 
phòng và vấn đẻ thực hiện ngừng bắn. 
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lồ Œ on thuyền cách mạng dang luồn những mm đá ghènh... ` 

Những dự kiến đề ra trong bản chỉ thị “72 2z à chủ 
/rơng” ngày 3 tháng Ba đã được thực tế chứng minh là hoàn 
toàn chính xác. Với Hiệp định mông 6 tháng Ba, cách mạng 
lại đứng trước một khúc ngoặt. Ngay sau khi ký hiệp định, Ban 
thường vụ Trung ương Đảng đã họp để đánh giá lại tình hình và 
đề ra chủ trương mới. 

Những nguyên nhân nào đã dẫn tới việc Pháp phải từ bỏ bản 
tuyên ngôn ngày 24 tháng Ba năm 1945 của de Gaulle để ký hiệp 
định này? 

Trước hết là do sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân 
ta. Đó là nhân tố quyết định quan trọng bậc nhất. Những năm 
đánh Nhật của ta, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám vĩ đại và 
cuộc kháng chiến anh dũng tại Nam bộ gần sáu tháng qua đã làm 
cho kẻ thù nhận thấy sức mạnh mới đó. Đứng trước cả một dân 
tộc đã vùng dậy khởi nghĩa giành lấy chính quyên, cầm vũ khí 
quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do, ngay cả những viên 
tướng của thực dân như Leclerc cũng phải suy nghĩ trước khi có 
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những hành động phiêu lưu quân sự mới. Mặt khác, cần kể tới 
những khó khăn của bản thân chủ nghĩa đế quốc Pháp. Giai cấp 
tư sản Pháp đã bị suy yếu sau những năm chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. Trong nước, chúng phải đương đầu với phong trào đấu 
tranh ngày càng lớn mạnh của các lực lượng dân chủ. Tại Đông 
Dương, mâu thuẫn giữa Pháp và Tưởng nhìn chung có nhiều dịu 
đi, nhưng vẫn làm cho Pháp e ngại. Tình hình trên đã buộc Pháp 
trước mắt phải tìm một giải pháp mới với chúng ta. 

Hiệp định mông 6 tháng Ba đối với chúng ta mới chỉ là thắng 
lợi bước đầu. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đang tiếp tục. 
Toàn Đảng, toàn dân cần phải làm gì trong lúc này? 

Pháp chưa chịu công nhận nên độc lập của các nước Đông 
Dương. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tại các nước Đông 
Dương chưa hoàn thành. Mục tiêu của cách mạng Việt Nam 
trong giai đoạn này vẫn là hoàn toàn giải phóng Tổ quốc, thống 
nhất đất nước, củng cố chế độ Dân chủ Cộng hòa. Muốn hoàn 
toàn giải phóng Tổ quốc, phải chống chủ nghĩa thực dân. Nay 
chính phủ Pháp đã ký Hiệp định sơ bộ, tình hình có chỗ khác. 
Về sách lược, chúng ta cần xác định rõ kẻ thù cụ thể lúc này để 
tập trung mũi nhọn vào chúng. 

Ba tháng trước đây, trong bản chỉ thị “K4 chzếu uà kiến 
4c ngày 25 tháng Mười một năm 1945, Ban chấp hành Trung 
ương Đảng sau khi phân tích tình hình đã xác định: kẻ thù chính 
của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược. Trong tình hình mới, 
Thường vụ chỉ ra: Kẻ thù cụ thể trước mắt lúc này là bọn phản 
động Pháp. Bọn phản động này đang tìm mọi cách chống phá 
phong trào dân chủ tại Pháp. Chúng chủ trương câu kết với đế 
quốc Mỹ và đế quốc Anh để bao vây Liên Xô. Chúng vẫn mưu 
toan đặt lại nên thống trị thực dân tại Đông Dương. Trước mắt, 
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chúng đang phá hoại sự thống nhất của Việt Nam, ngăn cản cuộc 
đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của nhân dân ta. 

Từ khi Pháp quyết định dùng võ lực để đánh chiếm Nam bộ, 
ta đã nêu lên việc tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất chống 
thực dân Pháp xâm lược. Trước tình thế mới, Mặt trận dân tộc 
thống nhất phải chĩa mũi nhọn vào bọn phản động Pháp. 

Một số khẩu hiệu mới được nêu lên: “Liên hiệp và bình đẳng 
với nước Pháp mới”, “Hai dân tộc Việt - Pháp liên hiệp chống 
bọn phản động Pháp”. 

Về quân sự, chúng ta phải ra sức giữ vững và bỏi đắp thực lực, 
đề phòng mọi bất trắc. Đồng thời, ta phải đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh trên các mặt trận mới: chính trị, kinh tế và văn hóa. 

Từ sự chuyển hướng về chiến thuật nói trên, Ban thường vụ 
dự kiến những điều có thể xảy ra và nêu lên một số công tác. 

Cần phải giải thích thật sâu rộng để cho đồng bào hiểu rõ ký 
hiệp định sơ bộ là một chủ trương đúng đắn, thấy đây là một 
thắng lợi của ta. Lại phải chống tư tưởng cho rằng ký xong với 
Pháp là đã hết mọi khó khăn, lơ là việc chuẩn bị chiến đấu. 

Ta phải thiết thực để phòng thực dân Pháp bội ước. 

Chúng có thể không chịu thi hành những điều khoản đã cam 
kết hoặc xuyên tạc nội dung của bản hiệp định. Cũng có thể là 
sau khi quân Pháp đổ bộ, đóng tại một số căn cứ rồi, bọn thực 
dân sẽ trở mặt kiếm chuyện tấn công ta nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân. Bảo vệ những thành quả mà cách mạng đã giành được 
là một nhiệm vụ cơ bản hết sức trọng yếu. Thường vụ nhấn 
mạnh phải tiếp tục những việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Ở 
những nơi quân Pháp đến đóng, ta nên giữ thái độ bình tĩnh và 
tổ chức ra Ủy ban liên lạc để giải quyết những vấn đề có liên quan 
giữa hai bên. Ta phải nhanh chóng tổ chức, giáo dục nhân dân 
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địa phương luôn luôn cảnh giác đề phòng, đồng thời đẩy mạnh 
cuộc vận động binh lính Pháp làm cho quân Pháp hiểu được 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. 

Đối xử với bọn Tưởng lúc này cần hết sức khéo léo. Hiệp định 
mỏng 6 tháng Ba đã đặt chúng trước một tình thế mới. Chúng 
thấy rõ sẽ không duy trì được như cũ các quyền lợi của chúng ở 
Đông Dương. Ta phải chống lại mưu mô của chúng nhằm kéo 
dài thời gian đóng tại đây, muốn biến Đông Dương thành một 
xứ nằm dưới quyên quản trị của quốc tế. 

Bọn phản động trong nước đang có những thủ đoạn và mưu 
đồ mới. Chúng ra sức xuyên tạc việc ký hiệp định. Chúng tìm 
cách gây ra những vụ khiêu khích, tạo điều kiện cho thực dân 
Pháp kiếm cớ lấn bước ta hoặc xóa bỏ những điều đã ký kết. 
Bọn Quốc dân đảng tay sai của Tưởng vẫn mưu toan tiến hành 
một cuộc đảo chính phản cách mạng. Nhân lúc bọn chúng 
hoang mang vì cảm thấy sắp bị Tưởng bỏ rơi, ta cần tìm cách 
phân hóa chúng, kéo những người lầm đường quay trở về với 
nhân dân. Bọn việt gian thân Pháp có thể ngóc đâu dậy, cấu kết 
với Pháp phá hoại cuộc đấu tranh giành độc lập của ta. Ta phải 
tìm mọi cách có hiệu lực ngăn ngừa không để chúng làm hại sự 
nghiệp chung. 

Ban thường vụ đã chỉ ra dã tâm của thực dân Pháp đối với vấn 
đề Nam bộ. 

Chúng sẽ cho rằng Hiệp định mỏng 6 tháng Ba chỉ áp dụng 
cho Bắc bộ và phần lớn Trung bộ. Chúng sẽ xúc tiến trò hề “đòi 
tự trị”, cố gắng tạo nên một chính phủ bù nhìn ở Nam bộ nhằm 
tiếp tục chia cắt nước ta, đặt chúng ta trước một “việc đã rồi”. 

Đối với cuộc trưng cầu ý dân ở Nam bộ đã nêu trong hiệp 
định, chúng sẽ tìm cách kéo dài thời gian trước khi tiến hành để 
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đàn áp phong trào kháng chiến, tăng cường lực lượng của bọn 
ngụy quân, ngụy quyền. Đồng bào ta sẽ không còn được tự do 
bày tỏ nguyện vọng của mình trong một cuộc trưng cầu ý dân 
dưới lưỡi lê của bọn xâm lược. 

Chúng sẽ lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng trước khi 
hiệp định đình chiến được thực tế thi hành trong Nam bộ mà lấn 
bước về quân sự và tiến công về chính trị. Chúng sẽ làm cho đồng 
bào ta chán nản, tạo cơ hội cho bọn phản cách mạng hoạt động. 

Chủ trương của ta là kiên quyết đòi Pháp phải thi hành 
nghiêm chỉnh hiệp định đình chiến, phải thừa nhận quyền hoạt 
động của Việt Minh ở các vùng do quân Pháp tạm chiếm trong 
khi chờ đợi hiệp ước chính thức giữa ta và Pháp. Tại các thành 
phố tạm chiếm, sẽ dấy lên một phong trào đấu tranh chính trị 
mạnh mế đòi thống nhất đất nước. 

Việc ký Hiệp định sơ bộ đã tạo ra một thời kỳ hòa hoãn. Ta 
cần hết sức lợi dụng thời gian quý báu này để củng cố và phát 
triển lực lượng về mọi mặt làm cơ sở cho cuộc đấu tranh lâu dài. 

Những điều trên đây đã được đẻ ra trong bản chỉ thị “2z để 
zếu ”“của Ban thường vụ Trung ương ngày 9 tháng Ba năm 1946. 
Bản chỉ thị kết thúc bằng câu: 

“Các đông chí! 

Tổ quốc đang gặp những buớc kbó khăn. Nhưng con tbuyễn cách 
mạng đang luận những mỏm đá gbềnh để lưới tới. Chúng ta HÒA 
uới ước Pbáp để giành lấy thời gian, bảo toàn thục lực, gi Ung lập 
trường đặng mau TIỀN tới độc lập boàn toàn ” 
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'Argenlieu trở về Pháp từ trung tuần tháng Hai. Trong giới 

cảm quyền Pháp đã có những thay đổi trái với mong muốn 
của y. Tướng de Gaulle, quan thầy của d.Argenlieu người trao 
cho y chức cao ủy ở Đông Dương, đã từ chức. Félix Gouin, một 
đảng viên đảng Xã hội được trao nhiệm vụ làm chủ tịch chính 
phủ lâm thời. Bộ thuộc địa trước kia do một người thân cận của 
de Gaulle nắm giữ, đã trở thành bộ nước Pháp ở hải ngoại và 
chuyển sang tay Marius Moutet cũng là người của đảng Xã hội. 
Chính phủ Gouin với thành phần đa số là người thuộc đảng Xã 
hội đã chấp nhận kế hoạch điều đình với Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa do Leclerc để nghị. D”Argenlieu hoạt 
động ráo riết, tìm cách câu kết với những phần tử thuộc phái 
hữu trong giới cầm quyền mới của Pháp. Đến đâu, y cũng rêu 
rao: “Việt Minh là một đảng bài Pháp, không thể tin cậy ông Hồ 
Chí Minh và các lãnh tụ Việt Minh đều là những kẻ phiến loạn 
cộng sản”. Đầu tháng Ba, viên cao ủy trở lại Sài Gòn.Ngay sau 
khi Hiệp định sơ bộ mỏng 6 tháng Ba được công bố, dArgenlieu 


tung ra trên đài Sài Gòn một bài diễn văn. Viên cao ủy ca ngợi 
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tỉnh thân quân đội Pháp trong những ngày Nhật làm đảo chính. 
Y nói Nhật chính là thủ phạm đã gây nên “những dục vọng xấu 
xa của những người dân bản xứ”; y muốn nói đến nguyện vọng 
đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Dương. Viên cao ủy 
bày tỏ lòng biết ơn quân đội Anh đã giúp đỡ Pháp trở lại Nam 
bộ. Y buộc phải nhắc tới điều đã ghi trong Hiệp định: “nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa có Chính phủ, Quốc hội, tài chính và 
quân đội của mình”. Nhưng y lại nói thêm: “Tôi xin nhắc là Cao 
Miên cũng có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và 
sắp có nghị viện riêng”. DArgenlieu ca tụng những việc người 
Pháp làm ở Nam bộ như là đã lập một hội đồng tư vấn. 

Cuối cùng, y “chúc các giới ở Đông Dương sinh con, đẻ cái 
nhiều và làm ăn thịnh vượng”. 

Bài diễn văn sặc mùi thực dân này lập tức bị các báo chí của 
ta đập lại mạnh mẽ. 

Mông 9 tháng 3 năm 1946, tại Paris, Moutet, bộ trưởng bộ 
nước Pháp ở hải ngoại, trình Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp lên hội 
đồng chính phủ. Bản Hiệp định được hội đồng chính phủ Pháp 
phê chuẩn. Nhưng chỉ mấy hôm sau, ngày 14 tháng Ba, chính 
phủ Moutet lại tuyên bố là xứ Nam kỳ sẽ có hiến pháp tự do và 
sẽ được “hưởng một chế độ riêng như nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa”. Điều này cho thấy ta không nên trông chờ gì nhiều ở 
những người mệnh danh là đảng viên đảng Xã hội đang nắm giữ 
quyền hành trong chính phủ Pháp. 

Đối với bản hiệp định mà chính phủ Pháp vừa phê chuẩn, 
người Pháp tại Đông Dương có những lời nói và việc làm rất trái 
ngược nhau. 

Ngày 13 tháng Ba, Leclerc ra lời kêu gọi quân đội Pháp 
và người Pháp cần tỏ thái độ thân thiện với người Việt Nam. 


NHŨNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 191 


Sainteny viết trên tờ báo ÿ 7⁄7zzze xuất bản tại Hà Nội: “Không 
phải với sự tiếc thương vô ích một quá khứ đã lỗi thời mà có thể 
xây đắp được một tương lai tốt đẹp đầy đủ”. Nhưng cùng thời 
gian đó, tại Nam bộ, Pháp cho máy bay rải truyền đơn đòi quân 
đội Việt Nam phải mang vũ khí tới nộp. Ngày mồng 9 tháng Ba, 
Pháp tập trung quân ở Cà Mau, Rạch Giá... Chúng đem quân 
đánh úp nhiều vị trí của bộ đội ta. Các lực lượng vũ trang của ta 
kiên quyết chiến đấu để tự vệ. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ ở Nam 
bộ. Trên miễn Bắc bọn Pháp vừa được đổ bộ ở Hải Phòng đã có 
những lần tự ý di chuyển không xin phép ta. 

Trung tuần tháng Ba, những người cầm đầu Việt Nam 
cách mệnh đồng minh hội và Việt Nam quốc dân đảng thỏa 
thuận với ta ra bản Thông lệnh về việc thống nhất hành chính 
và thống nhất quân đội. Các đảng phái sẽ thành thật hợp tác 
không công kích, bắt bớ lẫn nhau, không dọa nạt dân, tự do 
tuyên truyền trong vòng pháp luật, và tuyệt đối tuân theo mệnh 
lệnh Chính phủ. 

Bản Thông lệnh vừa được công bố trên các báo hôm trước 
thì ngay hôm sau, 16 tháng Ba, bọn Quốc dân đảng cho một lũ 
tay sai kéo đi trên đường phố hò la những khẩu hiệu phản đối 
và xuyên tạc việc ký Hiệp định sơ bộ. Khi chúng tới vườn hoa 
Hàng Đậu thì cảnh sát của ta bắt giải tán. Ba đồng chí công an bị 
thương trong khi làm nhiệm vụ. Quốc dân đảng vẫn tiếp tục tổ 
chức những cuộc bắt cóc trong thành phố. 

Tình hình diễn ra không ngoài những điều Thường vụ đã dự 
kiến trong chỉ thị “2z để z»” Một giai đoạn đấu tranh mới 
phức tạp và không kém phản quyết liệt đã mở đầu. 

Hai ngày sau khi ký Hiệp định sơ bộ, Hỏ Chủ tịch gặp các 
khu trưởng và đại đội trưởng tự vệ thành Hà Nội tại tòa thị 
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chính. Bác nói: “Ký hiệp định đình chiến này không phải là đã 
hết chiến tranh đâu. Thái độ ôn hòa, nhã nhặn của ta đối với 
quân đội Pháp không phải là thái độ nhu nhược, thụ động. Trái 
lại, hơn bao giờ hết, ta phải luôn luôn chuẩn bị để bồi dưỡng 
lực lượng, nâng cao tỉnh thần kháng chiến của toàn dân để đối 
phó với những việc bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. 
Tỉnh thần kháng chiến, sự chuẩn bị chu đáo phải là thường trực, 
tiếp tục không một giây, một phút nào ngừng...” Người đã nói 
chuyện với anh em trong suốt một giờ rưỡi. 

Trong thư gửi cho đồng bào và các chiến sĩ Nam bộ ngày 11 
tháng Ba, Bác viết: 

“Trong thời kỳ đình chiến này, nhất là trong lúc quân đội hai 
bên cân phải đứng lại vị trí hiện thời, sự chuẩn bị, sự củng cố lực 
lượng, sự tôn trọng kỷ luật là cần thiết hơn lúc nào hết. Và rồi 
đây, khi hòa bình đã thực hiện được thì tinh thần phấn đấu của 
anh em là những lực lượng quý báu để bảo đảm cho nên độc lập 
hoàn toàn của nước nhà sau này”. 

Ngày 13 tháng Ba, Hồ Chủ tịch viết thư gửi đồng bảo, gửi các 
chính phủ và nhân dân thế giới tố cáo phía Pháp có những hành 
động trái với tinh thần hiệp định. Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng 
bào bình tĩnh, sẵn sàng chờ lệnh. Người kêu gọi nhân dân và các 
chính phủ trên thế giới, nhất là nhân dân Pháp hãy ủng hộ chính 
nghĩa, đấu tranh đòi chính phủ Pháp phải thi hành hiệp định. 
Cùng ngày, Hỏ Chủ tịch gửi thông điệp nhắc phía Pháp về việc 
mở cuộc đàm phán chính thức, vì theo như đã thỏa thuận thì 
cuộc đàm phán sẽ phải bắt đầu ngay. 

Những làn sóng mít tinh lại nổi lên khắp các nơi. Tại Hà Nội, 
mười vạn người họp mặt ở Việt Nam học xá yêu cầu Pháp phải 


đình chỉ những hành động trái hiệp định, phải lập tức mở cuộc 
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đàm phán chính thức ở Paris. Quân chúng hô vang những khẩu 
hiệu: “Ủng hộ Hỏ Chủ tịch”, “Sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của 
chính phủ”, “Nam bộ là đất Việt Nam...”. 

Mặc dầu những hoạt động chống phá của bọn phản động, ta 
vẫn kiên trì chính sách đoàn kết các đảng phái. Một cuộc liên 
hoan lớn giữa Việt Minh, Việt Nam cách mệnh đồng minh và 
Việt Nam quốc dân đảng được tổ chức tại Nhà hát thành phố 
ngày 17 tháng Ba. Anh Đồng thay mặt cho Việt Minh trình bày 
lại sự cần thiết phải đoàn kết chung quanh Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến và bày tỏ nguyện vọng đoàn kết của Việt Minh. 
Giữa buổi liên hoan thì Bác tới. Tiếng hoan hô vang động cả hội 
trường. Toàn thể đại biểu đều đứng dậy. Ban âm nhạc Vệ quốc 
đoàn cử bài “Hồ Chí Minh muôn năm”. 

Những phản tử phản động của Việt Nam quốc dân đảng 
trong Chính phủ liên hiệp chủ trương nên tìm chỗ dựa ở Tưởng 
và Mỹ. Ngày 12 tháng Ba, Nguyễn Tường Tam tới Bộ Ngoại 
giao nhận chức, tuyên bố: “Irung Hoa và Mỹ có nhiệm vụ duy 
trì nền hòa bình ở Viễn Đông”. Y luôn luôn nhắc tới việc cần 
liên hệ với Mỹ, cần tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ và Tưởng về 
mọi mặt. Nguyễn Tường Tam đẻ nghị tổ chức ngay một phái 
đoàn thân thiện sang Trùng Khánh để thắt chặt tình thân hữu 
Hoa - Việt. Chắc chắn đây là ý của các quan thảy y. Vĩnh Thụy 
khi đó là người đứng đầu Ngoại giao ủy viên hội, có nhiệm vụ 
đẻ đạt ý kiến với Chính phủ về công tác ngoại giao, tán thành đề 
nghị của Tam. Vĩnh Thụy ngỏ ý muốn được đi Trùng Khánh. 
Bọn Tưởng ở Hà Nội cũng gợi ý với ta nên để cho Vĩnh Thụy 
đi. Về sau ta được biết là khi đó Marshall đang có mặt ở Trùng 
Khánh. Có thể là đế quốc Mỹ đã nhìn thấy ở Vĩnh Thụy con bài 
một ngày kia chúng sẽ dùng tới. Việc cử một phái đoàn đi Trùng 
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Khánh trước mắt cũng có tác dụng hòa hoãn mâu thuẫn giữa ta 
với bọn Tưởng. Chính phủ ta đồng ý. Đây là một thử thách rất 
nghiêm trọng đối với Vĩnh Thụy. Ông ta đã có được một câu nói 
hay hồi tháng Tám năm trước: “Thà làm công dân một nước tự 
do còn hơn làm vua của một nước nô lệ”. Mai đây, ông ta sẽ lại 
đứng trước hai ngả đường: Tiếp tục đi với nhân dân hay trở lại 
cuộc đời hại dân, hại nước? Trước khi quân Pháp đến Hà Nội thì 
Vĩnh Thụy rời Thủ đô để sang Trung Hoa trên một chiếc máy 
bay của Mỹ. Chặng đường ngắn ngủi đi với nhân dân của ông 
vua cuối cùng triều Nguyễn đã kết thúc. Sau ngày cuộc kháng 
chiến toàn quốc nổ ra ít lâu, Bác cử người sang Hồng Kông gặp 
Vĩnh Thụy, mời y trở về nước tham gia kháng chiến. Vĩnh Thụy 
chối từ. Đầu tháng Chạp năm 1948, Vĩnh Thụy thuê một chiếc 
máy bay Catalina về Vịnh Hạ Long để gặp Bollaert, người thay 
dArgenlieu giữ chức cao ủy của Pháp tại Đông Dương. Cuộc 
mặc cả của Vĩnh Thụy với “ông chủ cũ” để trở lại cuộc đời bù 
nhìn nô lệ bắt đầu. 
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ột tuân sau khi bản Hiệp định sơ bộ được ký tại Hà 

Nội, bộ tổng tham mưu quân đội Quốc dân đảng Tưởng 
Giới Thạch mới đi đến thỏa thuận để quân Pháp thay thế quân 
Tưởng làm nhiệm vụ tiếp phòng tại miền Bắc Đông Dương. 
Bản thỏa ước này được công bố ngày 13 tháng Ba ở Trùng 
Khánh. Thời hạn Tưởng rút quân sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 
Ba và kết thúc ngày 31 tháng Ba năm 1946. Về mặt pháp lý, hai 
chục vạn quân Tưởng đã không còn cớ gì để tiếp tục ở lại trên 
miễn Bắc Đông Dương. 

Tại Hà Nội, lần đầu tiên từ sau khi quân Tưởng vào, các chiến 
sĩ tự vệ thành mang vũ khí nay mới lại xuất hiện. Ở các đầu phố 
hôm trước chỉ có những tên lính Tưởng của quân đoàn 53, đội 
mũ sắt in hình mặt trời trắng có đường viên răng cưa, đứng gác 
trong ụ cát. Hôm nay, có thêm những anh tự vệ đội mũ ca lô gắn 
phù hiệu vuông nền đỏ sao vàng, đứng giữ trật tự, tư thế đàng 
hoàng, súng cầm tay, lựu đạn giắt ngang hông. Hình ảnh đó nói 
lên một sự đổi thay. Thành phố đã có một sắc thái mới, một khí 
thế mới. 
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Ngày 18 tháng Ba, một ngàn hai trăm binh lính Pháp được 
phép đến Hà Nội chuẩn bị thay thế quân Tưởng. Phía ta và phía 
Pháp đều ra thông cáo yêu cầu nhân dân Việt Nam và người 
Pháp phải có thái độ bình tĩnh, tránh để xảy ra những hành động 
đáng tiếc. 

Dọc đường quân Pháp đi qua, đồng bảo và các lực lượng vũ 
trang ta chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng trường hợp bất trắc. 

Theo quy định của ta, mỗi đoàn xe Pháp đều phải cắm cờ Việt 
Nam và có sĩ quan liên lạc của ta đi kèm. Súng gắn trên xe phải 
bọc vải kín. Khi tới Hà Nội, các xe phải đi vào từng tốp một. 

Hai trăm chiếc xe nhà binh Pháp rời Cảng Hải Phòng từ buổi 
sớm, nhưng mãi đến gần trưa những chiếc xe đầu tiên mới tới 
đầu câu Long Biên. Đoàn xe quân sự Pháp với nhiều xe bọc thép 
có sĩ quan liên lạc ta đi kèm, vẫn bị chặn lại trước những cây tre 
chắn đường ở các trạm gác của dân quân ta. 

Ở những phố quân Pháp kéo qua, nhà nào nhà ấy cửa đóng 
kín. Trên đường, không có ai ngoài những đồng chí công an giao 
cảnh ở các ngã ba và những chiến sĩ tự vệ đứng gác. Đập vào mắt 
đoàn quân viễn chinh là những băng vải căng ngang đường mang 
những khẩu hiệu: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Nam 
bộ là đất Việt Nam”... bằng chữ Việt và chữ Pháp. Một số kiều 
dân Pháp tụ tập dọc đường Tràng Thi không làm thay đổi được 
không khí lạnh nhạt của cả thành phố giống như người chủ nhà 
đang ngoảnh đi trước người khách mà mình không muốn tiếp. 

Năm giờ chiều hôm đó, Leclerc dẫn đầu một phái đoàn gồm 
có: Sainteny, Pignon, Salan, Valluy tới Bắc Bộ phủ. Leclerc 
nhanh nhảu bước lên bậc thêm, chào Hỏ Chủ tịch, và tươi cười 
mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu: 

- Thưa Chủ tịch, người Việt Nam và người Pháp chúng ta bây 
giờ đã trở thành những người bạn. 
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Bác mời Leclerc cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách. 
Viên tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp nâng cốc chúc mừng 
sức khỏe Hồ Chủ tịch. Leclerc bày tỏ lòng mong muốn cuộc đàm 
phán chính thức giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp 
sớm mở ngày nào hay ngày ấy để hai dân tộc Việt Nam và Pháp 
có thể cộng tác mưu hòa bình và cùng hưởng hạnh phúc. 

Vài hôm sau, để biểu lộ tỉnh thản hợp tác và thân thiện, 
Leclerc đề nghị với ta cùng tổ chức một cuộc duyệt binh chung 
giữa quân đội Việt Nam và quân Pháp. 

Một tiểu đoàn Vệ quốc quân với đây đủ trang bị được điều từ 
ngoại thành vào. Bộ đội ta mặc dâu chưa có nhiều thời giờ tập 
về đội ngũ, đã tỏ ra rất tê chỉnh và hùng dũng. Các chiến sĩ mặc 
đồng phục màu lá cây, đi giày da, vác súng cắm lưỡi lê trằn. Cán 
bộ chỉ huy đeo kiếm dài dẫn đầu đơn vị của mình. Đoàn quân 
rầm rập tiến bước vừa đi vừa hát. Những lời ca trầm hùng bốc lên 
từ những con tim hừng hực ngọn lửa cách mạng đã gây nên một 
sự xúc động mạnh mẽ. Người Pháp lần đầu nhìn thấy một đơn vị 
chính quy của ta, đã có cặp mắt vì nể. 

Sau buổi duyệt binh, bộ đội ta đi một vòng trên các phố lớn 
bước khi quay về doanh trại. Từ lâu, đồng bào Hà Nội lại mới 
thấy một đoàn Vệ quốc quân với đày đủ vũ khí xuất hiện giữa 
Thủ đô. Người đi đường dừng bước, người trong nhà đổ ra đứng 
chật hai bên hè phố. Tiếng hò reo hân hoan nổi lên suốt dọc 
đường đoàn quân diễu qua. 
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T rong tháng Ba, quân Tưởng vẫn chưa chịu rút. Một số lớn 
quân Nhật chưa được hồi hương. Lại có thêm mấy ngàn 
quân Pháp. Quân Pháp gồm những tên mới sang, chiêu mộ ở 
nhiều nước: Pháp, Đức, các nước Bắc Phi và những lính Pháp ở 
đây từ trước, bị Nhật bắt hồi ngày mông 9 tháng Ba năm 1945, 
vừa được thả ra và trang bị lại. Trên các đường phố Hà Nội, quân 
lính nước ngoài đông hơn hồi cách mạng mới thành công. 

Nhưng tình hình cũng đã khác với khi quân Tưởng mới kéo 
vào. 

Trước kia, bộ đội ta phải chuyển ra đóng ở ngoại thành. 
Muốn chuyên chở một vài chục khẩu súng qua thành phố, anh 
em ta phải đặt trong xe bò phủ chiếu lên trên. Bây giờ từng đơn 
vị Vệ quốc quân với đầy đủ trang bị đã có thể hiên ngang tiến 
bước trên khắp các đường phố Thủ đô. Các chiến sĩ Vệ quốc 
quân canh gác tại những cơ quan trong thành phố, trước đây đã 
có lúc được lệnh tạm lui vào trong hàng rào, bây giờ đàng hoàng 
cầm vũ khí đứng trước công sở mà không bị quân Tưởng đến gây 
chuyện. Ngoài những trạm gác của quân Tưởng, xuất hiện thêm 
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nhiều trạm mới của bộ đội ta và những trạm hỗn họp, bộ đội ta 
cùng gác với lính Pháp. Các chiến sĩ tự vệ thành mang vũ khí có 
mặt ở khắp nơi, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ nhà, giữ nước, bảo 
vệ nhân dân. 

Quân Tưởng tuy chưa công khai thừa nhận ta nhưng qua 
việc ký Hiệp định sơ bộ giữa Chính phủ ta và Chính phủ Pháp, 
chúng buộc phải coi ta là một nước có chủ quyền. Chúng không 
thể can thiệp vào công việc trị an của ta như ngày trước. Chúng 
cũng biết là chúng sắp khăn gói ra đi. Còn bọn lính Pháp thì 
đã hiểu rõ Việt Nam không còn là thuộc địa của chúng, chúng 
không thể muốn làm gì thì làm. 

Tình hình tuy găng hơn vì sự có mặt của quân Pháp, nhưng 
không khí lại dễ thở hơn. Quân địch đông hơn trước nhưng 
không còn kẻ nào dám phủ nhận chủ quyền của ta. 

Qua những người đến gặp ta trong những cuộc họp bản về 
việc tổ chức tiếp phòng quân Tưởng, Leclerc đã nhắn là y sẽ tôn 
trọng những lời cam kết và mong Chính phủ Việt Nam cũng 
làm như vậy. Một lần gặp tôi, Leclerc ngỏ ý muốn biết thái độ 
của dân chúng Việt Nam đối với người Pháp ra sao. Tôi hỏi lại: 

- Chúng ta đều là những quân nhân, ông có muốn nghe nói 
thắng không? 

- Có chứt - Leclerc đáp. 

- Các ông miệng nói hòa bình nhưng hành động của các ông 
thì lại giống hành động của những kẻ đi xâm lược. Đó là dư luận 
của dân chúng Việt Nam đối với các ông. 

Leclerc rời Hà Nội ngày 23 tháng Ba. 

Quyền chỉ huy quân Pháp ở miền Bắc Đông Dương được trao 
cho Valluy. 

Từ ngày quân Pháp tới Hà Nội, giữa ta và Pháp chưa xảy ra 
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những vụ va chạm lớn. Quân Tưởng còn ở đây, Pháp buộc phải 
dè dặt. Chúng ta cũng thấy cần lợi dụng mâu thuẫn tại chỗ giữa 
Tưởng và Pháp lúc này, một mặt tìm cách đẩy quân Tưởng đi 
cho nhanh, một mặt đòi Pháp phải thực hiện đúng đắn những 
điều chúng đã cam kết. 

Đột nhiên, sáng 27 tháng Ba, mấy ngày sau khi Leclerc rời 
Hà Nội, Pháp cho một phân đội xông vào Sở Tài chính Việt 
Nam. Binh lính Pháp cất cờ Việt Nam đi và ngăn không cho các 
nhân viên của sở vào làm việc. Công sở này nằm tại một ngã tư 
xung yếu trên con đường từ cổng thành chạy ra phủ toàn quyền 
cũ. Sau này, ta biết là Valluy đã được lệnh của Sài Gòn cho binh 
lính Pháp chiếm ngôi nhà để làm dinh cơ cho viên cao ủy khi y 
ra Hà Nội. 

Đây là vụ khiêu khích đầu tiên. 

Các sĩ quan của ta trong Ủy ban liên lạc kịch liệt phản đối việc 
làm của Pháp, đòi phải mở ngay cuộc điều tra tại chỗ. Tôi đã gặp 
Valluy phản kháng hành động vi phạm chủ quyền của ta, đòi 
quân Pháp rút ngay, trả lại việc canh gác cho bộ đội Việt Nam. 

Ngày 29 tháng Ba, trên toàn miễn Bắc, đồng bào phẫn nộ bãi 
công, bãi chợ, không hợp tác với Pháp. Bà con Hoa kiều cũng 
hưởng ứng. Chợ không họp. Các nhà buôn, hàng ăn đều đóng 
cửa. Tại Hà Nội, ở các phố Tràng Tiền, Triệu Quang Phục... nơi 
có nhiều hiệu buôn, tiệm ăn và giải khát của Pháp kiều, những 
người bỏ việc đứng tụ tập đầy đường. Khẩu hiệu bất hợp tác với 
Pháp dán đây trên cánh cửa. Bọn nhân viên của sở quân nhu 
Pháp đi mua thực phẩm đều phải quay xe về không. Lính Pháp 
được phép đi chơi phố, đứng ngơ ngác trên vỉa hè. Chúng nhận 
thấy thái độ của người dân ta từ trước đối với chúng vốn lạnh 
nhạt, giờ đây lại trở nên quyết liệt. 
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Sự phản kháng kiên quyết của ta làm cho Pháp phải tính toán 
lại. Chúng phải trao trả ta Sở Tài chính. Cờ Việt Nam lại được 
treo lên. Các nhân viên của sở trở lại làm việc bình thường. Riêng 
về mặt canh gác tại đây, chúng vẫn ngoan cố đòi tổ chức một bộ 
phận hỗn hợp mỗi bên mười hai người. 

Đồng bào Thủ đô và bà con Hoa kiểu đã bất hợp tác với Pháp 
cho tới khi Ủy ban hành chính Hà Nội ra thông báo yêu cầu mọi 
người tiếp tục buôn bán như thường lệ. 

Đại biểu của quân đội ta và quân đội Pháp gặp nhau bàn bạc 
việc thi hành Hiệp định sơ bộ mông 6 tháng Ba về mặt quân 
sự. Phía Pháp cử tướng Salan và tướng Valluy. Tôi và Vũ Hồng 
Khanh với danh nghĩa Chủ tịch và Phó chủ tịch Quân sự ủy 
viên hội, thay mặt cho phía Việt Nam. Sau nhiều buổi họp kéo 
dài, hai bên đi đến một bản hiệp định tạm thời vào ngày mông 
3 tháng Tư. 

Theo hiệp định này, binh lính Pháp làm nhiệm vụ tiếp 
phòng phải là người Pháp, những binh lính không phải là người 
nguyên quán Pháp chỉ được dùng vào việc canh gác tù binh 
Nhật. Điều kiện này do ta đưa ra nhằm gạt bọn lê dương ra 
ngoài quân tiếp phòng. 

Bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ tiếp phòng là một bộ phận của 
Quân đội Việt Nam. Quân tiếp phòng Việt Nam có Bộ tư lệnh 
của mình, trực tiếp nhận mệnh lệnh của Bộ tham mưu Quân đội 
Việt Nam và do Bộ tham mưu Quân đội Việt Nam quản lý. 

Quân Pháp sẽ cùng quân đội Việt Nam tới làm nhiệm vụ tiếp 
phòng quân Tưởng tại Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng... và 
một số địa điểm ở biên giới. Ở những nơi khác như Thái Bình, 
Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Hới, Quảng Trị..., quân Pháp sẽ 
tiếp phòng quân Tưởng về danh nghĩa rồi trao trả lại cho Quân 


đội Việt Nam. 
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Kế hoạch di chuyển của các đội quân tiếp phòng Việt Nam và 
Pháp phải được thảo luận và quyết định thống nhất giữa Bộ tư 
lệnh quân tiếp phòng của hai bên. Kế hoạch này phải được trình 
Chính phủ Việt Nam ít nhất là bốn mươi tám giờ trước khi thi 
hành. Các xe nhà binh dùng vào việc tiếp tế cho quân tiếp phòng 
chỉ được đem theo nhiều nhất mỗi xe là bốn người có khí giới; 
tổng số người mang vũ khí trong một đoàn xe không được quá 
con số sáu mươi. 

Một Ủy ban liên lạc và kiểm soát trung ương Việt - Pháp được 
thành lập tại Thủ đô Hà Nội để kiểm soát việc thi hành. Nếu 
cần, thì sẽ thành lập thêm những ủy ban tương tự tại địa phương. 

Hai bên thỏa thuận phái một Ủy ban đình chiến vào Nam 
Trung bộ. 

Cuộc thảo luận về thể thức thực hiện đình chiến tại Nam 
bộ diễn ra rất găng trong nhiều phiên họp. Đại biểu ta kịch liệt 
phản kháng những cuộc tiến công trái phép của quân Pháp ở 
Nam bộ. Ta đòi phải cử một Ủy ban đình chiến vào Nam bộ để 
thi hành điều khoản III của Hiệp định sơ bộ. Salan lẩn tránh yêu 
cầu chính đáng của ta, viện lý do vấn đề đình chiến thuộc thẩm 
quyên của hai chính phủ. Lý do này bị ta bác bỏ. Do thái độ tiêu 
cực của phía Pháp, cuộc thảo luận đã không đạt được kết quả. 

Ở nhiều nơi Pháp tới đóng quân cũng xảy ra những cuộc va 
chạm. 

Tại Hải Phòng, ngày II tháng Tư, Pháp ngang nhiên kéo 
quân tới chiếm nhiều ngôi nhà của một số cơ quan. Đồng bào 
Hải Phòng lập tức bãi công, bãi chợ để phản đối. Đại biểu ta 
trong Ủy ban liên lạc Việt - Pháp can thiệp mạnh mẽ. Pháp buộc 
phải rút khỏi những nơi chúng đã lấn chiếm trái phép. Mấy ngày 
sau, giữa lúc nhân dân Hải Phòng đang tổ chức mít tỉnh, thì có 
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tin Pháp tự tiện điều năm trăm quân lên Hà Nội mà không báo 
cho ta biết. Cùng lúc đó, một số binh lính Pháp kéo tới phá trụ 
sở Đảng Dân chủ ở cầu Hạ Lý. Cuộc mít tinh lập tức biến thành 
một cuộc tuần hành thị uy. Hàng vạn đồng bào kéo đi trên các 
đường phố dưới trời mưa, thét vang những lời phản đối phân 
nộ. Ngày hôm sau, toàn thành lại tổng bãi công, bãi chợ để phản 
đối Pháp. Thành phố vắng tanh. Các hiệu buôn đều đóng cửa. 
Xe khách xếp hàng trên bến. Phà không sang sông. Pháp lo sợ, 
đưa nhiều xe bọc thép ra các đầu phố đẻ phòng. Cuối cùng, phía 
Pháp đã phải nhận lỗi. Cuối tháng Tư, cũng tại Hải Phòng, đã 
xảy ra một cuộc xung đột giữa quân Pháp và các lực lưỡng tự vệ. 
Pháp dùng xe tăng, xe bọc phép tiến công vào phố Trần Hưng 
Đạo, phố Ga và Đại lộ Hồ Chí Minh. Tự vệ ta đánh trả rất 
mạnh. Ty Liên kiểm Việt - Pháp ở Hải Phòng phải mất nhiều giờ 
mới phục hồi lại trật tự. 

Trung tuần tháng Tư, anh Hoàng Quốc Việt dẫn đầu một 
phái đoàn cùng với một số sĩ quan Pháp đáp máy bay vào Nha 
Trang để thực hiện việc đình chiến. Tại đây, Pháp gọi những 
quan lại, hào lý cũ ra làm việc cho chúng. Ai không nghe thì 
chúng khủng bố. Chúng đang có âm mưu khôi phục chế độ bảo 
hộ tại khắp vùng tạm bị chiếm ở miền Nam Trung bộ. Phái đoàn 
ta đã nhiều lần phản kháng với nhà cầm quyền Pháp ở đây. Sau 
bảy ngày làm việc không kết quả vì thái độ ngoan cố của Pháp, 
đoàn ta bỏ ra về. 
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H ạ tuần tháng Ba, d”Argenlieu ngỏ ý muốn có cuộc gặp gỡ 
với Hỗ Chủ tịch để bàn về quan hệ giữa hai nước. Nơi gặp 
do y đẻ nghị là Vịnh Hạ Long, trên một chiếc tuần dương hạm 
của Pháp. 

Vừa mới tuần trước, báo ⁄ 4c còn có bài bình luận phê 
phán gay gắt những luận điệu thực dân của d”Argenlieu. Lập 
trường của viên cao ủy đã bộc lộ khá rõ. Vậy y có chuyện gì thực 
sự muốn giải quyết với ta? Tại sao địa điểm gặp gỡ không phải ở 
Hà Nội hay Sài Gòn mà lại là một chiến hạm nằm trên biển?... 
Toàn bộ hoạt động của dArgenlieu từ khi sang Đông Dương 
đến giờ, nhất là từ sau ngày mông 6 tháng Ba, khiến cho Bác và 
các anh phải cân nhắc. Nhưng dù sao, bản Hiệp định sơ bộ cũng 
vừa được Hội đồng chính phủ Pháp phê chuẩn. Việc ký kết hiệp 
định này đã có tiếng vang trên thế giới. Nhiều báo chí nước ngoài 
coi đây là một cách điều giải tốt cho những cuộc xung đột hiện 
nay giữa các nước thuộc địa và các nước có thuộc địa. Điều quan 
trọng là: làm hậu thuẫn cho cuộc gặp gỡ này còn có hàng chục 
triệu nhân dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc. Bác cũng thấy nên gặp 
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viên cao ủy để đòi tiến hành ngay cuộc đàm phán chính thức, và 
phải họp tại Paris, nơi bọn phản động Pháp ở Đông Dương khó 
bề bưng bít dư luận. Bác nhận lời mời của viên đô đốc. 

Sáng 24 tháng Ba, Bác ra xe với chiếc mũ chống nắng rộng 
vành và cây gậy Người thường dùng hằng ngày. Đi theo Bác có 
anh Hoàng Minh Giám và Nguyễn Tường Tam. Sainteny đón 
Hồ Chủ tịch ở sân bay Gia Lâm với một chiếc thủy phi cơ của 
Pháp. 

Khoảng mười giờ sáng, máy bay tới Vịnh Hạ Long. Chiếc 
Catalina đáp nhẹ nhàng xuống mặt biển. Viên đô đốc cao ủy 
cùng với Leclerc đã đứng đợi trên tuần dương hạm Emile Bertin. 

Cuộc đón tiếp diễn ra rất long trọng. 

Những loạt súng chào nổ vang. Chủ, khách bắt tay nhau. 
DArgenlieu giới thiệu những quan khách ra đón Hỏ Chủ tịch. 
Bác giới thiệu những người đi theo. Chiếc chiến hạm mở máy 
ra khơi. Một tiệc rượu được tổ chức trên tàu. Viên đô đốc nâng 
cốc nói: 

- Cuộc hội kiến này là một cuộc hội kiến đầu tiên để thắt 
chặt tình thân thiện giữa nước Pháp và nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Tôi xin chúc mừng sức khỏe của Chủ tịch và chúc 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cường thịnh. 

DArgenlieu đã nhấn mạnh đây là cuộc hội kiến đầu tiên. Y có 
ý tự cho mình mới là người thay mặt nước Pháp tại Đông Dương 
chứ không phải là Leclerc, người đã gặp Hồ Chủ tịch ở Hà Nội. 

Đáp lời viên đô đốc, Bác nói rất thẳng thắn: 

- Sở di có cuộc hội kiến này cũng là vì có ngày mông 6 tháng 
ba năm 1946. Về phản Chính phủ Việt Nam, chúng tôi đã thi 
hành đúng bản Hiệp định sơ bộ rồi. Còn về phần nước Pháp, 
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chúng tôi mong ngài cũng nên thành thực để đi đến thể hiện tình 
thân thiện giữa nước Việt Nam và nước Pháp. 

DArgenlieu mời Hồ Chủ tịch duyệt hạm đội. Chiếc chiến 
hạm chạy lướt trước những con tàu có nhiều khẩu pháo lớn ghếch 
cao nòng, đứng sắp thành hàng dài trên mặt biển. Sau đó, nó bắt 
đầu thả neo. Hồ Chủ tịch buông quai mũ chống chiếc gậy tre 
đứng cùng DỶArgenlieu trên boong duyệt hạm đội Pháp. Những 
con tàu lần lượt diễu qua. Thủy binh Pháp hô vang những tiếng 
“hua-ra” chào mừng vị Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Về cuộc hội kiến này, có người cho rằng d”Argenlieu phải gặp 
Hồ Chủ tịch vì bị Leclerc thúc ép, vì chính phủ Pháp chỉ thị cho 
y cần mở một cuộc đàm phán trù bị tại Việt Nam trước khi tiến 
hành cuộc đàm phán chính thức. Có người lại nói đó là một mưu 
mô của viên cao ủy nhằm kéo dài thời gian. Chính d`Argenlieu 
đã gợi ý cho chính phủ Pháp là cần có một hội nghị trù bị ở Đà 
Lạt. D'Argenlieu lo rằng tình hình chính trị không ổn định tại 
nước Pháp lúc đó sẽ dẫn tới những sự nhượng bộ quá đáng với 
Việt Minh. Y vẫn hy vọng trong một thời gian de Gaulle sẽ trở 
lại nắm chính quyên. Và trước mắt, y chưa kịp nặn xong những 
tên bù nhìn cho “nước Nam kỳ tự trị”... Nhân cuộc hội kiến này, 
d”Argenlieu mượn cớ chào mừng Hồ Chủ tịch, đem hạm đội của 
y ra diễu võ giương oai. 

Duyệt hạm đội xong, Hồ Chủ tịch và viên cao ủy bắt đầu trao 
đổi ý kiến. 

Bác đòi mở ngay cuộc đàm phán tại thủ đô nước Pháp. 
DArgenlieu không muốn họp sớm mà cũng không muốn họp ở 
Paris. Viên cao ủy nói chính phủ Pháp chưa nắm được tình hình 
nên phải có một cuộc họp trù bị tại chỗ. Y đề nghị địa điểm họp 
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hội nghị trù bị là Đà Lạt, vì Đà Lạt sau này có thể trở thành thủ 
đô của liên bang Đông Dương. Bác thấy rõ viên cao ủy muốn trì 
hoãn cuộc đàm phán chính thức. Người nói một cuộc họp trù 
bị như vậy không thật cần thiết. DArgenlieu vẫn giữ ý kiến là 
chừng nào chính phủ Pháp còn chưa nắm được các vấn đẻ thì 
chưa thể có cuộc đàm phán chính thức. 

Về địa điểm và ngày giờ mở cuộc đàm phán chính thức cũng 
phải trao đổi ý kiến khá lâu. Bác đòi họp ở Paris. Leclerc và 
Sainteny ủng hộ ý kiến này với lý do: họp ở thủ đô Pháp sẽ tránh 
được sự phá rối của các phần tử cực đoan (họ muốn nói bọn 
Quốc dân đảng). Cuối cùng, d°Argenlieu phải nhận. Ngày phái 
đoàn Việt Nam qua Pháp mở cuộc đàm phán chính thức được 
ấn định vào hạ tuần tháng Năm. Bác cũng đồng ý sẽ có một cuộc 
đàm phán trù bị tại Đà Lạt. Nhưng Bác đặt điều kiện với phía 
Pháp là những người dự cuộc đàm phán này phải do chính phủ 
Pháp cử từ bên nước sang. Hai bên thỏa thuận: Vào trung tuần 
tháng Tư, cùng lúc phái bộ Pháp sang Việt Nam dự hội nghị 
đàm phán trù bị, phía Việt Nam sẽ cử một phái đoàn Quốc hội 
đi thăm thiện chí quốc hội và nhân dân Pháp. 

Theo lời Salan thuật lại sau này, thì cuộc gặp gỡ tại Vịnh Hạ 
long đã dẫn đến một sự đổ vỡ không thể dàn xếp được giữa viên 
tổng chỉ huy quân đội viễn chinh và viên cao ủy Pháp. 

Chiều hôm đó, Salan đang ngắm nước ngắm trời ở boong tàu 
phía sau, bỗng có người gọi vào gặp đô đốc cao ủy. DArgenlieu 
ngồi trong ca bin mặt tái nhợt, đang run lên vì tức giận. Viên đô 
đốc nói với Salan: “Tướng Leclerc vừa có một hành vi khiếm nhã 
đối với tôi, tôi yêu cầu ông hãy làm cho ông ấy trở về với lẽ phải. 
Nhiều tuần qua, ông ấy tha hồ mà trò chuyện với ông Hỏ Chí 
Mình, rõ ràng bây giờ là đến lượt tôi. Tôi không muốn chạy theo 
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một cuộc hội nghị “Munich”! ở Đông Dương, không thể đi hết 
từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Nếu tôi nhận Paris thì 
ông Hồ sẽ đòi thêm nữa...” Salan quay ra tìm Leclerc và thuật lại 
câu chuyện. Ngay chiều hôm đó, Leclerc bỏ về Sài Gòn. 

Trên máy bay trở về Hà Nội, Hồ Chủ tịch đã nói với Salan: 
“Nếu đô đốc muốn đem tàu bè ra để lung lạc tôi thì ông ta đã 
lầm to. Những tàu đó không thể nào đi ngược các dòng sông của 
chúng tôi”. 


1. Hiệp ước Munich được ký kết vào 30-9-1938 giữa bốn cường quốc: Anh, Pháp, Đức 
Quốc xã và Ý cho phép Đức nhập những phần đất ở Tiệp Khắc, nơi đa số dân Đức ở vào 
nước mình, gọi đó là vùng đất “Sudetenland”. Hiệp ước này bị xem là một sai lầm khi 
nhân nhượng Đức Quốc xã (BTV). 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 209 


VI 


lÑ 11 tháng Ba, Bác gửi thư cho đồng bào Nam bộ nói 
về việc chính phủ Pháp đã thừa nhận nước ta là một quốc 
gia tự do. Bác viết: “Ấy cũng là nhờ sự chiến đấu rất anh dũng 
của tất cả đồng bảo toàn quốc nhất là đồng bào Nam bộ và Nam 
Trung bộ và của hết thảy anh em chiến sĩ trong sáu tháng nay”. 
Người đã chỉ ra cuộc đàm phán “sẽ tạo những điều kiện chính 
trị mà chúng ta phải biết lợi dụng để đạt tới mục đích Việt Nam 
hoàn toàn độc lập”. 

Sau này, tại Đại hội lần thứ hai của Đảng năm 1951, trong 
báo cáo chính trị, Người có nhắc đến việc ký Hiệp định mông 6 
tháng Ba và nói là chính đồng bào và các đảng viên ở Nam bộ đã 
nhận thấy làm như thế là đúng. 

Quả vậy, đối với đồng bảo Nam bộ và Nam Trung bộ, bản 
Hiệp định đã đem lại một niềm tin. Những người đang chiến 
đấu với bọn cướp nước thấy rõ thắng lợi lớn khi chính phủ Pháp 
buộc phải công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. Đồng bào 
càng phấn khởi trước việc toàn quân Tưởng sẽ phải rút về nước. 
Có những người đã nói: “Chỉ bằng một chữ ký, Cụ Hô đã xua 
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đi khỏi đất nước gần hai chục vạn quân của Tưởng Giới Thạch”. 
Bản Hiệp định đã tạo ra một thời cơ mới cho đồng bào trong 
cuộc đấu tranh sẽ còn phải tiếp tục lâu dài. 

Ở đây, chính kẻ địch lại hoang mang, bối rối trước bản Hiệp 
định vừa được ký kết. Những tên quan cai trị cũ và bọn tay sai 
xôn xao, tức tối trước từng câu, từng chữ trong bản Hiệp định. 
Chúng đưa ra nhiều câu hỏi: Vì sao lại gọi “nhà cằm quyền Hà 
Nội” là Chính phủ Việt Nam? Tại sao Chính phủ Pháp lại chính 
thức thừa nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do? Tại sao Chính phủ Pháp lại cam kết sẽ thừa nhận quyết 
định của một cuộc trưng câu ý dân về việc hợp nhất ba kỳ... Đối 
với chúng, Nam bộ chỉ là một thuộc địa của Pháp. 

Trong cuộc họp hội đồng tư vấn ngày 12 tháng Ba, Cédile, ủy 
viên Cộng hòa Pháp tại Nam kỳ đã giải thích: “Hiệp định mồng 
6 tháng Ba chỉ là một bản hiệp định tại địa phương giữa nhà cằm 
quyền Hà Nội với ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc bộ. Nếu có nói 
đến một Chính phủ Việt Nam chẳng qua chỉ vì phép lịch sự, chứ 
không hẻ có ý thừa nhận một Chính phủ duy nhất cho cả Bắc, 
Trung, Nam. Rồi đây, Nam kỳ cũng sẽ có Chính phủ, có nghị 
viện, có quân đội, có tài chính riêng, có mọi quyền lợi như các 
nước khác trong liên bang”. 

Những lời nói đó của Cédile đã phản ánh thái độ và ý đỏ 
của d.Argenlieu. Ngày 8 tháng Ba, khi Valluy nhân danh tướng 
Leclerc đến thông báo cho viên cao ủy bản Hiệp định mông 6 
tháng Ba vừa được ký kết, d“Argenlieu đã nói ngay: “lôi ngạc 
nhiên, thực vậy tướng quân ạ, tôi ngạc nhiên là nước Pháp có 
một đội quân viễn chinh đẹp dường kia mà những vị chỉ huy thì 
chỉ thích điều đình không muốn đánh!”. 


Sự chống đối của bọn phản động ở Sài Gòn đối với tinh thản 
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và lời văn của bản Hiệp định đã được chính kẻ thay mặt cao nhất 
cho nước Pháp tại Đông Dương chủ trương và khuyến khích. 
Đáng lẽ phải thi hành hiệp định bằng cách ngừng xung đột, mở 
cuộc trưng cầu ý dân theo như các điều khoản đã ký kết thì 
d'Argenlieu lại đốc thúc thành lập càng sớm càng hay một “chính 
phủ Nam kỳ tự trị”, thực hiện chủ trương tách Nam bộ ra khỏi 
Việt Nam. 

Sau ngày ký hiệp định, tại một số nơi như ở Ninh Thuận, 
Bình Thuận, quân Pháp vờ bắt liên lạc với bộ đội ta để bàn việc 
đình chiến, rồi bất thản đem quân đánh úp. Có lần, vì mất cảnh 
giác, một đơn vị của ta đã bị thiệt hại. 

Đối với lực lượng vũ trang ta, bộ chỉ huy quân đội viễn chinh 
Pháp đưa ra những yêu cầu rất ngang ngược. Chúng đòi các đơn 
vị Nam tiến của ta phải rút về miền Bắc, bộ đội ta ở Nam bộ phải 
tập trung vũ khí nộp cho chúng, rồi trở về quê quán của mình. 

Bộ mặt bội ước của kẻ địch tại miền Nam đã lộ rõ. Đồng bảo 
và chiến sĩ ta ghi nhớ lời Hỏ Chủ tịch là cần phải đứng vững trên 
vị trí chiến đấu của mình. Chúng ta lập tức quật lại mọi hành 
động phản bội của bọn xâm lược. 

Với việc điều sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 và binh đoàn xe 
bọc thép ra Bắc, Pháp chỉ còn lại ở miền Nam sư đoàn bộ binh 
thuộc địa số 3. Quân Pháp đã ít hơn trước lại bị phân tán ra 
nhiều nơi. Bộ máy ngụy quyền mới được phục hồi còn rất yếu. 

Đồng bào ta từ miễn đồng bằng đến miễn rừng núi đã cùng 
một lúc nổi dậy như nước vỡ bờ, quét sạch từng mảng hội tẻ, lập 
lại chính quyền cách mạng. Nhân dân sôi nổi đứng lên với mọi 
thứ vũ khí có trong tay, cùng bộ đội đánh địch. Hàng loạt đồn 
bốt bị tiêu diệt, bao vây hoặc bức rút. Nhiều đường giao thông 
thủy, bộ quan trọng của địch bị đánh phá, cắt đứt. Bộ đội kết 
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hợp với cán bộ địa phương, tổ chức ra các đội vũ trang tuyên 
truyền. Lực lượng vũ trang ta nhanh chóng đi sâu vào vùng tạm 
bị chiếm. Mỗi lần bộ đội diệt tẻ là nhân dân lập tức nổi trống 
mõ, kéo đến nhà việc, bắt hội tẻ nhận tội và trả lại những tiền 
của đã bị chúng tước đoạt. Trong khoảng một thời gian ngắn, 
những vùng rộng lớn ở Nam bộ và Nam Trung bộ đã thoát khỏi 
sự kiểm soát của quân địch. Toàn miền Nam đã có một khí thế 
chiến đấu mới. 

Chiến tranh du kích phát triển rộng rãi. Mít tỉnh biểu tình nổi 
lên rằm rộ khắp nơi. 

Với trang bị còn thô sơ, một cách đánh khá phổ biến của quân 
và dân Nam bộ là dùng mưu mẹo để diệt địch. 

Bốt Kinh Sáng ở huyện Cái Bè, nằm bên một dòng kênh. 
Bọn lính thường xuyên kiểm soát thuyền bè qua lại. Giữa ban 
ngày, một đơn vị nhỏ của ta đóng giả những người lái buôn chèo 
thuyền đi ngang. Bọn lính xuống bến, bắt thuyền ghé vào bờ để 
kiểm soát. Anh em mời chúng xuống thuyền, rồi dùng mã tấu và 
dao găm tiêu diệt. Sau đó, anh em xông lên tiêu diệt nốt những 
tên trong bốt. 

Ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, một trung đội lính ngụy 
đóng bốt ở gần chợ. Các phiên chợ, bọn lính thường kéo ra kiếm 
chác. Một buổi sáng, bọn lính vừa đi khỏi, bộ đội ta ập vào bốt. 
Những tên ở nhà vội nộp súng xin hàng. Đồng bào đang mua 
bán nghe súng nổ, bỏ chạy. Khi thấy im tiếng súng, mọi người 
quay về: hàng hóa, tiền bạc vứt lại giữa chợ không hẻ suy suyển. 
Bộ đội mang chiến lợi phẩm và giải tù binh đi ngang. Đồng bào 
hết sức khen ngợi. 

Ở nhiều nơi, phụ nữ cũng tham gia diệt địch, lấy vũ khí. Có 
những chị em dùng đòn gánh giết địch giữa chợ. Có chị lấy nơm 
chụp vào đâu lính địch rồi cướp súng. 
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Bọn ngụy quân, ngụy quyền đã đứng trước một tình hình 
mới. Lực lượng cách mạng mỗi ngày một lớn mạnh. Với Hiệp 
định mông 6 tháng Ba, chính phủ Pháp đã phải thừa nhận chấm 
dứt chế độ thực dân. Rồi đây, sau cuộc trưng cầu ý dân, số phận 
tay sai bán nước, hại dân của chúng sẽ ra sao. Điều kinh hãi trước 
mắt là lưỡi lê của binh lính Pháp đã trở thành bất lực, không che 
chở nổi cho chúng. Con đường tốt đối với chúng lúc này là con 
đường quay trở về với nhân dân. Nhiều tẻ và nhân viên ngụy 
quyên đi tìm cán bộ ta nộp triện và sổ sách, xin chịu tội. Lính 
ngụy từng người, từng tốp mang súng ra hàng. Có những người 
xin làm nội ứng để tiêu diệt đồn bốt. 

Tại Sài Gòn và các vùng đô thị dấy lên một phong trào đấu 
tranh chính trị sôi nổi. Đồng bảo ta tổ chức mít tinh, biểu tình, 
đình công phản đối những hành động phá hoại hiệp định của 
Pháp. Báo chí công khai vạch trần trò hẻ “đòi tự trị” do thực 
dân Pháp giật dây, lên án bọn phản bội Tổ quốc câu kết với địch 
trong âm mưu chia cắt đất nước. 

Hoạt động vũ trang được tiến hành ngay cả giữa thành phố 
Sài Gòn. Ngày 8 tháng Tư, một tổ công tác đặc biệt của ta vượt 
sông vào phá nổ kho đạn lớn của địch. Một trung đội lính Pháp 
gác tại đây bị tiêu diệt. Bốn ngàn tấn đạn bị phá hủy. Tiếng nổ 
rung chuyển cả thành phố. Nhà của cơ quan tổng chỉ huy quân 
đội viễn chinh Pháp, trong đó có buồng làm việc của Leclerc, 
cũng bị hư hại nặng. 

Đoàn đàm phán của Pháp đi dự hội nghị trù bị Đà Lạt vừa 
tới Sài Gòn. Chiều hôm đó, Leclerc thết tiệc đoàn. Max Andé, 
trưởng đoàn, tỏ vẻ bất bình vì vụ nổ kho đạn buổi sáng. Y nói 
với Leclerc: 

- Tôi nghĩ rằng những người chịu trách nhiệm vẻ vụ nổ này sẽ 
phải bị trừng trị về sự thiếu cẩn mật của họ. 
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Quân giới Nam bộ làm rờ sạt đạn súng trường, súng máy. 


Leclerc cáu kỉnh đáp: 

- Người duy nhất chịu trách nhiệm ở đây là tôi. 

Phải chăng viên tướng bốn sao này đã thấy lời mình nói một 
tháng trước đây: “Nam bộ đã bình định xong” là một nhận xét 
hoàn toàn sai lầm. Mọi việc đối với y đều phải làm lại từ đầu. 
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ản thỏa ước Hoa - Pháp ký ngày 13 tháng Ba ở Trùng Khánh 
đã ấn định việc thay quân giữa Pháp và Tưởng sẽ bắt đầu từ 
15 tháng Ba và kết thúc vào 31 tháng Ba năm 1946. 

Chiều 18 tháng Ba, sau khi tới Hà Nội, Leclerc đến phủ toàn 
quyền cũ, gặp Lư Hán. Những người cùng đi thuật lại khi viên 
tổng chỉ huy quân đội viễn chinh sôi nổi ca ngợi tình thân thiện 
Pháp - Hoa, thì Lư Hán chỉ đáp lại bằng một câu lạnh nhạt: 
“Chúng tôi thi hành mệnh lệnh của Tưởng thống chế”. 

Bọn lính mặc quần áo xám thuộc quân đoàn 53 vẫn đắp thêm 
những bao cát vào công sự ở các ngã ba, ngã tư. Trong khi bọn 
quân cảnh Pháp đội mũ sắt sơn trắng thỉnh thoảng lại phóng 
một chiếc mô tô qua đường Tràng Thi để nhắc nhở sự có mặt 
của chúng, thì Lư Hán cũng tung những toán cảnh bị mặc quần 
áo vàng, mang súng “poọc hoọc”' báng gõ, đi lang thang trên 
hè phố. Lính Tưởng nhìn lính Pháp bằng cặp mắt gầm ghè của 
những kẻ đang ăn bị kẻ khác đến tranh phần. 


1. Đây chỉ kiểu súng ngắn của Đức có hộp gõ, lắp vào được thành báng, hỏi quân Tưởng 
Giới Thạch sang đây ta quen gọi là “pooc-hoọc” (mộc hạp: hộp gõ) (BTV). 
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31 tháng Ba, thời hạn rút quân cuối cùng của quân đội Tưởng 
đã đến. Cuộc xung đột đầu tiên giữa quân Tưởng và quân Pháp 
nổ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy tên lính Pháp quyt tiền đi 
xe, bị người kéo xe níu áo lại bắt phải trả. Đôi bên co kéo nhau. 
Quân Tưởng đứng gác ở gần đó nổ súng vào tốp lính Pháp. Lính 
Pháp bắn trả. Tiếng súng lập tức nổ ran. 

Cuộc dàn xếp chưa xong thì ngày hôm sau, mỏng 1 tháng Tư, 
lại xảy ra việc hai chiếc ô tô, một của quân Tưởng, một của Pháp 
chẳng may va vào nhau. Quân Tưởng nổ súng luôn. Các tướng tá 
Pháp ở Hà Nội cố nhịn nhục, tìm cách dàn xếp cho qua chuyện. 

Trong những cuộc va chạm này, đồng bào và các lực lượng 
vũ trang của ta tỏ ra rất bình tĩnh và có kỷ luật. Thái độ của ta 
là không can thiệp, mặc cho chúng va chạm nhau và đi dàn xếp 
với nhau. 

Tình hình giữa quân Tưởng và quân Pháp trở nên căng thẳng. 
Cuộc xung đột dường như lúc nào cũng sắp xảy ra. Lính Tưởng 
chỉ chờ có cơ hội là nổ súng. 

Bọn tay sai của Tưởng ngoài việc tuyên truyền chống lại Hiệp 
định sơ bộ, còn tổ chức bắt cóc, thủ tiêu những tên lính Pháp 
đi lẻ tẻ để cướp súng lấy tiên. Nhưng mục đích chính của chúng 
là muốn tạo nên một tình hình lộn xộn, đẩy ta và Pháp đến chỗ 
xung đột với nhau. Nhờ có những hoạt động của Ủy ban liên 
lạc và kiểm soát Việt - Pháp nên phần lớn những vụ khiêu khích 
do bọn phá hoại gây ra trong quan hệ giữa ta và Pháp đã giải 
quyết được. 

Cuộc xung đột lớn nhất giữa quân Tưởng và quân Pháp xảy ra 
vào ngày 21 tháng Tư. Cũng giống như lần trước, nó đã bắt đầu 
bằng một sự việc nhỏ: hai chiếc ô tô của Tưởng và của Pháp húc 
phải nhau trước cửa hàng bán hoa ở ngã tư Tràng Tiền. Chiếc 
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xe của quân Tưởng bẹp mũi. Một số lính Tưởng ngôi trên xe bị 
thương. Quân Tưởng nổ súng rồi quân Pháp bắn lại. Tiếp theo 
tiếng súng ở Tràng Tiên là những tiếng súng ở nhà thủy tạ Bờ 
Hỏ, phố Hàng Da, đường Cột Cò, phố Mai Hắc Đế. Cuộc nổ 
súng kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Cùng với tiếng súng trường, 
súng liên thanh nổ ran trong thành phố, có xen cả tiếng đại bác. 
Hoøn 5 giờ chiều, hai bên mới tạm dàn xếp. Pháp và Tưởng đều 
có hàng chục tên lính chết và bị thương. 

Quân Tưởng tại đây đang cố tìm ra một cái cớ để dây dưa ở 
lại. Cái cớ đó chúng không tìm được ở những va chạm giữa ta 
với Pháp thì chúng tạo ra bằng những cuộc xung đột nhỏ giữa 
chúng với Pháp. 

Nhưng tình hình bên Trung Hoa lại có rất nhiều biến chuyển 
mới không lợi cho Tưởng Giới Thạch. Cuối tháng Ba, Hồng 
quân Trung Quốc mở cuộc tiến công lớn ở Đông Tam Tỉnh', 
tiến quân vào thủ phủ của Hắc Long Giang. Đã đến lúc bộ tổng 
tham mưu quân đội Tưởng dù tiếc rẻ đến mấy, cũng không thể 
cứ trùng trình để mãi hai chục vạn quân ở bên này. 

Trung tuần tháng Tư, tướng Juin, tổng tham mưu trưởng 
quân đội Pháp tới Trùng Khánh. Chính phủ Pháp trao nhiệm vụ 
cho Juin đi thuyết phục Tưởng vẻ việc thi hành bản thỏa ước 13 
tháng Ba. Juin đến vào lúc chính quyền Tưởng Giới Thạch đang 
dời đô về Nam Kinh. Y phải đuổi theo và chờ đợi nhiều ngày. 
Cuối cùng, Juin đã gặp Bạch Sùng Hy và Vương Thế Kiệt. Nhà 
cảm quyền Quốc dân đảng Trung Hoa đồng ý sẽ rút quân khỏi 
miền Bắc Đông Dương trong một thời gian ngắn nhất. Cuối 
tháng Tư, Lư Hán được triệu tập về Nam Kinh nhận chỉ thị rút 
quân từ Đông Dương về để đưa lên miền Đông Bắc Trung Hoa. 


1. Bao gồm các tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm (BTV). 
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Nhưng cũng phải đến trung tuần tháng Năm, Lư Hán mới 
cho quân rút khỏi Thanh Hóa. Và một tháng sau đó, vào trung 
tuân tháng Sáu, quân đội Tưởng mới bắt đầu rời Hà Nội. 

Rõ ràng là chúng rất lưu luyến cái dải đất ở phương nam, nơi 
chúng có thể sống sung túc, yên ổn, tránh khỏi bị trừng phạt 
trong một cuộc chiến tranh chống lại nhân dân Trung Quốc. 
Chúng cố vơ vét đem theo những gì chúng có thể vơ vét được. 
Có những tên lính Tưởng phá cả cầu thang gác nơi chúng ở, lấy 
gỗ đem ra chợ bán. 

Cuộc rút quân của chúng kéo dài và chỉ hoàn toàn kết thúc 
vào ngày 18 tháng Chín năm đó. So với thời hạn ký kết giữa 
Pháp và Tưởng vẻ việc rút quân thì Tưởng đã dây dưa ở lại gần 
sáu tháng. Ngày này mùa thu năm trước, chúng ào ạt kéo vào 
nước ta, cho bọn tay sai cướp chính quyên ở các thị xã trên dọc 
đường chúng đi qua. Chúng tưởng rằng vận hội của chúng đã 
tới. Chính phủ Trùng Khánh vẫn nhớ lời hứa của cố tổng thống 
Mỹ Roosevelt là sẽ dành cho chúng cái bán đảo màu mỡ này sau 
khi chiến tranh thế giới kết thúc. Tất cả những ảo vọng về một 
thiên đường mới đã tan tành. Trận gió mùa thu năm đó đã xua 
hết chúng khỏi đất nước ta như xua đi những xác lá khô. 

Đẩy ra khỏi đất nước mười tám vạn tên chống cộng khét tiếng 
là tàn bạo, cùng với những mưu đỏ đen tối, hiểm độc, cách mạng 
đã gạt đi một kẻ thù hết sức nguy hiểm, đã trút đi một gánh nặng 
cả về vật chất lẫn tinh thân. 
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hương trình của Chính phủ ta là làm như thế nào cho đồng 

bào cả nước ai cũng có ăn, có mặc, có học”. Trong thư gửi 
cho anh chị em giáo viên Bình dân học vụ đầu tháng Năm năm 
đó, Hỏ Chủ tịch một lần nữa, nhắc lại điều này. Mục tiêu cao 
cả của cách mạng cuối cùng là để giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, là để mang lại cho nhân dân một đời sống vật chất ấm 
no, đầy đủ, một đời sống tỉnh thần tốt đẹp, phong phú. Có độc 
lập, tự do, lại có ấm no, hạnh phúc. Lý tưởng cách mạng đối với 
Người không phải là những gì xa xôi, trừu tượng mà là những 
cái rất gần gũi, cụ thể gắn liền với đời sống hằng ngày của quần 
chúng nhân dân. 

Với Hiệp định mông 6 tháng Ba, trước mắt lại có thêm một 
thời gian hòa hoãn ở miền Bắc. Trong khi tiến hành cuộc đấu 
tranh đòi phía Pháp phải thi hành những điều khoản đã ký kết, 
mọi mặt công tác xây dựng đất nước vẫn tiếp tục một cách khẩn 
trương. 

“Tăng gia sản xuất” và “Chống nạn mù chữ” vẫn là những 
khẩu liệu lớn mà Bác đề ra. 
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Lời Hồ Chủ tịch kêu gọi tăng gia sản xuất để chống giặc đói 
vào cuối năm trước đang phát huy tác dụng to lớn. Để thúc đẩy 
sản xuất và tạo thêm điều kiện làm ăn dễ dàng cho nông dân 
nghèo, Chính phủ đã ban hành sắc lệnh giảm tô hai mươi lăm 
phần trăm. 

Bác hết sức chăm lo đến việc chống giặc dốt. Nạn mù chữ còn 
là một di sản nặng nề do chế độ thực dân để lại. Theo lời kêu gọi 
của Bác, gần chục vạn giáo viên Bình dân học vụ và hàng triệu 
đồng bào đang lao vào trận đánh để đẩy lui giặc dốt. 

Bác không những quan tâm một cách đặc biệt đến việc mở 
mang hiểu biết cho người dân một nước độc lập mà còn đặt vào 
đó những tình cảm thiết tha. Nha Bình dân học vụ gửi tới Bác 
cuốn “Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ”. 
Bác xem rồi tự tay viết vào đầu cuốn sách: “Anh chị em giáo viên 
Bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này, rồi tận tâm dạy bảo 
đồng bảo thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm 
tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc”. Tối 
13 tháng Tư, Bác đến thăm một lớp học ở phố Hàng Trống. 
Bàn học là những cánh cửa kê tạm. Giáo viên, một người trẻ tuổi 
đeo kính trắng đang cầm phấn viết mấy chữ mẫu trên tấm bảng 
đen. Người học thuộc nhiều lứa tuổi, ăn mặc khác nhau. Những 
mái đầu cặm cụi. Mái tóc bạc phơ của một cụ giả vận áo dài ta 
bên bộ tóc đen nhánh của một chú bé mặc quân cộc. Bác đứng 
chống cây gậy tre nhìn quang cảnh này tỏ vẻ rất xúc động. Bác 
khuyến khích mọi người và nói: “Cả người dạy và người học đều 
là những chiến sĩ trên mặt trận chống giặc dốt”. Trong thư gửi 
các giáo viên Bình dân học vụ, Người viết: “lôi mong rằng trong 
một thời gian rất ngắn, lòng hăng hái và sự nỗ lực của anh chị em 
sẽ có kết quả vẻ vang: đồng bào ta ai cũng biết đọc và biết viết. 


Cái vinh dự đó thì tượng đồng bia đá nào cũng không bằng”. 
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Trong tình hình khẩn trương lúc đó, để bảo vệ những thành 
quả cách mạng, chống lại giặc ngoài, thù trong, Đảng ta chủ 
trương: ra sức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố 
quốc phòng, tiếp tục vũ trang cho quản chúng cách mạng, tích 
cực xây dựng quân đội nhân dân. 

Lực lượng tự vệ đã phát triển tới một số lượng rất đông, 
giăng thành một mạng lưới dày khắp các nơi, nhất là ở các 
thành phố, thị xã có quân Pháp đóng. Tự vệ giữ vai trò nòng 
cốt trong cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại các hành động 
khiêu khích, vi phạm hiệp định của quân đội Pháp. Binh lính 
Pháp bắt đầu e ngại những “Việt Minh đeo phù hiệu vuông”. 
Tại Hà Nội, trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh mở tiếp khóa II 
trong tháng Tư. 

Với việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, quân 
đội ta đã có những điều kiện để phát triển nhanh chóng. Chỉ thị 
của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 9 tháng Ba nêu ra: “Đặc 
biệt chú ý đào tạo cán bộ chính trị và quân sự để lãnh đạo phong 
trào mới”. 

Tháng Ba năm 1946, Đảng mở trường Quân chính Bắc Son. 
Tháng Năm, Bộ Quốc phòng khai giảng Trường võ bị Trần 
Quốc Tuấn. Tháng Sáu, Ủy ban kháng chiến miễn Nam mở 
Trường Lục quân trung học Quảng Ngãi. Các trung đoàn cũng 
tổ chức trường quân chính bổ túc và đào tạo cán bộ trung đội, 
tiểu đội. 

Nội dung giáo dục chính trị có: tình hình nhiệm vụ chính 
sách Việt Minh, cộng sản sơ giải, sơ lược về duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử, công tác chính trị trong quân đội cách mạng. 
Trường Quân chính Bắc Sơn được các đồng chí Trung ương tới 
trực tiếp giảng các bài chủ yếu. 
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Về quân sự, các trường huấn luyện chiến thuật du kích và 
động tác đội ngũ, động tác chiến đấu từ cá nhân lên tới đại đội. 
Chiến thuật du kích học theo tài liệu: “Cách đánh du kích” được 
soạn từ hồi đánh Nhật ở chiến khu. Vẻ cách đánh chính quy, 
vì chưa có kinh nghiệm, còn phải học góp nhặt chiến thuật của 
nước này, nước khác. 

Ngày 22 tháng Năm năm 1946, Bác lên Sơn Tây dự lễ khai 
giảng Trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Tự vệ, thanh niên của tỉnh 
ra đón Bác, đứng dàn suốt dọc đường. 

Trên chiếc sân rộng của nhà trường, học sinh quân mặc quân 
phục ka ki đồng màu, tập hợp chờ nghe Hồ Chủ tịch huấn thị. 

Sau khi căn dặn các học viên phải thực thà đoàn kết, cố gắng 
học tập, hết sức tôn trọng kỷ luật, Bác nói: “Trung với nước, hiếu 
với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề 
nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc 
gia đầu tiên của nước ta...” 

“Trưng uới ước, biếu uới dâø”, cầu nói của Người giờ đây đã 
trở thành lịch sử. Ngay từ những ngày còn thơ ấu, quân đội ta đã 
được Người chỉ rõ ranh giới rạch ròi giữa những quân đội cũ đã 
từng xuất hiện trong quá khứ và quân đội mới của cách mạng. 
Lời nói lịch sử đó đã được thêu thành những chữ vàng trên lá 
quân kỳ dẫn đường các chiến sĩ ta tiến lên hoàn thành mọi nhiệm 
vụ vẻ vang, trăm trận đánh trăm trận thắng. 

Từ những ngày cuối tháng Mười một năm 1945, tình hình rất 
căng thẳng, các hoạt động của Đảng tạm rút vào bí mật, Bác đã 
nêu ý kiến với Thường vụ là đồng thời với việc chăm lo củng cố 
và mở rộng Mặt trận Việt Minh, cần tổ chức một mặt trận dân 
tộc thống nhất thật rộng rãi để thu hút tất cả những tầng lớp và 
những cá nhân đến lúc đó còn đứng ngoài Việt Minh. Tư tưởng 
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đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được để chống lại kẻ thù 
là một tư tưởng lớn, quán xuyến trong suốt quá trình hoạt động 
cách mạng của Người. Bác đề nghị đặt tên cho tổ chức mới này 
là Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của hội 
là: độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường. Tất cả mọi người 
Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội 
đều có thể tham gia vào hội. Các đảng phái đấu tranh cho độc 
lập và dân chủ đều đứng trong Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam. 
Về cách gọi tên hội, Bác nói có thể gọi tắt là Liên Việt cho dễ 
nhớ cũng như trước đây ta đã gọi Việt Nam độc lập đồng minh 
là Việt Minh. 

Ngày 27 tháng Năm, Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam chính 
thức tuyên bố thành lập. Hô Chủ tịch được bầu làm Chủ tịch 
danh dự. Ban chấp hành hội do Cụ Huỳnh Thúc Kháng làm 
Chủ tịch, Bác Tôn làm Phó chủ tịch. Các đoàn thể chính trị 
tham gia Liên Việt gồm có: Việt Minh, Đảng Dân chủ, Việt 
Nam cách mệnh đồng minh và Việt Nam quốc dân đảng. Các 
đoàn thể tôn giáo, công đoàn cũng đứng trong hội. Ngoài ra, còn 
có nhiều cá nhân yêu nước trước đây chưa ở đoàn thể nào, giờ 
cũng vào Liên Việt. Mặt trận thống nhất dân tộc được mở rộng 
theo sáng kiến của Hỏ Chủ tịch từ đó đã ngày càng phát huy tác 
dụng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập và dân chủ 
của nhân dân ta. 
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M ấy ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Hỏ Chủ tịch và d°Argenlieu 
trên Vịnh Hạ Long, đầu tháng Tư, hãng thông tấn Reuters 
tung tin: “DArgenlieu được cử làm người cầm đầu phái đoàn 
đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Thành 
phần của phái đoàn này gồm có đại diện của các bộ kinh tế, tài 
chính, quốc phòng và bộ thuộc địa... 

Nếu tin này đúng thì đây là một âm mưu của bọn phản động 
Pháp. DArgenlieu là tín đồ trung thành của chủ nghĩa thực dân 
cũ xấu xa nhất. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta với y sẽ không 
thể nào dẫn tới kết quả tốt. Việc chúng đưa đại biểu bộ thuộc 
địa vào trong phái đoàn có hàm ý Việt Nam vẫn bị coi như một 
thuộc địa của Pháp. 

Báo chí ta lập tức lên tiếng tố cáo đây là thủ đoạn của bọn 
phản động nhằm phá hoại Hiệp định. Chúng ta đòi cuộc đàm 
phán chính thức cần được tiến hành ở Paris theo nguyên tắc 
bình đẳng. Người Pháp phải từ bỏ ý định cử vào trong phái đoàn 
một đại biểu của bộ thuộc địa. Người có quyền thay mặt cho 
chính phủ Pháp trong cuộc nói chuyện với nước Việt Nam đã tự 
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giải phóng phải là người của bộ ngoại giao Pháp... Tin của hãng 
Reuters không được xác nhận, cũng không bị cải chính. 

Bác và các anh bàn việc tổ chức các phái đoàn đi Pháp và đi 
Đà Lạt. Phái đoàn Quốc hội đi thăm hữu nghị quốc hội và nhân 
dân Pháp do anh Đồng làm trưởng đoàn. Tôi được chỉ định làm 
Phó trưởng đoàn trong phái đoàn Chính phủ tới Đà Lạt để dự 
cuộc đàm phán trù bị. 

Đoàn này do Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng ngoại giao 
trong chính phủ liên hiệp làm Trưởng đoàn. 

Ngày 16 tháng Tư, hai phái đoàn cùng lên đường một lúc. 
Phái đoàn đi Đà Lạt khởi hành từ Bắc Bộ phủ lúc 6 giờ sáng. 
Bác có mặt từ sớm để tiễn đưa đoàn. Một lần nữa, Bác nhắc 
chúng tôi: “Cần đặt vấn đề Nam bộ và vấn đẻ đình chiến lên đầu 
chương trình nghị sự”. Bác bắt tay từng người trước khi ra đi. 

Trời mưa lâm thâm. Phố xá còn yên tnh. Vì đồng bào được 
báo giờ lên đường của hai phái đoàn quá muộn nên không kịp đi 
tiễn. Từ mấy ngày hôm trước, khắp nơi đã tổ chức những cuộc 
mít tinh lớn để ủng hộ các phái đoàn sắp sửa lên đường. 

Một số nhà báo kéo đến phỏng vấn phái đoàn về triển vọng 
của cuộc đàm phán. Thực khó trả lời. Mọi câu trả lời còn ở 
phía trước. Ta muốn đi đến một giải pháp chính trị với Pháp 
nếu Pháp thành thật thi hành những điều đã cam kết, tôn trọng 
những quyền cơ bản của nước Việt Nam tự do. Nhưng sự thành 
công của cuộc đàm phán không chỉ tùy thuộc vào ta mà còn ở cả 
đối phương. Cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng tiến bộ và phản 
động tại Đông Dương và tại nước Pháp đang diễn ra gay gắt. 
Những dấu hiệu đầu tiên không hứa hẹn gì nhiều. Đã có tin phái 
đoàn đàm phán của Pháp do Max Andé làm trưởng đoàn. Chính 
phủ Pháp đã chịu làm theo yêu cầu của ta cử những người thay 
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mặt từ nước Pháp sang. Nhưng Max Andé lại là người của nhà 
băng, một người thuộc phong trào cộng hòa bình dân. Phong 
trào này vốn là đảng thiên chúa giáo Pháp trước kia. Cầm đầu 
phong trào là những đại biểu của giới tư bản lũng đoạn có liên hệ 
với Mỹ và tòa thánh Vatican. Với một người đối thoại như vậy, 
không thể trông đợi hội nghị sẽ diễn ra một cách thuận buồm 
xuôi gió. Còn về phía ta, thành phân phái đoàn đàm phán không 
thuần nhất. Nguyễn Tường Tam, tháng trước đã không chịu ký 
tên vào bản Hiệp định. Đến giờ phút chót, Vũ Hồng Khanh phải 
ký thay. Ngoài ra, một số đại biểu Nam bộ, tên đã được công bố 
trong danh sách phái đoàn, nhưng vào giờ phút lên đường vẫn 
chưa có mặt. 

7 giờ, máy bay cất cánh. Từ trên cao nhìn xuống, dưới các 
tầng mây, lúc là màu xanh ngọc lấp lánh của biển với những gợn 
sóng trắng, lúc là màu xanh lá cây rậm rì của núi rừng Trường 
Sơn trùng điệp. Có lúc là một dòng sông vàng rực ánh mặt trời, 
quanh co lượn khúc. Người xưa nói: Non sông gấm vóc. Đó 
chính là hình ảnh đất nước của ta hiện ra dưới cánh bay. 

Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ tới được Dắc Xế. Chiếc dakota 
dừng lại đây để lấy xăng, nhưng khi sắp cất cánh đi tiếp thì máy 
móc trục trặc. Đoàn phải ở lại chờ máy bay dự bị ở Sài Gòn lên 
thay. Chúng tôi đi dạo quanh các phố, vào thăm một ngôi chùa 
cổ, rồi ra bờ sông Mê Kông. Dòng sông rộng, đỏ quánh phù sa 
chia đôi hai nước Lào, Thái Lan, ở cả đôi bờ đều là những dải 
đất bằng phẳng. Việt kiều trong thành phố nghe tin phái đoàn 
Chính phủ qua, kéo đến thăm rất đông. Những cuộc gặp gỡ 
không chờ đợi rất cảm động. 

Ngày hôm sau, máy bay bay tiếp đến Đà Lạt. Xuống sân bay, 
thấy thời tiết khác hẳn. Khi chúng tôi ở Pắc Xế, trời nóng bức. 
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Không khí ở đây thì mát lạnh như một ngày cuối thu, Đà Lạt là 
một nơi nghỉ mát, một thành phố du lịch dành cho người Pháp 
và những người Việt Nam thuộc giới gọi là “thượng lưu”. Khắp 
nơi đều thấy những biệt thự lớn, nhỏ, những khách sạn, những 
con đường để dạo chơi ngắm cảnh. Chung quanh thành phố là 
những đổi thông nối tiếp. Một thành phố xinh đẹp. 

Đoàn ta ở khách sạn Lang Biang. Khách sạn này trông ra một 
cái hồ yên tính, có những hàng cây bao quanh. Thỉnh thoảng lại 
có những chiếc xe ngựa chạy lọc cọc chở du khách đi quanh hỏ. 
Bên kia hồ là núi. 

Ngày 18 tháng Tư, hồi 9 giờ sáng, phía Pháp cử người tới báo 
cáo với ta: 10 giờ 15 phút, d“Argenlieu sẽ gặp các trưởng đoàn của 
hai phía tại dinh thự của y, sau đó, viên cao ủy sẽ gặp cả hai đoàn 
để giới thiệu phái đoàn Pháp và trưởng đoàn mới được chỉ định 
là Max Andé. Việc này phía Pháp không hề bàn bạc trước với ta. 
Viên đô đốc đã chơi lối trịnh thượng. Y muốn lấy danh nghĩa cao 
ủy Pháp để tiếp hai đoàn đại biểu trong một dinh thự của liên 
bang Đông Dương. Người Pháp còn nói thêm, sau khi các đoàn 
đại biểu gặp nhau thì cao ủy sẽ khai mạc ngay phiên họp toàn thể 
đầu tiên. Việc này cũng do phía Pháp tự ý định ra. Lẽ tất nhiên, 
chúng ta không thể tán thành. 

Để đáp lại, chúng ta cử đồng chí thư ký của phái đoàn sang 
báo với phía Pháp là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị gặp 
d°Argenlieu để thương lượng về những vấn đẻ do phía Pháp vừa 
nêu ra. 

10 giờ, phái đoàn Pháp đã có đủ mặt tại dinh thự của 
d°Argenlieu. Phóng viên các báo cũng kéo tới đông. Tất cả cứ ngồi 
đó đợi ta đến II giờ trưa. Đoàn ta kiên quyết bác bỏ cuộc gặp mặt 
trịnh thượng của ông đô đốc. Không khí trở nên căng thẳng. 
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Phía Pháp thấy khó xử, bèn nghĩ ra một cách giải quyết cho 
đỡ bế mặt là mời đoàn ta tới dự một bữa tiệc. Thế là cuộc gặp gỡ 
đầu tiên của hai phái đoàn và ông cao ủy diễn ra quanh bàn ăn. 
DỶArgenlieu hết cơ hội lấy danh nghĩa cao ủy để khai mạc hội nghị. 

Tôi gặp d°Argenlieu lần đầu. Ông thây tu phá giới này có cặp 
mắt nhỏ sắc sảo, tỉnh ranh nằm dưới vảng trán đầy nếp nhăn, 
và đôi môi mỏng dính. Ngồi với y một lát đã thấy ngay y là một 
con người từng trải và xảo quyệt, tự phụ và nhỏ nhen. Một con 
người như vậy chỉ có thể là con người của dĩ vãng, của chính sách 
thực dân. 

DArgenlieu tự khoe là đã biết nhiều vẻ chúng tôi. Y hỏi thăm 
tôi về gia đình, về những năm hoạt động bí mật, về thời kỳ Nhật 
khủng bố và hẹn sẽ còn gặp để nói chuyện nhiều. Y rủ tôi chủ 
nhật tới sẽ cùng đi trèo núi. Hai bên cùng đẻ cập đến tương 
lai cuộc bang giao Việt -Pháp. Tôi nói: “Thế nào cũng còn gặp 
nhiều khó khăn nhưng đó là những khó khăn để mà vượt qua. 
Chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó nếu có được sự cố 
găng của cả hai bên”. 

Trong câu chuyện, d”Argenlieu nói có người đã gọi y là “con 
người của im lặng và khổ hạnh”. Chắc viên cao ủy muốn khoe 
mình vốn là một nhà chân tu. Thực ra, y là một chính khách 
nham hiểm hơn là một kẻ tu hành. 

Qua cuộc gặp này, hai bên thỏa thuận sẽ họp phiên toàn thể 
vào ngày hôm sau. Phiên khai mạc sẽ do người của phái đoàn Việt 
Nam chủ tọa. Đây là sự nhượng bộ đầu tiên của Pháp. Nhưng sự 
nhượng bộ này hoàn toàn không có ý nghĩa là những khó khăn 
đã giảm bớt, đôi bên đã nhích lại gần nhau. 

Hội nghị đàm phán trù bị giữa Việt Nam và Pháp họp phiên 


đoàn thể đầu tiên vào sáng ngày 19 tháng Tư tại trường trung 
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học Yersin. Trong đoàn Pháp có mặt nhiều viên quan cai trị cũ 
như: Messmer, Bousquet, Pignon... Một số người đã tới Đông 
Dương từ hồi đầu cách mạng Tháng Tám. Riêng Messmer, được 
thả dù xuống miễn Bắc hỏi tháng Chín năm 1945, bị dân quân 
ta bắt nhưng sau đó đã trốn thoát. 

Ngày 20 tháng Tự, tiểu ban chính trị họp. Chúng tôi đòi phải 
ghi ngay vào chương trình nghị sự vấn đề thực hiện một không 
khí chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán, và vấn đẻ đình chiến 
tại Nam bộ. Phía Pháp bắt đầu có những luận điệu quanh co. Họ 
lẩn tránh yêu cầu của ta bằng cách nói những vấn đề này vượt quá 
thẩm quyền của hai phái đoàn. Ta đã viện những cơ sở pháp lý 
trong Hiệp định sơ bộ mông 6 tháng Ba và những lẽ phải thông 
thường buộc Pháp phải nhận. Tranh cãi hỏi lâu, Pháp nhượng 
bộ một phần. Họ đồng ý ghi vấn đẻ: “Thực hiện một không khí 
chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán”. Ta đòi phải ghi nốt cả 
vấn đẻ đình chiến tại Nam bộ. 

Trong giờ giải lao, người Pháp bàn bạc với nhau. Khi cuộc 
họp tiếp tục, Pignon, cố vấn chính trị của đoàn Pháp, lại nói là 
họ không có đủ quyền hạn để xét vấn đẻ đình chiến tại Nam bộ. 
Chúng tôi hỏi lại Pignon: 

- Ông hãy cho biết phái đoàn Pháp có quyền hạn để thảo luận 
những vấn đẻ ghi trong Hiệp định mông 6 tháng Ba không? 

Pignon đáp lại một cách miễn cưỡng: 

“CÓ: 

- Vậy trong Hiệp định phải chăng là đã ghi: “Hai chính phủ 
lập tức quyết định mọi phương sách cần thiết để đình chỉ cuộc 
xung đột?” 

Người Pháp bị đẩy vào một thế lúng túng. Cho đến hết giờ 
làm việc buổi sáng, họ vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vấn đẻ đành 
để gác lại. 
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Buổi chiều, tôi đi dạo một lát trên bờ suối Cam Ly. Đã có thể 
thấy rõ thái độ phản động của người Pháp. Không thể trông đợi 
gì nhiều ở cuộc đàm phán này. Dù sao, cuộc thương lượng giữa 
ta và Pháp vẫn còn tiếp tục... Đường đi ngập lá thông. Bên bờ 
suối, nhiều hoa sim dại. Thành phố yên tính, không khí trong 
lành, phong cảnh lại đẹp. Đà Lạt thật là một thắng cảnh của đất 
nước ta. Chỉ muốn đi mãi trên con đường có gió mát và tiếng 
thông reo. Trời sắp tối, tôi quay về khách sạn. Ngồi vào bàn làm 
việc vừa ghi chép được một chút thì có tiếng gõ cửa gấp. Tôi 
chưa kịp đứng dậy, cửa đã mở. Một đồng chí ngó đầu vào, nói 
vội vàng: 

- Mời anh lên phòng trên, anh Thạch tới rồi! 

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch đang chiến đấu tại Nam bộ. 
Tên anh đã được công bố trong danh sách của phái đoàn, nhưng 
chúng tôi vẫn nghĩ là anh sẽ không có mặt trong cuộc đàm phán. 
Không hiểu anh Thạch đã tìm cách nào tới được đây đúng vào 
lúc cuộc họp bắt đầu. Bọn Pháp cũng chưa biết anh tới. 

Chỉ một lát, cả đoàn, trừ Nguyễn Tường Tam, đều kéo đến. 
Người anh Thạch đen sạm, sầy, nhưng rắn rỏi. Chúng tôi ôm 
chằm lấy anh. Mừng rỡ, cảm động. Giọng nói của anh còn mang 
khí thế chiến đấu của Nam bộ. Anh Thạch kể lại chuyến đi từ Sài 
Gòn lên. Một cuộc đi mạo hiểm. Anh nói về tình hình Nam bộ, 
những gương hy sinh dũng cảm của chiến sĩ và đồng bào. Chúng 
tôi hàn huyên với nhau đến rất khuya. 

Ngày hôm sau, anh Thạch bị bọn Pháp bắt trước khách sạn 
Parc. Đoàn ta phản kháng mạnh mẽ. Chính phủ ta đã lên tiếng 
phản đối việc làm trái phép của Pháp. Đồng bảo ở nhiều nơi họp 
mít tỉnh đòi Pháp phải trả lại tự do cho anh Thạch. Nhưng anh 
Thạch chỉ được chúng thả ra sau khi cuộc đàm phán kết thúc. 
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H ội nghị đã tiến hành khẩn trương. Ngoài những phiên họp 
toàn thể, những phiên họp ở các tiểu ban, còn có nhiều 
cuộc trao đổi ngoài hành lang. Max Andé, Messmer, Bourgoin... 
đôi khi có cả dArgenlieu cũng dự vào những cuộc trao đổi ý kiến 
không chính thức này. Tuy vậy, trên tất cả các vấn đẻ được đặt 
ra, cuộc đàm phán hầu như không tiến triển. 

Đoàn ta đã giữ được sự nhất trí trong tất cả các buổi thảo 
luận. Riêng Nguyễn Tường Tam đã lẩn tránh phần lớn các phiên 
họp, và cũng ít tham gia vào các cuộc bàn bạc trong đoàn. 

Vấn đẻ đình chiến dây dưa nhiều buổi. Không khí hội nghị 
trở nên nặng nẻ. Phía Pháp biết rằng nhất định đoàn ta sẽ không 
bỏ qua. Chúng ta đã nêu lên vấn đẻ đình chiến tại Nam bộ một 
cách kiên quyết, và có lý le. Người Pháp tỏ ra khó xử, bối rối. 
Bourgoin, một chuyên viên về kinh tế ở Đông Dương, phải thốt 
ra: “Vấn đẻ đó gây phiền toái cho chúng tôi phê quá! Họ (y muốn 
chỉ chúng ta) rất có lý”. Một vài người Pháp cũng có ý nghĩ như 
Bourgoin. 


Sau mấy phiên họp, người dân ở Đà Lạt bắt đầu bàn tán xôn 
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xao về những lập luận vô lý của phía Pháp. Ngay trong phái đoàn 
Pháp cũng có người nói thẳng với chúng ta: “Các ông có những 
nhà biện chứng đáng gờm”. 

Phía Pháp không viện được lý le gì để bác bỏ yêu cầu của ta, 
nhưng vẫn không chịu ghi vấn đề này vào chương trình nghị sự. 
Rõ ràng là Pháp không muốn đình chiến tại Nam bộ. 

Một câu hỏi được đặt ra trong đoàn ta: Nên tiếp tục cuộc đàm 
phán hay nên cắt đứt? 

Ngày 23 tháng Tư, hai phái đoàn họp phiên toàn thể. Đoàn 
ta lại đưa vấn đẻ đình chiến ở Nam bộ ra trước cuộc họp. Người 
Pháp có một nhượng bộ. Họ đề nghị thành lập một ủy ban hỗn 
hợp hạn chế, gồm những người không có chân trong hai phái 
đoàn hiện nay, để thực hiện ngừng bắn ở Nam bộ đồng thời giải 
quyết những vấn đẻ có tính cấp bách khác. Ủy ban này lúc đầu sẽ 
đóng ở Đà Lạt, sau đó sẽ đóng ở Hà Nội. 

Ta biết đây là một cách trì hoãn. Tuy nhiên, cũng do sự nhượng 
bộ này của phía Pháp mà các phiên họp vẫn được tiếp tục. 

Cuối tháng Tư, tướng Juin, tổng tham mưu trưởng quân đội 
Pháp trên đường từ Nam Kinh trở về Paris ghé thăm hội nghị Đà 
Lạt. Trong cuộc gặp Juin khoảng hai mươi phút, tôi đã nói thẳng: 

- Người Pháp phải thực hiện đình chiến ở Nam bộ theo đúng 
tỉnh thần của bản Hiệp định. Nếu không, nhân dân Việt Nam sẽ 
tiếp tục chiến đấu đến cùng. Tôi muốn nói với ông điều này với 
tư cách là một người kháng chiến. 

Ngoài những cuộc tranh luận gay gắt tại tiểu ban chính trị, ở 
tất cả các tiểu ban quân sự, kinh tế, văn hóa đều có những cuộc 
tranh cãi giằng co. 

Vẻ kinh tế, ta chủ trương giữ vững những quyền lợi kinh tế cơ 
bản của ta, bảo đảm điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, 
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đồng thời có những nhân nhượng nhất định đối với quyên lợi 
kinh tế Pháp ở Đông Dương. Những vấn đẻ được đặt ra trong 
tiểu ban này là: 

- Vấn đề thuế quan. 

- Vấn đề tiền tệ. 

- Vấn đề những doanh nghiệp hiện tại của Pháp ở nước ta. 

Những bất đồng lớn xoay quanh vấn đề tiền tệ và việc kinh 
doanh của người Pháp tại Việt Nam. 

Vẻ văn hóa, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận. Ta chỉ 
còn không đồng ý về việc Pháp đòi đặt một số cơ quan văn hóa 
ở Đông Dương trực thuộc với liên bang và đề nghị dùng tiếng 
Pháp làm tiếng chính thức thứ hai sau tiếng Việt. 

Về quân sự, qua nhiều buổi trao đổi, không giải quyết được 
gì. Vấn đề quân sự phải phụ thuộc vào vấn đề chính trị. Không 
thể nào có được những thỏa thuận về quân sự chừng nào vấn đẻ 
chính trị còn chưa giải quyết xong. 

Vấn đề chính trị là vấn đề cơ bản, gay go, chiếm nhiều thời 
gian nhất trong suốt quá trình đàm phán. 

Lập trường có tính nguyên tắc của ta là: Nước Việt Nam phải 
là một nước tự do. Liên bang Đông Dương chỉ mang tính chất 
kinh tế không được phương hại đến những quyển cơ bản của 
Việt Nam. 

Về mối quan hệ giữa các nước trong liên bang Đông Dương 
với Pháp, đoàn ta tuyên bố chấm dứt chế độ toàn quyền. Ta chủ 
trương tổ chức một liên bang thực tế chỉ có tính chất kinh tế. Đại 
diện của Pháp ở liên bang có tính cách một nhân viên ngoại giao. 
Liên bang Đông Dương sẽ phối hợp vẻ chính sách thuế quan và 
tiền tệ, về việc đặt kế hoạch kiến thiết cho các nước trong liên 
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bang theo nguyên tắc không làm phương hại đến chủ quyên của 
các nước này. 

Phía Pháp chủ trương viên cao ủy Pháp vừa là đại diện cho 
liên hiệp Pháp vừa là chủ tịch liên bang Đông Dương. Họ đòi 
các ngành tư pháp, ngoại thương, tài chính, hối đoái, vận tải, y 
tế, các cơ quan nghiên cứu và phát minh về văn hóa, khoa học, 
kinh tế, viện thống kê, nhà bưu điện và vô tuyến điện, cơ quan 
phụ trách di dân đều phải thuộc về liên bang. Với chủ trương 
này, người Pháp đã để lộ rõ ý đồ muốn làm sống lại chế độ toàn 
quyên trước đây. 

Người Pháp đề nghị Việt Nam công nhận bản tuyên ngôn về 
những quyền lợi của người dân trong liên hiệp Pháp. Ta hoan 
nghênh những nguyên tắc dân chủ của bản tuyên ngôn nhưng 
chưa công nhận nó. Chính dân chúng Pháp cũng chưa công 
nhận bản tuyên ngôn này. Thực ra, người Pháp cũng chưa xác 
định được cái “liên hiệp Pháp” họ đưa ra là thế nào. 

Về ngoại giao, lập trường của ta là Việt Nam sẽ có đại sứ ở 
Pháp và viên cao ủy Pháp ở đây là đại diện ngoại giao của Pháp ở 
Việt Nam. Nước Việt Nam tự do phải có quyền đặt đại sứ ở các 
nước trong liên hiệp Pháp và ở các nước ngoài. Pháp chủ trương 
người đại diện Pháp ở Việt Nam là một viên chức Pháp do viên 
cao ủy Pháp cử ra và nước Việt Nam chỉ có đại diện ngoại giao 
với các nước khác thông qua liên hiệp Pháp. 

Về vấn đề Nam bộ, Hiệp định sơ bộ mỏng 6 tháng Ba đã đề ra 
sẽ giải quyết bằng một cuộc trưng câu ý dân. Ta chủ trương: mục 
đích bỏ phiếu không phải là để hỏi chủ quyền Nam bộ thuộc 
về đâu vì lãnh thổ Việt Nam gồm có ba kỳ; cuộc đâu phiếu chỉ 
nhằm hỏi ý kiến nhân dân Nam bộ có muốn giữ giới hạn “kỳ” 
hay không trong khuôn khổ của nước Việt Nam thống nhất. 


NHŨNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN_ 235 


Pháp chủ trương đầu phiếu để hỏi cả chủ quyền Nam bộ thuộc 
về đâu. 

Theo quan điểm của ta, và đó cũng là lẽ đương nhiên, cuộc 
trưng cầu ý dân chỉ tiến hành ở Nam bộ. Nhưng Pháp đòi phải 
bỏ phiếu ở cả Trung bộ và Bắc bộ để hỏi chủ quyền từng kỳ 
thuộc về đâu. 

Muốn cho cuộc bỏ phiếu được hợp pháp, công bằng, ta chủ 
trương bảo đảm tự do cho những người bỏ phiếu. Ta đề nghị 
một chế độ chấp chính tạm thời của một hội đồng ba mươi người 
ở Nam bộ. Hội đồng bằu lên ủy ban chấp hành, có nhiệm vụ 
trong một thời gian ngắn thực hiện đình chiến triệt để, thả hết 
tù chính trị, đình chỉ hết khủng bố, làm cho các tổ chức chính 
trị của nhân dân được hoạt động tự do. Phía Pháp trả lời một 
cách mơ hồ là sẽ bảo đảm tự do cho cuộc trưng cầu ý dân ở Nam 
bộ; họ không đồng ý để người Việt Nam tham gia vào việc chấp 
chính hiện thời ở Nam bộ. 

Lập trường của ta và của Pháp rõ ràng là khác xa nhau. Những 
người thay mặt cho nước Pháp mới tới dự cuộc đàm phán đã tỏ 
ra rất lạc hậu trước tình hình đã đổi thay tận gốc trên bán đảo 
này. Họ vẫn còn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa thực dân cổ 
truyền của đế quốc Pháp. Trưởng đoàn của Pháp là Max Andé 
ngày càng bộc lộ bản chất phản động. Có lần trong một bữa tiệc, 
y đã nói: “Với Việt Nam, người Pháp đã tỏ ra rất rộng rãi; Pháp 
nhượng bộ như thế là đã quá lắm rôi, không thể cứ nhượng bộ 
mãi, không thể theo truyền thống Munich”. 

Cũng vào những ngày đầu tháng Năm này, tại Pháp, bản dự 
thảo hiến pháp mới đã bị bác bỏ trong cuộc trưng câu ý dân. Đây 
lại là một khó khăn lớn nữa đối với phong trào đấu tranh cho các 
quyên dân chủ ở nước Pháp. Phái hữu đã giành được một thắng 
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lợi. Bọn phản động Pháp ở thuộc địa sẽ ngóc đầu dậy. Cuộc đấu 
tranh của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Ngày 10 tháng Năm, lại họp phiên toàn thể. Đoàn ta tiếp tục 
nêu lên chủ trương của mình về việc thực hiện trưng cầu ý dân tại 
Nam bộ. Các đại biểu Pháp vẫn giữ thái độ ngoan cố. Chúng ta 
đã nói thẳng với họ là một số người Pháp có âm mưu tách Nam 
bộ ra khỏi Việt Nam, âm mưu đó không thể dung thứ, nhất định 
sẽ thất bại. Sau một cuộc tranh luận gay go, cả đoàn ta đứng dậy 
bỏ phòng họp. 

Đêm hôm đó, sau buổi hội ý trong đoàn, tôi thức khuya. 
Nhìn ra cửa sổ, trời tối đen. Không còn nhận ra đâu là hô, đâu là 
núi. Những quả đồi thông xinh đẹp, những cánh rừng hoang vu 
của cao nguyên Lang Biang chìm trong bóng đêm. Cuộc chiến 
đấu của đồng bào ta, của các chiến sĩ du kích trên những mỏm 
núi cao, những khu rừng rậm nơi xa kia đang tiếp tục và sẽ còn 
phải tiếp tục. Từ hôm đi đến giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên 
báo cáo tình hình hội nghị với Bác và các anh. Báo chí và đài phát 
thanh của ta đã phản ánh kịp thời cuộc đấu tranh của phái đoàn 
ta tại hội nghị. Bác và các anh ở nhà theo dõi rất sát diễn biến của 
cuộc đàm phán. Trong phiên họp sáng nay, tôi đã nói với phái 
đoàn Pháp: “Các chiến sĩ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn 
trong cuộc chiến đấu giành tự do Tổ quốc, chỉ có thể chấp nhận 
hòa bình trong công bằng và danh dự... Nhân danh một dân tộc 
đã có hàng ngàn năm tôi luyện trong lao động và đấu tranh, tôi 
khẳng định với các ông rằng: Ngày nào Nam bộ còn bị tách khỏi 
Việt Nam thì ngày ấy mỗi người dân Việt Nam còn không ngừng 
dốc hết nghị lực của mình vào cuộc đấu tranh để đưa Nam bộ 
trở về trong lòng Tổ quốc. Nếu tiếng nói của chúng tôi không 
được đáp lại, bản Hiệp định không được tôn trọng thì chúng tôi 
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sẽ không chịu trách nhiệm vẻ tất cả những gì xảy ra trong tương 
lai... Lịch sử sẽ chứng minh lời của chúng tôi là đúng”. Chúng ta 
đã nói với người Pháp những điều cần nói. Nhưng người Pháp 
vẫn giữ nguyên lập trường thực dân của họ. Ta đã đánh giá thêm 
được sức chống đối quyết liệt của bọn phản động. Qua cuộc đàm 
phán này, càng thấm thía một điều: Trong đấu tranh chính nghĩa 
đòi độc lập, tự do cho đất nước, ngoại giao nhất thiết phải dựa 
trên lực lượng của nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam cần phải 
có đây đủ nghị lực và quyết tâm bồi bổ thực lực của mình. Dân 
tộc ta phải mạnh. Đất nước ta phải mạnh. Công việc ngoại giao 
phải bắt đầu từ đó. Lại nhớ lời Bác nói hôm nào: “Ihực lực như 
cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng; chiêng có to tiếng mới lớn”... 

Phiên họp sáng nay đã trở thành phiên họp cuối cùng của Hội 
nghị Đà Lạt. Dù sao cuộc đàm phán này cũng chỉ mới là một 
cuộc đàm phán tại chỗ có tính cách trù bị. Sợi dây liên lạc giữa ta 
với Pháp chưa hoàn toàn bị cắt đứt. 


238. VÕ NGUYÊN GIÁP 


Alil 


húng tôi ở Đà Lạt vẻ tới Hà Nội ngày 13 tháng Năm. Phái 

đoàn Quốc hội của ta đi thăm quốc hội và nhân dân Pháp 
vẫn chưa về. Một tuần sau khi phái đoàn Quốc hội ta rời Hà Nội, 
các hãng thông tấn Sài Gòn đưa tin: “Một phái bộ Nam kỳ đã 
lên đường qua Pháp để gặp chính phủ Pháp báo cáo tình hình và 
xin cho Nam kỳ được tự trị”. Nhóm người này do Nguyễn Văn 
Xuân cầm đầu. Đây lại là một thủ đoạn mới nữa của viên cao ủy. 

Ngày 18 tháng Năm, báo ⁄ ốc xuất bản ở Thủ đô có bài 
“Cụ Hà Chí Minh tới dân tộc Việt Na”. 

Bài báo viết: 

“Ngày 19 tháng Năm này, năm mươi sáu năm trước đây 
(1890) đã ra đời một người: Hồ Chí Minh. 

Bằng bàn tay khéo léo và quả quyết, chính ông đã khai sinh, 
đã nuôi nấng nhiều đoàn thể cách mạng Việt Nam. Tỉnh thần 
hoạt động của hâu hết các chiến sĩ Việt Nam đêu do bàn tay tài 
tình của ông hun đúc...”. 


Bài báo đã nói tới những cống hiến của Hỏ Chủ tịch đối với 
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cách mạng, ca ngợi Người là linh hôn, là hiện thân của cách 
mạng Việt Nam và nêu ý nghĩa lớn của ngày 19 tháng Năm. 

Lần đầu tiên, toàn dân tộc Việt Nam được biết ngày sinh của 
Hỏ Chủ tịch. Người đã có công lớn đổi đời cho cuộc sống của 
nhân dân ta. Chúng ta chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày sinh của 
Người. Anh em đều biết ý Bác nên đã làm thật đơn giản. 

Cũng ngày hôm đó, d.Argenlieu tới Hà Nội. Đây là lần đầu 
tiên, viên cao ủy Pháp đến Thủ đô nước ta. Mục đích của cuộc 
viếng thăm này cũng mờ ám như những mưu đồ của y. Trong 
cuộc gặp gỡ ở Vịnh Hạ Long, viên cao ủy thỏa thuận với Hồ Chủ 
tịch muộn nhất vào ngày 31 tháng Năm, phái đoàn đàm phán 
chính thức của Chính phủ ta sẽ lên đường sang Pháp. Ngày 31 
tháng Năm sắp tới. Tình hình chính trị tại nước Pháp còn bê 
bối. Các đảng phái đang lao vào cuộc vận động tranh cử. Chức 
chủ tịch chính phủ lâm thời Pháp trong thời gian tới chưa biết 
vào tay ai. DArgenlieu không muốn để phái đoàn của Chính 
phủ Việt Nam tới đàm phán ở nước Pháp trong một tình hình 
như vậy. Mặt khác, các vai tuông của Cédile chưa sẵn sàng để 
diễn trò “Nam kỳ tự trị”. Chính phủ Pháp cũng chưa chính thức 
phê chuẩn giải pháp chính trị này của viên cao ủy ở Nam kỳ. Do 
những lẽ đó, dArgenlieu muốn đề nghị với Hồ Chủ tịch hoãn 
ngày lên đường của phái đoàn Chính phủ ta qua Pháp. Y còn 
gian ngoan định nhân chuyến ra Hà Nội này, đánh tiếng trước 
với ta về việc “nước Nam kỳ tự trị” sắp thành lập nay mai. 

6 giờ chiều hôm đó, d'Argenlieu cùng tướng Valluy và Jean 
Crépin đến Bắc Bộ phủ để chào Hồ Chủ tịch. 

Cụ Huỳnh, cụ Tố và một vài anh em chúng tôi cùng dự buổi 
tiếp khách với Bác. Khi nâng cốc chào mừng ông cao ủy, Bác nói: 


- Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới lấy làm 
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sung sướng được đón tiếp người thay mặt nước Pháp. Sau cuộc 
hội thương tại Vịnh Hạ Long, hội nghị trù bị tại Đà Lạt và cuộc 
giao hảo của phái đoàn Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Pháp 
tại Paris, hôm nay, với việc ngài đến thăm Hà Nội, cuộc bang 
giao Việt - Pháp chắc chắn sẽ có bước phát triển mới. 

DArgenlieu đáp lại với một thái độ rất nhã nhặn: 

- Ngày mai là lễ sinh nhật của Chủ tịch, tôi xin chúc mừng 
Chủ tịch trường thọ, và tôi tin rằng từ đây tình thân thiện của 
nước Pháp và nước Việt Nam sẽ càng ngày càng chặt chế thêm và 
càng thân mật hơn nữa. 

Sáng ngày 19 tháng Năm, các đồng chí trong Thường vụ và 
trong Chính phủ tới chúc thọ Bác. Đây cũng là một dịp hiếm hoi 
mà chúng tôi được quây quân đông đủ bên Bác vào đúng ngày 
sinh của Người. Trong một bài thơ tưởng niệm Người làm hồi 
đầu xuân năm 1970, anh Tố Hữu có viết: 

Chắc như thường lệ, Người đi vắng 

Để mọi lời ca tặng nước non... 

Bác thường vắng nhà trong những dịp kỷ niệm ngày sinh của 
Người. 

Bác đã cố gắng từ chối, cố gắng gạt bỏ những vinh quang mà 
mọi người dành cho riêng Bác. Người không thích nói về những 
việc làm của mình và cũng không thích nghe ca ngợi công lao 
của Người. 

Tiếng trống ếch rộn ràng trước cửa Bắc Bộ phủ. Các cháu đã 
tới. Bác Hồ ra đón các cháu vào. Hơn một chục em bé gái, trai 
thay mặt cho toàn thể thiếu nhi nội, ngoại thành đến chúc thọ 
Bác. Trong các em, có em hằng ngày vẫn phải đi bán báo, có em 
là trẻ mồ côi ở trường trẻ con mồ côi Hàng Bột. Các em đua 
nhau gắn huy hiệu măng mọc thẳng lên áo Bác, tặng Bác những 
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chữ “i”, “t” tượng trưng cho phong trào Bình dân học vụ, những 
tập sách nhỏ in điều lệ và bài hát của Hội nhi đồng cứu quốc. 

Quà của Bác Hồ cho các cháu bé năm đó là một cây bách tán. 
Bác trỏ cái cây nhỏ lá rất xanh, trồng trong chậu nói: 

- Bác có cây này tặng các cháu. Mai sau cái cây này sẽ mọc ra 
một trăm cái tán. Các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt thế là các 
cháu yêu Bác lắm đấy! 

Các em vui mừng hát một bài cám ơn Bác. Khi các em vừa 
khênh chậu cây bách tán đi ra thì một đoàn hơn năm chục anh, 
chị bước vào phòng. Các anh đều mặc quân áo ka ki, các chị vận 
quần áo bà ba đen. Đây là những người thay mặt cho miền Nam 
đang chiến đấu tới chúc thọ Bác. 

Sau khi nghe lời chúc mừng của các anh, các chị, Bác nói: 

- Tôi xin cảm ơn các anh, các chị Nam bộ đã đến chúc thọ 
tôi. Thật ra, các báo ở đây đã làm to cái ngày sinh của tôi, chứ 
tuổi năm mươi sáu chưa có gì đáng được chúc thọ, cũng hãy còn 
như là thanh niên cả, mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm 
vui ở Bắc đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong Nam chưa được 
thái bình. 

Hai giọt lệ chảy trên gò má Bác. Các anh, chị Nam bộ đều 
rưng rưng nước mắt. 

Lát sau, Ban vận động trung ương Đời sốzg 7zới vừa được 
thành lập tháng trước theo sắc lệnh của Chính phủ, đến chúc 
thọ Bác. Nhân được gặp Bác, các đại biểu đề nghị Bác nêu ra cho 
cuộc vận động một khẩu hiệu. Bác nói: 

- Các chú muốn có một khẩu hiệu ư! “Cần kiệm liêm chính”, 
“Chí công vô tư”. Khẩu lệnh đó! 

Một đại biểu thưa với Bác khẩu hiệu này đã quen thuộc, xin 
Bác một khẩu hiệu mới cho hợp với cuộc vận động Đời sốzg 7zới. 
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Bác cười rồi nói: 

- Hằng ngày ta phải ăn cơm, uống nước, phải thở khí trời để 
mà sống. Những việc đó, ngày xưa ông cha ta phải làm, bây giờ 
chúng ta phải làm, con cháu ta sau này cũng phải làm. Vậy ăn 
cơm, uống nước và thở khí trời để đem lại cuộc sống cho con 
người thì đó là những việc không khi nào trở thành cũ cả. “Cần 
kiệm liêm chính”, “Chí công vô tư” đối với Đời sốzg zzớ/ cũng 
như vậy. 

Cũng ngày hôm đó, một phóng viên của hãng thông tấn Pháp 
AEP tới xin phỏng vấn Bác về cuộc hội nghị đã bị đứt quãng ở 
Đà Lạt. Bác trả lời: 

- Đại biểu của hai nước đã nói rõ lập trường của mình một 
cách trung thực, thẳng thắn đôi khi đến tàn nhẫn. Đó là một 
phương pháp hay. Vì nhờ vậy, bây giờ chúng ta hiểu nhau hơn 
trước. Về một vài điều, hai bên đã thỏa thuận. Vẫn còn có những 
sự bất đồng ý kiến. Nhưng cuộc hội nghị vừa qua chỉ là một 
cuộc hội nghị trù bị. Nhiệm vụ của hội nghị ở Paris là phê chuẩn 
những thỏa thuận đã thực hiện được ở Đà Lạt và dung hòa các 
quan điểm xung đột nhau. Các cuộc xung đột ý kiến không đến 
nỗi không giải quyết được. Hai dân tộc phải thỏa thuận với nhau 
để thực hiện một cuộc hợp tác thân thiện. Chúng ta sẽ đặt một 
nên tảng vững chắc cho cuộc đàm phán sau này. 

Trước những hoạt động phá hoại của bọn phản động Pháp, 
Người vẫn tìm mọi cách ngăn chặn để nếu không tránh được 
một cuộc chiến tranh thì ít nhất cũng kéo dài được thời gian 
hòa hoãn. 

Thời giờ đối với viên cao ủy không còn nhiều. Mọi cố gắng 
của bọn phản động ở Sài Gòn là phải đưa kịp lên sân khấu tấn 
trò “Nam kỳ tự trị” trước khi phái đoàn đàm phán của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đặt chân lên đất Pháp. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ ta 
sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp. 


Suốt mấy ngày ở Hà Nội, d`Argenlieu ra sức trình bày với Hồ 
Chủ tịch là nên lui lại một thời gian nữa ngày lên đường của phái 
đoàn Việt Nam đi sang Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, 
d`Argenlieu cố chứng minh rằng sở dĩ phải làm như vậy chính là 
vì lợi ích của cuộc đàm phán và của nước Việt Nam. Trong câu 
chuyện, d'Argenlieu đã khéo đả động tới một “khó khăn” hiện 
tại là y “không thể cứ tiếp tục cản trở nguyện vọng đòi tự trị của 
người dân Nam kỳ”. Y muốn biện bạch trước cho việc làm phản 
bội của mình nay mai đối với bản Hiệp định mông 6 tháng Ba. 

Tất cả những lời lế khôn khéo không che đậy được những 
mưu mô và những việc làm xấu xa đã quá lộ liễu của y. Chúng ta 
biết rõ một ngày chậm đi đến cuộc đàm phán chính thức là thêm 
một ngày cho d.Argenlieu và bọn phản động tại Đông Dương 
thực hiện chính sách “việc đã rồi”. Bác kiên quyết đòi viên cao ủy 
phải để nguyên thời hạn lên đường của phái đoàn Việt Nam như 
đã thỏa thuận từ trước tại Vịnh Hạ Long: chậm nhất là vào cuối 
tháng Năm năm 1946. 

Công việc thuyết khách làm không xong, ngày 22 tháng Năm, 
d°Argenlieu thất vọng trở về Sài Gòn. 

Các báo tại Hà Nội đưa tin: Ngày 31 tháng Năm, phái đoàn 
Việt Nam sẽ lên đường đi Pháp dự cuộc đàm phán chính thức. 
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B ọn đế quốc phải che giấu bộ mặt xấu xa của chúng trước loài 
người bằng cách giăng khắp nơi một tấm màn dối trá. Khi 
diện tích thuộc địa Pháp đã rộng tới gần hai mươi lần nước Pháp, 
Clémenceau, bộ trưởng bộ chiến tranh, một chính khách có tên 
tuổi vẫn ra sức chứng minh với thế giới nước Pháp không phải 
là một đế quốc. Tổng thống Poincaré thì tự nhận Pháp là cường 
quốc thực dân số I biết cách thực dân. Việc bòn rút người dân 
thuộc địa tới xương tủy, đầu độc họ bằng rượu và thuốc phiện, 
kìm hãm họ trong tối tăm, qua lời nói của các nhà thực dân, đã 
trở thành một sự nghiệp hết sức nhân đạo: “khai hóa và đem lại 
văn minh cho các dân tộc chậm tiến”. 

Bọn thực dân và bọn quan cai trị ở thuộc địa thi hành “chính 
sách của loài đà điểu”' ra sức vơ vét với một lòng tham không 
đáy, trực tiếp nhúng tay vào vô vàn tội ác, đã quay lại lừa dối 
đồng bào mình và đôi lúc lừa dối cả những kẻ cầm quyền ở chính 
quốc. Trong những năm ở nước ngoài, Bác đã thấy rõ điều đó. 


1. Lời của Bác đã dùng, dựa theo ngạn ngữ Pháp: “ Dự đậy của loài đà điểu”, để chỉ lòng tham 
không đáy của đế quốc Pháp. 
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Đành rằng người dân Pháp không hiểu gì về việc làm của những 
kẻ thay mặt cho nước Pháp ở nơi xa xôi, nhưng ngay cả nhiều 
người trong chính phủ Pháp nhiều khi cũng chỉ hiểu vẻ việc làm 
của bọn này một cách mơ hô. Bác đã nhận xét là “giai cấp vô sản 
ở cả hai đàng đều không hiểu biết lẫn nhau, nên đã xảy ra những 
thành kiến” và “chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản không bỏ 
lỡ dịp lợi dụng sự nghi ky lẫn nhau đó... để ngăn cản việc tuyên 
truyền và để chia rẽ những lực lượng đáng lẽ phải đoàn kết lại”. 
Đối với Người, chủ nghĩa đế quốc là “con đỉa hai vòi”, một vòi 
ở các nước thuộc địa, một vòi ở chính quốc; muốn tiêu diệt chủ 
nghĩa đế quốc ta phải cắt cả hai cái vòi của nó. 

Vì muốn xé toang tấm màn dối trá của chủ nghĩa đế quốc, 
nên từ lâu nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã trở thành nhà 
báo, nhà diễn thuyết, có khi thành cả người viết kịch. Riêng vẻ 
mặt báo chí, Bác đã có những hoạt động phong phú và độc đáo. 
Những bài báo sắc bén viết bằng chữ Pháp của Người đã lột 
trằn lớp phấn son dày cộp của chủ nghĩa thực dân. Nhưng bọn 
thống trị với mọi phương tiện tuyên truyền hiện đại trong tay, 
những mánh khóe xảo quyệt vẫn không ngừng tung ra vô vàn 
điều dối trá. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đế quốc Pháp đã tung ra 
luận điệu: người Pháp trở lại Đông Dương để giải phóng cho dân 
ở đây thoát khỏi ách nô lệ của phát xít Nhật. Bọn thực dân còn 
dựng đứng lên rằng chính Việt Minh là một tổ chức của những 
kẻ phiến loạn làm tay sai cho phát xít Nhật. Phái đoàn Quốc hội 
ta vừa ở Pháp vẻ, cũng cho biết không riêng nhiều người Pháp 
chưa hiểu ta, mà ngay cả nhiều kiều bào ta ở Pháp cũng chỉ hiểu 
một cách sơ sài về tình hình nước nhà. 


Trong hoạt động cách mạng, Bác luôn luôn chỉ rõ phải dựa 
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vào sức mình là chính, nhưng đồng thời, Người cũng rất chú ý 
giành lấy sự đồng tình, giúp đỡ của bạn bè. Người đặt lòng tin 
sâu sắc ở nhân dân nước mình và Người rất tin vào nhân dân 
lao động các nước. Ngay sau ngày cách mạng thành công, Bác 
thường nhắc cần làm thế nào cho nhân dân các nước hiểu cách 
mạng Việt Nam và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta. 
Bác đã gặp hàu hết những nhà báo nước ngoài tới thăm Hà Nội. 
Những nhà báo đã được gặp Bác đều tỏ ra rất cảm phục, và qua 
Người, họ hiểu chúng ta hơn. 

Với việc ký Hiệp định sơ bộ, Bác đã nhìn thấy một cơ hội mà 
ta cần hết sức tranh thủ để mở rộng sự tuyên truyền quốc tế. Chỉ 
thị của Ban thường vụ Trung ương ngày 9 tháng Ba còn nêu ra: 
“Liên lạc mật thiết ngay với Đảng cộng sản Pháp để thực hiện sự 
hành động chung giữa ta và các đồng chí Pháp”. Trong những 
năm nước Pháp bị chiếm đóng, những người cộng sản Pháp đã 
dẫn đầu phong trào nhân dân chiến đấu chống bọn phát xít Đức 
để giải phóng đất nước. Đảng Cộng sản Pháp đã có uy tín lớn 
trong quân chúng. Mặc dù vấp phải sức chống trả mạnh mế của 
lực lượng phản động, cuộc đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ ở 
nước Pháp đang giành được những thẳng lợi. Bác hiểu rõ phong 
trào đấu tranh của nhân dân Pháp có liên quan mật thiết với cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc của ta. 

Vì những lý do trên, Thường vụ đã nhận thấy cần đòi Pháp 
phải mở đàm phán chính thức ở Paris. Cuộc đàm phán mở ra tại 
Paris chắc chắn sẽ giành được sự đồng tình ủng hộ của dư luận 
tiến bộ Pháp, sẽ đỡ được sự gây rối của một số tên thực dân và 
bọn quan cai trị mà quyền lợi gắn liền với chế độ thuộc địa. Dù 
cho cuộc đàm phán không đạt kết quả mong muốn thì cũng là 
một dịp để có thêm nhiều người hiểu cách mạng Việt Nam. Điều 
đó sẽ có lợi cho cuộc đấu tranh lâu dài của ta về sau này. 
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Tuy nhiên, chọn Paris làm nơi mở đàm phán, ta cũng có 
những khó khăn. Nhiều đồng chí lãnh đạo phải đi xa trong cùng 
một thời gian. Cuộc đàm phán chắc sẽ kéo dài trong khi tình 
hình ở nhà có thể xảy ra những đột biến. Bác đã trao đổi với các 
anh về việc Bác có nên đi Pháp trong dịp đàm phán này không. 
Trước đây, Bác đã có lần bị bọn phản động Pháp kết án tử hình. 
Trong trường hợp cuộc điều đình gặp khó khăn, nếu Pháp trở 
mặt, thì không phải không đáng ngại. Sau khi cân nhắc, Bác và 
các anh nhất trí, Bác sẽ cùng đi với phái đoàn. 

Đoàn đại biểu của ta do anh Phạm Văn Đồng làm trưởng 
đoàn gồm các anh: Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Tạ Quang 
Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Văn Bính... Nguyễn Tường 
Tam có tên trong phái đoàn nhưng cuối cùng y cáo bệnh không 
đi. Mấy ngày sau, Quốc dân đảng giải thích Tam làm như vậy 
là để tỏ thái độ không đồng tình của chúng đối với việc thương 
lượng giữa ta và Pháp. 

Bác cùng đi nhưng không trong phái đoàn. Bác tới nước Pháp 
với tư cách là thượng khách do chính phủ Pháp mời. 

Ngày lên đường của Bác và phái đoàn đã tới. 

30 tháng Năm. Dưới trời mưa tâm tã, năm vạn đồng bào 
Thủ đô đội ngũ chỉnh tê, kéo tới Việt Nam học xá dự cuộc mít 
tỉnh. Mọi người giương cao những khẩu hiệu: “V7? N2 øàn 
toàn tự chủ”, "am bộ là đất Việt Nam”, “Đất nuớc Việt Na? 
toà?! U£?? ”, “Ủng bộ Hà Chủ tịch”, “Ủng bộ phái bộ”, “Œửi lời chào 
nhân dân Pháp”... 

Lần đầu, trong một chuyến Người đi xa, đồng bào đến tiễn 
đưa Người. 

7 giờ 30, Bác và phái đoàn tới. Cùng dự mít tỉnh hôm đó có 
Salan, người đã được cao ủy Pháp chỉ định đi theo Bác trong cuộc 
hành trình. Bác nói: 
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- Theo mệnh lệnh của Chính phủ và ý chí của quốc dân, tôi 
cùng đoàn đại biểu sẽ đi Paris để mở cuộc đàm phán chính thức... 
Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ 
quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi 
núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo, là vì 
mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết tranh được chính 
quyên, ủy thác cho tôi gánh việc chung, tôi lo lắng đêm ngày, 
nhẫn nhục cố gắng cũng vì mục đích đó. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ 
ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích nước 
lợi dân. Lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: tôi cùng anh em 
đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân... 

Bác đề ra bốn điều cần làm để giúp cho cuộc đấu tranh ngoại 
giao thắng lợi: 

- Một là đoàn kết chặt chế, tránh mọi sự chia rế. 

- Hai là ra sức cần kiệm cho khỏi nạn đói khó. 

- Ba là ra sức giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh 
của Chính phủ. 

- Bốn là đối với các kiều dân nước ngoài phải tử tế, ôn hòa. 

Suốt buổi chiều và đêm hôm đó, những đoàn xe từ các ngả 
đường nối nhau chạy vào Hà Nội. Các tỉnh cử đại biểu về Thủ đô 
tiễn Bác và phái đoàn Chính phủ sớm hôm sau lên đường. Mỗi 
xe đều mang ảnh Hỏ Chủ tịch và dán đây khẩu hiệu. 

Sáng 31, Bác dậy rất sớm. Người viết một bức thư gửi đồng 
bào Nam bộ: 

“„. Đồng bảo Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể 
cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi! 

“Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm 
ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp 
nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế 
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này người thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi 
tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hỏng đại độ, ta phải nhận rằng 
đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng yêu nước. 
Đối với những đồng bảo lạc lối làm đường, ta phải lấy tình thân 
ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn 
kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”. 

Các anh trong phái đoàn đến Bắc Bộ phủ với trang phục tế 
chỉnh. Bác ở buồng bên đi ra, vẫn bộ quản áo vải vàng thường 
ngày, chỉ khác một chút là bữa đó Bác đi một đôi giày da màu đen. 

Từ tờ mờ sáng, đồng bào mang theo cờ, ảnh nườm nượp kéo 
sang Gia Lâm. Cờ bay đỏ cầu Long Biên. Thời tiết vẫn xấu. Bầu 
trời mây phủ kín dường như cũng chia sẻ nỗi lòng của người dân 
đất nước sáng nay tiễn Bác đi xa. 

Sân bay đông nghịt người. Hồ Chủ tịch đi một vòng chào các 
đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen 
lấn nhau ra phía trước để được nhìn rõ Người trước khi ra đi. 

Sắp đến giờ lên máy bay, Bác tới nắm tay cụ Huỳnh nói: 

- Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà 
trăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. 
Mong cụ “di bất biến ứng vạn biến” (lấy cái không thay đổi để 
đối phó với muôn sự thay đổi). 

Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác hỏi lâu. Bác đã ủy nhiệm 
cụ Huỳnh làm quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng. 

Bỗng Bác gọi các đại biểu trong phái đoàn lại. Các anh tới 
đứng vây quanh Người. Một phút im lặng trang nghiêm. Bác nói: 

- Anh em chúng ta mang trọng trách ra đi, đứng trước mặt 
quốc dân đồng bào đây, chúng ta phải hứa dù gặp gian nan thế 
nào, chúng ta cũng phải nhất trí đoàn kết để làm tròn nhiệm vụ 
đối với Tổ quốc. 
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Các anh cùng giơ tay hô to: Xin thẻ! 

Đất nước tiễn Người ra đi gửi gắm vào Người một niễm tin 
toàn vẹn. 

Hai chiếc máy bay quân sự chở phái đoàn nối nhau rời sân 
bay, khuất dần vào nên trời đầy mây. 

Riêng chúng tôi hôm ấy còn có thêm một nối lo lắng mà 
không ai dám nói ra. Hỏi đó luôn luôn xảy ra những tai nạn máy 
bay. Duy Tân khi được Pháp đưa về nước cũng bị tai nạn máy 
bay ở dọc đường. 

Dường như Bác hiểu nối lo âu canh cánh của đồng bảo và 
chúng tôi nên qua mỗi chặng đường Bác lại gửi điện vẻ. Bức điện 
đầu tiên của Bác đề ngày 2 tháng Sáu năm 1946, khi Bác tới Ấn 
Độ. Bác viết: “Chúng tôi đã tới Calcutta được bình yên cả sau 
một đêm ngủ ở Pegu (Rangoon). Hôm tới chúng tôi sẽ lại lên 
đường. Chúng tôi nhờ Chính phủ cảm ơn đồng bào ta và các bạn 
người Pháp đã tiễn chúng tôi ở Gia Lâm. Tôi gửi những cái hôn 
cho các cháu... `. 
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ôi tháng Tư, tổng tham mưu trưởng Pháp là Juin trên đường 
đi Trùng Khánh, dừng chân ở Calcutta. D”Argenlieu ngầm 
cử người đem thư cho Juin yêu câu triệu hồi Leclerc với lý do là 
viên tổng chỉ huy không chịu tuân lệnh cấp trên. Vì có đẻ nghị 
này, Juin đã phải quyết định điều Leclerc về làm tổng thanh tra 
quân đội Pháp ở Bắc Phi. Thế là viên đô đốc đã gạt xong đối thủ 
chủ yếu của mình tại Đông Dương để có toàn quyền hành động. 
Tuy bọn phản động Pháp ở Sài Gòn đã tìm mọi cách để trì 
hoãn cuộc hành trình, nhưng hai chiếc máy bay chở Bác và phái 
đoàn đã ở trên đường bay tới thủ đô nước Pháp. Thời giờ đối với 
viên cao ủy đã trở nên cấp bách. Y chỉ còn cách tiếp tục chính 
sách “việc đã rồi”. D”Argenlieu không đợi chính phủ Pháp trả lời, 
đưa ngay lên sân khấu tấn tuồng “Nam kỳ tự trị” mà Cédile đã 
chuẩn bị rất vội vàng. 
Mông I tháng 6, chỉ một ngày sau hôm Bác lên đường, cái gọi 
là “chính phủ lâm thời của nước cộng hòa Nam kỳ” ra mắt tại Sài 
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Gòn, đứng đâu là Zấc zở Thinh!. Để tạo nên sự lẫn lộn trắng đen, 
cũng có một hiệp định ký giữa người thay mặt nước Pháp với 
người thay mặt cộng hòa Nam kỳ. Trong bản hiệp định này, viên 
cao ủy đã cho sao lại gần như nguyên văn điều khoản I của Hiệp 
định sơ bộ mông 6 tháng 3: “Chính phủ Pháp công nhận nước 
cộng hòa Nam kỳ là một quốc gia tự do có chính phủ của mình, 
nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chính của mình và 
là một bộ phận trong liên bang Đông Dương và trong khối liên 
hiệp Pháp”. Bản hiệp định này cũng được kèm theo một bản phụ 
khoản. Nếu có điều không thể che giấu được bộ mặt tay sai của 
cái “chính phủ lâm thời nước cộng hòa Nam kỳ” thì đó là ở chỗ 
nó có một viên cố vấn người Pháp là Cédile, được tuyên bố công 
khai là người chịu trách nhiệm về sự an ninh bên trong và bên 
ngoài của nước “cộng hòa”. 

Thường vụ nhận thấy rõ ràng là bọn phản động Pháp ở Đông 
Dương đang trắng trọn đẩy mạnh những hoạt động phá hoại 
nhằm gây trở ngại cho cuộc đàm phán, nhất là trong khi tình 
hình nước Pháp không ổn định về mặt chính trị. Cuộc đấu 
tranh trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra rất phức tạp. 
Chúng ta càng phải hết sức cảnh giác. 

Ta đã biết là d°Argenlieu sẽ không chịu dừng lại ở đây. 

Buổi sáng ngày 21 tháng Sáu, tôi đang làm việc tại Bắc Bộ phủ 
thì có người vào báo Valluy đến yêu câu cho gặp. 


1. Nguyên Văn Thinh (1888-1946) là một bác sĩ và là thủ tướng chính phủ lâm thời của 
nước cộng hòa Nam kỳ. Chính phủ mới ra mắt dân chúng vào 2 -6 -1946. Chính phủ 
này thiếu sự ủng hộ của quần chúng và bị ngay chính người Pháp đối xử tàn tệ. Bản thân 
chính phủ không có tài chính, không có quân đội, không có cả trụ sở. Bác sĩ Nguyễn Văn 
Thịnh phải lấy phòng mạch của ông làm nơi làm việc của chính phủ. Ngày 10-11-1946, 
sau khi nhận thấy mình bị Pháp lợi dụng, ông đã tự tử bằng cách thắt cổ, trên bàn viết 
gần đó có quyển sách thuốc còn mở ra ở trang nói về “Thắt cổ” (Pendaison) (BTV). 
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Valluy bước vào, giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi nói luôn: 

- Tôi là một người lính có nhiệm vụ phải chấp hành mệnh 
lệnh của cấp trên. Tôi tới để chuyển giao cho Chính phủ Việt 
Nam một bức công hàm. 

Tôi đã nhiều lần gặp và làm việc với Valluy trong những cuộc 
họp bàn vẻ quân sự. Valluy là một con người thâm độc nhưng 
bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hòa nhã, cởi mở, lịch thiệp. Trong 
bữa tiệc tiễn đưa Bác lên đường, Valluy đã đưa con gái mới từ 
Pháp sang, tới để giới thiệu. Hôm đó, y tự nhận mình đã già rồi 
và vui vẻ nói: “Chúng ta hãy để những người trẻ tuổi cùng ngồi 
với nhau”. 

Thái độ của Valluy lần này hơi khác thường. Cảm thấy đây lại 
là một chuyện khiêu khích, tôi nói: 

- Ông hãy đưa bức công hàm cho tôi. 

Valluy trao tôi phong thư rồi vẫn đứng chờ. Tôi mở thư ra 
xem. Đó là một bức công hàm gửi Cụ quyền Chủ tịch Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lời lẽ rất vắn tắt: “Ông cao ủy 
Pháp ở Đông Dương, đô đốc dArgenlieu đã ra lệnh cho quân đội 
Pháp chiếm đóng cao nguyên Mọi! như ông đã nói với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khi ông ở Hà Nội”. 

Valluy dường như chăm chú theo dõi thái độ của tôi khi xem 
thư. Đây lại là một bước xâm lược mới của lão thầy tu phá giới 
nham hiểm. Tôi nói với Valluy: 

- Nếu ông chỉ tới để làm nhiệm vụ của cấp trên giao, thì công 
việc của ông đã xong. 

Valluy ra vẻ. 

Tối hôm đó, chúng ta được tin 4 giờ sáng, Pháp đã bất thân 


1. Tức Tây Nguyên. 
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điều quân lên đánh Tu Bông gản Đèo Cả. Máy bay của chúng 
bay rất thấp, bắn phá. 10 giò, chúng đổ quân vào Đại Lãnh. Gặp 
sức kháng cự mạnh của ta, địch đã phải rút lui. 

Ngày hôm sau, 22 tháng Sáu, Pháp đưa quân đánh các vị trí 
của ta ở Củng Sơn, bị ta đánh trả, địch lại rút lui. 

Ngày 23 tháng Sáu, quân Pháp đánh úp bộ đội ta ở Pleimedden 
trên đường từ Pleiku sang Campuchia. 

Chiến sự đã lan rộng tại Tây Nguyên. 

Mưu mô lấn chiếm vùng Tây Nguyên của dArgenlieu để 
chuẩn bị tiếp tục cho ra đời một “nước cộng hòa Tây kỳ” đã rõ 
ràng. Các lực lượng vũ trang của ta ở Tây Nguyên đã được lệnh 
kiên quyết đánh trả mọi hành động kẻ cướp của quân đội Pháp. 
Cụ quyền Chủ tịch gửi công hàm bác bỏ luận điệu xảo trá của 
Pháp và kiên quyết phản đối việc làm trái phép của chúng. Bức 
công hàm viết: “Hồ Chủ tịch không bao giờ được người Pháp 
cho biết trước là người Pháp sẽ chiếm đóng miễn Tây Nguyên và 
Chủ tịch cũng không hẻ bao giò, bằng bất cứ cách nào, lại đồng 
ý cho một sự chiếm đóng như vậy”. 

Cũng trong thời gian này, ngày 25 tháng Sáu tại Hà Nội, xảy 
ra vụ Pháp cho quân chiếm giữ phủ toàn quyên cũ. 

Từ trước khi Tưởng rút quân khỏi đây, chúng ta và phía Pháp 
đã nhiều lần trao đổi vẻ việc tiếp quản khu vực này. Valluy thỏa 
thuận với ta là sẽ chờ quyết định của cuộc đàm phán chính thức 
tại Paris. Nhưng khi Lư Hán vừa rời khỏi phủ toàn quyền cũ, 
thì lập tức phía Pháp điều quân đội tới đóng. Ta phản kháng với 
Valluy. Valluy chối quanh, nói rằng đó chỉ là một bộ phận tới để 
làm công việc bảo quản. 

Pháp lấn chiếm phủ toàn quyền cũ đã gây nên một sự phẫn 
nộ lớn trong nhân dân. 
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“Không thể để cho bọn phản động Pháp, thực dân Pháp được 
đằng chân lân đằng đầu, phải chặn tay chúng lại”, ngày 27 tháng 
Sáu, các đảng phái, các đoàn thể kêu gọi đồng bào tổng bãi công, 
bãi chợ ở Hà Nội, Hải Phòng và các nơi có mặt quân Pháp. 
Chính phủ ta đồng ý để nhân dân tỏ thái độ phản đối việc làm 
trái phép của quân đội Pháp. Riêng các công sở và các ngành 
điện, nước được lệnh tiếp tục làm việc. 

Ngày phản đối Pháp đã diễn ra cùng một lúc trên tất cả các 
nơi có quân Pháp đóng. Thái độ kiên quyết của Chính phủ và 
nhân dân ta làm cho phía Pháp lo ngại. Valluy buộc phải tuyên 
bố là quân Pháp tới phủ toàn quyền cũ chỉ là để nhận bàn giao 
khi quân đội Tưởng rút đi, sau thời gian này, phủ toàn quyền sẽ 
do quân đội đôi bên cùng canh gác cho tới khi có quyết định tại 
cuộc đàm phán chính thức ở Paris. 
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XV] 


háng Bảy năm đó, nhân ngày kỷ niệm cách mạng Pháp 14 
tháng Bảy, bộ chỉ huy quân đội Pháp đề nghị với ta cho tổ 
chức duyệt binh trên các đường phố lớn ở Hà Nội. 

Ta chưa trả lời thì ngày 11 tháng Bảy, Thường vụ được các 
đồng chí ở Nha công an báo cáo: Bọn phản động Việt Nam 
quốc dân đảng đang chuẩn bị những hành động khiêu khích 
rất nghiêm trọng. Chúng dự định sẽ cho tay chân phục sẵn dọc 
đường quân Pháp diễu qua, bắn súng, ném lựu đạn vào binh lính 
Pháp. Chúng kiếm cớ cho Pháp gây sự với ta, rồi tung truyền 
đơn hô hào lật đổ chính quyền và đứng ra bắt tay với Pháp. Hiện 
chúng đang in truyền đơn, sửa soạn vũ khí và ráo riết chuẩn bị. 

Chúng ta đã biết bọn Quốc dân đảng bề ngoài điên cuồng 
công kích những cuộc điều đình giữa ta và Pháp nhưng bên trong 
thì vẫn tìm mọi cách để bắt tay với Pháp. Chúng đã có liên hệ 
với Pháp từ lâu. Còn phía Pháp đã tiến hành đàm phán thương 
lượng với ta, nhưng vẫn nuôi những ý đồ đen tối. Trong bọn 
phản động Pháp không phải không có những kẻ mưu toan dùng 
bọn Việt gian để tính những chuyện phiêu lưu... 


258 VÕ NGUYÊN GIÁP 


Các đồng chí công an đã được chỉ thị theo dõi thật chặt chế 
mọi hoạt động của bọn phản cách mạng. 

Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng hỏi đó vốn là sự câu kết của 
hai nhóm phản động. Một nhóm do Vũ Hỏng Khanh cầm đầu; 
bọn này ra nước ngoài từ lâu, được quan thầy Tưởng nuôi nấng, 
không có liên hệ gì với trong nước. Một nhóm thuộc bọn Đại 
Việt thân Nhật tổ chức từ năm 1939, trong đó có Nguyễn Tường 
Tam, Chu Bá Phượng... Vào khoảng đầu năm 1945, nhóm Đại 
Việt biết là Nhật sắp thua nên kéo sang Vân Nam tìm gặp Vũ 
Hồng Khanh. Chúng hợp nhất lại dưới chiêu bài Việt Nam quốc 
dân đảng để dễ bề làm ăn với Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch. 
Những tên cằm đầu Đại Việt tuy đi theo bọn tay sai của Tưởng, 
nhưng vẫn coi thường bọn này. Chúng chỉ tạm tìm chỗ ẩn nấp 
để khỏi bị truy tố về tội thân phát xít Nhật, và vẫn có những mưu 
đồ riêng. Khi Lư Hán rút quân, cánh thân Tưởng theo chân quan 
thầy chạy ra nước ngoài. Cánh Đại Việt phần lớn vẫn ở lại trong 
nước. Chúng nằm chờ cơ hội, rắp tâm thay thầy đổi chủ. Âm 
mưu mới do bọn này chủ trương. 

Sau khi đã nắm được rõ âm mưu của bọn phản động. Thường 
vụ chủ trương: Một mặt, lấy lý do an ninh khước từ cuộc diễu 
binh của Pháp; một mặt, chỉ thị cho Nha công an nhanh chóng 
hành động, dập tắt từ trong trứng những mưu đồ của bọn phản 
cách mạng. 

Mờ sáng ngày 12 tháng Bảy, một đơn vị công an xung phong 
bất thần vào khám trụ sở Việt Nam quốc dân đảng tại số nhà 132 
phố Minh Khai. Bọn phản động bị bắt tại chỗ cùng với những 
tang vật: một chiếc máy in và những đống truyền đơn còn chưa 
ráo mực. 

7 giờ sáng, Sở công an Bắc bộ cùng một lúc khám xét nhiều 
trụ sở của Việt Nam quốc dân đảng ở Hà Nội. Tại ba trụ sở 
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của chúng ở hồ Thuyền Quang, bọn phản động dùng trung liên 
chống lại. Tự vệ chiến đấu hợp sức với công an đặt hỏa lực từ các 
nhà chung quanh, uy hiếp, buộc chúng phải đầu hàng. 

Tại căn nhà số 7 phố Ôn Như Hầu!, ta tìm thấy một nơi làm 
giấy bạc giả và một căn buồng có nhiều dụng cụ tra tấn như máy 
phát điện, kìm, búa... cùng với những vết máu trên tường. Công 
an ta đào ở vườn sau lên bảy xác chết. Có những xác chết bị chặt 
thành nhiều khúc. Hai người bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, được 
cứu thoát vào đúng lúc chúng sắp đem thủ tiêu. 

Anh em kể lại khi đang khám xét khu nhà này thì một tên mặc 
quần soóc, đeo kiếm Nhật bước vào. Hắn làm bộ lớn tiếng tự 
xưng là một lãnh tụ của Việt Nam quốc dân đảng, có chân trong 
Quốc hội, không ai được quyền xâm phạm. Một người bị bắt cóc 
đã chỉ vào mặt tên này, nói chính hắn hôm qua đã kể gươm vào 
cổ mình, bắt viết thư về nhà đòi đem tiền chuộc. 

Đồng bào nghe tin đào được nhiều xác chết, kéo tới xem rất 
đông. Có người nhận ra người trong gia đình đã bị mất tích. 
Thật khó mà tưởng tượng ra hết những nguyên nhân đã dẫn 
bọn phản động tới chỗ giết người. Ngoài những cán bộ của ta bị 
chúng bắt nhằm thủ tiêu, còn có những chị phụ nữ đi ngang cửa 
bị chúng kéo vào hãm hiếp, móc túi lấy hết tiền, rồi giết chết. 
Có người kéo xe cho chúng đi dạo mát, nửa đêm về tới đây thì bị 
chúng giết đi để khỏi phải trả tiền thuê. 

6 giò sáng hôm sau, công an ta tiếp tục khám những trụ sở của 
Việt Nam quốc dân đảng ở đường Quan Thánh. Khu vực này 
nằm sát nơi Pháp đóng quân. Bọn phản động tin rằng sẽ được 
Pháp che chở. Khi anh em ta tới, chúng dựa vào bức tường dày, 
dùng trung liên và tiểu liên chống lại. Cuộc chiến đấu kéo dài. 


1. Nay là phố Nguyễn Gia Thiẻu. 
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Hai giờ sau, Pháp đưa xe bọc thép đến để uy hiếp lực lượng an 
ninh ta. Đại biểu ta tại Ủy ban liên kiểm lập tức tới can thiệp. 
Quân Pháp đành phải rút xe bọc thép về thành. Anh em ta xông 
vào nhà, thu được nhiều tài liệu mà chúng chưa kịp thủ tiêu. 

Tại trụ sở trung ương Việt Nam quốc dân đảng ở phố Đỗ 
Hữu Vị (nay là phố Cửa Bắc), ta còn tìm được thêm nhiều xác 
đàn ông, đàn bà và cả những tử thi của binh lính Pháp. Bọn phản 
động đã giết những tên lính Pháp này để tạo ra những chuyện 
rắc rối giữa Pháp với chính quyên ta. Trong số tài liệu tịch thu, 
chúng ta tìm được một bản kế hoạch ám sát và bắt cóc. Bọn 
Quốc dân đảng đã định tiến hành một đợt ám sát các sĩ quan, 
binh lính Pháp và bắt cóc phụ nữ, trẻ con Pháp ở ngay tại nội 
thành. Công việc này được trao cho một nhóm đặc vụ thực hiện 
trong khoảng thời gian từ mỏng 10 đến II tháng Bảy. 

Cụ Huỳnh cùng chúng tôi tới xem căn nhà của Việt Nam 
quốc dân đảng tại phố Ôn Như Hầu. 

Vài ngày sau, mấy người trong Việt Nam quốc dân đảng kéo 
tới Bắc Bộ phủ, xin gặp cụ quyền Chủ tịch để thanh minh cho 
đường lối cách mạng của đảng mình. Khi cán bộ vào báo cáo, cụ 
Huỳnh hỏi ngay: 

- Chúng nó đâu? 

Và cụ đứng dậy, chống ba toong đi ra. Vừa nhìn thấy bọn họ 
ở cầu thang, cụ chỉ gậy vào mặt quát to: 

- Đồ kẻ cướp? Đồ vô lại! Quốc gia dân tộc gì chúng mày! 

Và cụ quay lưng lại, chống gậy trở về nơi làm việc. 

Sau vụ Ôn Như Hầu, những người ngây thơ nhất về chính 
trị, từ trước đến nay vẫn còn ít nhiêu tin vào các luận điệu tuyên 
truyền bịp bợm của bọn Việt Nam quốc dân đảng, cũng đều 
tỉnh ngộ. 
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Ngày 16 tháng Bảy, trong cuộc họp với các nhà báo, cụ Huỳnh 
nhân danh quyên Chủ tịch Chính phủ tuyên bố: 

- Đoàn kết là cần... để xây dựng nên Dân chủ Cộng hòa, nhưng 
không thể vin vào “đoàn kết” mà làm những điều phi pháp. Tôi 
khuyên mọi đảng phái, mọi phần tử quốc dân đoàn kết. Nhưng 
cũng vì quyền lợi của quốc gia, tôi phải đem ra trước pháp luật 
những kẻ làm điều phi pháp. Những đảng viên Việt Nam quốc 
dân đảng chân chính, được bảo đảm sự tự do hoạt động trong 
vòng pháp luật. Pháp luật là pháp luật chung... Những kẻ bắt 
cóc, tống tiền, ám sát thì phải đem ra pháp luật nghiêm trị. Và 
mười điều trong Quốc lệnh mà cụ Hỏ và cụ Nguyễn (Hải Thân) 
đã cùng ký có nói đến những trường hợp này, nay tôi chỉ theo đó 
mà thi hành. Đây không phải là vấn đẻ đảng phái. Việc khám xét 


vừa rồi là việc phải làm để bảo vệ trị an... 
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T ừ ngày Bác lên đường đi Pháp, trong các cuộc họp và hội 
ý của Thường vụ, anh Nhân và các anh thường xuyên trao 
đổi về tình hình cuộc đàm phán tại Pháp và tình hình trong nước 
mỗi ngày càng khẩn trương. Sự liên lạc của Bác và phái đoàn với 
chúng tôi ở nhà, đều phải qua tay người Pháp. Các điện của Bác 
gửi về đều đến rất chậm. Có bức điện để ngày 5 mà đến ngày 15 
chúng tôi mới nhận được. Đó là những khoảng thời gian căng 
thẳng. Ta đã nhiều lần phản kháng với Pháp vẻ chuyện này. Do 
đó, chúng tôi thường phải theo dõi tình hình qua các đài phát 
thanh, các báo chí Pháp và phương Tây, những bản thông cáo 
chung rất vắn tắt về các phiên họp. Qua nhũng tài liệu Bác còn 
để lại và các câu chuyện của một số đồng chí có may mắn được đi 
theo Người, chúng tôi giới thiệu sau đây một phần những hoạt 
động nhiều mặt, rất phong phú của Người cũng như những diễn 
biến chính tại cuộc đàm phán. Mong rằng sau này, khi có dịp, 
các anh sẽ kể lại đầy đủ hơn với chúng ta. 

Bác trở lại con đường Người đã ra đi cách đây ba mươi 
lăm năm. Từ đó đến nay, dòng thác cách mạng không ngừng 
tuôn chảy. Người thanh niên Việt Nam mất nước trên con tàu 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 263 


Latouche Tréville đã trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 31 tháng Năm, vì thời tiết xấu, các máy bay chở Hồ 
Chủ tịch và phái đoàn ta dừng lại ở Myanmar. Hôm đó, Bác nghỉ 
lại ở Pegu, một trường bay gần Rangoon. 

Ngày I tháng Sáu, máy bay đến Caltutta. Đại biểu toàn quyền 
Anh và lãnh sự Pháp ra sân bay đón chào Người, đưa Người về 
khách sạn lớn Phương Đông (7£ GŒrezr Estern Horej), khách sạn 
lớn nhất của tỉnh. Hồ Chủ tịch nghỉ lại Caltutta hai ngày. Kiều 
bào ta ở khắp nơi tại Ấn Độ nô nức kéo tới xin được gặp Bác, có 
những người đã phải đi xa hàng ngàn kilô mét. Nhiều chị khi ra 
về đã khóc. 

Ngày 4 tháng Sáu, Hồ Chủ tịch tới Agra. Bác cùng các anh 
trong phái đoàn đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng của thành 
phố. 

Ngày 5 tháng Sáu, Bác tới Carasi'. Viên tổng đốc ở đây nói 
rằng ông đã được chính phủ Anh ở London tin cho biết Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sắp đi qua và chỉ thị cho ông đón Cụ Chủ tịch. 

Ngày 6 tháng Sáu, Bác tới Habangna, thuộc Iraq. Thời tiết 
tại đây nóng đến nối cây cỏ không mọc được. Người ta phải làm 
những cây cỏ bằng kẽm, sơn màu xanh biếc để nhìn cho dịu mắt. 

Ngày 7 tháng Sáu, trên đường đi Le Caire, máy bay lượn 
một vòng trên Jerusalem để Hỏ Chủ tịch xem kinh đô cổ của xứ 
Palestine. Đoàn nghỉ lại Le Caire ba ngày. Người Ai Cập đang 
đấu tranh đòi quân đội Anh rút đi. Thành phố đẹp đế, phong 
quang, trên bến dưới thuyền, nhưng không khí có vẻ căng thẳng. 
Tại đây, Bác nhận được một bức điện từ Paris gửi tới: “Mời Hồ 


1. Nay là Karachi, thuộc Pakistan (BTV). 
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Chủ tịch đến Biarritz nghỉ tạm, chờ chính phủ Pháp thành lập 
xong sẽ đón Người về Paris”. 

Ngày 11 tháng Sáu, máy bay từ Le Caire bay tới Biskra thuộc 
Algeria. 

Ngày 12 tháng Sáu, máy bay hạ cánh xuống Biarritz. Đây là 
một nơi nghỉ mát phong cảnh rất đẹp, trên bờ biển phía tây nước 
Pháp, gần Tây Ban Nha. Tại sân bay chỉ có những người thay 
mặt chính quyên địa phương ra đón, vì khi đó chính phủ Pháp 
đã từ chức, chỉ còn ở lại để xử lý những công việc hằng ngày. Hồ 
Chủ tịch về nghỉ tại khách sạn Carlton. Người ở lại đây trong khi 
đoàn đàm phán của ta tiếp tục đi thẳng tới Paris. 

Ngay hôm sau, kiều bào ta từ nhiều nơi trên nước Pháp kéo 
tới Biarritz chào Hỏ Chủ tịch. Có người đưa theo cả vợ con. 
Nhiều đồng bào quyên tiền nhờ phái đoàn chuyển về giúp nước. 
Điện chào mừng Hỗ Chủ tịch của kiều bào từ khắp các nơi gửi 
về tới tấp, từ Anh, từ Mỹ, từ Nouvelle-Calédonie!... 

Nhiều đoàn thể chính trị tại nước Pháp tới Biarritz gặp Bác 
như Đảng Cộng sản Pháp, Tổng công hội Pháp, Hội Pháp - Việt 
vừa được thành lập cách đó mấy hôm... Bác gặp lại trong đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Pháp một số đồng chí đã cùng hoạt 
động trước đây. Bác đã nói cho đoàn rõ những chính sách của 
Đảng ta trong tình hình phức tạp mấy năm qua và những chủ 
trương hiện nay. 

Báo chí Pháp bắt đầu đưa những tin tức về Việt Nam và bàn 
tán về cuộc đàm phán Việt - Pháp. 

Trong những ngày ở Biarritz, Hồ Chủ tịch rất chú ý tìm hiểu 
tình hình xá hội Pháp lúc đó. 

1. Là lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại châu Đại Dương. Đối với người Việt, Nouvelle- 


Calédonie còn được gọi với tên là Tân Thế giới, hầu hết người Việt sang đây theo dạng 
mộ phu đầu thế kỷ 20 thời Pháp thuộc (BTV). 
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Đời sống của người dân Pháp gần hai năm sau khi chiến tranh 
kết thúc, còn rất khó khăn. Khẩu phần bánh mì hằng ngày là 300 
gam. Mỗi người một tuần mới có 100 gam thịt, cả tháng mới có 
50 gam bơ... Những người làm việc trong khách sạn nói với Bác, 
từ lúc chiến tranh đến giờ, họ chỉ mua được một bộ quần áo và 
một đôi giày. Người lao động Pháp đang đấu tranh quyết liệt đòi 
tăng lương 25%... 

Mười ngày sau khi Bác tới Biarritz, chính phủ Pháp mới thành 
lập xong. Chức chủ tịch chính phủ lâm thời đã chuyển sang tay 
Bidault, một thủ lĩnh của Cộng hòa bình dân. Moutet vẫn giữ 
bộ nước Pháp ở hải ngoại và phụ trách những vấn đề thuộc khối 
liên hiệp Pháp. 

Ngày 22 tháng Sáu, chính phủ Pháp mời Bác tới Paris. 

Máy bay chở Hỏ Chủ tịch mang cờ Việt Nam và cờ Pháp. Lá 
cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trên bằu trời của nước Pháp. 

Tới Paris, máy bay lượn một vòng quanh thành phố. Từ trên 
máy bay nhìn xuống, Bác đã nhận ra chiếc tháp sắt EifEl, lăng 
vua Napoléon với cái nóc tròn màu kim nhũ, nhà thờ đạo Sacré- 
Cœur trên đỉnh gò Montmartre, Cửa Khải hoàn với nhiều con 
đường châu lại. Người đã lặng lế rời khỏi thành phố rất quen 
thuộc này một ngày mùa hè năm 1923. Paris vẫn còn nguyên 
vẹn. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Pháp đã tuyên 
bố thủ đô của mình là một thành phố bỏ ngỏ. 

Người ra đón Hô Chủ tịch trên sân bay Le Bourget rất đông. 
Một lá cờ đỏ sao vàng lớn phấp phới trên cột cờ cao nhất của sân 
bay. Xen lẫn với cờ ba sắc, rất nhiều cờ đỏ sao vàng. 

Máy bay vừa đỗ xuống, bộ trưởng bộ nước Pháp ở hải ngoại, 
vụ trưởng lễ tân thay mặt cho chính phủ Pháp, các tướng lĩnh 
thuộc hải, lục, không quân Pháp ra đón Hỏ Chủ tịch, đưa Người 
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vào ga. Qua việc nước Pháp cử bộ trưởng nước Pháp ở hải ngoại 
ra đón Hồ Chủ tịch, chúng ta có thể thấy được một phần thái 
độ của những nhà cằm quyền mới đối với vấn đề Việt Nam. 
Tuy nhiên, mọi thứ lễ nghi vẫn được tiến hành trọng thể. Thảm 
nhung đỏ trải từ nhà ga ra đến xe hơi. Đại biểu các đảng phái, các 
đoàn thể quần chúng Pháp, kiều bào ta đứng đây trên thêm ùa lại 
hoan nghênh Hỏ Chủ tịch. Đại biểu của phụ nữ Pháp mang hoa 
tới tặng Hô Chủ tịch và ôm hôn Người. 

Quốc thiêu Việt Nam và quốc thiểu Pháp nổi lên. Nhiều kiều 
bào ta ra đón Bác tại sân bay đã không cầm được nước mắt khi 
nghe quốc thiểu của ta lần đầu vang lên trên đất Pháp. Hồ Chủ 
tịch và đại biểu chính phủ Pháp đứng chào cờ rồi đi duyệt đội 
danh dự. Hàng ngàn người thuộc đủ các tầng lớp nhân dân Paris 
tung hoa, vẫy chào, hò reo hoan hô Người. Khi đi tới chỗ của 
đại biểu các đoàn thể Việt kiều gồm những người thay mặt cho 
công nhân, sinh viên, trí thức..., Hồ Chủ tịch đã dừng lại rất lâu, 
chuyện trò thăm hỏi nhiều người, quên cả các quan chức Pháp 
đang đi theo phía sau. Những chiếc máy ảnh và máy quay phim 
hướng vào vị nguyên thủ quốc gia tới thủ đô Pháp với bộ quản 
áo vải thô màu vàng giản dị. 

Một phóng viên của hãng thông tấn Pháp đưa máy ghi âm 
lại, xin Hồ Chủ tịch nói mấy lời với dân chúng Pháp. Người nói: 
“Cảm ơn chính phủ và dân chúng Pháp tiếp đón tôi một cách 
long trọng. Mong sau này hai dân tộc Việt và Pháp cộng tác một 
cách bình đẳng thật thà và thân thiết”. 

Đoàn xe hơi và mô tô đưa Hồ Chủ tịch về khách sạn Royal 
Monceau, một khách sạn lớn ở gần phủ tổng thống Pháp. Suốt 
dọc đường những người dân thủ đô Pháp vẫy cờ, vẫy khăn, hoan 
hô chào đón Người... 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 267 


AXVII 


ười một ngày sau khi Hỏ Chủ tịch đến Paris, chính phủ 
Pháp làm lễ tiếp đón chính thức. Sự chậm trễ này là một 
dấu hiệu không thuận lợi đối với cuộc đàm phán. 

Đến đây, chúng ta hãy nhìn lại tình hình chung của nước 
Pháp vào thời kỳ đó. 

Chính quyền nước Pháp, từ nhiều năm, vẫn nằm trong tay 
một nhóm tư bản giữ vị trí độc quyền trong các ngành ngân hàng, 
kỹ nghệ và thương mại, chủ yếu là bọn trùm tư bản tài chính. 

Trước đây, Lenin đã từng nhận xét: “Khác với chủ nghĩa đế 
quốc thực dân Anh, chủ nghĩa đế quốc Pháp có thể gọi là chủ 
nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi”. Những chính sách cổ truyền của 
Pháp là chú trọng đầu tư ngày càng nhiều tư bản ra nước ngoài 
để lấy lãi, bao vây thị trường Pháp và các nước thuộc địa bởi một 
hàng rào thuế quan rất chặt chẽ, ngăn hàng hóa các nước tư bản 
khác vào để cạnh tranh. Cách khai thác thuộc địa của Pháp là 
vơ vét tài nguyên ở các nước phụ thuộc đưa về chính quốc, bóc 
lột người bản xứ bằng đồng lương rẻ mạt và thuế khóa nặng nề. 
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Chúng chủ trương duy trì nên kinh tế của các thuộc địa trong 
tình trạng lạc hậu. 

Giới đại tư bản Pháp vốn có tiếng là già đời, nhiều thủ đoạn, 
mánh lới. Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thái độ 
chính trị của giới cằm quyền Pháp là ủng hộ phát xít Đức và Ý. 
Chúng thấy ở chủ nghĩa phát xít con đường đàn áp người dân lao 
động Pháp vốn rất giàu tỉnh thân đấu tranh cách mạng. Chúng 
tán thành việc Hitler và Mussolini can thiệp vào Tây Ban Nha, 
giúp phát xít Franco đàn áp phong trào cộng hòa. Cùng với giai 
cấp tư sản Anh chúng tính chuyện dùng bọn phát xít để tiêu diệt 
Liên Xô. Nhà cảm quyền Pháp đã để mặc cho Đức chiếm các 
nước Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan với âm mưu hướng bọn phát xít 
về phía Đông. Nhưng trước khi tiến xa hơn nữa về phía Đông, 
phát xít Đức đã quay lại phía sau, ngốn gọn nước Pháp trong vài 
tuần lễ. 

Trong những năm Đức chiếm đóng, bọn đại tư bản Pháp giữ 
thái độ hai mặt. Một mặt, chúng bắt tay chặt chế với phát xít 
Đức, giúp cho Hitler tiếp tục chiến tranh xâm lược châu Âu; một 
mặt, chúng bắt tay với Anh, Mỹ, chờ đón thời cơ khi Đồng minh 
thắng trận. Người tổ chức lãnh đạo nhân dân Pháp kiên quyết 
chống lại phát xít Đức xâm lược là Đảng Cộng sản Pháp. Không 
những chính quyền tay sai Vichy giúp bọn phát xít đàn áp những 
người du kích, mà cả de Gaulle cũng tìm cách kiểm chế phong 
trào kháng chiến tại nước Pháp. 

Sau đại chiến, Pháp tuy đứng trong hàng ngũ Đồng minh 
chiến thắng, nhưng thực tế là một nước đã từng thua trận, kiệt 
quệ vì bị chiếm đóng. Giai cấp tư sản Pháp suy yếu, ảnh hưởng 
chính trị giảm sút. Sản xuất công nghiệp giảm nhiều so với trước 
chiến tranh. Các thiết bị từ lâu không được cải tiến, trở nên lạc 
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hậu. Còn quân đội Pháp, như lời một nhà bình luận chính trị 
Pháp, đã trở thành “một cái bào thai nằm trong quân đội Mỹ”. 
Thị trường Pháp ở châu Âu thu hẹp vì một số nước thoát ra ngoài 
quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Bọn đại tư bản Pháp mất nhiều 
nhà máy, hầm mỏ, nhà băng tại các nước Tiệp Khắc, Ba Lan... 
Trong khi đó, Đảng Cộng sản được tôi luyện thêm sau nhiều 
năm chiến đấu chống phát xít Đức, có uy tín lớn trong nhân dân. 
Lực lượng dân chủ đang phát triển không ngừng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, đã trở thành mối lo âu chủ yếu của bọn 
đại tư bản. Đó cũng là mối lo của các đế quốc Anh, Mỹ trước 
tình hình mới ở châu Âu. 

De Gaulle, người luôn luôn tự nhận là đứng trên các đảng 
phái, và cũng thường được nhiều báo chí tư sản tuyên truyền 
như vậy, thực ra chính là người đại diện quyên lợi của bọn tư 
bản tài phiệt. Dựa vào lưỡi lê của hàng chục vạn quân đội Mỹ và 
Anh trên đất Pháp, de Gaulle đã giải giáp lực lượng vũ trang cách 
mạng đã được tổ chức để chiến đấu chống phát xít Đức trong 
thời kỳ Pháp bị chiếm đóng. Mọi cố gắng của ông ta đều nhằm 
tiêu diệt thể chế dân chủ, dựng nên một chế độ độc tài. Đảng 
Cộng sản Pháp đang ra sức lãnh đạo cuộc đấu tranh của những 
người lao động để bảo vệ lợi ích kinh tế và các quyền tự do dân 
chủ. Cuộc đấu tranh giữa họ và bọn tư bản độc quyền thất thế 
đang tìm mọi cách trối dậy diễn ra rất gay gắt. 

Tháng Mười năm 1945, de Gaulle buộc phải tổ chức tổng 
tuyển cử bầu ra quốc hội lập hiến. Quốc hội này có nhiệm vụ dự 
thảo hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư. Một chính phủ lâm 
thời được thành lập do de Gaulle làm chủ tịch. Các thành phần 
chủ yếu của chính phủ này thuộc ba tổ chức chính trị lớn nhất 
tại Pháp: Phong trào cộng hòa bình dân, đảng Cộng sản và đảng 
Xã hội. 
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Đầu năm 1946, de Gaulle đột ngột xin từ chức. Y định gây 
nên một sự rối loạn về chính trị tại nước Pháp, tạo cơ hội trở 
lại cằm quyền với chế độ độc tài. Một chính phủ lâm thời được 
thành lập do Félix Gouin, người của đảng Xã hội làm chủ tịch. 
Chính phủ này đã chuẩn y bản Hiệp định sơ bộ ký giữa Pháp và 
Việt Nam. Đảng Cộng sản Pháp chủ trương nắm lấy cơ hội này 
liên minh với đảng Xã hội, tổ chức một chính phủ gồm những 
người cộng sản và xã hội, gạt phái hữu thân de Gaulle ra ngoài. 
Việc này đã trở thành khả năng thực tế vì hai đảng chiếm được 
đa số phế trong chính phủ Pháp. Nhưng những người cầm đầu 
đảng Xã hội đã từ chối đẻ nghị này. 

Tháng Ba năm 1946, chính phủ Gouin cử Léon Blum, một 
lãnh tụ đảng Xã hội sang Washington để vay tiền. Sau mười một 
tuần lễ đàm phán, Mỹ thỏa thuận cho Pháp vay 650 triệu đô la 
với điều kiện Pháp phải phá bỏ hàng rào quan thuế cổ truyền 
để cho hàng hóa Mỹ ùa vào đất Pháp. Dư luận rộng rãi còn cho 
rằng Mỹ đã đòi Pháp hứa phải gạt những nghị sĩ cộng sản ra khỏi 
chính phủ trong vòng một thời gian ngắn. Để chống lại nhân dân 
Pháp, cứu vấn nên thống trị suy yếu của chúng, bọn tư bản tài 
phiệt chọn con đường dựa vào Mỹ, một đế quốc làm giàu trong 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã trở thành tên đế quốc đầu sỏ. 

Tháng Năm năm 1946, bản dự thảo hiến pháp đầu tiên được 
đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân. Đây là một bản hiến pháp 
dân chủ có chứa đựng nhiều điểm tiến bộ. Trước ngày dân chúng 
bày tỏ ý kiến, de Gaulle mặc dù đã tuyên bố rút lui khỏi vũ đài 
chính trị, đã lên tiếng đả kích bản hiến pháp. Do cuộc vận động 
ráo riết của lực lượng phản động cùng với áp lực của de Gaulle, 
bản hiến pháp này đã bị bác bỏ. Chính phủ Gouin đổ. Người 
dân Pháp lại phải tiến hành một cuộc tuyến cử mới để bầu ra một 
quốc hội lập hiến khác. 
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Trong cuộc bằu cử đầu tháng Sáu, Đảng Cộng sản Pháp vẫn 
giữ một vị trí vững vàng. Đảng Xã hội do thái độ ngả nghiêng 
mất đi khá nhiều phiếu. Nhưng điều đáng chú ý là Phong trào 
Cộng hòa bình dân, chịu nhiều ảnh hưởng của de Gaulle, cũng 
giành thêm được một số ghế. Do đó, chức chủ tịch chính phủ 
lâm thời cộng hòa Pháp rơi vào tay Bidault, một người cảm đầu 
Cộng hòa bình dân, đã từng cộng tác nhiều năm với de Gaulle 
trong cương vị bộ trưởng ngoại giao. Chính phủ này mặc dù còn 
có một số đảng viên Đảng Cộng sản tham gia, đã thiên vẻ phía 
hữu với chiều hướng ngày càng lệ thuộc vào Mỹ. Nhà cầm quyền 
mới của nước Pháp đang tìm mọi cách để phá hoại Hiệp định sơ 
bộ mồng 6 tháng Ba, không thực hiện những cam kết giữa Pháp 
với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những điều mà bọn tư 
bản tài phiệt cho là rất nguy hiểm, có thể dẫn tới sự suy sụp của 
cả đế quốc Pháp... 

Tuy vậy, chương trình tiếp đón Hồ Chủ tịch vẫn được tổ chức 
theo những nghi thức trọng thể. 

11 giờ sáng ngày 2 tháng Bảy, Bộ trưởng bộ lễ tân và các quan 
chức cao cấp của Pháp đến khách sạn Royal Monceau đón Hồ 
Chủ tịch tới dự tiệc chiêu đãi của chính phủ Pháp. 

Một đoàn xe hơi, xe mô tô đi hộ tống Người trên những con 
đường cấm xe cộ không được qua lại. 

Lâu đài Matignon treo cờ đỏ sao vàng và cờ ba sắc. Đội nhạc 
binh cử quốc thiểu Việt Nam và quốc thiểu Pháp. Hỏ chủ tịch 
duyệt đội danh dự trước khi vào nhà. Chủ tịch Bidault ra đón, 
đưa Người vào giới thiệu với các bộ trưởng trong chính phủ đã 
tể tựu đông đủ. 

Trước tiệc chiêu đãi, chủ tịch chính phủ Pháp đọc lời chào 
mừng: 
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Thưa Chủ tịch, 

Thay mặt dân chúng Pháp, tôi rất sung sướng được tiếp vị 
Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi tiếc rằng 
những việc ngoài ý muốn chúng tôi đã làm chậm trễ cuộc tiếp 
rước mà chúng tôi định dành cho Ngài, ngay từ khi Ngài mới 
đặt chân đến đất Pháp. Sự có mặt của Ngài ở đây đã làm cho dân 
Pháp thỏa mãn vô cùng. Sự có mặt ấy chứng thực tình thân thiện 
cổ truyền giữa hai dân tộc. Tình thân thiện ấy tuy có lúc bị mờ 
tối đi, nhưng nó phải trở lại mạnh mế hơn và thành thực hơn... 

Bidault ca ngợi Hồ Chủ tịch đã có “những lời lẽ nhã nhặn 
và mặn mà rất thích hợp với sự tiếp rước mà Paris và nước Pháp 
muốn dành cho những nước bạn”, ca ngợi khối liên hiệp Pháp là 
“một sáng tạo đặc biệt và rất nhân đạo”. Y nói đến “khung cảnh 
nên thơ và oanh liệt” của lâu đài Fontainebleau, nơi phái đoàn 
Việt Nam và phái đoàn Pháp sẽ gặp nhau. Y nhắc tới sự gặp nhau 
của Khổng giáo và triết học phương Tây, tới những quan niệm 
mới mẻ về những quan hệ giữa người tự do, đến lẽ tiến hóa và lý 
tưởng của loài người v.v... 

Trước những lời lẽ hào nhoáng, trừu tượng, không chứa đựng 
một điều gì cụ thể của chủ tịch chính phủ Pháp, Hỏ Chủ tịch 
đáp lại: 

- Sự tiếp đón ân cần của nhân dân và chính phủ Pháp làm cho 
tôi rất cảm kích... Paris là thành phố bất hủ đã tìm ra những lý 
tưởng bất hủ cách mạng 1789, Paris vẫn trung thành với lý tưởng 
của mình trong cuộc đổ máu giữa khối dân chủ và khối phát xít... 
Chắc hẳn nhiều khó khăn đang chờ đợi ở hội nghị Fontainebleau 
là hội nghị có nhiệm vụ đặt nền móng cho sự giao thiệp giữa 
nước Pháp và nước Việt Nam mới. Nhưng sự thành thật và sự 
tin cậy lẫn nhau sẽ san phẳng được hết những trở ngại. Triết lý 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng các chiến sĩ đấu tranh vì nền độc lập tự do 
của nước Pháp ở Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp tháng 6-1946. 


phương Đông và triết lý phương Tây đều tán dương một nguyên 
tắc đạo đức: “Chớ làm cho người những điều mà mình không 
muốn người làm cho mình”. Tôi tin rằng trong những điều kiện 
ấy, hội nghị sắp tới sẽ đi tới những kết quả tốt đẹp... 

Ngày mồng 3, Hỏ Chủ tịch tới đặt vòng hoa tại mô Người 
chiến sĩ vô danh ở Cửa Khải hoàn. Cùng ngày, Bác đến thăm 
cung điện Versailles. Mùa hè năm 1919, Người đã có mặt ở đây 
khi các nước Đồng minh đang họp để ký hòa ước kết thúc chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất; Người đưa kiến nghị đòi cho nước 
Việt Nam được độc lập. 

Ngày mồng 4, Hồ Chủ tịch tới viếng đài liệt sĩ trên đổi 
Valérien. Đây là nơi nhiều chiến sĩ du kích Pháp đã bị quân 
Đức mang xử bắn trong những năm kháng chiến. Đứng trên đồi 
Valérien, Hồ Chủ tịch đã tỏ vẻ rất xúc động. Chúng ta có thể 
hiểu được tình cảm của Người lúc đó qua những dòng bút ký sau 
đây: “Trông thấy nghĩa sĩ Pháp vì độc lập tự do mà bị người Đức 
tàn sát khiến cho người thêm nỗi cảm động ngậm ngùi. Quyền 
độc lập tự do ở nước nào cũng vậy, đều do xương máu của những 
nghĩa sĩ và đoàn kết của toàn quốc mà xây dựng nên. Vậy nên 
những người chân chính ham chuộng độc lập, tự do của nước 
mình thì phải kính trọng độc lập, tự do của dân tộc khác”. 
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@ uộc đàm phán chính thức giữa hai phái đoàn Việt Nam và 
phái đoàn Pháp chỉ bắt đầu vào ngày 6 tháng Bảy tại lâu đài 
Fontainebleau, cách Paris 60 kilômét. 

DArgenlieu vội vã trở về nước trước khi Hồ Chủ tịch tới thủ 
đô Pháp một tuần lễ. 

Với việc chính phủ Gouin đổ, Bidault vừa lên cằm quyền, 
d”Argenlieu cảm thấy đã có cơ hội thuận lợi để thực hiện đường 
lối chính trị của de Gaulle đối với các thuộc địa. Y đã chạy chọt 
khắp nơi, xin gặp những người lãnh đạo mới trong chính phủ 
để tranh thủ sự đồng tình của họ đối với những việc y đã làm ở 
Đông Dương. DArgenlieu đã yêu cầu nhà cằm quyền Pháp cử 
y làm người khai mạc cuộc đàm phán tại Fontainebleau. Viên 
cao ủy muốn chứng tỏ quyền lực của mình không những chỉ có 
ở Đông Dương mà còn ở cả thủ đô nước Pháp. Phái đoàn ta đã 
kiên quyết phản đối, không đồng ý để cho d”Argenlieu tới khai 
mạc hội nghị, một việc trước đây viên cao ủy đã không làm được 
tại Đà Lạt. Nhà cảm quyền Pháp e ngại phía ta có thể vì thế 
mà khước từ cuộc nói chuyện. Họ cũng nhận thấy làm như vậy 
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không có lợi với dư luận trong khi Hồ Chủ tịch đang ở Paris với 
tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Họ đành khuyên 
viên cao ủy tốt nhất là hãy tạm lánh đi. Sau đó, d°Argenlieu hậm 
hực trở về Sài Gòn. 

Mãi tới mông 5 tháng Bảy, một ngày trước phiên khai mạc, 
chính phủ Pháp mới chỉ định xong danh sách những người 
tham dự cuộc đàm phán. Câm đầu đoàn Pháp vẫn là Max Andé, 
trưởng đoàn đàm phán Pháp tại hội nghị trù bị Đà Lạt. Thành 
phần của đoàn phản lớn gồm những nhân vật cũ, đã có mặt tại 
Đà Lạt: Messmer, Pignon, Torel, Gonon... Thêm một nhân viên 
quân sự tham gia phái đoàn cạnh tướng Salan, đô đốc Barjot. 
Viên đô đốc này vốn là một người tin cẩn của de Gaulle. Để 
hạn chế bớt những lời chỉ trích, chính phủ Pháp đã đưa thêm 
vào phái đoàn ba nghị sĩ thuộc ba đảng chính trong chính phủ 
là Đảng Cộng sản Pháp, đảng Xã hội và Cộng hòa bình dân. 
Đại diện cho đảng Xã hội là giáo sư Paul Rivet, một người có tư 
tưởng tiến bộ. Sau khi dự cuộc trao đổi riêng của đoàn để chuẩn 
bị cho phiên khai mạc, vị giáo sư này đã xin rút lui. Ông nói là 
không muốn trở thành đồng lõa với những kẻ định phản bội lại 
các điều khoản mà người thay mặt nước Pháp đã ký kết ngày 
mỏng 6 tháng Ba năm 1946. Theo lời thú nhận của chính Max 
Andé sau này thì trước khi đến Fontainebleau, y đã được Bidault 
chỉ thị: “giành cho được mọi sự bảo đảm để cho trên lĩnh vực 
đối ngoại Việt Nam không thể trở thành một quân cờ mới trong 
ván cờ Xô viết”. 

10 giờ sáng, Đoàn đàm phán của ta và đoàn Pháp bước vào 
sân danh dự của lâu đài Fontainebleau. 

Lâu đài Fontainebleau treo cờ Việt Nam và cờ Pháp. 


Max Andé đọc diễn văn khai mạc, chào mừng các vị khách 
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thay mặt cho nước Việt Nam và cầu chúc hội nghị đạt được kết 
quả tốt đẹp. Chiến thuật của đoàn Pháp là dùng những lời lẽ 
chung chung, không đẻ cập đến một điều gì cụ thể. 

Trong lời đáp, anh Phạm Văn Đồng đã nói: 

“.. Trong lúc nhân dân Việt Nam ra sức chống Nhật thì 
chính phủ Vichy bán Đông Dương cho kẻ thù. Tháng Tám năm 
1945, nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, thành 
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ ngày đó, nước Việt 
Nam đã là một nước độc lập... Dưới sự lãnh đạo của Hỏ Chủ 
tịch, nhân dân Việt Nam đã bắt tay vào công việc kiến thiết Tổ 
quốc trong hòa bình...” 

Đoàn ta đã vạch rõ chính vì việc Pháp đưa quân đội viễn 
chinh đến Việt Nam nên đã làm cho chiến tranh lại bùng nổ. Sau 
đó nước Pháp đã ký Hiệp định mông 6 tháng Ba với nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa... 

“Nhưng hiệp ước này, nước Pháp có tôn trọng nó hay không? 
Chính là với sự phiền lòng sâu sắc mà chúng tôi phải nói với các 
ngài rằng, một số điều khoản đình chiến của bản Hiệp định đã 
không được các nhà chức trách Pháp ở Việt Nam thi hành...” 

Đoàn ta đã tố cáo Pháp tiếp tục chiến tranh ở miền Nam, đưa 
quân lấn chiếm vùng Tây Nguyên, có nhiều hành động bạo lực 
ở miễn Bắc, rõ ràng nhất mới đây là hành động chiếm dinh toàn 
quyền cũ tại Hà Nội. Đặc biệt, Đoàn ta phản kháng kịch liệt âm 
mưu chia cắt Tổ quốc Việt Nam, việc nhà chức trách Pháp ở Sài 
Gòn vừa cho ra đời một “nước Nam kỳ tự trị” và tuyên bố thừa 
nhận cái gọi là “chính phủ lâm thời” của nó. Cuối cùng Đoàn ta 
nói thẳng: 

“Hiệp định ngày mỏng 6 tháng Ba không phải là để cho quân 


đội Pháp bình yên kéo vào miền Bắc Việt Nam và chính sách 
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“việc đã rồi” của người Pháp ở Đông Dương không thể làm dễ 
dàng cho cuộc thương lượng... ” 

Lời phát biểu đanh thép của Đoàn ta đã nói lên sự thật vẻ 
tình hình Việt Nam và gây nên một chấn động lớn. Bọn phản 
động kêu đó là những lời le không ngoại giao, không thân thiện. 
Những người tiến bộ thấy thái độ của Đoàn ta một mặt tỏ rõ 
quyết tâm bảo vệ nên độc lập dân tộc và sự thống nhất Tổ quốc 
của mình, một mặt vẫn muốn đi tới giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa nước Việt Nam và nước Pháp. 

Phải mất mấy ngày sau, đôi bên mới thỏa thuận được nội 
dung chương trình nghị sự gồm các điểm chính: 

- Vị trí của Việt Nam trong liên hiệp Pháp và các mối quan hệ 
của nước Việt Nam với các nước ngoài. 

- Thống nhất ba kỳ bằng hiệp thương và trưng cầu ý dân. 

- Soạn thảo hiệp ước giữa Pháp và Việt Nam. 

Ngoài tiểu ban chương trình nghị sự, hội nghị lập ra các ban 
chính trị, quân sự, kinh tế tài chính, văn hóa để thảo luận. 

Qua các cuộc thảo luận, phái đoàn Pháp đã để lộ rõ chính 
sách của Pháp đối với các lãnh thổ hải ngoại. Tuy vẻ tên gọi hoặc 
về hình thức tổ chức có ít nhiều thay đổi, chính sách đó về thực 
chất vẫn là duy trì chế độ thuộc địa cũ, ở Đông Dương thì đặt 
nhân dân ba nước trên bán đảo này dưới sự thống trị của một thứ 
chính phủ liên bang, đứng đầu là một viên toàn quyền. 

Trước những vấn đẻ cấp thiết do ta đưa ra như: đình chiến tại 
Nam bộ, thời hạn và cách thức tổ chức trưng cầu ý dân tại Nam 
bộ..., đoàn Pháp đều tìm mọi cách lẩn tránh. Hội nghị giãm chân 
tại chỗ nhiều ngày. Có buổi, một nửa số đại biểu của đoàn Pháp 


không tới dự. 
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H ô Chủ tịch không dự cuộc đàm phán ở Fontainebleau. Với 
tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp, Người ở lại 
Paris. 

Bác làm việc gần như không nghỉ. Theo lời các anh trong phái 
đoàn kể lại, nhiều ngày Bác làm việc tới mười bốn tiếng đồng hỏ. 

Hỏ Chủ tịch đã gặp và nói chuyện với hầu hết các đoàn thể 
chính trị lớn tại nước Pháp. Ba đảng lớn đang cầm quyên đều cử 
những người thay mặt tới gặp Người. Đoàn đại biểu của Đảng 
Cộng sản Pháp khi đó có năm mươi vạn đảng viên, gồm những 
đồng chí lãnh đạo quan trọng: đồng chí Thorez (khi đó là Phó 
chủ tịch chính phủ Pháp), đồng chí Duclos, đồng chí Cachin', 
đồng chí Billout... nhiều đồng chí đã quen biết Bác từ những 
năm hai mươi, ba mươi trước đây tại Đại hội Tours, tại Moskva, 


1. Marcel Cachin (1869-1958) là một trong những thành viên quan trọng của Đảng Cộng 
sản Pháp, người bạn tốt của Nguyễn Ái Quốc. Hai người quen nhau trong một cuộc mít 
tỉnh ở Paris. Với cương vị chủ nhiệm tờ LHumanité, Cachin vẫn nhắc nhở biên tập viên 
là mối khi có bài viết của Nguyễn Ái Quốc gửi tới cần sử dụng ngay. Bạn bè ở Paris hỏi 
ấy coi Nguyễn Ái Quốc và Marcel Cachin là hai con người cùng một lý tưởng (BTV). 
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tại những cuộc họp của Quốc tế cộng sản. Bác đã gặp nhiều tổ 
chức quần chúng quốc tế như Tổng liên đoàn lao động thế giới, 
Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới, Liên đoàn phụ nữ thế 
giới. Người đã giới thiệu những hoạt động của công nhân, thanh 
niên và phụ nữ Việt Nam. Các đoàn thể quản chúng này đều 
tuyên bố kết nạp các tổ chức của lao động, thanh niên và phụ nữ 
Việt Nam làm thành viên của mình. Nhiều thanh niên các nước 
được gặp Hồ Chủ tịch hỏi đó đã gọi Người bằng hai tiếng đây 
kính yêu: Bác Hỏ. 

Bác đã gặp rất nhiều nhân vật tai mắt ở Paris, những nhà hoạt 
động chính trị, những nhà kinh tế, tài chính, những quân nhân, 
những nhà trí thức lớn, trong đó có nhiều nhà báo, nhà văn 
như: Louis Aragon, llya Ehrenburg, Anna Seghers, Flsa Triolet, 
Richard Block, Pierre Emmanuel... 

Bác đã nhận thấy điều quan trọng lúc này là làm cho mọi 
người hiểu biết về nước Việt Nam, về phong trào cách mạng 
và nguyện vọng độc lập, thống nhất chính đáng của nhân dân 
ta. Công việc đó không thể chỉ làm trong một ngày, một tháng. 
Những người thay mặt cho nước Việt Nam mới đã có mặt ở 
Paris. Nhưng làm được cho mọi người hiểu đúng những vấn đẻ 
cấp bách và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta thật 
không dễ dàng trong khi bọn phản động không ngừng tung ra 
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. 

Hồ Chủ tịch đã có một ảnh hưởng lớn đối với giới báo chí 
Paris. Phóng viên của báo Cð/ến» đu (Cømba£) đã kể lại cuộc gặp 
Người như sau: 

“Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, tiếp tôi một cách rất giản dị, cử chỉ của Cụ bao giờ cũng 
giản dị như vậy. Cụ là một người đã có tuổi. Một cặp mắt tinh 
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anh và hiển hậu. Nét mặt hiền lành nhưng có vẻ kiên quyết. Một 
bộ râu đen lại làm cho vẻ mặt cụ thêm Á đông. Cụ mặc một bộ 
quân phục, không có trang sức gì cả, làm cho người ta nghĩ đến 
những người của Cách mạng tháng Mười. Cụ nói thong thả, rất 
thạo tiếng Pháp, biết cả mọi cái nhuần nhụy của nó. Giọng nói 
rõ rằng, minh bạch, không trau chuốt, không kiểu cách. Chung 
quanh Cụ có những người thanh niên thông minh và yêu nước. 
Cụ mang vững vàng trên vai cả vận mệnh của một dân tộc mà Cụ 
là đại biểu những đức tính đặc biệt của dân tộc đó...” 

Một số người viết báo xưa nay hay xuyên tạc cuộc đấu tranh của 
ta, qua đôi lần gặp Hỏ Chủ tịch, đã có những bài đúng đắn hơn. 

Sau này, một nhà báo Pháp đã viết: “Vì ông (Hỏ Chủ tịch) sử 
dụng tài khéo léo, tài hùng biện trữ tình và uy tín của mình, nên 
lời nói của ông vang mạnh và bay xa. Một số báo tán thưởng ông, 
một số khác chỉ trích ông. Nhưng toàn thế giới đều nói đến ông”. 

Hình ảnh Hỏ Chủ tịch mà các nhà báo thường tả lại một cách 
rất giống nhau: cặp mắt sáng, vùng trán rộng, chòm râu thưa, bộ 
quần áo vải thô cùng với những cử chỉ giản dị của Người, đã chinh 
phục tình cảm và để lại những nét sâu đậm trong lòng người dân 
Pháp. Hôỏi này, có đồng bào Việt kiều nhận thấy Hỏ Chủ tịch từ 
ngày tới nước Pháp, chỉ mặc một bộ quản áo vải xuênh xoàng, đã 
vội hỏi thăm kích thước, định đi may biếu Người một bộ quản 
áo mới cho hợp với thời trang và cương vị của Người. Nhưng Bác 
biết kịp và ngăn không cho làm. 

Nhà cảm quyền Pháp không thể kiếm cớ gì ngăn cản những 
cuộc tiếp xúc giữa một vị thượng khách của chính phủ với các 
đoàn thể chính trị, với những người tai mắt và giới báo chí. 

Một tuần sau khi hội nghị Fontainebleau khai mạc, Hồ Chủ 
tịch cho tổ chức họp báo tại Paris. Chủ tịch chính phủ Pháp 
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Bidault muốn bưng bít vấn để Việt Nam, nên đã viện lý do cần 

chọn một nơi yên tính cho cuộc nói chuyện để đưa hội nghị ra 

xa thủ đô Pháp 60 kilômét. Các nhà báo, nhà quay phim, nhà 
chụp ảnh không tìm được gì trước những hàng rào của cung cấm 

Fontainebleau, kéo tới rất đông. 

Hỏ Chủ tịch nêu ra 6 điểm trong lập trường đàm phán của 

Việt Nam: 

1. Việt Nam đòi quyền độc lập. Độc lập nhưng không phải là 
hoàn toàn tuyệt giao với Pháp, mà ở trong liên hiệp Pháp, vì 
như thế lợi cho cả hai nước. Về mặt kinh tế và văn hóa, Việt 
Nam vui lòng cộng tác với Pháp. 

2. Việt Nam quyết không chịu có một chính phủ liên bang. 

3. Nam bộ là một bộ phận của nước Việt Nam, không ai có 
quyền chia rẽ, không lực lượng nào có thể chia rẽ. 

4.. Việt Nam sẽ bảo hộ tài sản của người Pháp. Nhưng người Pháp 
phải tuân theo luật lao động của Việt Nam và Việt Nam giữ lại 
quyền mua lại những tài sản có quan hệ đến quốc phòng. 

5. Nếu cần đến cố vấn, thì Việt Nam sẽ dùng người Pháp trước. 


6. Việt Nam có quyền phái đại sứ và lãnh sự đi các nước. 


Hồ Chủ tịch nói: 

Vẻ phân chúng tôi, chúng tôi rất thật thà. Chúng tôi mong 
rằng, người khác cũng thật thà với chúng tôi. Chúng tôi quyết 
không chịu hạ thấp chúng tôi. Mà chúng tôi cũng không muốn 
hạ thấp nước Pháp. Chúng tôi không muốn đẩy người Pháp ra 
khỏi Việt Nam. Nhưng chúng tôi muốn nói với họ: các người 
hãy phái đến nước chúng tôi những người biết yêu chuộng chúng 
tôi... Chỉ có lòng tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác thật thà, bình 
đẳng, thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa hai nước. 
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Trong khi cuộc đàm phán tại Fontainebleau còn bị bưng bít, 
thì những lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch đã đưa vấn đề ra trước 
ánh sáng. Giới báo chí bàn tán rất sôi nổi. Phân lớn các báo nhận 
xét lời phát biểu của Hỏ Chủ tịch là đúng đắn và chân thành. 
Một tờ báo viết: “Những lời nói đó tỏ ra rằng Hô Chủ tịch và 
Chính phủ Việt Nam quyết tâm dàn xếp mọi quan hệ Việt - 
Pháp bằng cách hiểu nhau với lòng hữu ái giữa hai dân tộc”. Dư 
luận tiến bộ Pháp đứng về phía ta. Họ phê phán những luận điệu 
khiêu khích của một vài tờ báo phản động. 

Qua hơn nửa tháng trời, cuộc đàm phán tại Fontainebleau 
vẫn không tiến triển. Ngày 23 tháng Bảy, các báo ở Paris bỗng 
đưa tin: Cao ủy Pháp tại Đông Dương d”Argenlieu triệu tập một 
hội nghị liên bang ở Đà Lạt vào ngày 1 tháng Tám. Thành phản 
hội nghị này gồm các đại biểu của Lào, Campuchia, Nam kỳ, 
Nam Trung kỳ và Tây Nguyên... Với thành phản hội nghị đã 
công bố, d'Argenlieu không những muốn tách Nam bộ ra khỏi 
Việt Nam, mà còn muốn chia Việt Nam ra thêm thành nhiều 
“nước”, nhiều vùng khác nhau. Ngay sáng hôm đó, Đoàn ta đưa 
ra tại hội nghị Fontainebleau lời phản kháng kịch liệt. Người 
Pháp lại lẩn tránh vấn đẻ bằng cách nói sẽ chuyển lời phản kháng 
đó lên chính phủ của họ. 

Do hành động của viên cao ủy với sự cố ý làm lơ của chính 
phủ Pháp, tình hình hội nghị vốn đã căng thẳng càng trở nên 
bế tắc. 

Trưa ngày 26 tháng Bảy, Hồ Chủ tịch tới thăm Fontainebleau. 
Đoàn Việt Nam và đoàn Pháp cùng đại diện của chính quyền 
và nhân dân địa phương mang hoa ra đón Người. Sau bữa tiệc 
chào mừng của những người đứng đầu quận, ông giám đốc 
cung Fontainebleau đưa Hỏ Chủ tịch đi xem tòa lâu đài với 


284 VÕ NGUYÊN GIÁP 


kiểu kiến trúc thời xưa rất xa hoa, tráng lệ. Thăm lâu đài xong, 
Hồ Chủ tịch nói muốn ra dạo chơi ngoài rừng; ông giám đốc 
dẫn Người đi. 

Ở rừng Fontainebleau vẻ, Bác hỏi tình hình hội nghị, trao đổi 
ý kiến với các anh trong đoàn đàm phán của ta. 

Hội nghị đã thật sự bế tắc. Những người thay mặt cho chính 
phủ Pháp tại cuộc đàm phán, theo chỉ thị của nhà cầm quyền, 
đã ra mặt trốn tránh việc thực hiện Hiệp định, viện lý do không 
thể tạo ra một tiền lệ cho những thuộc địa khác của nước Pháp 
chống lại chính quốc. Họ vẫn bám lấy những tư tưởng phản 
động lỗi thời về vấn đề thuộc địa. Chế độ mà họ muốn thiết lập 
ở Đông Dương không khác mấy với cái chế độ mà người Pháp đã 
áp dụng tại đây trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Chiều hôm đó, Bác trở về Paris. 

Chính phủ Pháp vẫn im lặng trước lời phản kháng của phái 
đoàn ta về việc d .Argenlieu triệu tập cái gọi là “hội nghị liên 
bang” ở Đà Lạt ngày mồng I tháng Tám. Đúng ngày mồng l 
tháng Tám, Đoàn ta tuyên bố cần đình chỉ phiên họp cho tới 
khi lời phản kháng của ta được giải quyết thỏa đáng. Đoàn đàm 
phán của ta rời lâu đài Fontainebleau và không bao giờ quay trở 
lại đây nữa. 

Thời kỳ của những lời chúc tụng và hứa hẹn hào nhoáng đã 
qua. 

Hội đồng liên bộ Pháp vẻ vấn để Đông Dương họp dưới 
quyền chủ tọa của Bidault từ ngày 10 đến 12 tháng Tám để bàn 
về cuộc đàm phán đã bị bỏ dở. Trước ngày đó, Varenne, một 
viên toàn quyền cũ ở Đông Dương, quốc vụ khanh của chính 
phủ Bidault, mới được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng liên bộ 
về Đông Dương, đưa ra một lời tuyên bố với báo chí: 
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“Nền đệ tam cộng hòa đã sáng tạo được ở phía bên kia biển 
cả một sự nghiệp tráng lệ làm vinh hiển cho thiên tài nước Pháp. 
Chúng ta sắp từ bỏ và phá hoại sự nghiệp này chăng? Làm như 
vậy đối với người Pháp sẽ là một thảm họa không sao cứu chữa 
được. Chúng tôi là một số người hoàn toàn thông hiểu điều mà 
chính mình đang nói và sẽ làm mọi việc để tránh cho được thảm 
họa đó”. 

Ít ngày sau, chính de Gaulle cũng lên tiếng. Trong khi công 
kích bản dự thảo hiến pháp sắp được đưa ra để trưng câu ý dân, 
de Gaulle đã chỉ trích mạnh mẽ quy chế về liên hiệp Pháp được 
ghỉ trong bản dự thảo. Ông ta cho rằng nguyên tắc “tự quyết tự 
do” chỉ có thể đưa các lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại đến chỗ rối 
loạn, phân liệt và cuối cùng rơi vào sự thống trị của nước ngoài. 

Mọi cuộc họp hành, bàn bạc, trao đổi suốt cả tháng Tám đã 


không giúp cho hội nghị Fontainebleau họp trở lại. 
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AAI 


1) âu tháng Tám, các hãng thông tấn Pháp đưa tin không 
chính thức Hỏ Chủ tịch sắp lên đường về nước. Tin này 
được đưa ra đồng thời với tin phái đoàn ta tuyên bố ngừng họp 
hội nghị Fontainebleau. Chiều hướng cuộc đàm phán đã rõ ràng 
là không tốt. 

Cũng trong những ngày này, quân Pháp liên tiếp gây những 
vụ khiêu khích trên dọc đường Hà Nội - Lạng Sơn. Theo thỏa 
thuận giữa đôi bên, quân đội Pháp được lên Lạng Sơn tiếp phòng 
quân Tưởng rút đi. Thể thức vẻ việc tiếp tế cho quân Pháp những 
nơi xa Hà Nội, đã được để ra rõ ràng. Nhưng các toán quân 
Pháp đi làm công việc tiếp tế cứ liên tiếp vi phạm những quy 
định. Chúng thường không chịu mang theo giấy phép. Chúng 
đưa theo trong đoàn tiếp tế cả những xe bọc thép. Và chúng luôn 
luôn gây chuyện với các trạm gác của bộ đội ta trên dọc đường. 

Ngày mồng 1 tháng Tám, một chiếc xe vận tải nhà binh Pháp 
từ Lạng Sơn chạy về Hà Nội. Trạm gác của ta ở Câu Đuống hỏi 
giấy. Bọn Pháp nói không mang theo. Các đồng chí gác yêu cầu 
chúng dừng lại, và điện báo cáo về Ủy ban liên kiểm Việt - Pháp 
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trung ương. Nhưng bọn Pháp cứ cho xe chạy qua cầu. Anh em 
ta thổi còi bắt dừng lại. Bọn Pháp nổ súng làm cho năm chiến sĩ 
vệ quốc quân cùng với hai người dân bị trúng đạn. Bộ đội ta bắn 
trả. Chiếc xe lao vội qua cầu, phóng về phía Gia Lâm. 

Chúng ta biết rõ bọn phản động Pháp ở Đông Dương đang 
cố tạo nên những chuyện rắc rối để phá vỡ cuộc đàm phán vốn 
đã gặp rất nhiều khó khăn tại Fontainebleau. Vấn đề quan trọng 
lúc này là Bác và phái đoàn ta đang còn ở ngay trên đất Pháp. 
Trước những hành động khiêu khích của quân Pháp, ta một 
mặt kiên quyết đối phó, một mặt cố gắng tìm cách dàn xếp. Tuy 
nhiên, nhân dân ta căm thù giặc Pháp từ lâu, trước những hoạt 
động khiêu khích của binh lính Pháp, thường chống lại ngay, 
nhất là khi kẻ địch đã gây ra thiệt hại tới sinh mệnh và tài sản 
của đồng bào. 

Hai hôm sau vụ khiêu khích ở Cầu Đuống, ngày 3 tháng 
Tám, một đoàn hai mươi chiếc xe của Pháp chạy từ Hà Nội lên 
Lạng Sơn. Qua Cầu Đuống, lính Pháp chĩa súng bắn lung tung 
trên dọc đường. Cách Bắc Ninh hai kilômét, chúng bắn vào một 
trạm gác của ta. Một chiến sĩ vệ quốc quân hy sinh. Đoàn xe tiếp 
tục chạy vào thị xã Bắc Ninh, vừa chạy vừa nổ súng. Bộ đội và tự 
vệ ta bắn trả. Cuộc xung đột kéo dài từ 7 giờ 30 sáng đến trưa. 

Bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội không những không cùng ta 
tìm cách giải quyết mà còn điều thêm một đoàn quân tiếp viện 
có nhiều xe bọc thép đi kèm. Dọc đường, lính Pháp bắn cháy 
nhiều nhà ở Cầu Đuống, Yên Viên, Từ Sơn. 10 giờ sáng, bọn 
này tới Bắc Ninh làm cho cuộc xung đột càng mở rộng. Buổi 
chiêu, Ủy ban liên kiểm Việt Pháp trung ương tới can thiệp 
không có kết quả. 

Mông 4 tháng Tám, viên quan tư người Pháp chỉ huy cuộc 


288 VÕ NGUYÊN GIÁP 


hành quân yêu cầu chính quyền ta ở Bắc Ninh để quân Pháp vào 
đóng ở trại lính khố xanh cũ. Ta bác bỏ đòi hỏi vô lý đó. Vài 
giờ sau, 4 chiếc máy bay Pháp tới ném bom vào trong thành và 
những nhà dân. Quân đội Pháp vẫn không chịu rút khỏi thị xã. 

Ngày mồng 6, Jean Crépin, ủy viên cộng hòa Pháp ở miễn 
Bắc, được ủy quyền thay Sainteny đã vẻ Pháp, tới Bắc Bộ phủ gặp 
chúng tôi. Y phản kháng ta đã gây nhiều thiệt hại về sinh mạng 
cho binh lính Pháp tại Bắc Ninh. Chúng ta nói: Vụ xung đột này 
xảy ra là do sự khiêu khích của quân đội Pháp. Phía Việt Nam đã 
đồng ý cử một ủy ban hỗn hợp đến điều tra tại chỗ để giải quyết. 
Việc rắc rối kéo dài là vì quân đội Pháp không chịu rút khỏi thị 
xã Bắc Ninh, vi phạm nghiêm trọng những điều đã ký kết trong 
Hiệp định. 

Jean Crépin nói: 

- Nếu các ông cứ để cho những hành động như thế này tiếp 
tục thì nhất định sẽ đánh nhau thôi. 

Câu nói của y có vẻ là một lời dọa dẫm. Tôi đáp lại: 

- Các ông biết rất rõ nguyên nhân của các vụ xung đột loại 
này, kẻ chịu trách thiện chính là quân đội Pháp. Chúng tôi đã 
nhiều lần tỏ rõ thiện chí. Các ông muốn hòa bình thì sẽ có hòa 
bình, muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh. 

Trước thái độ kiên quyết của ta, Jean Crépin đấu dịu, nói qua 
chuyện khác. Y ngỏ ý muốn chuyển giúp ta một số gạo từ Nam 
bộ ra. 

Cuộc xung đột ở Bắc Ninh lập tức được d”Argenlieu xuyên tạc 
và khuếch đại, báo cáo về Paris như một sự biến gây nhiều tổn 
thất cho quân đội Pháp, “liên can đến trách nhiệm của Chính 
phủ Việt Nam”. 


Vài ngày sau, những vụ khiêu khích mới lại nổ ra dọc biên giới 
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Việt - Hoa. Mồng 10 tháng Tám, quân Pháp vô cớ tiến công bộ 
đội ta ở Tiên Yên, Đầm Hà. Ngày 13, chúng đưa bọn thổ phỉ 
về đóng tại Lạng Sơn. Chúng khiêu khích đồng bào ta ở Vịnh 
Hạ Long và vùng ven biển Hòn Gai. Cùng thời gian, lại có tin 
quân Pháp từ Sơn La tiến xuống phía nam. Không lâu trước đó, 
đ'Argenlieu đã để lộ ý muốn lập ngay tại miền Bắc một “nước 
cộng hòa Nùng Thái”, cùng một kiểu với “nước cộng hòa Tây 
kỳ” ở Tây Nguyên. Những hoạt động của địch cùng lúc xảy ra 
chạy dài theo biên giới, từ vùng biển đến miễn núi, từ Đông sang 
Tây, nói lên âm mưu này đang bắt đầu. 

Ngày 18 tháng Bảy, Leclerc, viên tướng Pháp tỏ ra ít nhiều 
thức thời trong vấn đề Việt Nam, đã vẻ Pháp. Người được chính 
phủ Pháp chỉ định thay thế Leclerc là Valluy. Trung tuần tháng 
Tám, Valluy rời Hà Nội. Cho đến lúc đó, mặc dù những vụ 
khiêu khích của quân Pháp đã liên tiếp nổ ra, Valluy vẫn giữ một 
thái độ mềm mỏng. Tới Sài Gòn, y còn điện ra cảm ơn ta về cuộc 
tiễn đưa và chúc tình giao hảo thân thiện giữa nước Việt Nam và 
nước Pháp. 

Ngày 17 tháng Tám, người thay Valluy ở miễn Bắc đáp máy 
bay tới Hà Nội. Đó là Morliere. Viên trung tướng này đã có mặt 
nhiều năm ở Bắc kỳ thời Pháp thuộc, sau đó trở về Pháp tham gia 
kháng chiến chống phát xít Đức. Ông ta đã có ít nhiều thành tích 
trong thời kỳ quân Đồng minh giải phóng nước Pháp. 

Tôi gặp Morliere ở sân bay. Viên tướng tỏ vẻ cảm kích về sự 
có mặt của đại biểu Chính phủ Việt Nam. Morliere nói trước khi 
rời nước Pháp, ông ta đã có vinh hạnh được gặp Hô Chủ tịch, 
và có đem theo một thư giới thiệu của Người gửi cho chúng tôi; 
ông ta đến Việt Nam với tỉnh thần của nước Pháp mới và rất tán 


thành công cuộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chủ tịch lãnh đạo. 
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Ông ngỏ ý tin tưởng cuộc đàm phán Fontainebleau sẽ đạt kết 
quả mỹ mãn. 

Qua các cuộc tiếp xúc với chúng tôi, viên tướng già này luôn 
nói đến sự mong muốn làm cho quan hệ giữa Pháp và Việt Nam 
ngày càng tốt lên. Ông ta hay tự giới thiệu mình có nhiều cảm 
tình với người dân Việt Nam và rất hiểu những đức tính của 
họ. Để chứng minh điều đó, có lần nói chuyện với tôi, ông ta ca 
ngợi những người “lính tập” Việt Nam trong đội quân thuộc địa 
ngày trước, và hết lời khen một người đã giúp việc cho mình; đó 
là một anh “bếp” nấu nướng rất khéo và thực thà(). Vài tháng 
sau, Morliere là người liên tiếp trao cho ta những tờ tối hậu thư. 
Đã có thời gian, Morliere được gọi bằng danh hiệu “viên tướng 
của những bức tối hậu thư”. Chính trong thời kỳ Morliere làm 
ủy viên cộng hòa Pháp kiêm chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc 
Đông Dương, đã nổ ra vụ xung đột ở Hải Phòng, và sau đó, 
chiến tranh lan rộng ra cả nước ta. 

Ngày nay, chúng ta đã có những tài liệu để hiểu về viên tướng 
này hơn. Một bản báo cáo của Morliere về các cuộc xung đột 
tại Hải Phòng và Hà Nội, viết hỏi tháng Giêng năm 1947, đã 
được công bố gân đây trên các sách báo của người Pháp. Qua 
bản báo cáo đó, có thể thấy mặc dù trong cách nhìn và nếp nghĩ 
của Morliere còn nặng hơi hướng của những “ông tây” ở thuộc 
địa lâu năm, viên tướng này vẫn là một người Pháp có thiện chí, 
muốn hòa bình. Trong cương vị công tác của mình, ông ta đã cố 
tìm cách ngăn bọn thực dân chủ chiến ở Đông Dương làm nổ ra 
cuộc chiến tranh rộng lớn. Cũng chính vì lý do đó mà Morliere 
đã bị triệu hồi về Pháp và bị “treo giò” một thời gian dài. Ông ta 
chỉ được thăng cấp và trao nhiệm vụ thích đáng khi chính phủ 
Pháp đã nhận ra sai lầm vì theo đuổi đường lối chiến tranh ở 
Đông Dương. 
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Cuối tháng Tám, vụ rắc rối về thuế quan đầu tiên nổ ra ở Hải 
Phòng. Như đã nói ở trên, người Pháp rất chú trọng đến hàng 
rào thuế quan tại nước Pháp và các nước phụ thuộc. Vấn để này 
đã được đoàn đại biểu Pháp đặt ra tại các cuộc hội nghị Đà Lạt 
và Fontainebleau. Những quan điểm trái ngược của đôi bên chưa 
đi đến chỗ giải quyết. Sự có mặt của quân Pháp tại một cửa biển 
ở miền Bắc đã cho phép chúng có điều kiện tính chuyện lấn ta 
trong vấn đề thuế quan. 

Ở Hải Phòng, những người buôn bán nước ngoài đem hàng 
vào, theo thường lệ, vẫn đóng thuế cho Nha thương chính của 
ta. Do sự can thiệp của quân Pháp, một số nhà buôn vin vào hiệp 
ước Hoa - Pháp đã quy định Hải Phòng là một cảng tự do để 
trốn nộp thuế. Trong tháng Tám, ta giữ lại một ngoại kiều mang 
theo một số tiền Pháp mới, chưa được phép lưu hành, và tịch 
thu của y một trăm hòm thuốc lá lậu thuế. Ngày 15 tháng Tám, 
quân Pháp can thiệp, đòi ta phải thả người bị giữ, trả lại số tiền và 
thuốc lá tịch thu. Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng báo cho 
chính quyền ta tại đây: “Hải Phòng là một cửa biển liên bang, chỉ 
người Pháp mới có quyền kiểm soát thuế quan. Quân đội Pháp 
sẽ không để yên những vụ tịch thu, khám xét người nước ngoài. 
Nếu những việc trên cứ tiếp tục xảy ra thì quân đội Pháp sẽ can 
thiệp bằng quân sự”. Đương nhiên, ta không thể chấp nhận đòi 
hỏi vô lý của chúng, vì chưa hề có một sự thỏa thuận nào giữa 
Chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp về thuế quan liên bang. 

Mấy hôm sau, chiếc tàu Hải Âu của Sở thuế quan Hải Phòng 
đang làm nhiệm vụ ở cảng, thì bị một chiếc tàu binh Pháp áp vào. 
Lính Pháp nhảy sang tàu ta, xô xát với các nhân viên thuế quan. 
Sau đó, chúng cướp luôn tàu và đưa người của ta đi. 

Chiều 29 tháng Tám, viên đại tá Debbe ở Hải Phòng, huy 
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động xe tăng, xe bọc thép và binh lính tới bao vây Nha thương 
chính và trạm công an ở cảng. Chúng bắt một số cảnh binh của 
ta, đoạt hàng ở Nha thương chính, rồi cho quân chiếm đóng luôn 
cả hai nơi này. Ta điều bộ đội tới. Hai bên bắn nhau. Ty liên 
kiểm Việt Pháp Hải Phòng đến dàn xếp. Ta kiên quyết đòi Pháp 
phải trả những người bị bắt và rút khỏi các nơi chúng đã chiếm 
giữ trái phép. 

Nhiều cuộc biểu tình phản đối Pháp nổi lên ở Hải Phòng. 
Bọn Pháp khủng bố đồng bào ta quanh những vùng chúng đóng 
quân. Người già và trẻ em bắt đầu tản cư khỏi thành phố. Những 
cuộc đấu tranh của ta vẫn tiếp tục. Gần nửa tháng sau, Debbe 
mới chịu trả lại ta những người chúng đã bắt và rút quân khỏi 
Nha thương chính và trạm công an bến. 

Tuy nhiên, đây chỉ mới là vụ xung đột nhỏ đầu tiên về vấn đề 
thuế quan. 
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M ông 2 tháng Chín năm 1946. 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa đầy một tuổi. 
Những người dân đầu tiên xây dựng nên cộng hòa dân chủ 
tự tay trang điểm nhà cửa, đường phố chào mừng năm đầu tiên 
của chế độ mới. Phố xá chìm ngập trong biển cờ và hoa. Đâu đâu 
cũng thấy cờ, ảnh Bác Hỏ, đèn lồng, dây hoa và cổng chào. 
Ngày này mùa thu năm trước, cách mạng vừa thành công. 
Đêm dài thế kỷ của người nô lệ chấm dứt. Bác Hỏ về trong ánh 
bình minh rạng rỡ của đất nước, mở đầu kỷ nguyên mới của Độc 
lập, Tự do. Một năm đã trôi qua với bao nhiêu biến cố lịch sử. 
Một năm đã nói lên sức sống của chế độ Dân chủ Cộng hòa, nói 
lên tài chèo lái của Người đã đưa con thuyền Tổ quốc vượt qua 
bao nhiêu ghẻnh thác hiểm nghèo. Hôm nay, những người chủ 
mới của đất nước đã hiểu mình là ai, hiểu rõ trách nhiệm của 
mình, biết rõ khả năng của mình... Con đường cách mạng trước 
mắt còn dài và còn lắm gian nan. Nhưng ngọn lửa của hy vọng 
và niềm tin ngày cảng rực sáng. 


Ngày kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên đến trong lúc Bác Hồ đi 
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xa. Những lời Người dặn lại trước lúc lên đường đã được toàn 
dân ra sức thực hiện. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đang trải 
qua những giờ phút rất khó khăn. Sắp đến ngày lễ, Hỏ Chủ tịch 
đã gửi điện về nhắc nhở đồng bào hết sức tránh va chạm với 
người Pháp, để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc nói chuyện hiện 
nay giữa các đoàn đại biểu. 

7 giờ sáng, một hồi còi dài vang lên. Cả Thủ đô quay mặt về 
phương nam, hướng về phần đất nước đang chiến đấu. Một phút 
im lặng để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì nên độc lập và 
thống nhất của Tổ quốc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa 
tròn một tuổi thì miền Nam của đất nước cũng sắp trải qua một 
năm chiến đấu. Ngày đầu khó khăn đã qua. Cuộc rút lui tạm thời 
trước sức tấn công ô ạt của kẻ thù chấm dứt. Cả miền Nam đã 
lớn lên sau một năm chiến đấu, vùng dậy quật trả kẻ địch; chúng 
ngày càng có thêm nhiều sơ hở vì mở rộng phạm vi chiếm đóng 
và chia sẻ lực lượng kéo ra Bắc. Đoàn quân viễn chinh địch, lúc 
đầu, từ Sài Gòn tỏa về các đô thị rồi lan ra vùng nông thôn. Bây 
giờ, chúng đang bị đẩy lùi khỏi vùng nông thôn rộng lớn về các 
đô thị, đến tận Sài Gòn. Địch đã phải thú nhận chúng không 
kiểm soát được gì ngoài tầm súng những tên lính gác. Ảo vọng 
của một số ngài chỉ huy quân sự Pháp về một cuộc đánh nhanh 
thắng nhanh tan vỡ. Miền Nam đã biết cách đánh địch, đang làm 
quân viễn chinh Pháp sa lầy vào một cuộc chiến tranh lâu dài. 

Mở đầu ngày vui lớn hôm nay, cả nước hướng về miền Nam, 
biết ơn miền Nam một năm qua đã chứng minh sức mạnh của 
chế độ mới, sức mạnh không thể nào khuất phục được của cả 
một dân tộc đã thức tỉnh, cầm vũ khí nhất tê đứng lên chiến đấu 
cho độc lập, tự do. Mở đầu cho ngày vui lớn này, cả nước đang 
hứa giữ trọn lời thẻ sắt son, chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền độc 
lập, thống nhất của Tổ quốc. 
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Dứt hồi còi, những dòng người trên các đường phố lại cuôn 
cuộn đổ về phía hồ Hoàn Kiếm, nơi sáng nay sẽ có một cuộc 
duyệt binh nhân ngày Quốc khánh. Một lễ đài lớn đã được dựng 
lên tại vườn hoa Chí Linh. Năm ngoái, trên lễ đài ngày 2 tháng 
Chín, ở vườn hoa Ba Đình, Hồ Chủ tịch cùng với Chính phủ 
ra mắt đồng bào. Người dân lần đầu tiên được gặp Hỏ Chủ tịch 
và những người lãnh đạo mới. Chính phủ còn là Chính phủ lâm 
thời, khách khứa nước ngoài hôm đó chưa có ai. Năm nay, thay 
mặt Hồ Chủ tịch trên lễ đài là Cụ quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc 
Kháng, cùng với các Bộ trưởng trong Chính phủ do toàn dân 
bầu ra, đã trở thành quen thuộc với đồng bào. Ngoài ra, còn có 
các đại biểu Anh, Mỹ, Hoa, Pháp... Morliere cùng với một số 
võ quan Pháp đến dự lễ. Ban tổ chức dẫn họ vào vị trí đã quy 
định như những người khách nước ngoài khác. Ủy viên cộng hòa 
Pháp ở miền Bắc Đông Dương, một người đã sống qua nhiêu 
năm trong thời kỳ hoàng kim của chế độ thực dân, không tỏ vẻ 
khó chịu. 

Sau khi nghe Nhật lệnh của Quân ủy hội gửi bộ đội và dân 
quân, tự vệ, các lực lượng vũ trang bắt đầu cuộc biểu dương lực 
lượng. 

Từ ngày thành lập chế độ Cộng hòa, đây là lần thứ hai có một 
cuộc duyệt binh lớn. Mồng 2 tháng Chín năm ngoái, trước lễ đài, 
một chi đội Quân giải phóng vừa ở chiến khu về, cằm trong tay 
các vũ khí chiến lợi phẩm đủ loại, đứng sắp hàng sẵn từ trước. 
Một cuộc diễu binh lúc dó chưa thể nào tổ chức được. Các chiến 
sĩ đã trải qua nhiều trận đánh, nhưng chưa có dịp làm quen với 
điều lệnh đội ngũ. Năm nay, cùng với cuộc duyệt binh, lần đầu 
ta tổ chức diễu binh. Một trung đoàn Quân đội quốc gia Việt 
Nam trang bị tế chỉnh, quần áo màu xanh lá cây, mũ ca lô gắn 
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sao vàng, chân đi giày da, súng trên vai, hiên ngang rằm rập diễu 
qua lễ đài trong nhịp kèn mạnh mẽ của đội nhạc binh. Đi đầu 
mỗi đơn vị là sĩ quan chỉ huy đeo kiếm dài, đội trưởng sát cánh 
bên chính trị viên. 

Chỉ sau một năm vừa xây dựng vừa đánh giặc, quân đội ta 
đang báo cáo với chính quyền mới, báo cáo với đồng bào mình 
đã lớn lên vượt bậc, sẵn sàng đi vào một cuộc chiến đấu lâu dài 
nếu kẻ thù mở rộng chiến tranh. Thực ra, bộ đội ta ngày hôm 
đó chỉ mang toàn vũ khí nhẹ. Ngoài súng trường, mỗi đại đội 
có từ một tới hai khẩu trung liên, vài khẩu tiểu liên. Và đây đã 
là cố gắng cao nhất của ban tổ chức cuộc duyệt binh. Sự ra mắt 
của một trung đoàn quân chính quy hôm nay cũng giống như 
sự xuất hiện kịp thời của một chỉ đội Quân giải phóng ở Hà Nội 
sau ngày Cách mạng vừa thành công. Nó có những ý nghĩa đặc 
biệt khi những tên lính lê dương mũ đỏ đang gõ giày định trên 
vỉa hè và những xe bọc thép của sư đoàn thiết giáp số 2 hằng ngày 
nghiến xích sắt trên các đường phố Hà Nội. 

Và đây cũng là lời báo cáo của quân đội ta trước khi bước vào 
cuộc kháng chiến toàn quốc trường kỳ. Cuộc diễu binh lần thứ 
hai tại Thủ đô chỉ được tổ chức chín năm sau đó, khi trận đánh 
cuối cùng với quân đội viễn chinh Pháp kết thúc thắng lợi tại 
Điện Biên Phủ. 

Buổi chiều là cuộc mít tỉnh lớn. Các đoàn người với những 
rừng cờ, biển đã nối theo nhau dồn vẻ quảng trường Nhà hát 
lớn thành phố. Những chiếc xe hoa mọi hình dáng, mọi màu sắc 
xuất hiện, biến quảng trường thành một vườn hoa. Năm mươi 
vạn đồng bào miễn xuôi, miễn ngược đến đây hôm nay để nghe 
chính quyền mới kiểm điểm những gì đã làm được sau một năm 
đoạn tuyệt với chế độ cũ, xây dựng cuộc sống mới. 
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Bản báo cáo của Chính phủ cũng là sự kiểm điểm kết quả một 
năm toàn dân thực hiện ba nhiệm vụ lớn của Hỏ Chủ tịch đã 
đề ra: Cống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc „goại xâm đỀ xây 
dựng và củng cố chính quyền cách mạng. 

Chính quyền mới hôm nay đã có thể nêu ra trước nhân dân 
nhiều điều khá cụ thể. 

Chính sách bắt nộp thóc lúa của Pháp - Nhật đã cướp không 
của nhân dân ta hàng chục vạn tấn tóc, gây ra nạn đói khủng 
khiếp. Cách mạng thành công khi nước sông Hồng lên tới 12 
mét 60, một mức nước cao trước đó chưa từng thấy. Nạn lụt 
tháng Tám lại cướp thêm của đồng bào ta ở miền Bắc 40 vạn 
tấn thóc nữa. Diện tích trồng lúa thu hẹp nhiều vì việc Nhật bắt 
trồng đay và thầu dâu. 

Công thương nghiệp hoàn toàn đình đốn. Thủ công nghiệp 
phá sản. 

Chính quyền mới thành lập khi ngân khố Đông Dương còn 
1.230.000 đồng thì một nửa là tiền hào giấy nát. Mùa thuế 
trực thu đã qua. Thuế quan trước kia chiếm phản lớn tổng thu 
của toàn Đông Dương thì nay gần như không còn gì vì thương 
nghiệp đình trệ. Trong khi đó, giá trị của một đồng bạc Đông 
Dương trước kia là 500 đồng tiền đồng Thanh Hóa! nay chỉ còn 
bằng 10 đồng. Tháng Mười một, ngân hàng Đông Dương của 
người Pháp đã không chịu ứng tiền trước cho Chính phủ ta, còn 
hủy bỏ giá trị của đồng bạc 500 đồng một cách bất hợp pháp. 
Cộng thêm vào khó khăn đó là việc lưu hành tiền quan kim của 
quân Tưởng không có kiểm soát. 


1. Có trước thời Pháp thuộc, chủ yếu lưu hành ở một số tỉnh từ Thanh Hóa trở vào. Từ khi 
Nhật chiếm nước ta, được coi là đồng tiền có giá trị ổn định nhất. Tháng 4-1948, chính 
phủ ta đã ra sắc lệnh 167/SL bãi bỏ việc lưu hành. 
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Nhân dân ta đứng trước một nạn đói trầm trọng, lại phải nuôi 
thêm gần hai chục vạn quân Tưởng và sáu vạn quân Nhật. 

Đó là tình hình kinh tế tài chính của ta vào những ngày đầu 
xây dựng chế độ mới. Giữa lúc đó, trên miền Bắc, bọn Việt gian 
phản động dựa vào lưỡi lê của quân Tưởng lăm le lật đổ chính 
quyền cách mạng; tại miền Nam đất nước, cuộc xâm lăng của đế 
quốc Pháp bắt đầu. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, đồng bào ta đã xây 
đắp, bổ trợ thêm cho những con đê dài hàng trăm kilômét, đẩy 
lùi nạn lụt. 

Lời kêu gọi tăng gia sản xuất chống giặc đói của Hồ Chủ 
tịch đã đem lại những kết quả diệu kỳ. Diện tích trồng lúa mở 
rộng gấp rưỡi. Diện tích trồng khoai tăng gấp ba, số khoai thu 
hoạch tăng gấp năm. Diện tích trồng ngô tăng gấp năm, số ngô 
thu hoạch tăng gấp bốn. Tháng Bảy năm nay, giá gạo tại Bắc Bộ 
từ bảy trăm đồng trước đây, đã hạ xuống hai trăm đồng một tạ. 
Cách mạng đã chiến thắng nạn đói: một kỳ công của chế độ Dân 
chủ Cộng hòa ngay từ những ngày đầu xây dựng. 

Với sự sửa đổi thuế khóa cho nhẹ và công bằng, với sự kêu gọi 
lòng hy sinh của anh em viên chức và bộ đội, với việc lạc quyên và 
gần đây, với việc cho lưu hành giấy bạc Việt Nam, chính quyền ta 
đã có thể trang trải được các món chỉ tiêu, đặc biệt là những chỉ 
tiêu to lớn về quốc phòng. 

Về giáo dục, cuộc chiến đấu chống giặc dốt đã đạt được một 
kết quả chưa từng thấy. Tám vạn giáo viên nam nữ không lấy 
tiên lương, phụ trách sáu vạn lớp học, đã giúp cho một triệu rưởi 
người thoát khỏi nạn mù chữ. 

Cuộc đấu tranh chống giặc ngoài thù trong đã được tiến hành 
một cách rất quyết liệt và giành được những thắng lới to lớn. Hai 
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chục vạn quân Tưởng bị đẩy lùi về nước. Những mưu đồ đen tối 
của bọn tay sai phản động đã tan vỡ hoàn toàn. Tại miền Nam, 
quân dân ta càng đánh càng mạnh, đã làm thất bại âm mưu đánh 
nhanh thắng nhanh của địch. Chính quyền cách mạng vẫn đứng 
vững tại hai mươi tỉnh trong số hai mươi mốt tỉnh ở Nam bộ. 
Nên Dân chủ Cộng hòa đã được củng cố. Chính quyền mới 
trong một năm đây khó khăn và biến động, đã tổ chức thành 
công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử của đất nước, đã 
triệu tập Quốc hội, thành lập Chính phủ chính thức của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên 
trong lịch sử của đất nước đã được khởi thảo xong chỉ còn chờ 
Quốc hội thảo luận và thông qua. Hầu hết các Ủy ban hành 
chính và Hội đồng nhân dân từ xã đến tỉnh ở Trung và Bắc Bộ 
đã bảu lại chính thức. Nhân dân được hưởng các quyền tự do, 
dân chủ. Báo chí ở Trung và Bắc Bộ trước cách mạng chỉ có trên 
hai mươi tờ, nay đã tăng lên tới một trăm hai mươi tờ. Hơn mười 
triệu người đã gia nhập các đoàn thể và tổ chức cứu quốc. 
Không phải là với một niềm vui bình thường mà mọi người 
dân hôm nay, mặc những bộ quân áo đẹp nhất của mình, đến dự 
ngày hội lớn kỷ niệm một năm thành lập nền Cộng hòa dân chủ. 
Sau buổi mít tỉnh, là cuộc tuần hành của năm mươi vạn đồng 
bào kéo dài trên năm kilômét. Chiếc xe hoa của Tổng bộ Việt 
Minh với lá cờ đỏ sao vàng dựng nước vĩ đại dẫn đầu. Một chiếc 
xe hoa mang mô hình đài Độc lập năm trước, nơi Hỏ Chủ tịch 
lần đầu ra mắt quốc dân, đọc bản Tuyên ngôn lịch sử. Trên xe 
hoa của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là mô hình trái đất, 
nói lên phong trào rộng lớn của giai cấp công nhân và lao động 
toàn thế giới. Một chiếc xe hoa có con chim vàng giang rộng đôi 
cánh, tượng trưng hình ảnh chế độ mới đang đà phát triển. Rất 
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nhiều xe hoa mang khẩu hiệu: “#22 øgðê»b Việt Minh, biết ơn 
mặt trận đã giải phóng dân tộc, dựng nền độc lập cho đất nước” 
Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Nhưng những rừng người mang 
theo cờ, biểu ngữ, ảnh Hỗ Chủ tịch và hoa, không kể nắng mưa, 
vẫn cuồn cuộn kéo đi mang niềm vui bất tận đến các đường phố 
của Thủ đô cũng đây cờ, hoa và ảnh Bác Hồ. 

Trời tối, cả thành phố bừng lên một màu hồng với hàng vạn 
chiếc đèn lồng treo trước mỗi hiên nhà. Một đoàn thanh niên 
của thủ đô giương cao cây đuốc tượng trưng cho ngọn lửa cách 
mạng, chạy quanh Hỗ Gươm giữa những tiếng hò reo hoan hô. 
Đồng bào bày tiệc liên hoan ngay trên hè phố. Những người 
ở tỉnh xa về, đi ngang đường, được mời vào dự bữa cơm vui. 
Cả Thủ đô biến thành một phòng tiệc liên hoan khổng lô vẫn 
không chứa hết được niềm vui lớn của dân tộc trong ngày kỷ 
niệm Quốc khánh đầu tiên. Những cuộc biểu diễn văn nghệ tại 
các khu phố: hòa nhạc, ca múa, diễn kịch, tuồng, cải lương... kéo 
dài đến rất khuya. 

Như khi ăn trái chín nhớ đến kẻ trồng cây, uống nước ngọt 
nhớ người xây giếng, trong niềm vui lớn hôm nay, mỗi người 
không thể không nghĩ tới cội nguồn hạnh phúc của mình. Đó 
chính là những lúc mà hình ảnh của Hồ Chủ tịch lại hiện ra, một 
hình ảnh đậm đà màu sắc dân tộc, giản dị mà đầm ấm, mộc mạc 
mà sáng tươi. Trong ngày vui lớn này, Người còn đang ở phương 
xa bận rộn với muôn ngàn nỗi lo toan vì dân tộc, vì đất nước. 
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AAIII 


T ừ cuối tháng Tám, báo chí phương Tây đã đưa tin Hồ Chủ 
tịch gửi cho Pháp một bức công hàm. Sau đó, lại có tin 
Moutet và Varenne tuyên bố: “Hội nghị Fontainebleau có thể 
họp lại”. 

Nhưng đầu tháng Chín, cuộc họp vẫn chưa tiếp tục được vì 
quan điểm giữa ta và Pháp còn có nhiều chỗ rất xa nhau. Điều 
này đã được xác nhận qua bức công hàm của chính phủ Pháp trả 
lời công hàm của Hồ Chủ tịch ít ngày sau đó: “Những sự khác 
nhau quá sâu xa giữa hai quan điểm về những vấn đẻ căn bản làm 
cho hội nghị không họp được vì có họp lại cũng không đi đến 
kết quả nào”. 

Trường hợp mà chúng tôi vẫn thường lo ngại đã tới. Nếu đôi 
bên không đi đến thỏa thuận, bọn phản động Pháp tất nhiên biết 
rõ chiều hướng sự việc sẽ xảy ra ở Đông Dương, chắc sẽ gây khó 
khăn cho Bác và phái đoàn ta khi trở về. Nhưng chúng tôi vẫn 
nghĩ là Bác sẽ tìm ra một cách giải quyết. 

Mấy ngày sau, tin tức đến dồn dập. Ngày 10, báo chí Pháp 
đưa tin Hô Chủ tịch và phái đoàn sửa soạn về nước vào ngày l4 
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tháng Chín. Ngày 12 và 13 có tin phái đoàn Việt Nam và phái 
đoàn Pháp đang nghiên cứu để ký một bản hiệp định đại cương. 
Nhưng hôm sau, 14 tháng Chín, các hãng thông tấn Pháp đều 
nói phái đoàn ta gồm mười lăm người đã đi cảng Toulon từ ngày 
13 để xuống tàu về nước. Đồng thời cũng có tin Hỗ Chủ tịch 
ngày lá sẽ rời Paris trở vẻ Việt Nam bằng một chiến hạm của 
Pháp. Như vậy, bản hiệp định đại cương mà chúng tôi dự đoán 
là một việc làm để hòa hoãn của phái đoàn ta trước khi vẻ, sẽ 
không có. 

Ngày 15, theo tin cuối cùng của hãng thông tấn Pháp thì một 
bản hiệp định giữa nước Việt Nam và nước Pháp đã được ký kết 
vào đêm thứ bảy 14 tháng Chín, và sáng thứ hai, 16 tháng Chín, 
Hồ Chủ tịch sẽ rời Paris. Tuy nội dung hiệp định chưa được 
công bố nhưng chúng tôi đều cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. 

Vài ngày sau, báo /JMeười ấu kícb (Eraøc - 17reur) đăng một bài 
tường thuật về việc ký Tạm ước I4 tháng Chín. Bài báo viết đại 
khái như sau: 

Cuộc tiếp xúc giữa Hô Chủ tịch và ông Moutet đêm 14 tháng 
Chín đã diễn ra rất gay go. Những khó khăn lớn đều do vấn đề 
Nam bộ. Mỗi lần Chủ tịch Hỏ Chí Minh nêu yêu câu hai bên 
Việt Nam và Pháp cùng tham gia vào việc dàn xếp vấn đề Nam 
bộ thì người thay mặt cho chính phủ Pháp trả lời: “Như vậy là 
một điều vi phạm tới chủ quyền của nước Pháp, không thể nhận 
được”. Moutet tỏ vẻ rất kiên quyết. Ông nói: “Ngài ký cho, nếu 
không là tan võ”. Đáp lời ông Moutet, Chủ tịch Hỏ Chí Minh 
nhắc lại Người đã quyết lên đường về nước vào 8 giò sáng thứ 
hai, rồi đứng dậy ra về. Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông bộ trưởng 
lạnh lùng chia tay nhau lúc I1 giờ đêm. 

Tình hình đã trở nên rất căng. Các nhân viên cùng đi với Hồ 


Chủ tịch đều cho rằng bản hiệp định sẽ không được ký kết. 
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Ở nhà ông Moutet trở về, Hồ Chủ tịch vào phòng riêng suy 
nghĩ. Hỏi 12 giờ rưỡi đêm, khi tất cả các nhân viên đã ngủ yên 
thì Người và ông Moutet lại gặp nhau. Người lại kiên quyết nêu 
lên vấn đẻ Nam bộ. Người đã giải thích cho ông Moutet bằng cái 
giọng dễ cảm kích của Người. Hồ Chủ tịch đặt ra nhiều câu hỏi: 

- Tại sao chính phủ Pháp lại không nhận cho các đại biểu 
Chính phủ Việt Nam cộng tác trong việc tổ chức đình chiến ở 
Nam bộ? 

Và nguyên tắc sẽ có một đại diện Việt Nam bên cạnh ông 
dArgenlieu đã được thỏa thuận. Người lại hỏi: 

- Như vậy thì tại sao lại không thể đồng ý được là người đại 
diện ấy có nhiệm vụ cộng tác để thi hành bản Tạm ước? 

Điểm này cũng đi đến thỏa thuận. 

- Nhưng người đại biểu ấy rồi đây có quyền đi đến Nam bộ 
hay không? 

Ông Moutet im lặng. Nhưng về một mặt khác, ông Moutet 
đã thỏa thuận là người Việt Nam có quyên tự do đi lại ở Nam 
bộ và quân đội Việt Nam sẽ vẫn ở Nam bộ. Tuy vậy, việc định 
rõ sự đi lại của người đại diện Việt Nam bên đô đốc d”Argenlieu 
vẫn chưa giải quyết dứt khoát. Nhưng cuối cùng đôi bên đi đến 
ký kết bản Tạm ước... 

Chúng tôi đọc bài báo này qua bản tin của một hãng thông 
tấn Pháp, chưa hiểu thực hư thế nào. Sau đó hai ngày, bản Tạm 
ước được công bố. Những điều báo /øzờ/ đu kích đã đưa không 
có gì trái với nội dung. Nhưng tình hình ký kết đã diễn biến ra 
sao thì phải tới khi Bác và các anh về nói lại mới rõ. Cuộc đàm 
phán giữa ta và Pháp đã trải qua những ngày hết sức căng thẳng. 
Và cũng như lần ký Hiệp định sơ bộ nửa năm trước đây, Bác đã 
đi tới quyết định vào những giây phút cuối cùng. 
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Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Pháp đang còn gặp rất 
nhiều khó khăn. Trước mỗi thắng lợi mới của lực lượng dân chủ 
thì sự trỗi dậy của bọn phản động càng mạnh. Bọn tư bản tài 
phiệt trước sau vẫn không hề buông lỏng bộ máy chính quyền. 
Ngay sau khi de Gaulle từ chức, chúng vẫn nắm chắc các vị trí 
chủ chốt trong chính phủ Pháp. Với việc Bidault lên cầm quyền 
trong tháng sáu vừa qua, quyền thống trị của chúng càng được 
củng cố. Riêng về vấn đẻ các lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại thì 
tất cả các chính phủ kế tiếp đều chưa hề nêu lên một sửa đổi gì 
trong chính sách của Pháp ngoài những điều de Gaulle đã tuyên 
bố ngày 24 tháng Ba tại Brazzaville. Đặc biệt, hội đồng liên bộ 
về Đông Dương, từ trước tới nay, vẫn nằm trong tay các phần 
tử tán thành chính sách của de Gaulle đối với các thuộc địa, như 
là Bidault, Michelet..., rồi gần đây là Varenne. Đó cũng chính là 
chỗ dựa của dArgenlieu sau khi de Gaulle rút lui khỏi chính phủ. 

Tình hình đó nói lên tại sao cuộc đàm phán giữa ta và Pháp 
trước đây tại Đà Lạt đã không giải quyết được gì, tới hội nghị 
Fontainebleau càng bế tắc. Trong một hoàn cảnh như vậy, Bác 
đã ký bản Tạm ước lá tháng Chín, một bản “Mfø2z z7ez4?” 
(tiếng La tỉnh, có nghĩa là một sự thỏa thuận tạm thời giữa hai 
bên đang có tranh chấp). Các điều khoản của bản Tạm ước đúng 
như tên gọi của nó chỉ có tính tạm thời. Nó không đẻ ra những 
quyết định có tính nguyên tắc. Những quyết định này đôi bên 
đồng ý sẽ tiếp tục bàn vào đầu năm 1947 giữa Chính phủ Việt 
Nam và chính phủ Pháp. Một điều quan trọng là Hô Chủ tịch 
đã đòi được ghi vào trong văn bản: “Pháp cam kết thi hành 
những quyền Tự do dân chủ ở Nam bộ, sẽ đình chỉ mọi hành 
động võ lực”. 
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Sau khi ký với chính phủ Pháp bản tạm ước 14-9-1946, tại Tòa thị chính Paris, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam 
nhất định không chịu làm nô lệ lần nữa. 


AÄAlV 


gày 16 tháng Chín năm 1946, chiến hạm Dumont d”Urville 

chuẩn bị rời cảng Toulon sang Đông Dương. Viên chỉ huy 
bỗng được lệnh chuyển ngay tất cả những người đi tàu và hàng 
lên bờ để nhận nhiệm vụ mới. 

Chính phủ Pháp đã quyết định dùng chiếc tàu này đón Hồ 
Chủ tịch về nước. Cùng đi với Bác, ngoài những đồng chí phục 
vụ có mấy anh em Việt kiều. 

Sáng ngày 18 tháng Chín, chiến hạm nhổ neo chạy ra Địa 
Trung Hải. 

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên chiến hạm Pháp, còn lạ 
mắt đối với người dân ở các nước châu Phi. 

Tàu qua kênh đào Suez rồi vào Biển đỏ. Nhiều hải cảng trên 
dọc đường bắn súng chào vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của 
nước Việt Nam tự do. 

Bác thăm Djibouti theo lời mời của viên toàn quyền Pháp đã 
được chính phủ Pháp báo trước chuẩn bị đón tiếp Hồ Chủ tịch. 
Tàu ghé cảng Colombo nằm giữa Ấn Độ Dương. Bác lên bờ 
thăm Ceylan một ngày. Cụ Gandhi và ông Nehru cử người thay 
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mặt tới thủ đô Ceylan gặp Bác, trao tặng Bác lá cờ của Quốc hội 
Ấn. Tháng trước, nhân dân Ấn vừa mừng kỷ niệm lần thứ bảy 
mươi bảy ngày sinh của cụ Gandhi, Bác đã gửi điện chúc cụ sống 
hai lần bảy mươi bảy tuổi. 

Chiếc chiến hạm chạy khá chậm. Dường như người Pháp 
muốn kéo dài thời gian đi đường của Bác. Có nơi tàu ghé vào 
nghỉ hàng mấy ngày để “bảo quản”. Nó tiến hành cả những cuộc 
bắn tập trên biển, gọi là “tập dượt thường kỳ”. Trước việc trì 
hoãn này, Bác vẫn giữ thái độ bình thản, ung dung. 

Các thủy thủ trên tàu đều ngạc nhiên vì sự giản dị lạ lùng của 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đi thăm 
nước Pháp không đem theo hành lý, Người chỉ có hai bộ quần áo 
thay đổi và Người nói là mình tự giặt lấy. Những thủy thủ Pháp 
phục vụ Hỏ Chủ tịch thấy Người hàu như không bao giờ sai bảo 
gì mình. Hồ Chủ tịch bỏ nhiều thời giờ để trò chuyện với các 
sĩ quan và binh lính trên tàu, thăm hỏi hoàn cảnh gia đình từng 
người. Qua các câu chuyện của Người, họ hiểu biết thêm về cuộc 
đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam hơn. 

Suốt thời gian ở trên tàu, gần như ngày nào cũng vậy, Bác 
dành ba buổi sáng, chiều và tối để trò chuyện với anh em Việt 
kiểu. Có người sau này nghĩ lại, mới nhận ra trong thời gian đó 
mình đã được dự một lớp học đặc biệt do chính Hồ Chủ tịch 
hướng dẫn. 

“Học viên” có bốn người. Anh em đều là trí thức sống xa đất 
nước từ lâu. Đây là những người may mắn nhất trong số rất đông 
kiểu bào ở Pháp đã bày tỏ nguyện vọng được theo Bác và phái 
đoàn trở về phục vụ Tổ quốc. Bài giảng là những câu chuyện. 
Tàu qua xứ nào, Bác nói chuyện về xứ ấy. Tàu tới Djibouti, Bác 
nói về sự bóc lột của thực dân Pháp ở châu Phi, về đời sống của 
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người da đen và cuộc đấu tranh của họ. Tàu tới Colombo, Bác 
nói về những chính sách khác nhau đối với thuộc địa của thực 
dân Pháp và thực dân Anh, về phong trào đấu tranh đòi giải 
phóng của nhân dân Ceylan. Tàu qua biển Ấn Độ, Bác nói về 
sự đồng lõa của đế quốc Anh và đế quốc Pháp trong việc đàn 
áp cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Ấn Độ. Ở một 
vài nơi, Bác nói cách mạng tại đây hiện thời chưa mạnh lắm, 
nhưng tương lai nhất định sẽ phải mạnh. Ngày nào Bác cũng nói 
về cuộc đấu tranh giành độc lập ở nước nhà. Bác kể rất nhiều 
chuyện về Cách mạng tháng Tám. Bác nêu gương những người 
lao động nghèo khổ đi theo cách mạng được tôi luyện và trưởng 
thành trong đấu tranh, trở nên những cán bộ xuất sắc, lập nên sự 
nghiệp vẻ vang. 

Bác không chỉ chú ý đến sự hiểu biết mà còn săn sóc cả sinh 
hoạt, tác phong của anh em. Ở tàu, không có việc gì làm, mọi 
người hay dậy muộn. Sáng sớm, Bác đến, tất cả còn nằm. Bác hỏi 
thăm đêm qua ngủ thế nào. Từ đó, cứ tảng sáng là mọi người gọi 
nhau dậy. Bác hay nhắc chú ý làm công tác quần chúng. Việc này 
đối với anh em rất mới. Mọi người đều cảm thấy khó. Bác dẫn 
anh em đi gặp gỡ thủy thủ. Bác nói chuyện với họ để mọi người 
rút kinh nghiệm rồi theo cách đó mà làm. 

Một hôm, Bác hỏi anh Phạm Quang Lễ: 

- Chú về nhà sẽ có cơ hội phục vụ tốt, song sẽ phải chịu khổ, 
chịu khó nhiều, có chịu nổi không? 

- Thưa Bác chịu nổi. 

- Có thể có kháng chiến. Cơ sở vật chất của ta còn khó khăn 
rất lớn, có quyết tâm giải quyết nổi không? 

- Thưa Bác, cháu quyết tâm. 

Mấy tháng sau, anh Lễ trở thành Cục trưởng Cục quân giới 
của quân đội ta. 
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Trước khi tàu ghé bến Hải Phòng, lớp học đã hoàn thành. 

Những người trí thức lâu năm xa Tổ quốc, xa phong trào cách 
mạng trong nước, đều cảm thấy mình bót bỡ ngỡ nhiều, đều 
mong muốn bắt tay vào làm việc ngay. 

Đúng một tháng sau khi rời cảng Toulon, chiến hạm Dumont 
đUrville đi vào vùng biển miền Trung Việt Nam. DArgenlieu, 
viên thủy sư đô đốc, lại tổ chức lần thứ hai, một cuộc đón tiếp 
Hỏ Chủ tịch trên biển. 

Tàu Dumont dˆUrville ghé vào vịnh Cam Ranh. DArgenlieu 
và cả Morliere mới từ Hà Nội vào, đã có mặt trên tuần dương 
hạm Suffren để đón Hỏ Chủ tịch. Nhiều nhà báo cũng được mời 
đến đây. 

Thủy thủ Pháp đứng xếp hàng trên boong hô “hua ra!” nhiều 
lần khi Hô Chủ tịch bước lên tàu. Viên thủy sư đô đốc tiến lại 
chào Người. Hỗ Chủ tịch duyệt đội hải quân danh dự, rồi vào 
dự tiệc chiêu đãi. 

DArgenlieu nâng cốc rượu chúc mừng sức khỏe của Hồ Chủ 
tịch, rồi hỏi thăm Người về hành trình. Hỏ Chủ tịch nói: 

- Xin lỗi Đô đốc, tôi nói tiếng Pháp không thạo nhưng tôi 
chắc lời tôi nói rất thành thật. Tôi đặt hy vọng vào cuộc hội đàm 
sắp tới. Dân chúng Pháp đã hiểu chúng tôi nhiều, kể cả giới báo 
chí. Cũng có một vài tờ báo công kích tôi nhưng điều đó cũng 
chẳng làm hại gì cho tôi. 

Hô Chủ tịch trao đổi với viên cao ủy trong hai giờ liền về việc 
thi hành Tạm ước l4 tháng Chín. Người đã yêu cầu d”Argenlieu 
tổ chức ngay những ủy ban hỗn hợp để giải quyết vấn để xung 
đột tại Nam bộ như trong điều khoản của Tạm ước đã quy định. 
DArgenlieu thỏa thuận với Người về việc cử một đại biểu của 
Chính phủ Việt Nam cạnh cao ủy. 
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Chiến hạm Pháp Dumont dUrville. 


Sau cuộc nói chuyện, Hồ Chủ tịch và viên cao ủy cùng gặp 
các nhà báo. Hỏ Chủ tịch khuyên các báo hãy góp phần vào việc 
làm ngừng những cuộc xung đột hiện nay và thi hành các điều đã 
được thỏa thuận trong Tạm ước để chuẩn bị tốt cho cuộc đàm 
phán sẽ tiếp tục vào tháng Giêng năm sau. 

Sau lời phát biểu của Hỏ Chủ tịch với các nhà báo, viên cao 
ủy tươi cười nói bằng một giọng ngọt ngào: “Tôi tin rằng đã có 
một bước tiến thật sự trên con đường hợp tác”. 
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hái đoàn đàm phán của ta rời cảng Toulon trước Bác hai 

hôm, đã về đến Hải Phòng vào ngày mồng 5 tháng Chín. 
Chúng tôi ở nhà đã biết được rõ hơn tình hình cuộc đàm phán. 
Sự sốt ruột của mọi người càng tăng khi thấy mười ngày sau, 
chiếc chiến hạm Dumont dUrville vẫn còn chậm chạp trên Ấn 
Độ Dương. Tin con tàu đưa Bác trở về đã đi vào bờ biển Việt 
Nam và chẳng còn bao lâu nữa sẽ cập bến Hải Phòng, làm vơi 
nỗi lo âu trong lòng mỗi người. Cả nước rộn ràng lên trong niềm 
vui sướng. 

Đoàn đại biểu Chính phủ và các đoàn thể xuống Hải Phòng 
đón Bác từ chiều ngày 19. Cùng đi với chúng tôi có đại diện của 
tướng Morliere, ủy viên cộng hòa Pháp tại Bắc Đông Dương. 
Dọc đường 5, các thành phố, thị trấn, làng mạc đâu đâu cũng đỏ 
rực màu cỜ. 

Các đồng chí ở Hải Phòng đã chuẩn bị đón Bác khá chu đáo. 
Trong chương trình nghi lễ có phản của bộ đội. Một đơn vị quân 
đội Pháp tham gia lễ đón tiếp dưới quyền chỉ huy của ta. Toàn bộ 
lực lượng vũ trang tại Hải Phòng được huy động để làm nhiệm 
vụ giữ trật tự và để phòng mọi chuyện bất trắc. 
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Chiều 20 tháng Chín, khi chúng tôi ra bến, đồng bào Hải 
Phòng, Kiến An và các vùng quê chung quanh đã đứng kín hai 
bên dọc các phố Phạm Hồng Thái, Hồ Chí Minh, Tràn Phú. Tự 
vệ và công an sắp thành hàng rào suốt dọc đường. 

4 giờ chiều, tàu chạy vào Bến Ngự. Lá cờ đỏ sao vàng bay 
phấp phới bên lá cờ ba sắc trên cột tàu cao chót vót. Con tàu rúc 
một hỏi còi dài. Chưa bao giờ ở bến cảng này lại có một hồi còi 
tàu làm rung động trái tim của hàng chục vạn con người như 
chiều hôm ấy. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Chủ tịch thành 
phố, viên đại tá Debbe chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng 
xuống tàu chào Bác và báo cáo về lễ đón tiếp. Hình dáng quen 
thuộc của Bác với bộ quần áo ka ki bạc trắng hiện ra trên cầu tàu. 
Bác kia rồi! Tiếng hò reo, tiếng hô “Hỏ Chủ tịch muôn năm!” 
lập tức rền vang. 

Hải còi Nhà hát lớn Hải Phòng dõng dạc cất lên, báo tin vui 
đi khắp thành phố giờ phút Bác rời cầu tàu, đặt chân lên đất 
Cảng. Sau những ngày dài trên biển, nước da Bác đỏ thắm. Bác 
có vẻ khỏe. Bác tươi cười gật đầu chào đại biểu đoàn Chính phủ 
và các tỉnh đứng chờ Người. 

Quốc thiểu Việt Nam và quốc thiểu Pháp nổi lên, Bác dự lễ 
chào cờ rồi đi duyệt đội danh dự. Các chiến sĩ ta giản dị trong bộ 
quân phục xanh, đầu đội ca lô, súng cắm lưỡi lê, cùng với những 
sĩ quan mũ gắn sao vành vàng, tay cầm gươm tuốt trần đã có vinh 
dự được chuyển tới Bác lời chào mừng của đất nước hôm nay 
được gặp lại Người. Sau đó, Bác đi tới chỗ quân đội Pháp. Theo 
tiếng hô của một sĩ quan Việt Nam, đội danh dự Pháp mặc lễ 
phục trắng hạ ngang lá cò ba sắc để chào Người. 


Phân nghi lễ đã xong, Bác quay lại Bến Ngự cảm ơn các đoàn 
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đại biểu, nhận bó hoa của nhân dân Hải Phòng và ôm hôn hai 
em thiếu nhi chạy tới đón Bác. 

Tiếng hò reo nổi lên như sấm rên trên suốt các đường phố xe 
Bác đi qua. Nhiều người trào nước mắt khi nhìn thấy Bác. 

Bác vẻ Ủy ban hành chính thành phố. Sau bữa cơm chiều, 
Bác kể lại vắn tắt cho anh em chúng tôi nghe về cuộc hành trình. 
Thái độ của Bác bình dị, thanh thản như thường khi Bác ở nhà 
ngôi nói chuyện với chúng tôi sau mỗi bữa cơm. Bác hỏi thăm 
sức khỏe của các anh và tình hình ở nhà. Vì Bác mới đi về nên 
chương trình tối đó là để Bác nghỉ ngơi, không có tiếp khách. Bác 
đang ngồi với chúng tôi trên gác thì một đồng chí cán bộ trong 
Ủy ban lên báo cáo, có một cụ già hỏng mắt nhất định xin được 
lên gặp Bác. Bác nói với đồng chí cán bộ mời ông cụ lên. Trời 
hôm đó không lạnh, nhưng ông cụ mặc một bộ quân áo dạ lạ 
mắt, giống như một bộ lễ phục nhà binh. Vừa nhìn thấy ông cụ, 
Bác vội đứng lên ra đón, dắt ông cụ lại ngồi xuống ghế. Cụ già ba 
mươi lăm năm trước đã có thời gian cùng làm việc với Bác dưới 
tàu biển. Hôm nay được tin Bác trở vẻ, qua Hải Phòng, cụ mặc 
lại bộ quân áo hỏi còn làm việc dưới tàu và bắt đứa cháu dẫn tới 
để gặp Người. Ông cụ vừa nói: “Thưa Hồ Chủ tịch...” thì Bác 
ngắt lời: “Cứ gọi tôi là Ba như trước”. Bác ngồi với ông cụ hồi 
lâu. Ông cụ cảm động quá hầu như không nói được gì. 

5 giờ sáng ngày hôm sau, Bác đi dạo một vòng quanh thành 
phố. Trở về, Bác tiếp khách. Khách tới rất đông. Đại biểu các 
đoàn thể, đảng phái từ Hà Nội xuống. Đại biểu các cơ quan, 
đoàn thể ở Hải Phòng. Đại biểu của các tỉnh Kiến An, Hòn Gai, 
Quảng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh... Một cụ phụ lão 
tặng Bác một bức thêu trên có bốn chữ: “Nhất ngôn hưng bang”. 
Một cụ khác tặng Bác cây gậy làm bằng một trăm đốt xương của 
một con trăn. 


314 VÕ NGUYÊN GIÁP 


10 giờ sáng, chuyến tàu đặc biệt đón Bác về Hà Nội bắt đầu 
chuyển bánh. 

Suốt dọc đường xe lửa, chỗ nào cũng có đồng bào đứng đón. 
Mỗi ga là một cuộc mít-tinh với rừng người, rừng cờ và biểu 
ngữ: “Hô Củ tịcb muôn năm!” “Cách mạng thành công muôn 
năm!”, “Nam Bắc thống nhấn”... Nơi nào cũng thấy cổng chào. 
Tàu dừng lại ở thị xã Hải Dương. Đồng bào Hải Dương tổ chức 
một cuộc mít tỉnh lớn ngay tại sân ga để đón Bác. Trên đoạn 
đường sắt dài một trăm kilômét, con tàu đặc biệt đã chạy mất 5 
giờ đồng hô. Bác đứng suốt thời gian đó, bên cửa sổ mở rộng, 
vẫy chào mọi người. 

Hà Nội lại có một ngày mùa thu rất đẹp. Nắng vàng rực rỡ. 
Cờ bay đỏ thắm trên những mái nhà rêu phủ và những lùm cây 
xanh ngắt. Hơn 3 giờ chiều, đoàn tàu nổi một hồi còi dài khi 
bắt đầu chạy qua cầu Long Biên. Các cụ phụ lão đã bày hương 
án trên cầu. Chiếc lư trầm bốc khói nghi ngút. Bác chắp tay đáp 
lễ mấy cụ già tóc bạc phơ, mặc áo thụng lam, đứng kính cẩn 
chào Người. 

15 giờ 30, tàu đến ga Hàng Cỏ. Cả Hà Nội hôm nay nghỉ việc 
để đi đón Người. Cụ Huỳnh dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, 
Quốc hội và các đoàn thể đứng đón Bác trên sân ga. Đồng bào 
đứng kín trước cửa ga và trên dọc hai bên đường vẻ Bắc Bộ phủ. 
Nổi lên giữa rừng người là những chiến sĩ mang quân phục màu 
lá cây, đội nhạc binh với những chiếc kèn đồng, các cô thanh nữ 
mặc theo kiểu Đời sống mới, áo trắng, váy xanh. 

Morliere mới từ Cam Ranh trở về, đã có mặt ở sân ga. Bộ chỉ 
huy Pháp cũng cử tới một đội danh dự và một đội nhạc binh. 

Bác dự lễ đón mừng ở ga rồi lên xe trở về Bắc Bộ phủ. Đoàn 
xe chạy trên những con đường đây cổng chào. Hà Nội thay mặt 
cho cả nước hò reo, vẫy cờ, tung hoa đón chào Người. 
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Cả nước đang trào lên một niềm vui. Niềm vui đó cũng rạng 
rỡ trên khuôn mặt của Người. Người đã bình an, mạnh khỏe trở 
vẻ! Có bàn tay chèo lái của Người, con thuyền Tổ quốc sẽ vững 
vàng lướt tới bất chấp mọi phong ba! Nắng vàng rực rỡ hơn. 
Màu cờ tươi thắm hơn. Những làm cây xanh hơn. Vòm trời cao 
rộng hơn. 

Bác gặp anh Nhân và đông đủ các đồng chí Thường vụ tại Bắc 
Bộ phủ. Hỏi này vì cuộc đấu tranh đang diễn biến phức tạp nên 
có những đồng chí lãnh đạo còn chưa ra hoạt động công khai. 
Đã gần bốn tháng nay, chúng tôi lại mới có dịp quây quần chung 
quanh Bác. Bác ân cần thăm hỏi trò chuyện với từng người. 

Chỉ trong chốc lát, đồng bào đã dồn đến trước Bắc Bộ phủ. 
Bác ra đứng bên cửa sổ, vây chào đồng bảo. Người kéo đến mỗi 
lúc càng đông. Các em thiếu nhi diễu qua, đánh trống hô to: 
“Bác Hồ đã vẻ! Bác Hỗ đã vẻ!” Tiếng hô của các em hay chính là 
lời đất nước vang vọng trong ngày vui lớn đón Người về. 

Ngày 23 tháng Mười, Hô Chủ tịch ra lời tuyên bố với quốc 
dân: 

“.. Tôi qua Pháp đáp lại thịnh tình của Chính phủ Pháp đã 
mời tôi, mục đích cốt để giải quyết vấn đẻ Việt Nam độc lập, 
cùng Trung Nam Bắc thống nhất. Vì hoàn cảnh hiện thời ở nước 
Pháp mà hai vấn đẻ chưa giải quyết được, còn phải chờ. Nhưng 
không trước thì sau, tôi dám quyết rằng: Việt Nam nhất định độc 
lập, Trung Nam Bắc nhất định thống nhất...”. 

Người đã nói với đồng bào Nam bộ và miền Nam Trung bộ: 

“Trung Nam Bắc đều là đất nước Việt Nam. 

“Chúng ta đều có chung một tổ tiên, dòng họ, đều là ruột 
thịt anh em. Nước có Trung Nam Bắc cũng như một nhà có ba 
anh em. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện chính phủ Pháp Marius Moutet 
bắt tay sau khi ký Tạm ước 14-9. 


“Không ai có thể chia rế con một nhà.... thì cũng không ai có 
thể chia rẽ nước Việt Nam ta... 

“Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu 
khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi trân 
trọng hứa với đồng bào rằng: Với quyết tâm của đồng bảo, với 
quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam bộ yêu quý nhất định trở 
lại trong lòng Tổ quốc...”. 
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ể từ ngày Hiệp định sơ bộ mông 6 tháng Ba được ký kết, 

hơn bảy tháng đã qua. Tiếng súng xâm lăng trên đất nước 
ta chưa lúc nào ngừng nổ. Lợi dụng tình hình chính trị rối 
ren tại chính quốc, dựa vào các thế lực tài phiệt có quyên lợi ở 
thuộc địa, những phân tử “gô-lít”' tại Đông Dương, đứng đầu 
là dArgenlieu, tiếp tục thực hiện mưu đồ xâm lược, theo đuổi 
chính sách “việc đã rồi”. DArgenlieu đã vi phạm nghiêm trọng 
nhiều điều khoản của Hiệp định mông 6 tháng Ba; và chưa bao 
giờ vì vậy mà y bị chính phủ Pháp khiển trách, ngay cả sau khi de 
Gaulle rời khỏi vũ đài chính trị. Chắc chẳng khó khăn gì mà viên 
thầy tu phá giới xảo quyệt lại không nhận thấy mọi hoạt động 
của mình tại Đông Dương không hề đi ngược lại chủ trương của 
nhà cầm quyền mới tại nước Pháp. Y đã tìm được một sự đảm 
bảo vững vàng tại hội đồng liên bộ về Đông Dương dưới quyền 
điều khiển của Bidault. 


Trên miền Bắc, sau khi Tưởng rút quân, d`Argenlieu bắt đầu 


1. Guulliste, theo tư tưởng của Charles de Gaulle (BTV). 
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thực hiện chính sách “tằm ăn lá”, lấn chiếm từng bước lãnh thổ 
của ta. Y ra sức củng cố và mở rộng những địa bàn đứng chân, 
đồng thời ráo riết tìm kiếm bọn phản động tay chân cũ ở các địa 
phương, mưu toan lập nên những khu vực tự trị để hình thành 
thế vây ép lực lượng cách mạng, tạo thời cơ lật đổ chính quyền 
ta. Tại miền Nam, d`Argenlieu tiếp tục mở rộng chiến tranh xâm 
lược. Y công khai phủ nhận các điều khoản nói về Nam bộ trong 
bản Hiệp định, trắng trợn tuyên bố Nam bộ về mặt pháp lý vẫn 
là một thuộc địa của Pháp. Y đã ra lệnh cho Maung Nyo, chỉ huy 
quân đội viễn chinh ở miền Nam Đông Dương, phải tìm mọi 
cách đánh phá chính quyền cách mạng, đàn áp dân chúng, nhanh 
chóng lập lại bộ máy cai trị thực dân theo kiểu trước năm 1939. 

Trong thời gian qua, chúng ta một mặt đã đấu tranh đòi đối 
phương phải tôn trọng Hiệp định, ngăn chặn kẻ địch thực hiện 
âm mưu gặm dẳn, một mặt kiên quyết giáng trả mọi hành động 
xâm lược của chúng. Vừa tranh thủ hòa hoãn vừa chiến đấu kiên 
quyết, chúng ta đã chú trọng củng cố và phát triển lực lượng về 
mọi mặt, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. 

Cuộc nổi dậy liên tục và rộng khắp của nhân dân miền Nam 
trong những tháng qua đã làm cho cục diện chính trị, quân sự tại 
Nam bộ và cực Nam Trung bộ thay đổi. 

Kháng chiến vẫn tiếp tục tại miền Nam. 

Tại Nam bộ, lực lượng vũ trang của ta phát triển rất nhanh. 
Trong tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy, ta đã xây dựng thêm 
nhiều chi đội mới. Cũng như ở miễn Bắc, bộ đội Nam bộ phần 
lớn là nông dân. Riêng tại miền Đông Nam bộ, nơi có nhiều xí 
nghiệp và đồn điền cao su, anh em công nhân tham gia bộ đội rất 
đông. Có chi đội như chỉ đội 13, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều là 
công nhân. Cán bộ các chỉ đội phần lớn là cán bộ chính trị được 
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các đảng bộ cử ra để nắm lực lượng vũ trang. Một số đồng chí đã 
hoạt động từ hồi Nam kỳ khởi nghĩa năm 1940. 

Nam bộ ít rừng núi, không có nhiều địa thế hiểm trở. Nhưng 
Đảng ta đã chỉ ra từ đầu: Địa thế thuận lợi là quan trọng nhưng 
điều căn bản là lòng người. Vì được nhân dân ủng hộ, biết dựa 
chắc vào dân nên các lực lượng vũ trang của ta có thể đứng vững 
trên mọi địa bàn hoạt động và ngày càng lớn mạnh về tổ chức, 
trang bị. Với phương châm đoạt súng giặc giết giặc, nhiều đơn vị 
đã thay đổi hầu hết các vũ khí lúc ban đầu. 

Kháng chiến đã có những căn cứ lớn nằm trên nhiều tỉnh như 
Chiến khu Ð, Đồng Tháp Mười, Rừng U Minh. Các tỉnh đều 
có những căn cứ vừa và nhỏ, chạy dài trên hai, ba huyện hoặc 
năm, sáu xã. Ở nhiều vùng, những căn cứ lớn, nhỏ liên hoàn với 
nhau. Sài Gòn trở thành nơi cung cấp cho các chiến khu từ vũ 
khí, thuốc nổ, máy móc, thuốc men, dụng cụ y tế đến những 
công nhân kỹ thuật, nhân viên y tế, bác sĩ. Lực lượng vũ trang ta 
vẫn thường xuyên có mặt ngay tại đây. Đồng bào đô thị tổ chức 
ra những hội đỡ đầu từng đơn vị bộ đội. Các chiến khu, các trung 
đoàn đều xây dựng xưởng quân giới. 

Tại các tỉnh cực Nam Trung bộ, với những đơn vị tăng cường 
thêm từ vùng tự do Khu Năm, Khu Sáu vào hồi tháng Bảy, chúng 
ta đã thành lập một số trung đoàn. 

Ở Tây Nguyên trung đoàn chủ lực đâu tiên hoạt động ở đây, 
đã có một tiểu đoàn gồm toàn anh em các dân tộc ít người: tiểu 
đoàn M”Toơ-rang-lơn. 

Nhiều căn cứ du kích nhỏ mọc lên ở vùng nông thôn đồng 
bằng và vùng rừng núi các tỉnh cực Nam Trung bộ. 

Các lực lượng vũ trang của ta đẩy mạnh chiến tranh du kích 


khắp nơi. Bộ đội phối hợp cùng du kích, tự vệ tập kích, phục 
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kích, chống giặc càn quét, tiêu hao, tiêu diệt địch, giữ gìn người 
và của của ta, mở rộng vùng giải phóng. Lực lượng vũ trang ta 
khống chế nhiều đường giao thông chiến lược, đột nhập vào các 
đô thị, các trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của địch. 

Chiến tranh du kích phát triển mạnh buộc địch đối phó ở 
khắp các nơi. Quân địch phải tuần tiếu ngày đêm chung quanh 
những căn cứ đóng rải rác. Lực lượng quân cơ động của địch 
không nhiều, phải chuyển từ vùng này qua vùng khác trong 
những cuộc càn quét liên miên để làm công việc “bình định” 
một cách vô hiệu quả. 

Cách đánh địch của các lực lượng vũ trang ta cũng dân dân 
phát triển. Nhiều đơn vị đã có kinh nghiệm đánh các đồn bốt 
nhỏ bằng lối tập kích bất ngờ, phục kích địch trên bộ, trên sông. 
Chúng ta tiến lên đánh bại những trận càn quét lớn và chặn đứng 
nhiều cuộc tấn công của quân địch ra vùng tự do. 

Tại Nam bộ, ngày 26 tháng Chín, địch kéo hai ngàn quân có 
máy bay, xe tăng, xe bọc thép yểm hộ, mở trận càn ở Đức Hòa. 
Bộ đội và du kích chặn đánh địch suốt một ngày, từ sáng đến 
tối, phá hàng chục xe tăng, xe vận tải, giết nhiều địch, thu nhiều 
súng và bắn rơi một máy bay. (Phải chăng đây là chiếc máy bay 
đầu tiên của quân địch bị bắn rơi bằng súng bộ binh trên chiến 
trường Việt Nam?) Tại Vĩnh Lộc, địch định vây bắt một bộ phận 
của chỉ đội 12. Ta biết trước, lặng lẽ rút ra ngoài. Chờ cho địch 
vào rồi, ta bao vây lại, đánh địch, làm cho chúng thiệt hại nặng 
nẻ. Tại miền cực Nam Trung Bộ, bộ đội cùng nhân dân ta bẻ gãy 
các trận tấn công của giặc ở Đèo Cả, An Khê và Kon Tum. Tiếp 
đó, ta mở nhiều đợt tấn công vào các hệ thống đồn bốt địch mới 
lập nên; đáng kể là các trận vùng Kim-bơ-rai, trận Vạn Giã. Ở 
Tây Nguyên, chiến tranh du kích bước đầu phát triển. 
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Có thể nói là cuộc kháng chiến ở miền Nam đã bắt đầu chuyển 
sang một thời kỳ mới. 

Ngày 13 tháng Chín, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ban hành Sắc lệnh số 182 quyết định cải tổ Ủy ban kháng chiến 
miền Nam Việt Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến tại Nam bộ 
và Nam Trung bộ. Hơn một tuần sau, ngày 22 tháng Chín, Ủy 
ban kháng chiến lâm thời miền Nam Việt Nam tuyên bố thành 
lập là chính quyền hợp pháp duy nhất tại miền Nam Việt Nam. 
Ủy ban tuyên bố sẵn sàng thành thật thi hành những điều khoản 
trong Tạm ước lá tháng Chín mới được ký kết giữa Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Pháp. 

Với bản Tạm ước I4 tháng Chín, chính phủ Pháp đã cam kết 
sẽ thực hiện đình chiến, thực hiện những quyền tự do, dân chủ 
tại Nam bộ và mở cuộc trưng cầu ý dân ngay sau khi có điều kiện. 
Cũng giống như Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng Ba trước đây, 
bản Tạm ước này một lần nữa lại gây những hoang mang lớn 
trong hàng ngũ bọn Việt gian làm tay sai cho địch. Phong trào 
đấu tranh chính trị từ sau ngày mỏng 6 tháng Ba vốn đã mạnh, 
giờ lại có thêm điều kiện mới để phát triển. Báo chí mở những 
đợt công kích dữ dội vào bọn chính phủ bù nhìn. Hàng trăm trí 
thức, trong đó nhiều người có tên tuổi, hô hào đánh đổ Nguyễn 
Văn Thinh. Cuộc đấu tranh mạnh mẽ đến nỗi không đây hai 
tháng sau đó, Nguyễn Văn Thinh phải tự thắt cổ kết liễu đời 
mình. Pháp và tay sai hoảng hốt trước cao trào đấu tranh chính 
trị tại các đô thị, vội ra lệnh cấm tất cả những cuộc rước xách, hội 
họp, biểu tình. 

Đồng thời với phong trào đấu tranh chính trị, các lực lượng 
vũ trang ta ở miền Nam mở một đọt tấn công ở khắp mọi nơi. 
Nhiều mảng tế ngụy rộng lớn bị quét sạch. Thêm nhiều tể và 
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ngụy binh bỏ hàng ngũ địch chạy ra đầu hàng cách mạng. Cuộc 
vận động binh lính người Âu đã có những kết quả tốt. Tại Thủ 
Đức Gia Định, ta đã tổ chức được một đại đội gồm các hàng 
binh Âu Phi. Ở Hóc Môn, có lần cả một tiểu đội người Âu cùng 
kéo ra hàng ta. 

Trong cuộc gặp Hồ Chủ tịch tại vịnh Cam Ranh, d'Argenlieu 
tất nhiên không đả động tới những hoạt động phá hoại điên 
cuồng Hiệp định mông 6 tháng Ba và Tạm ước I4 tháng Chín 
của phía quân đội Pháp, nhưng y đã nói: “Sự khủng bố (tức là 
những hoạt động diệt tể trừ gian của ta) đã tăng gia lên một mức 
ghê gớm tại Nam kỳ từ sau ngày ký Tạm ước”. Viên cao ủy đã 
thú nhận sự lo lắng của y trước cuộc tấn công mới của đồng bào 
miễn Nam. 

Tuy vậy, đúng ngày 30 tháng Mười, theo thỏa thuận giữa đôi 
bên về đình chiến, Bộ Quốc phòng ta đã ra lệnh cho quân dân 
ta ở miễn Nam ngừng bắn. Mệnh lệnh đã được thi hành nghiêm 
chỉnh tại khắp Nam bộ và Nam Trung bộ. Một lần nữa kẻ địch 
lại bị bất ngờ và hoang mang. Chúng đã thấy chính quyền tại 
miền Nam hiện thời nằm trong tay ai. Điều mà chúng vẫn rêu 
rao “Hà Nội không kiểm soát được gì ở Nam bộ” nếu không phải 
là bịp bợm thì cũng là mù quáng. 
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Nam bộ kháng chiến. 


AXAVI 


au khi về nước, Bác đã cùng Thường vụ điểm lại tình hình 
đấu tranh của nhân dân ta về mọi mặt quân sự, chính trị, 
ngoại giao trong cả thời gian qua. 

Những hành động phá hoại hiệp định có hệ thống của bọn cầm 
đầu quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương, tiếp tục chiến 
tranh xâm lược ở miễn Nam, đẩy mạnh lấn chiếm trên miễn Bắc, 
rõ ràng là được sự đồng tình, khuyến khích của nhà cầm quyền 
Pháp. Cuộc điều đình giữa ta và Pháp đã bế tắc chính vì bọn 
đại tư bản Pháp chưa từ bỏ tham vọng duy trì quyền thống trị 
của chúng trước đây tại các nước thuộc địa và phụ thuộc. Chiều 
hướng chính trị hiện nay tại nước Pháp càng tạo thêm điều kiện 
cho bọn phản động ở Đông Dương mở rộng chiến tranh. Nhưng 
ta vẫn thấy cần tranh thủ mọi khả năng để duy trì sự hòa hoãn. 
Bọn tư sản tài phiệt Pháp đang gặp phải nhiều khó khăn. Cuộc 
đấu tranh của các lực lượng dân chủ tại Pháp còn tiếp diễn. Tình 
hình chính trị ở nước Pháp vẫn chưa ổn định. Chính phủ Pháp 
hiện nay còn là một chính phủ lâm thời. Bản Tạm ước ký kết 
giữa ta và Pháp vừa qua tuy không chứa đựng những quyết định 
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có tính nguyên tắc, nhưng đã buộc Pháp một lần nữa phải khẳng 
định lại tỉnh thần “hòa giải và hợp tác” của Hiệp định mỏng 6 
tháng Ba trước đây, phải cam kết thực hiện những quyền tự do, 
dân chủ ở miền Nam và hứa sẽ cùng với chúng ta ấn định thời 
gian và thể thức cuộc trưng cầu ý dân tại Nam bộ. 

Ta chủ trương kiên trì đấu tranh buộc kẻ địch phải tôn trọng 
và thực hiện những điều chúng đã cam kết, đồng thời kiên quyết 
đánh trả mọi hành động phá hoại, lấn chiếm của chúng. Chúng 
ta đã động viên đông đảo nhân dân ráo riết xây dựng và phát 
triển lực lượng của ta vẻ chính trị, quân sự, kinh tế, luôn luôn 
theo dõi sát âm mưu của địch, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế, 
kể cả trường hợp địch mở rộng chiến tranh ra cả nước. 

Vấn đề triệu tập Quốc hội được đặt ra khẩn trương. 

Rất nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra từ sau cuộc họp hỏi 
đầu tháng Ba đến giờ. Nhiều hoạt động của Chính phủ cần được 
báo cáo trước Quốc hội. Bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được khởi thảo xong, đang 
chờ Quốc hội họp để thông qua. Chính phủ liên hiệp kháng 
chiến thành lập đầu tháng Ba đã được tổ chức ra trong một hoàn 
cảnh đặc biệt. Thành phân của Chính phủ đã đáp ứng yêu cầu 
lúc đó, nhưng một số người có chân trong Chính phủ không hẻ 
được nhân dân bảu ra. Sau khi quân Tưởng rút, nhiều phần tử 
Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách mạng đồng minh hội 
bỏ chạy theo quan thây, đã để lại trong Chính phủ và Quốc hội 
những chỗ trống. Hơn bảy tháng qua, tình hình đất nước thay 
đổi nhiều. Bác và Thường vụ nhận thấy đã đến lúc phải có một 
chính phủ mạnh, đủ uy tín, năng lực để làm tròn nhiệm vụ lãnh 
đạo quốc dân trước tình hình mới. 

Quốc hội họp vào sáng ngày 28 tháng Mười tại Nhà hát lớn 
của thành phố. 
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Sự sắp xếp chỗ ngồi trong phiên họp lần này hơi khác với 
phiên trước. Phòng họp chia làm ba khu: tả, hữu và giữa. Ngồi 
đầu phía tả, là nhóm marxist gồm một số đảng viên Đảng Cộng 
sản Đông Dương lúc bấy giờ đã hoạt động công khai. Rồi đến 
những đại biểu đảng Xã hội đeo ca vát đỏ và những đại biểu 
thuộc đảng Dân chủ. Ngôi ở hàng giữa là những người không 
đảng phái đã tham gia Mặt trận Việt Minh. Bên cánh hữu, là 
những đại biểu của Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách 
mệnh đồng minh hội. Việt Nam quốc dân đảng ngôi ở đầu cùng 
phía hữu. Số bảy mươi ghế dành cho các tổ chức này trong kỳ 
họp Đại hội đầu tiên, nay đã để trống gần một nửa. 

Khách nước ngoài gồm các lãnh sự Anh, Mỹ, Hoa, người thay 
mặt cho tướng Morliere cùng ngồi với các nhà báo trong các lô 
dành riêng ở tâng hai. 

Chương trình làm việc gồm có: 

1. Nghe báo cáo của Ban Thường trực Quốc hội và Chính phủ. 
2. Thảo luận và thông qua Dự thảo Hiến pháp. 
3. Thành lập Chính phủ mới. 

Bác Tôn, đại biểu của Nam bộ, được bầu làm Trưởng Đoàn 
Chủ tịch của Đại hội. 

Đại biểu của tỉnh Rạch Giá, đồng chí Nguyễn Văn Tạo, lên 
diễn đàn thay mặt Nam bộ chào mừng Đại hội. Anh nhắc tới các 
đại biểu của miền Nam hôm nay vắng mặt: Luật sư Thái Văn 
Lung đã bị địch tra tấn chết trong khám lớn Sài Gòn, kiến trúc sư 
Huỳnh Tấn Phát và nhiều nhà yêu nước khác đang còn bị giam 
cầm tại địa ngục Côn Đảo. Khi đồng chí Tạo bước xuống diễn 
đàn, Hồ Chủ tịch đứng dậy ôm hôn anh. Những giọt nước mắt 
chảy ròng trên gò má của Người. 


Đại biểu Nam bộ đẻ nghị toàn thể Quốc hội bày tỏ lòng tín 
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nhiệm và ủng hộ Hỏ Chủ tịch, /Mgười công dân thú nhất đã sáng 
suốt đưa nước nhà ra khỏi vòng nô lệ. Toàn thể các đại biểu đứng 
lên võ tay hoan hô hỏi lâu. 

Đại hội nghe báo cáo của Chính phủ về những công việc đã 
làm từ ngày thành lập, trong đó có cuộc đàm phán giữa Chính 
phủ Việt Nam và chính phủ Pháp tại Fontainebleau và việc ký 
Tạm ước 14 tháng Chín. 

Ngày 31, các đại biểu chất vấn Chính phủ. Có 88 câu hỏi 
nêu lên thuộc các vấn đề quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, tài 
chính, tư pháp, nội vụ. Những câu hỏi được chuyển tới các Bộ 
hữu quan. Hỏ Chủ tịch thay mặt Chính phủ trả lời về chính sách 
ngoại giao của Chính phủ, việc ký Tạm ước 14 tháng Chín, việc 
Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh tự ý 
bỏ đi... 

Người nói: 

- Vẻ chính sách ngoại giao của Chính phủ và bản Tạm ước ký 
kết ngày 14 tháng Chín... trong các báo cáo trước đã nói nhiều... 
Tóm lại, đối với các nước dân chủ, hết sức gây thiện cảm. Các 
nước ấy tuy chưa công khai thừa nhận ta, nhưng rất có thiện cảm 
với ta. Còn về ngoại giao với Pháp thì từ khi ký kết Hiệp định 
mỏng 6 tháng Ba, qua các Hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau đến 
Tạm ước l4 tháng Chín, Chính phủ quyết tâm giữ vững nên độc 
lập và thống nhất của Việt Nam, đồng thời cộng tác thật thà và 
thân thiện với Pháp. Cố nhiên người Pháp cũng phải cộng tác lại 
với chúng ta trên nguyên tắc bình đẳng... 

Bác nói tiếp: 

- Tạm ước này có ảnh hưởng đến các hiệp ước ký sau không)... 
Trong xã hội loài người, cái gì mà không có ảnh hưởng tới cái 
khác. Tuy vậy, những sự điều đình sau đây không thể vì bản Tạm 
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ước này mà bị ràng bó. Bản Tạm ước này, tùy theo sự thi hành 
thế nào, sẽ tạo điều kiện đẩy cho những cuộc điều đình sau chóng 
đạt tới kết quả... 

Người chuyển qua vấn đẻ khác. 

- Về ông Phó chủ tịch Nguyễn Hải Thần, ông Bộ trưởng 
ngoại giao Nguyễn Tường Tam và về ông Phó chủ tịch Quân 
ủy hội Vũ Hông Khanh... Các ông ấy không có mặt ở đây... Lúc 
nước nhà đương gặp bước khó khăn, quốc dân tin ở người nào 
trao cho người ấy công việc lớn mà các ông ấy lại bỏ đi thì các 
ông ấy phải hỏi lương tâm thế nào? Những người đã bỏ việc đi 
kia, họ không muốn gánh việc nước nhà hoặc họ cũng không đủ 
năng lực mà gánh vác! Nay chúng ta không có họ ở đây, chúng ta 
cũng cứ gánh vác được như thường. 

Tiếng võ tay nổi lên, Bác lại nói tiếp: 

- Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại, đối không nổi với 
lương tâm, với đồng bào, với Tổ quốc mà trở vẻ, thì chúng ta vẫn 
hoan nghênh. 

Trước khi bước xuống, Người lại nói với các đại biểu: 

- Nếu trong Chính phủ có những người khác lầm lỡ, thì lỗi ấy 
tôi xin chịu, xin gánh và xin lỗi với đồng bào. 

Buổi chiều và buổi tối, các Bộ trả lời những điều Đại hội đã 
hỏi. Nhưng khi các Bộ đã giải đáp xong, nhiều đại biểu vẫn tiếp 
tục chất vấn. Chờ mọi người nêu hết những câu hỏi, một lần 
nữa, Hỗ Chủ tịch lên thay mặt Chính phủ để trả lời. Vẫn bằng 
những lời lẽ giản dị, ôn tôn, Người nói: 

- Về vấn đề quốc kỳ, Chính phủ không bao giờ dám đòi thay 
đổi quốc kỳ. Có một vài người trong Chính phủ đề nghị việc 
ấy, nên Chính phủ phải đệ qua Thường trực Quốc hội xem xét. 
Tình thế từ ngày ấy đến giờ biến chuyển nhiêu, lá cờ đỏ sao vàng 
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đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam bộ và Nam 
Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được 
chào kính cẩn. 

Đôi mắt sáng rực, bằng giọng nói nhấn mạnh, Người tiếp: 

- Bây giờ thì trừ hai mươi lăm triệu đồng bảo ra còn không ai 
có quyền gì mà đòi thay đổi quốc kỳ. 

Cả hội trường vang lên tiếng võ tay, Bác nói tiếp: 

- Về vấn đề liêm khiết của Chính phủ thì Chính phủ hiện 
thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ từ Hỏ 
Chí Minh cho đến những người làm việc ở các Ủy ban làng đông 
lắm... Dù sao Chính phủ đã hết sức làm gương. Và nếu làm 
gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối 
lộ, đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết. 

Tiếng võ tay hoan nghênh lại nổi lên. 

- Còn có đại biểu nói rằng bản Tạm ước 14 tháng Chín là 
bất bình đẳng thì Chính phủ không dám nhận như thế. Với bản 
Tạm ước ấy, mỗi bên đều nhân nhượng ít nhiều, ta bảo đảm cho 
Pháp một phần những quyên lợi về kinh tế và văn hóa ở đây thì 
Pháp cũng phải bảo đảm thi hành tự do dân chủ ở Nam bộ và thả 
các nhà ái quốc bị bắt bớ. Còn nói Pháp có thành thật thi hành 
Tạm ước hay không thì ta cần phải hiểu rằng Pháp cũng có người 
tốt, có người xấu. Tôi có thể nói quyết rằng nhân dân Pháp bây 
giờ đại đa số tán thành ta độc lập và thống nhất lãnh thổ... 

Bằng lời nói thật giản dị nhưng cũng thật sáng rõ, khúc chiết, 
chặt chẽ, Bác tiếp tục trả lời tất cả những vấn đề các đại biểu đã 
nêu ra. Người nói xong, không ai hỏi gì thêm. Cuộc chất vấn 
Chính phủ kết thúc vào đúng nửa đêm. 

Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tuyên bố xin từ chức, trao 
quyền lại cho Quốc hội. Quốc hội chấp thuận đề nghị từ chức 
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của Chính phủ, và sau đó, nhất trí ủy nhiệm Người đứng ra lập 
Chính phủ mới. 

Bác trở lại diễn đàn cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội rồi nói: 

- Lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách 
lập Chính phủ. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được thống 
nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng mà 
làm. Tôi xin nhận. Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước 
Quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là 
kẻ tham quyền cố vị, mong được “thăng quan phát tài”. Chính 
phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập 
hợp nhân tài không phân đảng phái... Tuy trong quyết nghị của 
Quốc hội không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên 
bố trước Quốc hội, trước Quốc dân và trước thế giới: Chính phủ 
sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết. Theo nghị quyết của 
Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ biết làm 
việc, gan góc, quyết tâm đi vào mục đích vừa kiến thiết vừa tranh 
thủ độc lập, thống nhất cho nước nhà. Anh em trong Chính phủ 
mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và Quốc dân, dầu nguy hiểm 
mấy cũng đi vào mục đích mà Quốc dân và Quốc hội trao cho. 

1 giờ đêm hôm đó, buổi họp này mới kết thúc. 

Từ ngày 1 tháng Mười một, Đại hội bắt đầu thảo luận về bản 
dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Những cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. 

Chiều mông 2 tháng Mười một, Đại hội được Hô Chủ tịch 
báo tin đã lập xong Chính phủ. 

5 giờ chiều, Hồ Chủ tịch tới Đại hội. Người bước lên diễn 
đàn giữa những tiếng hoan hô. Người nói: 

- Chính phủ này tuy chưa được mười phần như ý nguyện của 


Quốc hội nhưng cũng gần đúng phương châm Quốc hội đã vạch 
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ra. Chính phủ mới gồm đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. 
Cụ Huỳnh vì tuổi già sức yếu xin rút lui nhưng do lời tôi để nghị 
đã vui lòng ở lại tham gia thêm một nhiệm kỳ nữa. 

Quốc hội đón bản danh sách Chính phủ do Hồ Chủ tịch trình 
bày bằng những tràng vỗ tay kéo dài. Bác báo cáo tiếp chương 
trình làm việc của Chính phủ. 

Toàn thể Đại hội bỏ phiếu tán thành Chính phủ mới. Không 
đây bảy tuần sau đó, do chính sách xâm lược của kẻ thù, chiến 
tranh đã lan rộng trên cả nước. Chính phủ đã được Hô Chủ tịch 
thành lập đầu tháng Mười một là Chính phủ sẽ đảm đương lãnh 
đạo quốc dân trong cuộc kháng chiến toàn quốc kéo dài suốt tám 
năm sau này. 

Quốc hội tiếp tục thảo luận bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 
mông 8 tháng Mười một năm 1946, bằng 240 phiếu thuận đối 
với hai phiếu chống, Quốc hội đã chuẩn y Hiến pháp chính thức 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Trong buổi kết thúc cuộc họp của Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã 
nói về bản Hiến pháp mới: 

“Sau khi nước nhà mới tự do được mười bốn tháng, Quốc hội 
đã thông qua bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử... 
Bản Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc 
lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới, dân tộc Việt Nam đã có 
đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới, phụ nữ 
Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để hưởng mọi 
quyền của công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tỉnh thân đoàn 
kết chặt chế giữa các dân tộc Việt Nam... ”. 
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AXXVII 


rong Tạm ước l4 tháng Chín, chính phủ Pháp đã nhận thi 
hành những điều chính sau đây tại Nam bộ: 
1. Thả những người Việt Nam bị bắt vì chính trị và vì kháng 
chiến. 
2. Người Việt Nam ở Nam bộ được hưởng các quyền tự do dân 
chủ như là tổ chức, hội họp, viết báo, đi lại... 
3. Hai bên thôi đánh nhau. 


Ngày 26 tháng Mười, Quân ủy hội của ta gửi thư cho tổng 
chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp đề nghị quân đội Việt Nam và 
quân đội Pháp sẽ cùng ngừng bắn vào 0 giờ ngày 30 tháng Mười. 
Vài ngày sau, Valluy trả lời đã hạ lệnh cho quân đội Pháp ở miễn 
Nam ngừng bắn vào đúng thời gian ta đã đề ra. 

Đầu tháng Mười một, d Argenlieu tuyên bố với các báo chí ở 
Sài Gòn, các cuộc xung đột đã đình chỉ từ 0 giờ ngày 30 tháng 
Mười. Y nói đã trả lại tự do cho hơn hai trăm “tù chính trị”, hồ sơ 
của những người khác đang được tiếp tục xét và y đã phái tướng 


Maung Nyo ra Hà Nội gặp Chính phủ Việt Nam bàn việc thành 
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lập một ủy ban quân sự Việt Pháp. DArgenlieu gửi Hỗ Chủ tịch 
một bức thư xác nhận lại những điều trên. 

Ngày 4 tháng Mười một, Morliere đưa Maung Nyo đến chào 
Hỏ Chủ tịch tại Bắc Bộ phủ. Cùng tiếp khách với Bác có tôi và 
đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Maung Nyo được giới thiệu là 
trưởng phái đoàn quân sự Pháp do cao ủy chỉ định. Bác và chúng 
tôi đã thỏa thuận với Morliere sẽ thành lập ngay ủy ban quân sự 
hỗn hợp và tiến hành gấp những cuộc trao đổi nhằm thực hiện 
và kiểm soát đình chiến ở Nam bộ. 

Nhưng đồng thời với việc Maung Nyo ra Bắc, có tin quân 
Pháp lại nổ súng ở nhiều nơi tại Nam bộ và Nam Trung Bộ. Các 
lực lượng vũ trang ta buộc phải có những hành động tự vệ. 

Ngày 7 tháng Mười một, Ủy ban quân sự Việt Pháp họp 
phiên đầu tiên tại phòng thương mại cũ. Maung Nyo cầm đầu 
phái đoàn Pháp. Phía ta đã lên án những hành động vi phạm lệnh 
ngừng bắn của Pháp, tố cáo quân đội Pháp ở miền Nam không 
những đã không ngừng những hoạt động khủng bố mà lại còn 
tiếp tục với một quy mô ngày càng rộng lớn. Ta chủ trương ổn 
định tình hình bằng cách đưa vào Nam bộ và Nam Trung Bộ 
một ủy ban đình chiến hỗn hợp. Maung Nyo khước từ. Ta nêu 
tiếp việc cử người đại diện Chính phủ Việt Nam bên cao ủy như 
Tạm ước đã quy định; việc này cũng đã được thỏa thuận giữa Hồ 
Chủ tịch và cao ủy Pháp trong cuộc trao đổi tại Vịnh Cam Ranh. 
Maung Nyo nói vấn đề đó vượt quá thẩm quyền của y. Cuộc họp 
không giải quyết được gì. Hai bên đồng ý sẽ bàn tiếp vào những 
ngây sau. 

Cũng ngày hôm đó, Chính phủ ta nhận được thư của 
d°Argenlieu. Viên cao ủy phản kháng về việc có một Ủy ban 
hành chính lâm thời của ta ở miền Nam Việt Nam. Y cho đó 
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là một điều không hợp với tỉnh thần Tạm ước 14 tháng Chín, 
những hoạt động của ủy ban này có thể phương hại đến sự thi 
hành Tạm ước. 

Hồ Chủ tịch trả lời viên cao ủy: 

“Ủy ban hành chính lâm thời Nam bộ thành lập từ tháng 
Tám năm 1945 dưới quyên chỉ huy của Chính phủ trung ương 
và vẫn tiếp tục làm việc cho tới ngày nay. Ủy ban đó lại đã từng 
giao thiệp chính thức với các nhà cầm quyền quân sự Đồng minh 
và Pháp hồi tháng Mười năm ngoái. 

“Việc ở Nam bộ vừa có quân đội chiếm đóng vừa có các cơ 
quan hành chính và quân sự Việt Nam được bản Hiệp định sơ 
bộ mồng 6 tháng Ba và bản Tạm ước I4 tháng Chín công nhận. 
Theo các bản thỏa hiệp đó thì tình hình Nam bộ phải để nguyên 
cho đến ngày trưng câu ý dân. Những hoạt động của Ủy ban 
hành chính lâm thời và các cơ quan quân sự Việt Nam chỉ là để 
đi đến sự thi hành triệt để các điều khoản vẻ chính trị và quân 
sự của khoản 9 trong bản Tạm ước nói về Nam bộ và chỉ có thể 
giúp cho chính sách hợp tác thân thiện mà cả hai chính phủ ta 
đều mong muốn có thể thực hiện dễ dàng”. 

Ngày 12 tháng Mười một, Morliere chuyển cho ta một thông 
điệp của dArgenlieu. Theo viên cao ủy thì Nam bộ là đất của 
Pháp, chính thể Nam bộ chỉ nghị viện Pháp mới có thể quyết 
định thay đổi được bằng cách duyệt y kết quả cuộc trưng cầu ý 
dân. Ủy ban hành chính Nam bộ là một tổ chức bất hợp pháp 
mà hồi tháng Mười năm 1945, Cédile đã phải giao thiệp vì muốn 
tránh đổ máu. Chính phủ Việt Nam thi hành những thỏa hiệp 
đã ký thì phải ngừng ngay những hành động kia hoặc là phủ 
nhận những hành động đó. 

Trước những luận điệu trắng trợn của viên cao ủy, Hồ Chủ 
tịch đã gửi cho d”Argenlieu một bản thông điệp lời lế vắn tắt: 
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“Chính phủ Việt Nam nhắc lại cho ông cao ủy Pháp biết Ủy 
ban hành chính đó không vượt ra ngoài phạm vi điều 9 của bản 
Tạm ước 14-9-1946 mà mục đích chỉ là để theo đuổi việc lập lại 
cho Nam bộ một nền hòa bình theo công lý và bền vững mặc dầu 
gặp trở lực khó khăn thế nào và bất cứ ở đâu lại. 

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tin rằng muốn 
thực hiện nên hòa bình hằng mong ước đó cho hai dân tộc thì 
những phương pháp vũ lực không những hoàn toàn vô ích mà 
chỉ đe dọa đưa đến chỗ đình chỉ việc thi hành Tạm ước và trách 
nhiệm đó Chính phủ Việt Nam hoàn toàn không nhận”. 

Thái độ của những người cằm quyền Pháp tại Đông Dương 
đối với việc thi hành Tạm ước đã bộc lộ khá rõ ràng. 

Theo tài liệu của những người viết sử Pháp ghi lại sau này thì 
vào đầu tháng Mười một, dArgenlieu đã có những ngày rất bận 
rộn. Viên cao ủy phải chuẩn bị để đối phó với một tình hình có 
thể bất lợi cho y nếu các lực lượng dân chủ tiến bộ Pháp giành 
được thắng lợi trong cuộc tuyển cử sắp tới. Vào trường hợp đó, 
những chính sách của de Gaulle chỉ có thể tiếp tục bằng cách làm 
nổ ra tại Đông Dương một cuộc chiến tranh rộng lớn. Y gặp gỡ 
lần lượt tất cả các quan chức hành chính và quân sự ở Sài Gòn 
để khẳng định: Chỉ có một tình thế quân sự mới cho phép ngăn 
chặn được sự bại hoại của tình hình có lợi cho Hà Nội. 

Người tiếp thụ đầy đủ ý đồ của viên cao ủy là Valluy. Valluy 
đã viết trong chỉ thị mật gửi cho cấp dưới của mình: “Những 
mưu toan thỏa hiệp đáng kính không còn thích hợp nữa rồi mà 
phải cần đến một “bài học khắc nghiệt”. Ngày 21 tháng Mười 
một, khi Valluy báo cho ta biết y đã hạ lệnh cho quân đội Pháp 
tại Nam bộ ngừng bắn thì cũng là lúc y chỉ thị cho Debbe ở Hải 
Phòng phải thực hiện quyền kiểm soát thành phố này và làm tê 
liệt sự đề kháng của ta tại đây. 
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gày 11 tháng Mười một, Hồ Chủ tịch gửi cho chính 
N phủ Bidault lời phản kháng kiên quyết về việc Pháp đơn 
phương tổ chức phòng thuế quan và kiểm soát ngoại thương tại 
Hải Phòng. 

Trước khi Tạm ước được ký kết, ngày 10 tháng Chín, từ Sài 
Gòn, d.Argenlieu đã ra lệnh cho Morliere phải thiết lập quyền 
kiểm soát thuế quan trong khu vực Hải Phòng kể từ ngày 15 
tháng Mười trở đi. 

Trong cuộc đàm phán tại Fontainebleau, Pháp đã nhiều lần 
nêu lên vấn đề thuế quan. Vấn đề này cũng được Moutet nêu ra 
trong những cuộc trao đổi với Hồ Chủ tịch ở Paris. Thuế quan 
vốn trước kia chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng thu nhập của toàn 
Đông Dương. Bác đã nói với Moutet đó không phải là một vấn 
đẻ không thể giải quyết được bằng thương lượng. Cuộc trao đổi 
giữa Bác và người thay mặt cho chính phủ Pháp đã dẫn đến điều 
6 trong bản Tạm ước: 

“Nước Việt Nam cùng với các nước trong Liên bang hợp 
thành một thuế quan đồng minh... Một ủy ban dung hợp về thuế 
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quan và ngoại thương sẽ nghiên cứu những phương sách thi hành 
cần thiết và chuẩn bị việc tổ chức thuế quan Đông Dương...”. 

Điều khoản này lập tức bị nhà cầm quyền Pháp ở Sài Gòn 
xuyên tạc. Chúng tuyên bố là nước Việt Nam đã thừa nhận tính 
chất liên bang của những vấn đẻ thuế quan. Ủy ban dung hợp sẽ 
chỉ có nhiệm vụ ấn định những thể thức kiểm soát việc trao đổi 
và phân tích các khoản thuế thu được. Ngày 14 tháng Mười, một 
tháng sau khi bản Tạm ước được ký kết, bọn Pháp ở Sài Gòn lại 
cho ra một bản thông tri nhắc lại quyết định ngày 10 tháng Chín 
của viên cao ủy về thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 
Mười. Bất chấp các điều khoản của bản Tạm ước, phía Pháp tự ý 
đơn phương quy định nhiều thứ hàng của ta như: than, quặng, xi 
măng, kim khí, gỗ, ngũ cốc, muối, giấy, v.v... nếu đem xuất cảng 
đều phải được phép của chúng. Việc làm của chúng hết sức thô 
bạo. Hỏi đó Bác chưa vẻ, cụ Huỳnh nhân danh quyền Chủ tịch 
đã gửi cho Pháp một lời phản kháng kịch liệt. Trong cuộc gặp 
tại Vịnh Cam Ranh, Hồ Chủ tịch đã trao đổi với d'Argenlieu vẻ 
vấn đề thuế quan. Người cho rằng chuyện này có thể giải quyết 
với những ủy ban dung hợp đã đẻ ra trong Tạm ước. Người thấy 
cần họp ngay các ủy ban này tại Hà Nội. DArgenlieu đòi họp ở 
Đà Lạt để kéo chuyện này vào khuôn khổ các vấn đẻ liên bang. 
Cuối cùng, d”Argenlieu phải đồng ý sẽ họp ở Hà Nội. Nhưng từ 
đó, các ủy ban này chưa họp được lần nào. 

Biết bọn phản động ở Sài Gòn mưu toan gây ra một việc đã rồi, 
Hô Chủ tịch đã gửi cho chính phủ Bidault lời phản kháng ngày 
11 tháng Mười một. Nhận được bản thông điệp này, Morliere 
chuyển về Sài Gòn. Nhưng nó đã bị giữ lại ở Sài Gòn một thời 
gian. Lời phản kháng của Chính phủ ta chỉ được chuyển về Pháp 
vào ngày 26 tháng Mười một. Sự chậm trễ này không phải là vô 
tình. Cuộc gây hấn ở Hải Phòng đã xảy ra sáu ngày trước đó. 
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Sự việc bắt đầu từ một cuộc va chạm nhỏ. 

Sáng 20 tháng Mười một, một chiếc ca nô của người Trung 
Hoa có giấy phép của Sở Thuế quan Việt Nam, chở xăng vào bến 
Cửa Cấm Hải Phòng. Quân Pháp kéo xuống ca nô lục soát, giữ 
ca nô lại, tuyên bố tịch thu số xăng trong đó, lấy cớ là hàng lậu 
thuế. Hành động này vi phạm chủ quyền của ta. Nhân viên công 
an trật tự của ta tới can thiệp. Như chỉ chờ có một cơ hội, quân 
Pháp nổ súng. Một đồng chí công an hy sinh. Các chiến sĩ tự vệ 
của ta ở gần đó bắn trả. Cuộc xung đột bắt đâu. 

11 giờ trưa, một đơn vị xe bọc thép của quân đội Pháp tiến 
đánh vào khu vực nhà ga. Địa điểm này cách xa nơi có chuyện rắc 
rối về thuế quan buổi sớm. 

Quân Pháp gặp sức kháng cự của các lực lượng tự vệ. Tiếng 
súng bắt đầu nổ ra khắp thành phố. 

Những vụ xô xát giữa quân đội Pháp và các lực lượng tự vệ 
ta không phải mới xảy ra lần đầu ở Hải Phòng. Mọi lần, Ty liên 
kiểm Việt Pháp đều dàn xếp được một cách ổn thỏa. Nhưng lần 
này, khi nhân viên liên kiểm tới, viên đại tá Debbe, chỉ huy quân 
đội Pháp ở Hải Phòng, tỏ một thái độ rất ngang ngược. Y đòi ta 
phải thả hết những lính Pháp bị bắt, đòi triệt bỏ các trạm công an 
và phá hết những chướng ngại vật ở các phố; láo xược hơn nữa, 
y đòi các lực lượng vũ trang của ta phải rút khỏi các vị trí ở phố 
Hoa kiêu. 

Buổi trưa, Debbe gửi một tối hậu thư đòi ta phải thi hành 
những điều kiện y để ra trước lúc l4 giờ. Ta trả lời đồng ý 
thả năm binh lính Pháp bị bắt trong cuộc xung đột sáng nay, 
nhưng Pháp cũng phải trả lại ta mười người chúng đã bắt cóc 
từ mấy ngày hôm trước. Những yêu cầu vô lý khác của Debbe 
bị ta bác bỏ. 
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2 giờ chiều, quân Pháp lại tiến công. Lần này, chúng huy 
động lực lượng lớn. Quân đội Pháp có xe tăng trợ lực, tiến đánh 
vào Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Các chiến sĩ tự vệ giữ 
Nhà hát lớn Hải Phòng đã chiến đấu rất anh dũng, đánh bật 
nhiều đợt xung phong của quân địch có xe bọc thép yểm hộ. 

Bọn Pháp vu cho ta đã bắn chết Camoin, trưởng ty liên kiểm 
của Pháp, để cự tuyệt mọi cuộc điều đình. Viên thiếu tá này từ 
trước tới nay vẫn tỏ ra có tinh thần hiểu biết. 

Tại Hà Nội, chúng tôi được tin về cuộc xung đột này ngay 
sau khi mới xảy ra. Đại diện ta ở Ủy ban liên kiểm trung ương đã 
yêu cầu bộ chỉ huy quân đội Pháp can thiệp, tránh để cuộc xung 
đột lan rộng. Người Pháp tỏ vẻ ngạc nhiên, nói ta không nên 
quan trọng hóa sự việc này, và cuộc xung đột sẽ không thể nào 
lan rộng. Nhưng chiều hôm đó, cuộc xung đột tại Hải Phòng đã 
thực sự lan rộng. 

Để tạo điều kiện cho cuộc dàn xếp, 3 giò chiều hôm đó, Bộ 
Quốc phòng ta một mặt điều thêm lực lượng bộ đội ở vùng 
chung quanh về tăng viện cho Hải Phòng, một mặt ra lệnh cho 
bộ đội chỉ nên có những hoạt động tự vệ. 

Buổi chiều, Morliere cử viên đại tá Lami đến gặp ta. Lami là 
người phụ trách vấn đề chính trị của quân đội Pháp. Đồng chí 
trưởng phái đoàn quân sự của ta gặp Lami bàn việc đình chỉ xung 
đột ở Hải Phòng. Đôi bên đi tới một bản thỏa thuận gồm các 
điều: Ngừng bắn ngay. Bộ đội Việt Nam và quân đội Pháp phải 
trở về vị trí cũ trước cuộc xung đột. Một ủy ban hỗn hợp được 
thành lập do Hoàng Hữu Nam và Lami cầm đầu sẽ có mặt vào 
sáng hôm sau ở Hải Phòng. 

Morliere tán thành những thỏa thuận này và thông báo những 
quyết định trong đó cho Debbe. 
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8 giờ tối hôm đó, các đồng chí ở Hải Phòng báo cáo là bộ 
đội ta đã ngừng nổ súng. Nhưng quân đội Pháp vẫn không chịu 
ngừng bắn. Chúng dùng cả đại bác ở Cát Bi. Tiếng súng nổ rải 
rác suốt đêm. 

Sáng ngày 21, phái đoàn hỗn hợp Việt Pháp dùng ô tô ray 
xuống Hải Phòng. Đến cây số 0, lính Pháp báo hiệu cho xe dừng 
lại vì đường không đi được. Đoàn phải dùng xe ô tô đi từ Thượng 
Lý vào thành phố. Cả Hải Phòng sặc mùi thuốc súng. Tiếng súng 
vẫn nổ ở nhiều nơi. Phái đoàn tới cơ quan chỉ huy của Debbe 
và nhận thấy đúng là lệnh ngừng bắn vẫn chưa được chấp hành. 
Đoàn thấy cần phải thực hiện ngừng bắn ngay và cho bộ đội của 
hai bên rút về vị trí cũ. 

Đại diện của ta tới cơ quan Thành ủy, được biết bộ đội và tự 
vệ của ta đã nghiêm chỉnh thực hiện lệnh ngừng bắn từ tối hôm 
trước. Những tên lính Pháp bị ta bắt cũng đã được trao trả lại cho 
phía Pháp. Chúng ta gọi điện báo cho Lami biết. 

Mãi tới 2 giờ chiều, tiếng súng trong thành phố mới tạm 
ngừng. Nhưng Debbe không chịu cho quân đội trở về các vị trí 
cũ trước khi xảy ra xung đột. Hắn nói không thể thi hành mọi 
mệnh lệnh của cấp trên ở Hà Nội vì Hà Nội không nắm được 
tình hình. Quân đội Pháp không thể rời bỏ những nơi mà họ 
đã phải đổ máu mới giành được. Người thay mặt cho Morliere 
không thuyết phục được viên đại tá. Thái độ ương ngạnh của hắn 
đối với mệnh lệnh của cấp trên có phần khó hiểu. 

Trong khi chờ đợi những chỉ thị mới của Chính phủ, đại diện 
của ta trao đổi với Lami và thỏa thuận về một số điểm cụ thể: 

1. Cấm ngặt đôi bên không vì bất cứ lý do nào mà nổ súng. 

2. Quân đội Pháp đưa hết xe bọc thép về trại. 


3. Hạn chế sự đi lại ban đêm. 
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4. Tổ chức một bộ đội hỗn hợp làm nhiệm vụ canh gác tại nhà 
ga Hải Phòng để bảo đảm giao thông như cũ. 

Debbe từ chối thi hành điểm thứ tư. Hắn còn đòi để quân đội 
Pháp chiếm Nhà hát lớn Hải Phòng và bộ đội ta phải rút khỏi 
khu phố người Âu đã ở ngày trước. Đại diện của ta bác bỏ yêu 
cầu đó. Cuối cùng hai bên chỉ thỏa thuận được ai hiện ở đâu cứ ở 
đó, không được di chuyển vị trí hoặc có hành động khiêu khích. 

Tuy vậy, từ chiều ngày 21, tiếng súng ở Hải Phòng đã ngừng. 

Chiều ngày 22, phái đoàn hỗn hợp trở về Hà Nội để báo 
cáo tình hình. Dọc đường, Lami nói với ta là người Pháp muốn 
dàn xếp. 

Cũng trong ngày 20 tháng Mười một, giữa lúc cuộc xung đột 
nổ ra ở Hải Phòng thì Hồ Chủ tịch tiếp de La Charière, người 
được Sài Gòn cử ra để bàn về vấn đề thuế quan. Hô Chủ tịch 
đã nêu ý kiến là ủy ban hỗn hợp vẻ thuế quan và ngoại thương 
cần họp ngay tại Hà Nội. Charière đã chuyển gấp đẻ nghị này 
về Sài Gòn. 
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T ình hình Hải Phòng có chiều hướng đi tới chỗ dàn 
xếp. Đột nhiên, 7 giờ sáng ngày 23 tháng Mười một, Debbe 
gửi cho Ủy ban hành chính Hải Phòng một bức tối hậu thư. Hắn 
đòi quân đội Việt Nam phải rút ngay khỏi phố Hoa kiểu, khu 
phố người Âu ở trước kia và đòi tước vũ khí của các đội tự vệ tại 
khu phố Lạc Viên (khu Bảy), nơi chúng đã bị đánh những đòn 
đau. Hắn đòi những yêu cầu này phải được thi hành trước 9 giờ, 
nếu không, quân đội Pháp sẽ tấn công. Những yêu sách này đều 
bị ta bác bỏ. Pháp gia hạn thêm bốn mươi lăm phút. 

Đúng 9 giờ 45, trọng pháo của quân đội Pháp nổ. Quân Pháp 
với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép tấn công vào khu phố 
Hoa kiều. Máy bay của chúng dội bom xuống thành phố và thị 
xã Kiến An. Bộ đội và tự vệ nấp sau những chiến lũy làm bằng 
giường, tủ, bàn ghế ở các đầu phố, bắn vào quân địch. Những 
chai cháy, những trái lựu đạn từ trên tầng gác, trên sân thượng 
ném xuống các xe bọc thép. Cuộc chiến đấu diễn ra ở từng góc 
phố, từng khu nhà. 

Tại Hà Nội, 9 giờ sáng ngày 23, đồng chí trưởng đoàn quân 
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sự của ta tới bộ chỉ huy quân đội Pháp đòi gặp Morliere. Morliere 
lánh mặt, cử viên đại tá chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội ra tiếp. 
Ta yêu câu y giải thích về bức tối hậu thư của Debbe sáng nay 
ở Hải Phòng. Viên đại tá nói bức thư đó đã được cấp trên ở Sài 
Gòn chuẩn y. Viên đại tá nói thêm, nếu phía Việt Nam không 
thuận thì quân đội Pháp ở Hải Phòng được phép dùng võ lực. 
Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội đã đột ngột thay đổi thái độ. 

Theo những tài liệu đã được công bố sau này, chúng ta biết sự 
việc xảy ra như sau. Từ chiều ngày 21, Valluy ở Sài Gòn đã chỉ 
thị cho Debbe cần lợi dụng tình hình hiện tại để mở rộng phạm 
vi chiếm đóng của quân đội Pháp ở Hải Phòng. Với chỉ thị này, 
Debbe đã kiên quyết bác bỏ những điều Morliere ở Hà Nội đã 
thỏa thuận với người đại diện của ta. Ngày 22, Valluy chỉ thị 
cho chính Morliere đòi các lực lượng vũ trang của ta phải hoàn 
toàn rút khỏi thành phố Hải Phòng. Morliere nhận thấy yêu cầu 
này là một “tối hậu thư”, có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn. 
Morliere không truyền đạt điều đó cho Chính phủ ta mà đề nghị 
Valluy cần cân nhắc kỹ những hậu quả do sự việc này có thể đem 
lại. Morliere chưa biết là đồng thời với chỉ thị gửi cho mình, viên 
tổng chỉ huy mới của quân đội viễn chinh Pháp, cũng trực tiếp ra 
lệnh cho Debbe phải dùng mọi phương tiện có trong tay để làm 
chủ hoàn toàn thành phố Hải Phòng. D°Argenlieu đã trở về nước 
trước đó một tuân. Những việc làm của Valluy chỉ là sự thực hiện 
những chỉ thị chặt chế của viên cao ủy trước khi ra đi. 

Trưa ngày 23, Hồ Chủ tịch trực tiếp kêu gọi trên đài Tiếng 
nói Việt Nam: 

“Tôi kêu gọi tướng Valluy, tổng chỉ huy quân đội Pháp kiêm 
chức cao ủy và các tướng lĩnh Pháp ở Việt Nam phải lập tức đình 
chỉ việc đổ máu giữa người Pháp và người Việt. 
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“Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào phải trấn tĩnh, các bộ đội và 
tự vệ phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính 
mệnh, tài sản của ngoại kiều. 

“Chính phủ luôn đứng sát với toàn thể đồng bào để giữ gìn 
đất nước. 

“Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!” 

Cuộc tấn công của quân Pháp ở Hải Phòng mang một tính 
chất tàn bạo. Binh lính Pháp được lệnh thiêu trụi những ngôi nhà 
mà chúng gặp phải sức kháng cự trên đường tiến quân. Nhưng 
trong ngày đầu chúng đã bị chặn lại, Debbe phải cầu cứu đến cả 
sự chi viện của hải quân bằng trọng pháo. 

3 giờ chiều, bộ đội ta mở đọt phản công, xung phong vảo 
giành lại Nhà hát lớn đã bị quân Pháp chiếm giữ trước đó mấy 
ngày. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trên từng đường phố, 
từng ngõ ngách, từng ngôi nhà. Các đội tự vệ, đặc biệt là tự vệ 
khu Bảy đã chiến đấu rất dũng cảm. 

Ngày 25 tháng Mười một, ta mở một trận tấn công lớn vào 
trường bay Cát Bi. Các chiến sĩ ta phá kho đạn, đốt kho xăng, 
hoàn toàn làm chủ sân bay. 

Trận chiến đấu anh dũng tại Hải Phòng đã có tác dụng của 
một cuộc tổng diễn tập thực sự chuẩn bị cho trận đánh kéo dài 
nhiều ngày ở Thủ đô Hà Nội xảy ra sau đó một tháng. Ngày 28 
tháng Mười một, bộ đội ta và các lực lượng tự vệ rút về tuyến 
chiến đấu mới bên ngoài thành phố. Ở một số nơi, nhiều ngày, 
sau khi các đội tự vệ đã rút đi, những toán tuần tiễu Pháp vẫn 
chưa dám lui tới. 

Ngày 27 tháng Mười một, Morliere gặp chúng tôi. Y truyền 
đạt yêu cầu của bộ tổng chỉ huy quân đội Pháp đòi chúng ta phải 
phá bỏ những vật chướng ngại trên các đường nối liền những 
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đồn binh Pháp với nhau, bảo đảm cho quân đội Pháp được tự 
do đi lại trên đường Đồ Sơn - Hải Phòng. Morliere nói tất cả 
những việc quân đội Pháp đã làm ở miền Bắc Đông Dương đều 
là những chỉ thị của cấp trên. Tôi nhớ lại lần Valluy đến gặp ta 
trao bản thông điệp báo tin quân Pháp bắt đầu đánh chiếm Tây 
Nguyên, y đã nói mình đến để thi hành một mệnh lệnh của cấp 
trên. Giờ đây, Morliere lặp lại đúng lời của Valluy. Cấp trên của 
Valluy ngày ấy là d°Argenlieu. Cấp trên của Morliere ngày nay lại 
chính là Valluy. 

Sáng ngày 28, Morliere gửi tới Bộ Quốc phòng một bản thông 
điệp với những lời lẽ y đã nói với chúng tôi hôm trước: “Hôm 
nay tôi xác nhận với ngài những điều kiện quân sự do Bộ tổng 
chỉ huy Pháp đặt ra...” trong đó, Morliere nêu ra vùng giới hạn 
những nơi quân Pháp đã chiếm đóng ở Hải Phòng bao gồm cả 
thành phố và một số khu lân cận. Y nhắc lại yêu cầu bảo đảm tự 
do đi lại cho quân đội Pháp trên những con đường nối liền các 
đồn binh và đường Hải Phòng - Đồ Sơn. 

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Để tranh thủ thêm thời 
gian chuẩn bị cho bộ đội và đồng bào Hải Phòng, chúng ta đã 
trả lời văn tắt là đẻ nghị của quân đội Pháp có tính cách rất quan 
trọng nên hai bên cần lập một ủy ban hỗn hợp để thảo luận. 

Chiều hôm ấy, Morliere gửi tiếp cho chúng ta một bức thông 
điệp khác, bức thông điệp thứ hai trong một ngày: ”... Tôi xin 
báo để Ngài biết rằng những điều kiện định trong thư ngày 28 
tháng Mười một của tôi là do những chỉ thị rất rõ ràng mà tôi đã 
nhận được. Vậy không thể lập ủy ban hỗn hợp xét những điều 
như ngài để nghị và tôi cho rằng ủy ban đó lập ra vô ích trừ phi 
để định rõ những phương thức thi hành các điều kiện mà tôi đã 
đưa ra”. 
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Ngày 8-3-1946, quân Pháp vào Hải Phòng. 


Đáp lại những bản thông điệp cùng với yêu cầu mở rộng 
phạm vi chiếm đóng của quân đội Pháp, chúng ta đã ra lệnh cho 
bộ đội và dân quân tự vệ bao vây chặt chế địch trong thành phố 
Hải Phòng, phá hoại triệt để những con đường liên lạc giữa các 
đồn binh Pháp, đặc biệt là con đường từ Hải Phòng đi Đồ Sơn. 

Trận Hải Phòng là trận đánh mở đầu cho một quy mô mới 
của cuộc chiến tranh cướp nước. Kẻ thù đã mở rộng chiến tranh 
xâm lược trên nửa phân phía nam của đất nước ra toàn cối Việt 
Nam, đồng thời ra toàn bán đảo Đông Dương. 
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Pháp, trong tháng Mười, cuộc đấu tranh của các lực lượng 

dân chủ, tiến bộ và bọn tư bản phản động tiếp tục diễn ra 
quyết liệt chung quanh việc thông qua hiến pháp của nền Cộng 
hòa thứ tư. 

Bản dự thảo hiến pháp này so với bản dự thảo đã bị bác bỏ 
trong cuộc trưng câu ý dân hồi tháng Năm là một bước thụt lùi. 
Tuy nhiên, nó vẫn còn chứa đựng nhiều điểm tiến bộ. Nó chủ 
trương quyền lập pháp thuộc về quốc hội do dân chúng bầu ra 
bằng phổ thông đầu phiếu; các hội đồng cộng hòa do đại biểu 
của các hội đồng hàng xã, hàng quận cử ra chỉ có quyền tư vấn. 
Nó bảo đảm những quyền lợi mới về xã hội và kinh tế của người 
dân, quyền bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trên mọi lĩnh vực. 
Nó chống lại những cuộc chiến tranh cướp phá và sự đàn áp ở 
thuộc địa; nó cam kết tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc 
phụ thuộc. Nếu bản dự thảo này được thông qua thì vẫn có thể 
nói đây là hiến pháp dân chủ tư sản tiến bộ nhất từ khi nước 
Pháp thành lập chế độ cộng hòa. 


Do đó, giai cấp tư sản Pháp tìm mọi cách chống lại việc thông 
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qua hiến pháp. Chúng muốn kéo dài tình trạng lâm thời. Một 
tình hình không ổn định sẽ tạo ra tâm lý lo lắng trong quần 
chúng, chứng minh sự bất lực của nên dân chủ, mở đường cho 
chúng dựng nên một chế độ độc tài. De Gaulle lại tiếp tục lên 
tiếng đả kích rất mạnh bản hiến pháp mới. Ông ta cho rằng 
quyên của quốc hội được quy định quá to, quyền hành chính 
không còn gì, những nguyên tắc tự do về khối liên hiệp Pháp sẽ 
dẫn đến sự tan vỡ của để quốc Pháp. Thậm chí, ông ta còn nói: 
“Nếu bản hiến pháp được thừa nhận sẽ có nội loạn ngay”. Lời đe 
dọa của de Gaulle đã có ảnh hưởng đến các tầng lớp trung gian 
trong dân chúng Pháp. 

Đảng Cộng sản Pháp chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động 
quân chúng đấu tranh duy trì và bảo vệ thể chế dân chủ. 

Ngày 23 tháng Mười, bản hiến pháp được đưa ra trưng cầu 
ý dân. Gần một phản ba cử tri không đi bỏ phiếu. Tuy vậy, bản 
hiến pháp đã được thông qua: chín triệu năm mươi vạn phiếu 
thuận trên tám triệu mười vạn phiếu chống. Lực lượng dân chủ 
đã thắng một keo chật vật. 

Đa số cử tri Pháp ở các thuộc địa bỏ phiếu không tán thành 
bản dự thảo hiến pháp. Riêng ở Đông Dương, số cử tri Pháp 
theo de Gaulle chống lại hiến pháp mới rất đông. Cả Đông 
Dương chỉ có một ngàn bảy trăm linh một phiếu thuận đối lại 
với tám ngàn ba trăm mười ba phiếu chống. Điều này đã nói lên 
xu hướng chính trị phản động của những người Pháp ở thuộc địa 
nói chung và ở Đông Dương nói riêng. 

Ngày 10 tháng Mười một, nước Pháp mở cuộc tổng tuyển 
cử để bầu ra quốc hội. Nhiệm kỳ của quốc hội này là năm năm. 
Đảng Cộng sản Pháp lại dẫn đầu số phiếu, giành thêm được 24 
ghế. Đảng Xã hội mất 20 ghế. Thắng lợi của Đảng Cộng sản 
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khá rõ rệt. Nhưng sự trỗi dậy của các lực lượng phản động cũng 
mạnh hơn trước. Nhiều tổ chức phản động như: Cộng hòa tự 
do, Liên minh tả đảng (hữu)... giành được thêm khá nhiều phiếu. 
Các lực lượng chính trị của nước Pháp đã tập trung thành hai 
khối đối lập. 

Trước tình hình đó, vấn đề Đông Dương không những đã 
không bị lu mờ đi mà còn nổi lên thành một vấn đề quan trọng 
hàng đầu trong chính sách của Pháp. Các lực lượng tiến bộ chủ 
trương phải tôn trọng nguyên tắc dân chủ và tự quyết trong mối 
quan hệ với các nước liên kết, phải thay đổi chính sách bạo lực, 
đàn áp bằng chính sách “hòa giải và hợp tác”. Các lực lượng phản 
động cho rằng nếu nước Pháp muốn phục hồi sức mạnh và uy tín 
của mình trên trường quốc tế, thì phải giữ cho được các thuộc 
địa; do đó, cần áp dụng một đường lối cứng rắn để duy trì quyền 
thống trị của Pháp tại các lãnh thổ ở hải ngoại. 

Điều đáng chú ý là bọn đại tư bản và những chính khách của 
chúng đang nắm giữ chính quyền ở nước Pháp, hầu như không 
hiểu biết gì về những sự biến đổi to lớn và sâu sắc đã diễn ra tại 
Đông Dương mấy năm qua. Chúng vẫn còn say sưa với giấc 
mộng vàng đế chế. Đông Dương vẻ đất đai tuy chỉ chiếm một 
phần mười sáu toàn bộ diện tích thuộc địa Pháp, nhưng lại có 
một dân số bằng hai phần năm tổng số dân của tất cả các thuộc 
địa của Pháp. Đó là nơi hàng năm đã cung cấp cho bọn tư bản 
độc quyển trên một tỷ franc tiền lời. Từ năm 1900 đến năm 
1945, số tiền lãi của ngân hàng Đông Dương đã tăng lên gấp ba 
mươi lần. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đông Dương 
là nơi được bọn tư bản độc quyên đầu tư nhiều nhất: trên năm 
mươi hai tỷ franc. 


Bọn tư bản tài phiệt tin tưởng một cách mù quáng là với sự 
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giúp đỡ tiền bạc và vũ khí của các nước đế quốc đồng minh, 
chúng sẽ không gặp khó khăn gì nhiều trong việc vấn hỏi lại trật 
tự ở Đông Dương. Thái độ của Mỹ, Anh trong vấn đề Đông 
Dương đang có chiêu hướng thuận lợi đối với Pháp. Sau khi hất 
cắng Pháp ra khỏi Syria và Liban, Anh đã quay lại dàn hòa với 
Pháp, giúp đỡ quân Pháp trong bước đâu trở lại Đông Dương. 
Tại Mỹ, Roosevelt chết; Truman lên cằm quyền đang tìm cách 
võ về Pháp: De Gaulle đã được mời sang Washington, chính phủ 
Pháp được cử người tham dự lễ đầu hàng của Nhật Bản, và sau 
đó là việc Mỹ cho Pháp vay tiền. Thực ra lúc này, Mỹ đang có 
âm mưu tìm cách nô dịch Pháp bằng kế hoạch viện trợ kinh tế 
Marshall, nhằm biến nước Pháp thành một căn cứ chống cộng 
ở châu Âu. Riêng về vấn đề Đông Dương, Mỹ đã nhòm ngó dải 
đất ở Đông Nam Á này từ lâu. Mỹ đã nhiêu lần công kích chính 
sách của Pháp tại Đông Dương, khi thì đòi Pháp phải mở rộng 
quyên hạn cho các nước ở đây, khi thì đòi quốc tế hóa bán đảo 
này trong năm mươi năm. Các đề nghị này bị Pháp phản đối, còn 
Anh thì không đồng tình. Mỹ đã tính chuyện dùng Tưởng để hất 
căng Pháp, nhưng Tưởng bất lực. Lúc này, Mỹ muốn giúp Pháp 
đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương trong khi Mỹ cần 
có thời gian để chuẩn bị một âm mưu lâu dài. 

Bọn đại tư bản Pháp đã ngả theo con đường lệ thuộc vào Mỹ. 

Sau cuộc tổng tuyển cử, Bidault phải trao lại quyền của nội 
các cho quốc hội. Bản hiến pháp đã được thông qua đến giữa 
tháng Giêng năm 1947 mới bắt đầu có hiệu lực. Trong khi chờ 
đợi thành lập chính phủ chính thức, quốc hội phải cử ra một 
chính phủ lâm thời để điều khiển công việc. Các đảng phái chính 
trị lại lao vào chuẩn bị cho cuộc tranh giành chiếc ghế chủ tịch 
chính phủ lâm thời sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng Chạp. 
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Georges Thierry dArgenlieu. 


Trung tuần tháng Mười một, d.Argenlieu về Pháp. Bản Tạm 
ước l4 tháng Chín được chính phủ Pháp thông qua về mặt nào 
đó đã giáng một đòn khá nặng vào chính sách của bọn thực dân 
Pháp phản động ở Đông Dương. Chính phủ Pháp đã nhắc lại sự 
tôn trọng đối với tỉnh thần và một số điều khoản của Hiệp định 
sơ bộ mồng 6 tháng Ba. Điều này đã làm cho bọn tay sai ở Sài 
Gòn một lần nữa hết sức hoang mang. Những việc diễn ra liên 
tiếp gần đây tại chính quốc: bản hiến pháp mới được thông qua, 
Đảng Cộng sản Pháp dẫn đâu số phiếu trong tổng tuyển cử... đã 
làm cho dArgenlieu và bọn phản động ở Đông Dương lo lắng. 
Viên cao ủy đã bàn tính kỹ lưỡng công việc với Valluy trước khi 
rời Sài Gòn. 
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Trong khi chờ chính phủ mới thành lập, chính phủ Bidault 
tuy đã từ chức nhưng vẫn còn ở lại để giải quyết công việc hằng 
ngày. Viên cao ủy vẫn tìm được những chỗ dựa cũ. DArgenlieu 
đã sớm cảm thấy cái tâm trạng lo lắng trong giới cằm quyền vẻ 
sự suy yếu và vai trò mờ nhạt của Pháp trên trường quốc tế. Phụ 
họa với luận điệu của những thế lực phản động Pháp, viên cao ủy 
cố làm cho nhiều người tin rằng Việt Minh đang tìm mọi cách để 
tống cổ người Pháp ra khỏi Đông Dương; chỉ có một chính sách 
cứng rắn mới duy trì được đế quốc Pháp; một sự nhân nhượng 
với cộng sản ở Đông Dương, với Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đc 
dọa cả khối liên hiệp Pháp. 

Vụ xung đột ở Hải Phòng đem lại cho d'Argenlieu một cơ 
hội tốt. Hành động xâm lược của Valluy được viên cao ủy trình 
bày như một bằng chứng vẻ việc người Việt Nam đang dùng sức 
mạnh để đẩy người Pháp đi. Các báo chí phái hữu ở Pháp lập tức 
làm rùm beng. Chúng la ó: Quân đội viễn chinh Pháp lại một lần 
nữa là nạn nhân của một âm mưu Việt Minh! Cần phải có một 
chính sách cứng rắn thay thế cho chính sách thỏa hiệp, chính 
sách rút lui... 

Ngày 23 tháng Mười một, hội đồng liên bộ về Đông Dương, 
vẫn ở dưới quyền điều khiển của Varenne, được triệu tập. Sau 
khi nghe viên cao ủy báo cáo, hội đồng quyết định khi cần có 
thể dùng đến sức mạnh để đối phó với sự vi phạm các thỏa hiệp. 
DArgenlieu lập tức đánh điện báo tin cho Valluy là đường lối 
chính trị cứng rắn ở Đông Dương đã được chính phủ và tất cả 
các đảng phái tán thành... 
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AXAAll 


rong cuộc chiến đấu ở Hải Phòng, chúng ta đã lấy được 

một bản thông tri quan trọng của địch đề ngày mồng 10 
tháng Tư năm 1946. Các viên chỉ huy quân sự của Pháp đã được 
lệnh ngay sau khi tới đồn trú ở một địa phương, phải hoạch định 
một kế hoạch an ninh bao gồm việc bảo vệ nơi đóng quân và nhất 
là việc di chuyển quân trong khắp thành phố. Kế hoạch ban đầu 
này phải được nhanh chóng bổ sung bằng sự nghiên cứu một loạt 
biện pháp để chuyển hình thức từ một kế hoạch tấn công thuần 
túy quân sự thành “kịch bản một cuộc đảo chính” @éz2z7ø đe 
cowp đ” Eza£). Các viên chỉ huy quân sự đã được chỉ thị phải thu 
thập những tài liệu về các cơ cấu tổ chức trong thành phố, điều 
tra, theo dõi thật chặt chế những người lãnh đạo của ta từ lý lịch, 
thói quen đến nơi ăn chốn ở, lập ra những đội biệt kích cải trang 
để khi có lệnh sẽ bất thần bắt hoặc bí mật thủ tiêu các cán bộ của 
ta... Bản thông tri mật này đã bộc lộ dã tâm của bọn phản động 
Pháp và phơi bày ra ánh sáng những hành vi đen tối của chúng 
từ trước đến giờ. 


Với việc Valluy cho quân đánh chiếm cảng Hải Phòng, thành 
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phố lớn thứ hai trên miễn Bắc, cuộc xâm lăng của quân Pháp đã 
bước sang một thời kỳ mới. Những đám mây đen báo hiệu một 
cuộc chiến tranh rộng lớn đã hiện ra ở chân trời. Những ngày 
sau đó, sự việc diễn ra dồn dập, tác động tới nhau giống như một 
phản ứng dây chuyền. 

Các nhà viết sử sau này sẽ đi sâu vào nghiên cứu các sự kiện, 
phân tích đây đủ chủ trương và hành động của quân thù, nêu rõ 
đường lối sáng suốt cũng như những chỉ thị cụ thể, kịp thời của 
Đảng ta, tinh thần yêu nước cao độ và công cuộc chuẩn bị kháng 
chiến rộng lớn của nhân dân và quân đội ta. Tôi không có ý định 
làm thay công việc của người viết sử. Tôi chỉ điểm lại những diễn 
biến chính mà phần đông chúng ta đã biết, trên bối cảnh đó, nói 
lên hoạt động của Bác trong tháng Chạp năm 1946, tháng cuối 
cùng của giai đoạn lịch sử trọng đại này. 

Bản thông điệp Morliere trao cho ta ngày 28 tháng Mười một, 
rõ ràng mang tính chất của một tối hậu thư. Những điều kiện 
quân sự mà bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp nêu lên trong 
đó, ta không thể nào chấp nhận. Và Morliere đã từ chối mọi cuộc 
dàn xếp. 

Đầu tháng Chạp, Sainteny tới Hà Nội. Y đến Bắc Bộ phủ chào 
Hồ Chủ tịch. Từ ngày Sainteny vẻ Pháp, chức ủy viên cộng hòa 
tại miền Bắc luôn luôn nằm trong tay bọn võ quan. DArgenlieu 
không muốn dùng những người trực tiếp liên quan đến việc ký 
kết Hiệp định mông 6 tháng Ba. Sainteny trở lại Đông Dương là 
do một quyết định của Moutet hồi tháng Mười một. Trước khi 
đến Hà Nội, y đã bị lưu lại ở Sài Gòn một thời gian. 

Hồ Chủ tịch đã nói là chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện 
những điều đã thỏa thuận trong Tạm ước 14 tháng Chín. Người 
đòi quân đội Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn phải quay về vị 
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trí của chúng trước ngày xảy ra xung đột. Sainteny hứa báo cáo 
gấp về nước và sẽ chuyển cho ta sớm những quyết định mới của 
chính phủ Pháp. 

Quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích 
tại Hà Nội. Bọn lính lê dương mũ đỏ kéo đi hàng bảy trên phố 
Tràng Tiền. Chúng xông vào các hiệu buôn, cướp hàng hóa. 
Chúng xé báo, xé ảnh trưng bày tại Nhà thông tin. Có lần chúng 
giật cả một lá cờ Việt Nam treo trên tường. Lính tuần cảnh Pháp 
phóng mô tô bừa bãi giữa các phố đông. Chúng cố tình gây ra 
tai nạn và khiêu khích công an giao cảnh của ta. Một chiếc xe 
jeep đang chạy, bất thần dừng lại. Bọn lính Pháp đội mũ nôi 
đen nhảy xuống, lôi tuột một người đi đường lên xe. Chúng cho 
xe chạy vụt vào thành... Những vụ bắt cóc đã chấm dứt sau khi 
quân Tưởng rút khỏi miền Bắc, giờ được quân Pháp diễn lại. Có 
tên lính Pháp còn đứng trên nhà gác, chĩa súng xuống, bắn vào 
tàu điện đang chạy qua. Vòng xích xe bọc thép của Pháp ngày 
đêm nghiến mặt đường. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể 
nổ ra xung đột. 

Ngày 7 tháng Chạp, quân Pháp ở Hải Phòng tiến hành một 
cuộc tiến công mới để mở đường ra Đô Sơn. Quân ta chặn đánh 
kịch liệt. Cuộc tấn công thất bại. 

Ngày 8, Pháp tăng quân trái phép ở Hải Dương. 

Ngày 9, Pháp đổ bộ trái phép 800 lính lê dương vào Đà Nẵng. 
Hô Chủ tịch đã gửi công hàm phản đối cho dArgenlieu và chính 
phủ Pháp. 

Ngày 12, quân Pháp tiến công bộ đội ta ở Tiên Yên và Đình 
Lập. Tiếng súng đã lan rộng tại vùng Đông Bắc. 

Ngày 13, một tuần dương hạm lớn của Pháp cập bến Đà Nẵng. 

Ngày 1á, Pháp đưa thêm 400 lính lê dương vào Hải Phòng. 
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Ngày 15, hãng AFP báo tin nhiều binh lính Pháp ở Algeria 
đang được chuyển gấp về cảng Marseille để xuống tàu sang 
Đông Dương... 

Đảng ta nhận thấy với chiều hướng phát triển của tình hình 
hiện nay, một cuộc chiến tranh rộng lớn là khó tránh. Trong khi 
vẫn hết sức tranh thủ khả năng hòa hoãn, chúng ta đồng thời đẩy 
mạnh công tác chuẩn bị mọi mặt đã được tiến hành từ trước cho 
một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ. 

Ngày mông 7 tháng Chạp, phóng viên báo 4z - $2/ GŒờ» 
tới xin phỏng vấn Hồ Chủ tịch. Trong khi trả lời, Người đã nói: 
“Đồng bào tôi và tôi muốn hòa bình, thành thật mong muốn hòa 
bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng nếu người ta 
bắt buộc chúng tôi, thì chúng tôi phải kháng chiến... Cuộc chiến 
đấu sẽ tàn khốc, nhưng nhân dân Việt Nam sẵn sàng chịu đựng 
tất cả chứ không chịu mất tự do”. 

Trên cả nước, từ Bắc chí Nam, đã dấy lên một phong trào 
phản đối bọn phản động Pháp gây hấn tại Sơn La, Lạng Sơn, 
Hải Phòng, Kiến An... Tổng bộ Việt Minh thay mặt chín triệu 
hội viên, gửi thư ngỏ tới Hỗ Chủ tịch và Chính phủ, yêu cầu 
Chính phủ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, và tuyên bố sẵn sàng 
đem xương máu để giữ gìn từng tấc đất của ông cha. Các đoàn 
thể phụ nữ, thanh niên, giáo viên... đều ra hiệu triệu kêu gọi các 
hội viên hăng hái góp phần cùng toàn dân phá tan âm mưu xâm 
lược của quân đội Pháp. 

Những khẩu hiệu: “7öøzø 4ø &háng chiến”, “Trường Eỳ kháng 
chiếu, “Tích cực chuẩn bj kháng chiến, “Kháng chiến là sống, 
không kháng chiến là chết”.. xuất hiện hằng ngày trên báo ⁄ 
quốc. Các Ủy ban bảo vệ với thành phân quân, dân, chính được 
tổ chức ở các khu, tỉnh, thành phố (những Ủy ban này vẻ sau trở 
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thành Ủy ban kháng chiến). Điện văn của nhân dân từ khắp nơi 
tới tấp gửi về Thủ đô, bày tỏ niềm tin tuyệt đối ở Hồ Chủ tịch và 
Chính phủ, nguyện chiến đấu đến cùng để bảo vệ Độc lập, Tự 
do của Tổ quốc. 

Người già và trẻ em bắt đầu rời Hà Nội và những thành phố có 
quân Pháp đóng, đề phòng kẻ địch bất thân mở cuộc tiến công. 

Bộ đội ta lúc này đã phát triển khá rộng lớn. Vệ quốc đoàn 
được củng cố, chấn chỉnh vẻ tổ chức, biên chế để trở thành Quân 
đội quốc gia của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đơn vị 
pháo binh đầu tiên đã thành lập. 

Từ trung tuân tháng Mười, Đảng ta đã triệu tập Hội nghị 
quân sự toàn quốc. Hội nghị đã đánh giá tình hình quân sự trên 
cả nước, để ra nhiều nghị quyết quan trọng nhằm nâng cao chất 
lượng và tăng cường sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. 

Hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội được kiện toàn. Từ 
trước, Trung ương đã lập ra Quân ủy trung ương để lãnh đạo 
lực lượng vũ trang. Đồng thời với việc thành lập các chiến khu, 
các Quân ủy được tổ chức. Nhiều đảng viên và cán bộ của Đảng 
được điều thêm vào quân đội. 

Chế độ đội trưởng cùng chính trị viên phụ trách đơn vị được 
thực hiện trong toàn quân. Ở Khu có chính trị ủy viên. ừ trung 
đoàn đến trung đội đều có chính trị viên. Hệ thống cơ quan công 
tác chính trị được kiện toàn từ trên xuống dưới. Sau đó một thời 
gian, anh Văn Tiến Dũng đã được chỉ định phụ trách công tác 
chính trị trong quân đội. 

Đảng ta giữ vững quyền lãnh đạo tuyệt đối các lực lượng vũ 
trang và thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp đối với quân đội. Các cấp 
ủy ở địa phương có trách nhiệm lãnh đạo các lực lượng vũ trang 


địa phương. 
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Hàng ngũ dân quân du kích được củng cố. Số lượng dân quân 
du kích lúc này đã phát triển khá đông, tới gần một triệu người. 
Công việc xây dựng làng chiến đấu được tiến hành khẩn trương. 

Bộ đội và dân quân du kích luyện tập ngày đêm, ra sức nâng 
cao trình độ chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với tình thế nếu chiến 
tranh sớm nổ ra. 

Chúng ta đã kịp thời rút kinh nghiệm những trận đánh ở 
Nam bộ, đặc biệt là cuộc chiến đấu mới đây tại Hải Phòng, Lạng 
Sơn để vạch ra một kế hoạch kháng chiến chung và chỉ đạo việc 
chuẩn bị kháng chiến ở các địa phương. Chúng ta cũng đã đề ra 
một kế hoạch phá hoại đường sá, cầu cống, “làm vườn không nhà 
trống”, quyết không để cho một thứ gì lọt vào tay quân địch nếu 
chúng mở rộng chiến tranh. 

Nhiều nhà máy, xưởng cơ khí của thực dân Pháp trước đây 
được chuyển thành xưởng quân giới. Với tỉnh thần của những 
người chủ mới, anh em công nhân cùng với những cán bộ kỹ 
thuật phần lớn xuất thân từ các trường kỹ nghệ thực hành của 
Pháp, hăng say lao vào việc sửa chữa các loại súng và pháo hư 
hỏng. Chúng ta cũng bắt đầu sản xuất một số vũ khí cần thiết 
cho bộ binh, đạn, lựu đạn, mìn, bom ba càng... 

Theo chỉ thị của Bác, căn cứ địa Việt Bắc vẫn được tiếp tục 
củng cố. Nhiều nhà máy, kho tàng của ta ở thành phố được đưa 
dần về vùng căn cứ. Bác trao nhiệm vụ cho anh Sao Đỏ' trở vẻ 
Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt cho việc di chuyển các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước khi cần. 

Một hôm, sau cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, khi mọi 
người đã ra về, Bác hỏi tôi: 

1. Túc đồng chí Nguyễn Lương Bằng, (1904-1979) nguyên là đại sứ đầu tiên của Việt Nam 

tại Liên Xô (1952-1956), Phó Chủ tịch nước Việt Nam (1969-1979). 
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Trong ngôi nhà này tại làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông, Hồ Chủ tịch và Thường vụ Trung ương 
Đảng đã họp Hội nghị quyết định tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 


- Nếu địch mở rộng chiến tranh trên miễn Bắc, Hà Nội có thể 
giữ được bao lâu? 

Tôi thưa với Bác: 

- Có thể giữ được một tháng. 

Bác lại hỏi: 

- Các thành phố khác thì sao? 

- Các thành phố khác thì ít khó khăn hon. 

- Còn vùng nông thôn? 

- Vùng nông thôn nhất định ta giữ được. 

Người suy nghĩ giây lát rồi nói: 


- Ta lại trở về Tân Trào. 
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AXAAII 


ấn đề chiến đấu bảo vệ Thủ đô được nêu ra gấp rút từ tháng 

Mười một, khi tình hình Hải Phòng đã trở nên căng thẳng. 
Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận Hà Nội, 
do anh Nguyễn Văn Trân làm bí thư; Ủy viên có anh Đạo, anh 
Tiến... Anh Trần Quốc Hoàn được cử về làm phái viên chỉ đạo và 
trực tiếp tham gia Đảng ủy. Khu XI, tức khu Hà Nội, được thành 
lập. Anh Vương Thừa Vũ được chỉ định làm Chỉ huy trưởng. 

Lực lượng quân Pháp tại đây gồm các đơn vị lính lê dương 
mới từ Pháp sang, đến Hà Nội sau ngày ký Hiệp định mông 
6 tháng Ba, và bọn lính lê dương ở thuộc địa bị Nhật cầm tù 
đã được quân Đồng minh giải phóng. Trang bị của chúng gồm 
nhiều súng tự động mới của Mỹ. Địch còn có pháo nặng, xe tăng, 
xe bọc thép và máy bay. 

Phân lớn quân Pháp đóng tại khu thành. Ngoài ra, chúng còn 
đóng tại nhà thương Đồn Thủy, phủ toàn quyền cũ, trường Bưởi 
(nay là trường Chu Văn An) và sân bay Gia Lâm. Theo điều tra 
của ta thì chúng còn bố trí một số quân ở khách sạn Métropole 
(nay là khách sạn Thống Nhất). Ngôi nhà này ở ngay xế cửa Bắc 
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Bộ phủ. Bọn lính Pháp ở đây mặc giả thường dân. Theo sự thỏa 
thuận giữa đôi bên, với danh nghĩa quân tiếp phòng, quân Pháp 
còn có những đơn vị nhỏ gác chung với bộ đội ta ở nhiều nơi 
xung yếu như: cầu Long Biên, nhà ga, nhà máy điện, nhà máy 
nước, nhà băng Đông Dương... Tất cả các gia đình Pháp kiều 
với tổng số khoảng tám ngàn người, ở những khu phố người 
Âu cũ và rải rác trong thành phố, đều được quân đội Pháp phát 
súng đạn. 

Cách bố trí quân của Pháp không dày đặc, vòng trong vòng 
ngoài như quân Tưởng trước đây. Nhưng nếu không đẻ phòng 
cẩn mật, khi trở mặt, chúng có thể bất thần đánh vào các cơ 
quan đầu não của ta và gây thiệt hại nặng cho bộ đội. Với sức cơ 
động của xe tăng, xe bọc thép, chúng có thể nhanh chóng bít các 
đường ra vào của Thủ đô và chia cắt thành phố ra nhiều khu vực 
để tiêu diệt dần lực lượng đề kháng. 

Lực lượng ta ở Hà Nội lúc bấy giờ bao gồm các đơn vị bộ đội, 
các tổ chức tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, các đội bảo vệ mới thành 
lập ở khắp các khu phố. 

Bộ đội ta bố trí một bộ phận ở bên trong thành phố, một bộ 
phân ở ngoài. Số lượng bộ đội ở trong thành phố tuy không lớn 
lắm nhưng là những đơn vị đã được lựa chọn, trong đó có những 
đơn vị đã từng tham gia kháng Nhật ở chiến khu làm nòng cốt. 
Các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn đều là những người đã được thử 
thách trong chiến đấu. Tuy vậy, số đông các chiến sĩ là những 
thanh niên nhập ngũ chưa lâu. 

Bộ đội ta đóng tập trung ở Bắc Bộ phủ, trại Vệ quốc đoàn 
trung ương và một số trọng điểm khác; ngoài ra, còn có những 
đơn vị phải phân tán để bảo vệ các cơ quan nhà nước, các công 
xưởng và canh gác chung với quân Pháp. 
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Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng nhằm tăng 
cường trang bị cho bộ đội. Tuy nhiên, trong tình hình chung, 
súng đạn vẫn còn thiếu thốn. Với số pháo thu được của Pháp và 
của Nhật, chúng ta đã tổ chức ra những đại đội pháo binh đầu 
tiên. Một số pháo cao xạ 75 ly được chuyển thành pháo mặt đất. 
Trước ngày nổ súng, quân giới cung cấp cho bộ đội được tám 
chục trái bom ba càng để phá xe tăng. 

Lực lượng tự vệ của ta ở Hà Nội khá mạnh, gồm tự vệ chiến 
đấu, tự vệ thành, khoảng tám ngàn rưỡi người. Anh em có mặt 
ở khắp nơi trong thành phố, rất thông thạo đường đi lối lại và 
các ngõ ngách. Với tỉnh thần yêu nước hết sức sôi nổi, những 
người thanh niên thuộc mọi tầng lớp này của thành phố, ngày 
đêm ra sức luyện tập, có tỉnh thần kỷ luật và tinh thần chiến đấu 
cao, được trang bị phần lớn bằng vũ khí do anh em tự mua sắm 
hoặc chế tạo, hăng hái học hỏi, cố tìm ra những cách đánh địch 
có hiệu lực tốt. Từ lâu, các chiến sĩ “sao vuông” đã trở thành đối 
thủ đáng gờm của binh lính địch. 

Việc xây dựng các trận địa chiến đấu ở Hà Nội chủ yếu do tự 
vệ cùng với nhân dân đảm nhiệm. 

Quân và dân Hà Nội được trao nhiệm vụ nếu kẻ địch làm nổ 
ra chiến tranh, thì phải tiêu hao một bộ phận quan trọng quân 
địch, chia cắt và bao vây chúng, tìm mọi cách giam chân địch 
trong một thời gian nhất định, tạo điều kiện cho hậu phương 
hoàn thành công việc chuẩn bị và tổ chức lực lượng chuyển vào 
trạng thái thời chiến. Để đạt được mục đích đó, cần phải tiêu diệt 
từng bộ phận quân địch, lợi dụng địa hình thành phố mà chặn 
những bước tiến của chúng, gây tổn thất cho sinh lực của chúng, 
đồng thời giữ gìn và phát triển lực lượng của ta, giữ vững một số 
khu vực và vị trí then chốt, thực hiện cho được chủ trương phối 
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hợp tác chiến giữa các đơn vị chiến đấu ở trong thành phố và các 
đơn vị từ ngoài đánh vào, gây cho kẻ địch thế lúng túng vì phải 
đối phó cả hai mặt; do đó mà kéo dài cuộc chiến đấu giam chân 
kẻ địch. 

Một kế hoạch chiến đấu để bảo vệ Hà Nội đã được vạch ra 
khá cụ thể. 

Thành bộ Việt Minh Hoàng Diệu hiệu triệu các hội viên và 
toàn thể đồng bào đoàn kết chặt chế hơn nữa, tích cực chuẩn bị 
hơn nữa để sẵn sàng đứng lên khi có lệnh. Các khu phố ở nội 
thành, các làng xã ở ngoại thành đều họp mít tỉnh ra quyết nghị 
đòi quân Pháp phải rút về các vị trí trước ngày 20 tháng Mười 
một, yêu cầu Chính phủ kiên quyết đối phó với cuộc xâm lăng 
của phản động Pháp, báo cáo với Chính phủ và Hồ Chủ tịch là 
nhân dân Hà Nội đã chuẩn bị để bảo vệ từng góc phố, từng ngôi 
nhà của Thủ đô. 

Những lời hiệu triệu và kêu gọi chuẩn bị kháng chiến của 
Tổng bộ Việt Minh đưa ra hằng ngày trên báo (2⁄ gốc được 
toàn thể đồng bào Thủ đô sôi nổi hưởng ứng. Khẩu hiệu xuất 
hiện trên tường, trên cửa mỗi căn nhà: “77 cðếr không làm nô 
lệ", “Chết uinh bơn sống nbục!”.. Người đã có súng rồi cố tìm 
thêm cho nhiều đạn. Người chưa có súng thì kiếm lựu đạn, rèn 
giáo, mác, mã tấu... Hằng ngày, đồng bào kéo đến các Ủy ban 
khu phố đông nghịt, xin ghi tên vào các đội bảo vệ, cứu thương, 
hỏa thực (nấu ăn). Phụ nữ cất bỏ những chiếc áo dài tha thướt, 
tham gia các cuộc tuần tra canh gác. Theo lệnh của Ủy ban tản 
cư, người già và trẻ em phải rời khỏi Thủ đô. Nhưng nhiều cụ già 
vẫn đòi ở lại. Các cụ lập thành những nhóm phụ lão, đi khắp nơi 
động viên con cháu chuẩn bị chiến đấu. Các bà mẹ, các chị quyên 
bông, vải, len, sợi may chăn, đan áo gửi tới các chiến sĩ đang sẵn 
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sàng diệt giặc. Người chở thóc gạo, kẻ mang thuốc men tấp nập 
kéo đến góp vào quỹ kháng chiến. 

Cuộc chuẩn bị chiến đấu tại Liên khu 1, nằm tiếp giáp với nơi 
Pháp đóng quân, đặc biệt sôi nổi. Ngày đêm vang lên khắp nơi 
tiếng búa, tiếng choòng cậm kịch. Những con đường mới xuất 
hiện trong lòng các ngôi nhà với những bức tường đục xuyên 
thông. Sân thượng, bao lơn, cửa sổ trở thành những vị trí bắn. 
Tường nhà được khoét ra làm lỗ châu mai. Nên nhà được đảo 
lên làm hố chiến đấu và nơi ẩn nấp. Các gia đình nhắm trước 
những đỏ đạc để khi cần là tung ngay ra mặt đường lập thành 
những chiến lũy cản địch. Đồng bảo trong Liên khu chuẩn bị ba 
tháng lương ăn. Liên khu 1 được phân phối một nửa tổng số vũ 
khí của Hà Nội. 

Đầu tháng Chạp, các đội quân quyết tử tổ chức lễ tuyên thệ, 
nhận vũ khí, săn sàng làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ này sẽ ôm bom 
ba càng lao vào phá xe tăng, xe bọc thép địch. 

Cơ quan Nhà nước, kho tàng, các xí nghiệp như nhà bưu 
điện, nhà in giấy bạc, viện bào chế trung ương, các xưởng công 
binh... lần lượt bí mật chuyển ra ngoài. Những bệnh viện, quân 
y viện cũng được đưa ra vùng chung quanh. 

Tuy vậy, ta vẫn chủ trương không tạo thêm cớ cho chúng 
vin vào đó gây chuyện với ta. Việc xây đắp các chiến lũy chỉ làm 
vào những ngày tình hình đã trở nên khá gay go. Ngay cả đến 
khi đó, chúng ta cũng chỉ mới bít những con đường ra vào ở các 
khu phố quân đội Pháp không cần phải qua lại. Tuy nhiên, bộ 
chỉ huy quân đội Pháp đã phản ứng mạnh khi thấy những ụ đất 
với những cột gỗ, những thanh sắt tua tủa dựng lên ở nhiều nơi 
trong thành phố. Chúng đã nhiều lần viết công văn phản kháng. 
Một bữa, Morliere gặp đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà 
Nội. Y hỏi mát: 
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Tàu sân bay Arromanches 
của Pháp tại Vịnh Bắc bộ. 





- Ông thị trưởng, có phải ông đang xúc tiến việc sửa sang các 
đường phố ở Thủ đô? 

Đồng chí Chủ tịch đáp: 

- Vâng. Vì xe xích của các ông đi lung tung quá! 

Các cây to dọc hè phố đã được khoan lỗ đặt mìn. Công nhân 
xe lửa và xe điện chuẩn bị sẵn những toa xe khi cần sẽ đánh đổ 
bít kín nốt những con đường vẫn còn để chừa cho quân Pháp 
qua lại. 
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rước tình hình rất nguy hiểm do bọn phản động Pháp ở 
Đông Dương gây nên, Bác đã tìm mọi cách để ngăn chặn 
bàn tay tội ác của chúng. 

Ngày 6 tháng Chạp, đài Tiếng nói Việt Nam phát đi lời Hồ 
Chủ tịch kêu gọi quốc hội Pháp. Người nhắc lại một lần nữa sự 
mong muốn thành thật hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân 
dân Pháp. Hỏ Chủ tịch tố cáo một số người Pháp ở Đông Dương 
đang phản lại tỉnh thần bản Tạm ước 14 tháng Chín, theo đuổi 
chính sách dùng võ lực. Người kêu gọi quốc hội và chính phủ 
Pháp ra lệnh cho nhà chức trách Pháp ở Việt Nam phải rút quân 
về các vị trí trước ngày 20 tháng Mười một để có thể thực hiện 
các điều khoản của bản Tạm ước, tránh một cuộc đổ máu vô ích. 

Một tuần lễ đã qua, lời kêu gọi khẩn thiết của Hỏ Chủ tịch 
vẫn không được đáp lại. 

Ở Pháp đang diễn ra cuộc tranh đua gay gắt giữa các đảng 
phái để chiếm chiếc ghế chủ tịch chính phủ lâm thời. 

Trong cuộc bỏ phiếu lần đầu ngày 4 tháng Mười hai, đồng chí 
Thorez, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Pháp dẫn đầu, nhưng 
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không trúng cử vì chưa được quá nửa số phiếu. Lần bỏ phiếu thứ 
hai cũng không có ứng cử viên nào giành được đủ số phiếu cần 
thiết. Đảng Cộng sản Pháp không đưa người ra tranh cử nữa, 
nhưng tuyên bố sẽ không tham gia một chính phủ nào do Cộng 
hòa bình dân cảm đầu. 

Đảng Xã hội đưa Léon Blum ra ứng cử. Trước ngày bỏ phiếu, 
Blum phát biểu chính kiến của mình về vấn đề Đông Dương: 
“Chỉ có một cách duy trì nền văn minh Pháp ở Đông Dương là 
thỏa hiệp thành thật trên lập trường độc lập với nhân dân Đông 
Dương (...), quyền định đoạt về vấn đề Việt Nam không phải ở 
các quân nhân và kiểu dân Pháp ở Việt Nam mà phải ở trong 
tay chính phủ Paris”. Ông Blum đòi chính phủ Pháp phải được 
thành lập ngay để giải quyết vấn để Việt Nam. Đảng Cộng sản 
Pháp tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Blum nhưng 
không phải là sau này thái độ của chúng tôi nhất định là tán 
thành ông Blum”. 

Ngày 12 tháng Chạp, quốc hội Pháp bỏ phiếu lần thứ ba. 
Blum thắng cử, nhưng chỉ hơn Suman, ứng cử viên của Cộng 
hòa bình dân do bọn đại tư bản đưa ra 7 phiếu. 

Ngày 15, Hô Chủ tịch gửi một bức thông điệp cho chủ tịch 
mới của chính phủ Pháp. Người nhắc lại lập trường cơ bản của 
chúng ta và để ra một số điều kiện cụ thể để giải quyết tình hình 
bế tắc trước mắt: 

- Phía Việt Nam: Đưa dân chúng tản cư trở lại các thành phố, 
ngừng tiến hành những biện pháp phòng ngừa tự vệ, khôi phục 
lại tình trạng bình thường trên các trục đường giao thông Hà 
Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Lạng Sơn. 

- Phía Pháp: Đưa bộ đội Pháp trở về những vị trí cũ trước 
ngày 20 tháng Mười một tại Hải Phòng và Lạng Sơn, rút những 
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viện binh đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, đình chỉ càn quét, khủng 
bố tại Nam bộ và miền Nam Trung Bộ. 

- Cả đôi bên: Lập ngay những ủy ban đã dự kiến để thi hành 
Tạm ước, ngừng công kích nhau trên đài và trên báo chí... 

Nhưng bức điện này cũng như tất cả những bức điện khác 
của Người gửi chính phủ Pháp đều bị bộ chỉ huy quân đội viễn 
chinh giữ lại ở Sài Gòn một thời gian. Nó chỉ được chuyển vẻ 
Paris mười một ngày sau, khi chiến tranh đã lan rộng. 

Léon Blum sẽ làm ăn ra sao để thực hiện những lời tuyên bố 
của mình về vấn đẻ Đông Dương? 

Ngay sau khi Blum vừa trúng cử, một tờ báo phái hữu ở Pháp 
đã viết: “lực tế sẽ vượt qua lý thuyết và ông Léon Blum khi nắm 
quyền, sẽ không dám bỏ rơi Đông Dương cũng như Clémenceau 
mới lên cầm quyền cũng không dám bỏ rơi Maroc, trái với lý 
tưởng mà ông ta đã có”. Chúng ta cũng chẳng trông chờ gì ở 
Blum. Đảng Xã hội của ông ta đang ở trên đường đi ngược lại 
quyền lợi của người lao động Pháp... Blum tuy đôi lúc đã nói 
những lời tương đối tiến bộ đối với chính sách thuộc địa nhưng 
lại là một người ra mặt chống Đảng Cộng sản. Nửa năm trước 
đây, chính Blum đã được bọn đại tư bản cử đi Mỹ đàm phán để 
vay tiền. 

Blum vấp phải sự phản đối từ nhiều phía trong việc thành lập 
chính phủ mới. Đảng Cộng sản yêu cầu một số điều chỉnh trong 
chương trình của ông ta. Các đảng phái hữu đòi ông ta phải có 
một đường lối chính trị cứng rắn đối với vấn đẻ khối liên hiệp 
Pháp. Dự kiến phân chia các bộ của Blum bị Cộng hòa bình dân 
bác bỏ. 

Sang ngày 17, Blum đưa ra thông qua trước quốc hội một 
chính phủ với toàn bộ thành phần là người của đảng Xã hội. 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN 369 


Moutct vẫn giữ bộ nước Pháp ở hải ngoại. LẦn đầu tiên từ ngày 
de Gaulle tổ chức tuyển cử đến giò, Đảng Cộng sản không có 
chân trong chính phủ, mặc dù trong cuộc tổng tuyển cử vừa rồi, 
Đảng Cộng sản đã giành được số ghế nhiều nhất so với các chính 
đảng khác tại quốc hội. Phải chăng những dư luận về chuyện 
mặc cả hỏi tháng Ba giữa Blum với Mỹ không phải là không có 
căn cứ. 

Có tin dArgenlieu đã rời Paris để trở lại Sài Gòn. Y vẫn tiếp 
tục được trao nhiệm vụ làm cao ủy tại Đông Dương. Moutet 
tuyên bố: “Tôi có cảm giác là chưa bao giờ đô đốc d”Argenlieu 
tỏ dấu hiệu bất đồng với tôi về chính sách mà chúng tôi vẫn thi 
hành để giải quyết vấn đề này...”. 

Cái chính sách mà Moutet đã nói, một lần nữa được 
đ'Argenlieu khẳng định lại trước đông đảo các nhà báo: “Phải 
cho dân Đông Dương biết rằng nước Pháp muốn có mặt ở Đông 
Dương. Nếu nước Pháp lưỡng lự hay trù trừ thì sẽ mất lòng tin 
ấy. Chúng ta phải đánh dấu ý muốn bằng cách duy trì lực lượng 
của ta ở đó”. Viên cao ủy đã nhắc đến chủ trương “biểu dương 
lực lượng” của Lyautey', một viên tướng của thực dân Pháp khét 
tiếng tàn bạo trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Maroc 


Vẫn là những con người cũ và những chính sách cũ. 


1. Louis Lyautey (1854-1934), thống chế, bộ trưởng chiến tranh Pháp (1916-1917) (BTV). 
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ừ trung tuần tháng Chạp, sự khiêu khích của quân Pháp ở 
Hà Nội chuyển sang một bước mới. 

Ngày 15 tháng Chạp, quân Pháp nổ súng ở nhiều nơi trong 
thành phố. Chúng bắn vào các chiến sĩ công an quận Tám tại 
vườn hoa Hàng Đậu. Chúng ném lựu đạn làm bị thương hai 
chiến sĩ Vệ quốc đoàn ở phố Hàm Long. Chúng khiêu khích anh 
em tự vệ ở phố Trần Quốc Toản, và cướp một chiếc xe tay ở đây 
mang về nhà thương Đôn Thủy. 

Sang ngày 17, máy bay thám thính của Pháp lượn suốt buổi 
trên bầu trời Hà Nội. 

Mười giờ sáng, lần đầu, quân đội Pháp cho xe bọc thép tới 
phá những công sự của ta tại phố Lò Đúc. Chúng khuân những 
cột gô lên xe đưa đi. Người của Ty liên kiểm đến can thiệp. Lính 
Pháp trả lời chúng thi hành lệnh của cấp trên. 

Cùng thời gian đó, tại đầu phố Hàng Bún, một chiếc xe nhà 
binh thả xuống một toán lính lê dương. Bọn này nhảy lên ụ đất, 
xả súng bắn vào đồng bào. Tự vệ của ta đánh trả. Lính Pháp kéo 
tới đông thêm, ùa vào những nhà dân, tàn sát đàn bà trẻ em. 
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Hàng chục người chết và bị thương. Có người bị lính Pháp dùng 
dao găm cứa cổ rồi để nằm thoi thóp trên vũng máu. Chúng bắt 
một số đàn bà đưa đi. Lát sau, những toán lê dương lại kéo tới 
phố Yên Ninh ở gần đó. Chúng lùng sục các nhà dân, bắn chết 
và làm bị thương thêm nhiều đồng bào. 

Buổi trưa, Pháp dàn quân từ cổng thành đến cầu Long Biên. 
Chúng cho quân bao vây đồn công an quận Hai. 

Tại nhà máy điện Yên Phụ, nơi một tổ canh gác hỗn hợp vừa 
được tổ chức cách đây vài ngày, một lính Pháp bất thần quay 
súng bắn chết đồng chí bộ đội cùng đứng làm nhiệm vụ. Tất cả 
công nhân trong nhà máy lập tức rầm rộ biểu tình lên án hành 
động của Pháp. 

Buổi chiều, quân Pháp bắn nhiều phát súng cối vào phố Hàng 
Bún. Bọn lính lê dương kéo đi từng toán trên đường phố, đập 
phá cửa kính nhiều ngôi nhà. 

Bộ đội và các chiến sĩ tự vệ nghiêm chỉnh chấp hành lệnh chưa 
nổ súng. Anh em tiếp tục đắp thêm những vị trí phòng thủ, bình 
tính theo dõi mọi hoạt động của địch. 

Sau này, chúng ta được biết trong ngày 17, Valluy đột ngột 
từ Sài Gòn ra Hải Phòng gặp Debbe, Morliere và Sainteny cũng 
được gọi xuống đó để nhận những chỉ thị mới. 

Sang ngày 18. Cả buổi sáng, thành phố có vẻ yên tĩnh. Những 
cán bộ của ta làm việc tại Ty liên kiểm Hà Nội không bị bận 
rộn vì những hỏi chuông điện thoại khẩn cấp từ các nơi gọi về 
như ngày hôm trước. Cuối giờ làm việc, bỗng viên đại úy De 
Châtillon, trưởng ty liên kiểm của Pháp chuyển cho ta một lá 
thư. Lời lẽ trong thư như sau: 

“Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở đây sẽ bắt buộc phải dùng những 
phương tiện để bảo đảm sự an toàn của quân đội, của thường dân 
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Pháp và của ngoại kiểu. Vì vậy, bộ chỉ huy Pháp sẽ đem quân đến 
đóng ở Sở Tài chính và nhà viên giám đốc giao thông ở đường 
Pasqulier”. 

“Những thứ gì có thể làm cản trở sự đi lại của quân đội Pháp 
sẽ phải phá hủy nếu không thì quân đội Pháp sẽ tự phá lấy”. 

Đây là bức tối hậu thư thứ nhất của quân Pháp ở Hà Nội. 

Hai giờ sau, ngay giữa trưa, những xe ô tô chở binh lính Pháp 
có nhiều xe tăng và xe bọc thép đi kèm, kéo ra nhiều phố gần khu 
thành. Chúng bao vây khu Hỏng Hà, Cửa Đông và phố Hàng 
Chiếu. Chúng dùng xe bọc thép phá chiến lũy và những hầm hố 
của ta ở phố Hàng Bút. 

Buổi chiều vào cuối giờ làm việc, liên kiểm Pháp chuyển cho 
ta lá tối hậu thư thứ hai của bộ chỉ huy quân đội Pháp: 

“Trong ngày 18 tháng Mười hai năm 1946, công an thành 
phố Hà Nội đã không làm tròn nhiệm vụ. Nếu tình trạng đó kéo 
dài thì quân đội Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội 
chậm nhất là vào sáng 20 tháng Mười hai năm 194G”. 

Liên kiểm của ta lập tức trả lời: 

“Cái cớ bảo rằng Công an Việt Nam không làm tròn nhiệm 
vụ là hoàn toàn vu khống. Quân đội Pháp không thể vin vào cớ 
ấy để phạm đến quyền trị an của chúng tôi, quyền tối cao của 
nước Việt Nam tự do”. 

Cũng vào những ngày đó, trong lúc máy bay trinh sát địch bắt 
đầu bay lượn trên bầu trời Hà Nội, tại một làng nằm bên một 
con sông nhỏ thuộc tỉnh Hà Đông, Trung ương Đảng ta đã có 
một cuộc hội nghị quan trọng để đánh giá tình hình và đề ra chủ 
trương mới. 


1. Tên đặt từ thời Pháp thuộc. Nay là đường Điện Biên Phủ. 
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Trước khi vào cuộc họp, Bác hỏi chúng tôi: 

- Tình hình mùa màng năm nay ra sao? Dân có đói không? 

Các anh đáp: 

- Năm nay mưa nắng thuận, nhiều nơi được mùa lớn. Dân ấm 
no hơn năm ngoái. 

Người có vẻ vui, hỏi tiếp: 

- Nếu chiến tranh nổ ra, các chiến sĩ có đủ gạo ăn không? 

- Các huyện quanh Hà Nội và ở các tỉnh đều đã lập kho lương 
thực để cung cấp cho bộ đội. Các làng đều có ủy ban tiếp tế. 

- Công tác phá hoại giao thông đã làm đến đâu? 

- Các đường lớn quanh Hà Nội đều được phá hoại, cơ giới của 
địch không thể đi được. Riêng những đường đê ta không phá mà 
chỉ đắp ụ nên phải có thêm thời gian. 

Sau khi phân tích tình hình mọi mặt, Người nhận định: 

- Âm mưu của Pháp mở rộng chiến tranh nay đã chuyển sang 
một bước mới. Thời kỳ hòa hoãn đã qua. Chúng ta đã nhân 
nhượng nhưng càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Nhân 
dân ta không thể trở lại cuộc đời nô lệ một lần nữa. Cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta sẽ trường kỳ và gian khổ song nhất định 
sẽ thắng lợi... 

Sáng sớm ngày 19, chúng ta nhận được một tối hậu thư nữa 
của bộ chỉ huy quân đội Pháp, bức tối hậu thư thứ ba trong vòng 
hai ngày. Những yêu cầu chúng đặt ra cho ta là: - Phải tước vũ 
khí của tự vệ tại Hà Nội - Phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị 
kháng chiến - Phải trao cho quân đội Pháp việc duy trì an ninh 
trong thành phố. 

So với những điều mà chúng đã nêu với chúng ta chiều hôm 
trước, quân Pháp đã tiến thêm một bước: đòi tước vũ khí lực 
lượng tự vệ của ta. 
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Những gì đã xảy ra ở Hải Phòng hồi hạ tuân tháng Mười một 
đang diễn lại ở đây. Tại Hải Phòng, Debbe cũng nêu ra cho ta 
một số điều kiện mà chúng biết là ta không thể nào chấp nhận 
được trước khi chúng mở cuộc tiến công chiếm đoạt thành phố. 

Hỏ Chủ tịch viết cho ủy viên cộng hòa Pháp tại miền Bắc 
Đông Dương một lá thư ngắn: 

“Những ngày vừa qua tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thực 
là rất đáng tiếc. Trong khi chờ đợi quyết định của Paris, tôi mong 
rằng ông sẽ cùng ông Giám tìm một giải pháp để cải thiện bầu 
không khí hiện tại”. 

Bác trao thư này cho anh Hoàng Minh Giám. Liên kiểm ta 
báo với liên kiểm Pháp: anh Giám yêu cầu gặp ủy viên cộng hòa 
Pháp ngay chiều hôm đó. Sainteny khước từ, nói phải đợi đến 
ngày hôm sau. 

Ngày hôm sau, 20 tháng Chạp, là ngày Morliere đã tuyên 
bố quân đội Pháp sẽ “hành động” nếu ta chưa trao quyền trị an 
cho chúng. Phải chăng là Pháp muốn từ chối mọi việc dàn xếp? 
Trong một bài trả lời phỏng vấn của báo zz - S27 Gðz cách 
đó ít hôm, ủy viên cộng hòa Pháp đã nói là Pháp đứng trên thế 
mạnh và sẽ bình tính chờ đợi với cái thế của những kẻ mạnh. Từ 
nửa tháng nay, toàn thể binh lính Pháp, trừ những tên được tung 
ra các phố để phá phách, khiêu khích, đều được lệnh cấm trại. 
Thời gian đang trôi đi rất nhanh. Chúng sẽ bắt đầu vào lúc nào? 
Ngày mai - hay sớm hơn nữa? 

Chiều ngày 19, tôi cùng anh Trần Quốc Hoàn và anh Vương 
Thừa Vũ đi thăm bộ đội và nhân dân chuẩn bị chiến đấu. 

Dọc phố Ô Chợ Dừa, nhiều nhà cửa đóng kín. Tàu điện vẫn 
chạy. Những toa tàu từ phía Hà Đông chạy vẻ, khách vắng tanh. 
Một số cụ già và em nhỏ tiếp tục rời Hà Nội bằng xe tay. Trên 
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xe, những gói quân áo, chăn màn chất đống trước, sau. Những 
người đi tản cư kia chắc không mấy ai nghĩ còn phải nhiều năm 
họ mới trở lại những đường phố thân yêu này. Mấy anh tự vệ, 
người đeo trên vai một khẩu súng bắn chim, người giắt ở thắt 
lưng một trái lựu đạn lọ mực, đang đi kiểm tra lại những lỗ đặt 
mìn ở các thân cây. 

Đến đầu Ô, chúng tôi phải trèo qua một ụ đất khá cao để 
vào trong phố Khâm Thiên. Khác với phố Ô Chợ Dừa vắng vẻ, 
đường phố Khâm Thiên hiện ra đông vui, tấp nập. Những nhóm 
tự vệ có xen một, hai đồng chí vệ quốc quân, mũ ca lô gắn sao 
vàng, vừa đi vừa trao đổi. Từ trong ngõ, những chiếc xe bò chở 
đất đang tiếp tục được đẩy ra. Thanh niên trai, gái vừa đun xe 
vừa vui vẻ la hét mọi người tránh đường. Một số cửa hàng ăn, giải 
khát vẫn còn mở cửa. 

Chiến lũy ở đầu phố Khâm Thiên, phía nhà ga, rất nhộn nhịp. 
Thành đất đắp cao. Những thanh đường sắt đâm tua tủa về phía 
trước. Hai anh tự vệ cằm súng đứng gác trong công sự. Nhà dầu 
Shell ở trước mặt họ mấy chục mét, có quân Pháp đóng. Không 
xa đó là nhà ga, cũng có bọn Pháp. Các chiến sĩ tự vệ đóng những 
cọc gỗ và tiếp tục đắp đất vào chiến lũy. Những chị phụ nữ gánh 
đất và khuân thêm những phiến tà vẹt đến. Một tổ úy lạo đang 
hát để động viên họ. Từ phía nhà ga, thỉnh thoảng lại vọng đến 
tiếng rú của xe bọc thép. 

Chúng tôi đến xem những vị trí bắn, rồi hỏi chuyện các đồng 
chí tự vệ. Anh em vui vẻ kể lại trưa nay, một chiếc háp-to-rắc! 
của Pháp đến đây. Khi tên lái xe nhìn thấy những chiếc nồi đất 
úp trước chiến lũy của ta, nó đã phải cho xe lài lại. 


1. Halftruck, chiến xa của Pháp với bánh hơi ở phía trước, bánh xích ở phía sau (BTV). 


376 VÕ NGUYÊN GIÁP 


Xe Háp-tơ-rắc, 
chiến lợi phẩm của 
quân đội ta trong 
trận đánh tiêu diệt 
Binh đoàn cơ động 
số 100 của Pháp 

tại Đắk Pơ, Tiểu khu 
An Khê. 





Lớp người trẻ tuổi này đang khẩn trương chuẩn bị cho một 
cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù, còn rất xa lạ với chiến tranh. 
Nhưng qua câu chuyện với anh em, tôi đã thấy mọi người đang 
đón nó với niềm lạc quan, tin tưởng. Họ chưa biết những gì sẽ 
đến với họ ngày mai. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ, ta biết rồi đây 
họ sẽ vượt qua mọi thử thách. 

Hoàng hôn xuống rất nhanh. Các đường phố im ắng lạ 
thường. Trời rét khô. Những ngôi nhà như thu mình lại đứng 
sưởi ấm dưới ánh điện màu vàng nhạt. 

Bề ngoài, thành phố như có vẻ ngại tiết trời giá lạnh, đi ngủ 
sớm. Nhưng bên trong, đang dấy lên những đọt sóng ngầm. Các 
chiến sĩ đều có mặt tại chiến lũy. Có tin báo cáo vẻ, ở các tiệm ăn 
uống, giải khát và trên khắp các đường phố, đều không còn bóng 
một tên lính Pháp. Những xe bọc thép của địch đã tiến ra đứng 
chặn ở một số ngả đường... 
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ột tối mùa đông, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của 

Hô Chủ tịch đề ngày 20 tháng Chạp năm 1946 được đài 
Tiếng nói Việt Nam truyền đi từ một địa điểm tạm thời, cách Hà 
Nội không xa, trên đường di chuyển vẻ khu căn cứ. 


“Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn bòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng 
chứng ta càng nhân nubượng, thực dân Pháp càng lấn tới, Uì chúng 
quyết tâm cướp nước ta lần n4! 

Kông! Chúng ta thà by sinh tất cả, chứ nubất định không chịu 
mất ruuớc, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hõi đông bào! Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 
tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng 
lên dán thực dân Pháp đểcứu Tổ quốc. Ái có súng dùng súng, ai có 
ươm dùng dươm, không có guơm thì dùng cuốc, thuống, gậy gộc. Ai 
cứng phải ra súc chống thực dân Pháp cứu nước. 

Hõi anh em binP sĩ, tự Uệ, dân quân! 
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Œ?ờ cứu nước đã đến! Ta phải by sinh đến giọt máu cuối cùng để 
gi gìn Ẩất nước. 

Dà phải gian lao kbáng chiến, oubưng Uới một lòng kiên quyết by 
sinh, thẮng lợi nhất định Uề dân tộc 14. 

Việt Nazn độc lập Uà thống nhất muôn 00ă1n! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!” 

Từ đêm hôm trước, đêm 19 tháng Chạp lịch sử, chiến tranh 
đã lan rộng ra cả nước ta. Hơn một năm sau ngày Nam bộ đứng 
lên kháng chiến, tiếp theo các cuộc chiến đấu của quân và dân ta 
ở Sơn La, Lạng Sơn, ở thành phố Cảng Hải Phòng, nay đến lượt 
quân và dân ta ở Hà Nội nổ súng đánh trả quân xâm lược. Nam 
Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Huế, Đà Nẵng... cũng 
đã vùng dậy chiến đấu cứu nước diệt thù. 


Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bùng nổ. 


Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. 
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Ngày nay, tại Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam, chúng ta 
có thể đọc một bản bút tích của Hồ Chủ tịch với tiêu để “2ø 
0iệc bẩn cấp bây giờ”có ghi ngày mông 5 tháng Mười một năm 
1946. Với bản tài liệu quý giá này, chúng ta có thể biết, ngay sau 
khi ở Pháp trở về nước, Hồ Chủ tịch đã nhận thấy nhân dân ta 
rất khó tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn do đế quốc Pháp 
gây ra. Người đã tự tay vạch ra những điều cơ bản để đối phó 
với tình hình có thể đột biến, một kế hoạch vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc. 

Về cuộc Trường kỳ kháng chiến, Người đã viết: 

“Ta phải hiểu và phải cho dân hiểu rằng: Cuộc kháng chiến sẽ 
rất gay go cực khổ. 

Dù địch có thua đến 99 phần trăm, nó cũng rán sức cắn lại. 
Vì nó thất bại ở Việt Nam, thì toàn bộ cơ nghiệp đế quốc nó - sẽ 
tan hoang (...) 

.. Khi chỉ có hai bàn tay trắng, với một số đồng chí bí mật, 
len lỏi trong rừng, ta còn gây nên cơ sở kháng Nhật, kháng Pháp. 
Huống gì bây giờ, ta có quân đội, có nhân dân. Nam bộ, địa thế 
khó, chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã hơn một năm. [Nhìn 
chung cả nước thì] địa thế tốt, lực lượng nhiều hơn, nhất định 
kháng chiến được mấy năm, đến thắng lợi”. 
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“Chúng ta muốn Đòa bình, chứng ta đã nhân nhượng. Nhưng 
chứng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới...” Lất cả 
những cố gắng của Người cho đến những giờ phút cuối cùng đã 
không ngăn chặn được bàn tay tội ác của kẻ thù. Ngọn lửa chiến 
tranh xâm lược đã lan rộng khắp đất nước ta. 
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Bút tích lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến 
của Hồ Chủ tịch 

ngày 19-12-1946. 
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“Không! Chứng ta thà by sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mất nuớc, nhất định không chịu làm nô lệ. lõi đằng bào, chúng ta 
phải đứng lên... ” 

Mùa đông năm ấy, năm mươi sáu tuổi, với cây gậy trúc và đôi 
dép cao su, Người lên đường đi kháng chiến, cuộc kháng chiến 
thần thánh lần thứ nhất. 

“Cố rán súc qua khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa Xuân ” 

Cả dân tộc ta đã đứng lên theo tiếng gọi của Người, với một 
quyết tâm lớn, một khí thế mạnh, một tinh thần diệt thù cứu 
nước, hy sinh dũng cảm tuyệt vời, lập nên những chiến công 
lớn ngay trong ngày mùa đông giá lạnh đầu tiên của cuộc kháng 
chiến toàn quốc. 

Từ đó, dưới ngọn cờ của Hỏ Chủ tịch, của Đảng, dân tộc ta 
đã vượt qua muôn vàn gian khổ trong suốt ba ngàn ngày đêm 
chiến đấu càng đánh càng mạnh, càng thắng, tiến lên mãi trên 
con đường dẫn tới một mùa xuân của dân tộc, tới chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ. 


1. C2øg iệc khẩn cấp bây giờ- Bút ký của Hệ Chủ tịch. 
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AXAAVII 


T ập Bút ký này được viết từ mùa xuân năm 1970, không lâu 
sau ngày Bác Hồ qua đời. Tôi đã không có điều kiện để 
hoàn thành cuốn sách sớm hơn. 

Với những tư liệu thu thập được và sự đóng góp nhiệt tình của 
nhiều đồng chí, tôi đã cùng bạn đọc ôn lại những hoạt động của 
Hồ Chủ tịch trong một thời kỳ lịch sử, tuy ngắn nhưng rất quan 
trọng, của cách mạng ta. 

Những năm đầu của thế kỷ hai mươi, người con ưu tú của dân 
tộc Việt Nam mang trái tim nông cháy đi giữa đêm dày của chủ 
nghĩa đế quốc, tìm con đường cứu nước cứu giống nòi, đã nhìn 
thấy ánh sáng của vừng đông ở chân trời. Kỷ nguyên mới của loài 
người đã bắt đầu với Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Nguyễn 
Ái Quốc là người dân thuộc địa đã sớm tìm ra con đường cứu 
nước trong thời đại mới là con đường cách mạng vô sản, con 
đường của chủ nghĩa Lenin. 

Hơn bốn chục năm đấu tranh cách mạng của ta đã chứng 
tỏ “Đường kách mệnh” Người đã lựa chọn cho dân tộc là con 


đường duy nhất đúng đắn để giành độc lập, tự do, hạnh phúc 
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thực sự. Đó cũng là con đường giải phóng của biết bao dân tộc 
đang còn sống đọa đày dưới ách thực dân, đế quốc. 

Bác Hô là Nhà yêu nước vĩ đại. Tình yêu nước thương nòi 
của Người sâu sắc, bao la, không thể lấy gì so sánh được. Bác đã 
cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cứu nước cứu dân. 

Bác Hồ là Người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Tình yêu 
thương đồng bào của Bác gắn liền với tình yêu thương những 
người lao động, những người nghèo khổ. Sự nghiệp giải phóng 
dân tộc ở Bác không tách rời sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải 
phóng loài người đang còn rên xiết vì những nỗi bất công trong 
một xã hội còn bóc lột, áp bức. 

Bác Hô là Lãnh tụ của Đảng ta, của nhân dân ta. Những hoạt 
động cách mạng của Người trong sáu mươi năm qua đã chứng tỏ 
Bác là nhà chiến lược vô cùng sáng suốt, là con người của những 
bước ngoặt vĩ đại. Những quyết định của Người và của Đảng có 
tầm quan trọng lịch sử vẻ chính trị cũng như về quân sự, đã đưa 
Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày 
càng to lớn, rực rỡ hơn. 
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Những cuộc tấn công vũ bão của Hồng quân Liên Xô, trên 
đường đuổi đánh bọn phát xít Đức đến tận sào huyệt cuối cùng 
của chúng, đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động ở nhiều nước Đông Âu khởi nghĩa giành chính quyền. 
Bọn đế quốc điên cuồng lên trước sự xuất hiện của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa rộng lớn, trước bước phát triển của trào lưu cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng đã tính đến chuyện trang bị lại 
những đạo quân phát xít bại trận, chuẩn bị cho một cuộc chiến 
tranh thế giới mới nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Chiến 
tranh lạnh của phương Tây với phương Đông bắt đầu. 
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Vào lúc đó, Đảng ta mới mười lăm tuổi, với năm ngàn đảng 
viên, đã lãnh đạo toàn dân làm Cách mạng tháng Tám thẳng lợi, 
giành lấy chính quyền từ bọn phát xít Nhật và lũ tay sai, thành 
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Lá cờ đỏ giải phóng dân tộc tung bay trên nước Việt Nam 
giải phóng, hiên ngang xuất hiện giữa vùng đất cấm mênh mông 
của chủ nghĩa đế quốc, trước đó còn chưa ai có thể xâm phạm. 
Cách mạng Việt Nam đã báo hiệu với năm châu sự sụp đổ của hệ 
thống thuộc địa, sự phát triển mới của dòng thác cách mạng giải 
phóng dân tộc. Đây không những là một sự thách thức mà còn 
là một mối đe dọa đối với chủ nghĩa đế quốc. 

Những đạo quân đủ mọi màu da, những kẻ thù của độc lập, 
tự do của dân tộc cùng một lúc ùn ùn kéo tới, có mặt trên khắp 
đất nước ta. Mười tám vạn quân Tưởng, những tên lính chống 
cộng hèn hạ nhất, đóng dày đặc tại Thủ đô ta và các thành phố 
lớn, nhỏ trên miễn Bắc. Chúng đã chuẩn bị cả một lũ tay sai 
nguy hiểm, rắp tâm lật đổ chính quyền cách mạng đang còn 
non trẻ. Đạo quân viễn chinh Pháp được đế quốc Mỹ trang bị, 
đế quốc Anh mở đường, bắt đầu cuộc xâm lăng, mưu chiếm lại 
miền Nam bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng. Sáu vạn quân 
phát xít Nhật hung bạo, đã từng lật đổ chính quyền của thực dân 
Pháp trên bán đảo này trong một đêm, vẫn còn nằm rải suốt từ 
Bắc chí Nam. 

Có le chưa bao giờ lời nói của Lenin có ý nghĩa như lúc này: 
“Giành chính quyền đã là khó khăn nhưng giữ chính quyền còn 
khó hơn”. 

Vận mệnh của Tổ quốc từng ngày từng giờ bị đe dọa, có lúc 
như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút, chỉ 
cần chân chừ trong giây lát, cách mạng sẽ khó vượt qua được 
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những giờ phút cực kỳ khó khăn. Đây chính là lúc mà tình thế 


đòi hỏi một sự lãnh đạo hết sức sáng suốt và vô cùng nhạy bén: 


lấn công, thoái thủ nubanh „Di chóp 
Chân lẹ, tài cao Át thẮng n›guòi'. 


Có Đảng, có Bác Hồ bấy giờ là một hỏng phúc cho nhân dân 
ta, cách mạng ta. 

Đường lối chính trị của Đảng và của Bác vừa cứng rắn về 
nguyên tắc vừa mềm dẻo vẻ sách lược đã được thực tiễn lịch sử 
chứng minh là vô cùng đúng đắn. Đúng như đồng chí Lê Duẩn 
đã nói: “Lúc thì tạm hòa hoãn với Tưởng để rảnh tay đối phó với 
thực dân Pháp, lúc thì tạm hòa hoãn với Pháp để đuổi cổ quân 
Tưởng và quét sạch bọn phản động tay sai của Tưởng, dành thời 
gian củng cố lực lượng, chuẩn bị toàn quốc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, điều mà Đảng ta đã biết chắc là không 
thể nào tránh khỏi. Những biện pháp cực kỳ sáng suốt đó đã 
được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một mẫu mực tuyệt 
vời của sách lược Leninist về lợi dụng những mâu thuẫn trong 
hàng ngũ kẻ địch và về sự nhân nhượng có nguyên tắc”?. 

Nếu chế độ sở hữu của giai cấp tư bản đã có lúc “biến chúng 
từ chỗ là những bạn đồng minh trở thành những con dã thú đối 
với nhau”? thì ở đây, Người cộng sản Hỏ Chí Minh với trí tuệ 
của chủ nghĩa Marx-Lenin, với đạo đức, tác phong cao thượng đã 
làm cho những con thú hết sức hung dữ, độc ác có lúc trở thành 
những con vật có thể ở chung với người, và đôi khi sử dụng được 
chúng vào những việc đem lại lợi ích cho cách mạng. Do đó, 


1. Hồ Chí Minh - He ⁄øÙ cò. 
Lê Duẩn, Dưới 14 cờ uẻ uang của Đảng, tì độc lập tự do, 0ì chủ nghĩa xã bội tiến lên giành 
nbimng thắng lợi múi. 

3. V.ILenin: 7ø3z Zø, t.30, tr.570, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1971. 
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Người đã bảo vệ được nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới 
sinh giữa bây sói dữ, qua khỏi được thời kỳ trứng nước. 

Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và của Người, Cách mạng Việt 
Nam đã đứng vững trước những thử thách hiểm nghèo buổi đâu, 
tiến lên hoàn thành những nhiệm vụ trọng đại mà lịch sử đã trao 
cho nhân dân ta. 


Bọn đế quốc và những kẻ đại diện quyển lợi cho chúng ở 
chính quốc cũng như ở thuộc địa đã không muốn nhận thấy mà 
cũng không thể nhận thấy được những đổi thay tận gốc trên bán 
đảo này trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

De Gaulle tưởng là đã “ban rất nhiều ơn mưa móc” cho nhân 
dân các nước Đông Dương với bản tuyên ngôn ngày 24 tháng Ba 
năm 1945. Số đông chính khách, tướng lĩnh tư sản Pháp tin là có 
thể dùng sức mạnh quân sự để lập lại nền thống trị của chúng ở 
Đông Dương, chúng chủ trương cứu vấn địa vị suy yếu của Pháp 
trên trường quốc tế bằng cách cố duy trì các thuộc địa. Trong 
khi đông đảo nhân dân Pháp lên án chủ nghĩa thực dân, ủng hộ 
cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất chính đáng của nhân 
dân ta, thì trong hàng ngũ của bọn thực dân, những kẻ nhìn ra 
được phần nào tình hình mới ở đây, chú trọng bảo vệ quyền lợi 
của chúng bằng một cách khác, như Leclerc, khi đó còn rất hiếm. 
Chỉ đến lúc quân đội viễn chinh Pháp đã hoàn toàn thất trận, de 
Gaulle mới chịu thú nhận là đối với vấn đề Đông Dương, trước 
đây, y đã lầm. 

Chủ nghĩa đế quốc tham lam, tàn bạo và mù quáng đã trở 
thành một vết nhơ mà loài người cần rửa sạch. Toàn thể dân tộc 
Việt Nam ta muôn người như một, quyết không để cho kẻ thù 
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cướp nước ta một lần nữa. Mùa đông năm đó, Người đã nói lên 
nguyện vọng sâu xa và cũng là ý chí của cả dân tộc: 

“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hối đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!” 

Cuộc chiến đấu mà kẻ thù buộc chúng ta phải chấp nhận cũng 
là cuộc chiến đấu đào mô chôn chúng. Bài học thật đích đáng đã 
đến với đế quốc Pháp tám năm sau đó ở Điện Biên Phủ. Chúng 
ta đã chứng minh một chân lý mới của thời đại mới: “Một dân 
tộc dù nhỏ bé, khi đã có một đường lối đúng, quyết tâm cằm vũ 
khí đứng lên đánh trả bọn xâm lược, hoàn toàn có khả năng đánh 
bại cả những tên đế quốc hùng mạnh”. 

Người thương lượng với nhà cằm quyền Pháp mùa thu năm 
1946 tại Paris, đã trở thành “Người đánh đấm chủ nghĩa thực 
dân Pháp”. 

Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhân dân ta đã giành 
lại được nửa nước. Miền Bắc giải phóng vững bước tiến lên trên 
con đường của chủ nghĩa xã hội, làm thành trì vững chắc của sự 
nghiệp cách mạng cả nước. 

Đế quốc Pháp già nua bị loại ra ngoài vòng chiến. Giờ cáo 
chung của chủ nghĩa thực dân cũ đã điểm. Những trận đánh lâu 
dài và gian khổ giữa nhân dân ta với chủ nghĩa đế quốc chưa kết 
thúc. Đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, vẫn quyết bám lấy miễn 
Nam đất nước ta. Với tiềm lực kinh tế và quân sự khổng lô, chủ 
nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, gian ngoan hơn và cũng bội 
phần tàn bạo hơn, còn chưa rút ra được bài học cần thiết. Cuộc 
chiến tranh trên bán đảo này bắt đầu bằng những loạt súng của 
bọn binh lính Pháp được quân đội Anh đưa ra khỏi các nhà tù 
của Nhật ở Sài Gòn, đã không chấm dứt với thất bại nhục nhã 
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của đội quân viễn chinh Pháp; nó vẫn còn tiếp diễn trên một nửa 
đất nước của ta, và ngày nay, đã trở thành cuộc chiến tranh lớn 
nhất, quyết liệt nhất, kéo dài nhất kể từ sau đại chiến lần thứ hai. 

Để thực hiện chiến lược toàn cầu của chúng, đế quốc Mỹ đã 
huy động cho cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta 
trên một triệu rưỡi quân Mỹ, chư hầu và tay sai. Chúng muốn dập 
tắt phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ngày càng sôi sục 
ở đây, đang thổi luồng gió mạnh vào ngọn lửa đấu tranh chống 
chủ nghĩa thực dân đã bùng cháy ở khắp nơi, đe dọa làm sụp 
đổ toàn bộ cơ đô của bọn đế quốc. Chúng đã huy động tới đây 
những phương tiện giết người hiện đại nhất của thế giới phương 
Tây. Chúng đã trút xuống bán đảo này một số lượng bom đạn 
lớn hơn số bom đạn chúng đã ném xuống các chiến trường trong 
chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những tên rợ “hung nô” của thế 
kỷ này đã tiến hành trên đất nước ta một cuộc chiến tranh xâm 
lược tàn bạo nhất trong lịch sử của loài người. 

Lời hịch chống Mỹ của Hồ Chủ tịch lại vang dậy núi sông: 

“Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn 
nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miễn Nam Việt Nam. 
Chúng có thể dùng hàng ngàn máy bay, tăng cường đánh phá 
miễn Bắc... chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm 
hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí 
nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không 
sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do...”. 

Đáp lại lời kêu gọi của Người và của Đảng, toàn quân và dân 
ta không sợ gian khổ, không ngại hy sinh, nêu cao tỉnh thần 
chiến đấu anh dũng tuyệt vời, quyết tâm thực hiện lời dạy của 
Người: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. 
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Miền Nam đi trước về sau; bền bỉ kiên cường, xứng đáng với 
danh hiệu “Thành đồng của Tổ quốc”, càng đánh càng mạnh, 
càng thắng, đã làm cho đạo quân xâm lược được trang bị đến 
tận răng, ngày càng lún sâu trong vũng lầy của cuộc chiến tranh 
tội lỗi. Từ trong ngọn lửa chiến đấu trường kỳ quyết liệt, chính 
quyền cách mạng ở miền Nam đã ra đời, Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang làm nhiệm vụ lịch 
sử lãnh đạo quân và dân ta đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng 
miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. 

Miễn Bắc đứng vững trong những trận mưa bom, đánh tan 
tác bọn giặc trời đến gây tội ác, dốc lòng dốc sức chỉ viện miễn 
Nam, tiếp tục tiến lên từng bước vững chắc trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chúng đã liên tiếp đánh bại những chiến lược chiến tranh 
cướp nước của kẻ thù. Những đạo quân xâm lược thừa thãi đạn 
bom của đế quốc Mỹ chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận bi 
thảm đã dành cho những đội quân xâm lược trên đất nước này. 


*xx*x% 


Hơn bốn chục năm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ 
ngày có Đảng sẽ mãi mãi được khắc bằng những chữ vàng chói 
lọi trong lịch sử đấu tranh oanh liệt hàng ngàn năm dựng nước và 
chiến đấu giữ nước của dân tộc. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc của Đảng và nhân dân ta đã vượt lên trên ý nghĩa của một 
cuộc chiến đấu chống xâm lược ở một nước vì nó chứng minh 
những chân lý mới của thời đại mới. 

Trong sự nghiệp vĩ đại đó hiện lên hình ảnh của Hỏ Chủ tịch, 
hùng vĩ mà giản dị, thiêng liêng mà gần gũi, rực rỡ mà thuần 
khiết như ánh ban mai. 


Khoảng thời gian ngắn từ ngày Cách mạng tháng Tám thành 
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công năm 1945 đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng Chạp 
năm 1946 là một thời kỳ rất quan trọng trong lịch sử đấu tranh 
cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta. Chỉ riêng trong những 
năm tháng không thể nào quên đó, chúng ta có thể thấy được 
một hình ảnh khá trọn vẹn của Bác Hỏ. 

Hô Chủ tịch là Người con ưu tú nhất của Tổ quốc Việt Nam. 

Hô Chủ tịch là Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trảo cộng sản 
quốc tế. 

Hồ Chủ tịch là Nhà chiến lược vĩ đại đã đưa con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua biết bao bão táp phong ba, đi đến 
những bến bờ thắng lợi. 

Hỗ Chủ tịch là con người mới Việt Nam, Bác là lãnh tụ, là 
người thây, là đồng chí. Ở Bác tập trung những phẩm chất, đạo 
đức của con người mới của một xã hội mới vừa bắt đâu hình thành. 

Hồ Chủ tịch là con người mới của thời đại mới. 

Với Đảng, với Hồ Chủ tịch, một thế hệ đã ra đời: Thế hệ Hồ 
Chí Minh. 

Thế hệ đó đã đảm đương nhiệm vụ làm người chiến sĩ xung 
kích chiến đấu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, của loài 
người: kỷ nguyên của độc lập, tự do, của chủ nghĩa xã hội. 

Thế hệ đó được rèn luyện theo gương Bác Hồ ví đại, đang 
không ngừng tiến lên thực hiện lý tưởng của Người, của Đảng 
là: “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới”. 

Thế hệ đó đang tiếp tục đi lên theo tiếng gọi của Người. 

“Tiến lên! 

Toàn thắng ắt về ta!” 


Mùa xuân 1972 
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“Khoảng thời gian ngắn từ ngày Cách mạng 
tháng Tám thành công năm 1945 đền ngày 
Toàn quốc kháng chiên 19 tháng Chạp năm 1946 
Dấu 19) 1/1918 /400(:18:111:1(81/5)(]:Ñ1(3)(11Ñ|[4,111:(:1184/:i(] 
cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta. Chỉ riêng 
trong những năm tháng không thể nào quên đó, 
chúng ta có thể thây được một hình ảnh khá 
l4/:](81/-1,Ñ5Y|:Ñ z1: six(› Mã 


Tranh bảa 1: 
Thủ đô kháng chiến, 1946 (chỉ than & màu nước) 
của họa sĩ Nguyễn Quang Phòng 





